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 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập  - Tự  do  -  Hạnh phúc 

Số:    01 /BC-VCC Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL 

 NĂM 2022 

 

Kính gửi: 

      - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  

      - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 
 

- Tên công ty: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 

- Địa chỉ liên hệ: Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 0862081111        Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn 

- Vốn điều lệ: 1.143.858.790.000 đồng 

- Mã chứng khoán: CTR 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Ngày 22/04/2022, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, tuân thủ trình tự, quy định 

của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng Công ty. Cụ thể: 

STT 
Số Nghị quyết/  

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 13/NQ-VCC 22/04/2022 

- Thông qua Báo cáo của 

HĐQT, BĐH, BKS; 

- Thông qua hợp đồng, giao 

dịch với Tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông Quân đội; 

- Thông qua việc lựa chọn đơn 

vị kiểm toán BCTC năm 2022; 

- Thông qua BCTC năm 2021; 

- Thông qua phương án phân 

phối lợi nhuận và trích lập quỹ 

năm 2021; 

- Thông qua mức lương, thù 
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lao cho HĐQT, BKS năm 

2021 và đề xuất mức lương, 

thù lao cho thành viên HĐQT, 

BKS năm 2022; 

- Thông qua việc bổ sung 

ngành nghề kinh doanh và sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế 

nội bộ về quản trị, Quy chế 

hoạt động của HĐQT; 

- Miễn nhiệm thành viên 

HĐQT đối với ông Nguyễn 

Thanh Nam và ông Bùi Thế 

Hùng; 

- Bầu bổ sung ông Đỗ Mạnh 

Hùng và ông Nguyễn Quang 

Khải là thành viên HĐQT cho 

thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 

2020-2025 (trong đó: ông 

Nguyễn Quang Khải là thành 

viên độc lập HĐQT). 

 

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 

1. Thông tin về thành viên HĐQT: 

STT 

 

Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ  

(TV HĐQT 

độc lập, TV 

HĐQT không 

điều hành) 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

HĐQT/ HĐQT độc lập 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 
Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Nam 

Nguyên Chủ 

tịch HĐQT 
23/04/2021 22/04/2022 04/10 100% 

ĐHĐCĐ 

miễn nhiệm 

từ ngày 

22/04/2022 

2 
Ông Đỗ 

Mạnh Hùng 

Chủ tịch 

HĐQT (TV 

HĐQT không 

điều hành) 

22/04/2022  06/10 100% 

ĐHĐCĐ bổ 

nhiệm từ 

ngày 

22/04/2022 
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3 

Ông Phạm 

Đình 

Trường 

TV HĐQT 26/01/2019  10/10 100% 

 

4 

Bà Nghiêm 

Phương 

Nhi 

TV HĐQT 

không điều 

hành 

06/06/2020  10/10 100% 

 

5 
Ông Bùi 

Thế Hùng 

Nguyên TV 

HĐQT 
25/04/2015 22/04/2022 04/10 100% 

ĐHĐCĐ 

miễn nhiệm 

từ ngày 

22/04/2022 

6 

Ông 

Nguyễn Tất 

Trường 

TV HĐQT 

không điều 

hành 

19/6/2018  10/10 100% 

 

7 

Ông 

Nguyễn 

Quang 

Khải 

TV độc lập 

HĐQT 
22/04/2022  06/10 100% 

ĐHĐCĐ bổ 

nhiệm từ 

ngày 

22/04/2022 

 

2. Các cuộc họp HĐQT và nội dung Nghị quyết của HĐQT: 

Năm 2022, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức 10 

phiên họp (trong đó: 04 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 06 phiên lấy ý kiến bằng 

văn bản) thông qua 86 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết định các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung cụ thể như sau: 

Phiên họp 

Hình thức/ 

Thành phần 

tham dự 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

Phiên 01: 

Từ ngày 

04/01/2022  

– 07/01/2022 

Xin ý kiến 

bằng văn bản 
02/QĐ-VCC 

Phê duyệt thời điểm hủy giao 

dịch trên UPCOM và ngày giao 

dịch đầu tiên trên HOSE 

100% 

Phiên 02: 

Từ ngày 

21/02/2022 – 

23/02/2022 

Xin ý kiến 

bằng văn bản 
04/QĐ-VCC 

Thông qua kế hoạch tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 
100% 

Phiên 03: 

Từ ngày 

01/03/2022 – 

04/03/2022 

Xin ý kiến 

bằng văn bản 
06/QĐ-VCC 

Đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng 

hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 

2022" 

100% 
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Phiên họp 

Hình thức/ 

Thành phần 

tham dự 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

Phiên 04: 

Ngày 

30/03/2022 

Họp trực tiếp: 

- HĐQT: 5/5 

08/NQ-VCC 

Thông qua chương trình và tài 

liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 

2022 

100% 

09/NQ-VCC 

- Thông qua KH SXKD năm 

2022; 

- Thông qua KH quỹ tiền lương 

thực hiện năm 2022; 

- Thông qua KH hoạt động TV 

HĐQT chuyên trách 2022. 

100% 

10/NQ-VCC 
Phê duyệt Quyết toán Quỹ tiền 

lương thực hiện năm 2021 
100% 

11/NQ-VCC 
Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát 

triển năm 2022 
100% 

Phiên 05: 

Ngày 

22/04/2022 

Họp trực tiếp: 

- HĐQT: 5/5 

15/NQ-VCC 
Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT (ông 

Đỗ Mạnh Hùng) 
100% 

16/NQ-VCC 
Miễn nhiệm PTGĐ (ông Bùi Thế 

Hùng) 
100% 

Phiên 06: 

Từ ngày 

27/04/2022 – 

04/05/2022 

Xin ý kiến 

bằng văn bản 
18/NQ-VCC 

Triển khai thực hiện phương án 

phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 
100% 

Phiên 07: 

Từ ngày 

31/05/2022  

– 03/06/2022 

Xin ý kiến 

bằng văn bản 

20/NQ-VCC Chi trả cổ tức năm 2022 100% 

21/NQ-VCC 
Chia thưởng cho TV HĐQT và 

BĐH năm 2022 
100% 

22/NQ-VCC 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 

2022 
100% 

Phiên 08: 

14/07/2022 

Họp trực tiếp: 

- HĐQT: 5/5 

22/NQ-VCC 
Thông qua KH SXKD 6 tháng 

cuối năm 
100% 

23/NQ-VCC 

Thay đổi nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

(Tăng vốn sau đợt phát hành cổ 

phiếu trả cổ tức năm 2021) 

100% 
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Phiên họp 

Hình thức/ 

Thành phần 

tham dự 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

24/NQ-VCC Ban hành Quy chế CBTT 100% 

25/NQ-VCC 
Ban hành Quy chế quản lý hoạt 

động đầu tư, mua sắm 
100% 

26/NQ-VCC 
Phân công nhiệm vụ thành viên 

HĐQT 
100% 

Phiên 09: 

Từ ngày 

15/08/2022  

– 19/08/2022 

Xin ý kiến 

bằng văn bản 

28/QĐ-VCC 
Phê duyệt chủ trương dự án mua 

sắm tòa nhà Văn phòng. 
100% 

29/QĐ-VCC 
Thành lập phòng KTNB, ban 

hành Quy chế KTNB 
100% 

30/NQ-VCC 

Thông qua HĐ thế chấp tài sản 

đảm bảo cho hợp đồng cấp tín 

dụng với MB 

100% 

31-93/QĐ-

VCC 

63 Nghị quyết đổi tên CNKT của 

63 tỉnh/TP 
100% 

Phiên 10: 

17/10/2022 

Họp trực tiếp: 

- HĐQT: 5/5 

95/NQ-VCC 
Mua sắm phương tiện vận 

chuyển 2022 
100% 

96/NQ-VCC 
Thông qua KH SXKD Quý 

4/2022 
100% 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế 

hoạt động của HĐQT, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành tổ chức triển 

khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như việc chỉ đạo, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty định kỳ và đột xuất. 

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng Giám 

đốc và Ban Điều hành trong việc: 

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

- Niêm yết cổ phiếu mã CTR tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Định kỳ làm việc với Tổng Giám đốc/Các trụ kinh doanh để cập nhật dự báo 

kinh tế, rà soát các nội dung, vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động chung 

cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. 

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. 

- Chuẩn bị nguồn lực, quy chế hoạt động, ... để thực hiện chức năng kiểm toán 
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nội bộ. 

- Công tác nghiên cứu và đưa sản phẩm mới vào kinh doanh. 

- Hoạt động quản trị rủi ro. 

- Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh Công trình Viettel 

tỉnh/TP (Khen thưởng, động viên cũng như truyền thông những định hướng chiến 

lược; Đánh giá tính phù hợp của các cơ chế, chính sách, công tác đảm bảo, …). 

- Triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Tiểu ban Thư ký HĐQT giúp việc cho HĐQT trong việc tổ chức các phiên 

họp HĐQT, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên; đảm bảo các hoạt động như công 

bố thông tin, … tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của 

Tổng Công ty cũng như cung cấp thông tin phù hợp, đầy đủ, chính xác, kịp thời. 

III. Ban kiểm soát (“BKS”): 

1. Thông tin về thành viên BKS 

STT 
Thành viên 

BKS 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

BKS 

Trình độ 

chuyên môn 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 
Ông Ngô 

Quang Tuệ 
Trưởng BKS 

Bắt đầu 

19/06/2018 

Cử nhân Tài 

chính ngân 

hàng 

04/04 100% 

2 
Ông Phạm 

Hồng Quân 
Thành viên 

Bắt đầu 

19/06/2018 

Thạc sỹ kế 

toán 
04/04 100% 

3 
Bà Mai Thị 

Anh 
Thành viên 

Bắt đầu 

19/06/2018 

Cử nhân kế 

toán 
04/04 100% 

 

2. Cuộc họp của BKS 

Năm 2022, BKS đã tiến hành 04 phiên họp. Nội dung cụ thể như sau: 

Phiên họp 
Thành phần 

tham dự 
Nội dung cuộc họp 

Tỷ lệ  

biểu quyết 

Phiên 1: 

Ngày 

05/01/2022 

03/03 

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 4 năm 

2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021. 

- Đánh giá kết quả hoàn thành theo Nghị 

quyết của ĐHCĐ năm 2021 đối với 

HĐQT/BĐH chuẩn bị Báo cáo ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022. 

100% 
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Phiên họp 
Thành phần 

tham dự 
Nội dung cuộc họp 

Tỷ lệ  

biểu quyết 

- Giám sát hoạt động chuyển sàn mã “CTR” 

từ Upcom sang sàn Hose”. 

- Phân tích đánh giá dự án hệ thống khung 

quản trị rủi ro của Tổng Công ty theo 

các tiêu chuẩn. 

- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 

2021; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 

2022 chuẩn bị Báo cáo ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022. 

- Đánh giá công tác tài chính của Tổng 

công ty qua kết quả thực hiện năm 2021. 

- Giám sát hoạt động công bố thông tin đối 

với giao dịch của người có liên quan và 

hợp đồng với các bên có liên quan. 

Phiên 2: 

Ngày 

06/04/2022 

03/03 

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tài 

chính của TCT và thực hiện nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm 2021 của HĐQT báo cáo 

ĐHĐCĐ năm 2022. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất 

năm 2021 và Quý 1/2022 của Tổng Công 

ty trước và sau kiểm toán độc lập. 

- Đánh giá công tác tuân thủ các quy định 

của Pháp luật/ Điều lệ/phân cấp/Ủy quyền 

của HĐQT/BĐH và các vị trí quản lý 

khác. 

- Kế hoạch giám sát trong Quý 2 năm 2022:  

+ Quản lý công nợ, vật tư, hàng hóa và tồn 

kho. 

+ Hoạt động kinh doanh, tài chính, tuân thủ 

quy chế, quy định và chấp hành pháp luật 

tối thiểu từ 02 đơn vị/tháng. 
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Phiên họp 
Thành phần 

tham dự 
Nội dung cuộc họp 

Tỷ lệ  

biểu quyết 

Phiên 3: Ngày 

05/07/2022 
03/03 

- Đánh giá kết quả hoạt động Quý 2/2022 

và 6 tháng đầu năm và Kế hoạch triển 

khai Quý 3 năm 2022. 

- Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu 

năm 2022 và kế hoạch hoạt động Quý 

3.2022 (thông qua tại cuộc Họp HĐQT 

Quý 3.2022). 

- Thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài 

chính 06 tháng đầu năm 2022. 

- Kế hoạch giám sát trong Quý 3 năm 2022: 

Giám sát tối thiểu 02 chuyên đề thông qua 

hoạt động đi thực tế tại 02 đơn vị (theo kế 

hoạch của BKS) và  thực tế 04 đơn vị tại 

các tỉnh miền Đông Nam bộ (theo kế 

hoạch của Chủ tịch HĐQT/BĐH). 

100% 

Phiên 4: Ngày 

03/10/2022 
03/03 

- Đánh giá kết quả hoạt động Quý 3 và Kế 

hoạch triển khai Quý 4 năm 2022. 

- Báo cáo kết quả giám sát 09 tháng đầu 

năm 2022, giám sát chuyên đề: công tác 

tài chính 

- Thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài 

chính Quý 3 năm 2022. 

- Kế hoạch giám sát Quý 4 năm 2022:  

+ Đi thực tế nhận diện tại 04 đơn vị các tỉnh 

Tây nguyên (theo Kế hoạch của CT 

HĐQT). 

+ Làm việc với Công ty Kiểm toán độc lập 

về công tác kiểm toán BCTC năm 2022. 

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023. 

100% 

 Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ: 

- Năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới bất ổn: chiến tranh Nga và 

Ukraine; dịch bệnh Covid 19; Trung Quốc phong tỏa, áp chính sách Zero Covid; 

đứt chuỗi cung ứng toàn cầu; lạm phát;… với tinh thần chủ động trong điều hành 

đưa ra các giải pháp triển khai của HĐQT/BĐH Tổng Công ty đã hoàn thành vượt 

trên 100% kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, năng suất lao động và thu 

nhập bình quân theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao. 
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- Thực hiện bám sát chiến lược đã đề ra trong giai đoạn (2021-2025). 

- Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn: mọi hoạt động đảm bảo an toàn và 

phát triển nguồn vốn theo quy định của Pháp luật. 

 Giám sát HĐQT: 

- Các cuộc họp của HĐQT tổ chức theo quy định tối thiểu 01 cuộc họp/quý; 

các cuộc họp đảm bảo có chuyên đề, nội dung chương trình họp cụ thể; các ý kiến 

phát biểu nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, giải pháp thực hiện và được lấy ý 

kiến biểu quyết trong cuộc họp. 

- Giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; giám sát việc 

phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; 

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và việc công bố thông tin, 

xem xét các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và giám sát hoạt động 

chuyển sàn giao dịch mã CTR từ Upcom sang sàn Hose. 

- Định hướng công tác quản trị công ty, quản trị rủi ro theo chiều sâu, có tính 

dài hạn phù hợp với xu thế phát triển của Công ty và thị trường. 

- Tổ chức các buổi làm việc với BĐH, từng trụ, lĩnh vực kinh doanh và các 

phòng ban chức năng thuộc Tổng Công ty. 

- Đảm bảo hành lang pháp lý hoạt động:  

 Phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động 63 đơn vị tỉnh/TP; 

 Ban hành cơ chế chính sách, các quy chế theo quy định của pháp luật. 

 Công bố thông tin kịp thời đảm bảo theo quy định Pháp luật. 

- Tổ chức bộ máy HĐQT và nâng cao năng lực quản trị bộ máy quản lý: 

 Đảm bảo có 05/05 thành viên HĐQT theo quy định Pháp luật và Điều lệ 

hoạt động, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. 

 Nâng cao năng lực quản trị công ty đại chúng:  

 Có 04 thành viên hoàn thành khóa học và được Viện Thành viên Hội đồng 

quản trị Việt Nam (VIOD) cấp “Chứng nhận Thành viên HĐQT” (03 thành viên 

HĐQT và 01 thành viên BKS). 

 Công tác quản trị công ty đại chúng do UBCKNN đào tạo và cấp chứng chỉ: 

có 02 thành viên (01 thành viên HĐQT chuyên trách và 01 thành viên BKS). 

- Tổ chức kiện toàn bộ máy Phòng kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp 

luật với quân số 03 thành viên: 01 trưởng phòng và 02 nhân viên. 

 Giám sát Ban Điều hành: 

- Tuân thủ nghiêm Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, kết quả chỉ tiêu tài 

chính và chỉ tiêu hiệu quả, cụ thể: 

 Chỉ tiêu tài chính: 
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 Doanh thu đạt 105% so với kế hoạch, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ; 

 Lợi nhuận trước thuế đạt 108% so với kế hoạch, tăng 18% so cùng kỳ; 

dòng tiền ròng đạt 103%/ kế hoạch tăng 24% cùng kỳ; 

 Thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người. 

 Chỉ tiêu hiệu quả: 

 Ebitda đạt 103%/kế hoạch, tăng 21% so cùng kỳ; ROA đạt 106%/Kế 

hoạch, tăng tương đương với cùng kỳ; ROE đạt 106%/kế hoạch. 

- Đảm bảo hành lang pháp lý hoạt động: Ban hành các quy trình, quy định; 

định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng; KPI, hệ thống ISO: 22301; 26000; 

14000 và SA8000,… đảm bảo các quy trình được số hóa tỷ lệ trên 90% số bước 

quy trình Scor. 

- Hoạt động đầu tư trở thành Towerco số 1 Việt Nam sở hữu trên 4.000 trạm 

BTS; 1,8 triệu m2 DAS; 7,8 km cáp ngầm hóa và 17,8 MWp năng lượng mặt trời. 

- Xây dựng mô hình tổ chức đảm bảo chức năng nhiệm vụ, thực hiện phân 

cấp, ủy quyền trong Ban TGĐ và Giám đốc các đơn vị. 

- Về phương hướng thực hiện kế hoạch, Ban điều hành đã chỉ rõ mục tiêu, 

cách thức, định hướng nguồn việc đã về những hợp đồng có giá trị lớn hàng trăm 

tỷ đồng. 

- Luôn coi trọng việc ứng dụng công nghệ vào trong mọi lĩnh vực hoạt động, 

quản lý, quản trị công ty: xây dựng khung QTRR; phần mềm BIM tư vấn, thiết kế 

và xây dựng; IOC phần mềm giám sát tiến độ tập trung và BI/iBOC. 

- Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh; điều hành mọi hoạt động sản 

xuất kinh doanh đảm bảo trên nguyên tắc tuân thủ quy chế, quy trình và thượng 

tôn pháp luật. 

 Giám sát cổ đông: 

- Giám sát về lợi ích của các cổ đông lớn và những người có liên quan thông 

qua các hợp đồng giao dịch, bán đấu giá. 

- Giám sát các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo quy định. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 

3.1.  Phối hợp hoạt động với HĐQT 

- Luôn đảm bảo nguồn thông tin giữa hoạt động HĐQT và BKS làm cơ sở 

giám sát thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu giám sát, đề cao công tác quản trị rủi ro, nhận 

diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết. 
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- Tăng cường hoạt động đi thực tế tại các đơn vị, nhận diện vấn đề, ra kiến 

nghị. 

3.2.  Phối hợp hoạt động với Ban Điều hành:  

- Chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong quá trình thực hiện hoạt 

động chuyên môn. 

- Đảm bảo luồng cung cấp thông tin, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh, 

tài chính, đầu tư,…  

- Cảnh báo kịp thời qua quá trình hoạt động giám sát, phòng ngừa rủi ro, 

nhằm đảm bảo mọi hoạt động thượng tôn pháp luật, an toàn và phát triển nguồn 

vốn. 

- Các hoạt động giám sát đảm bảo tính độc lập khách quan, tuân thủ quy chế 

hoạt động. 

3.3.  Phối hợp hoạt động với các cán bộ quản lý khác 

- Thường xuyên giám sát theo các chuyên đề, tập trung ưu tiên các lĩnh vực mới;  

- Chủ động bám sát nội dung kế hoạch triển khai trên cơ sở các đơn vị cung 

cấp dữ liệu, phân tích, đi thực tế nhận diện, tìm nguyên nhân, cảnh báo kịp thời. 

4. Hoạt động khác của BKS 

- Giám sát hoạt động các giao dịch đối với người có liên quan. 

- Tìm hiểu Pháp luật, tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, 

kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu phân tích, quản trị. 

- Tham gia khóa đào tạo Thành viên HĐQT của VIOD Việt Nam. 

- Đi thực tế khảo sát, nhận diện tình hình hoạt động kinh doanh tại một số 

đơn vị cùng thành viên HĐQT, Ban Điều hành. 

- Giám sát hoạt động chuyển sàn giao dịch mã CTR từ Upcom sang Hose. 

IV. Ban điều hành: 

STT 
Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng  

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành 

1 Ông Phạm Đình Trường 02/06/1979 Thạc sỹ 
Bổ nhiệm ngày 

07/04/2017 

2 Ông Lê Hữu Hiền 10/01/1966 Thạc sỹ 
Bổ nhiệm ngày 

10/08/2018 

3 Ông Bùi Thế Hùng 10/10/1974 Thạc sỹ 
Miễn nhiệm ngày 

22/04/2022 

4 Ông Nguyễn Huy Dũng 09/11/1979 Thạc sỹ 
Bổ nhiệm ngày 

27/02/2020 
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5 Ông Nguyễn Thái Hưng 10/02/1981 Thạc sỹ 
Bổ nhiệm ngày 

13/04/2016 

6 Bà Đào Thu Hiền 27/10/1980 Thạc sỹ 
Bổ nhiệm ngày 

22/03/2017 

 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên Ngày tháng năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Bùi Duy Bảo 14/01/1982 Cử nhân 
Bổ nhiệm ngày 

30/11/2017 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Trong năm 2022, có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban 

kiểm soát hoàn thành khóa học và được Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt 

Nam (VIOD) cấp “Chứng nhận thành viên HĐQT”, bao gồm: 

- Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT; 

- Ông Nguyễn Tất Trường - Thành viên HĐQT; 

- Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng BKS. 

Như vậy, 03/05 thành viên HĐQT của Tổng Công ty đã hoàn thành khóa học 

“Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT”. 

Ngoài ra, trong năm 2022 các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành đã 

tích cực tham gia một số khóa đào tạo hoặc buổi tọa đàm được tổ chức bởi VIOD, 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, … nhằm bổ sung kiến thức về quản 

trị công ty.  

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty năm 2022 và giao 

dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty: 

Chi tiết theo Phụ lục 01. 

2. Giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan của Tổng Công ty; hoặc 

giữa Tổng Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người 

nội bộ: 

Chi tiết theo Phụ lục 02. 

3.  Giao dịch giữa người nội bộ Tổng Công ty, người có liên quan của người 

nội bộ với công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát: 

Không có. 

4.  Giao dịch giữa Tổng Công ty với các đối tượng khác: Không có. 

4.1. Giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
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hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba 

(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 

4.2. Giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty mà người có liên quan của thành 

viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của Tổng Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người 

quản lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ năm 2022 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Chi tiết theo Phụ lục 03. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 

Tổng Công ty 

Chi tiết theo Phụ lục 04. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS, BĐH; 

- Lưu: TKHĐQT. Ánh 06. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

ĐỖ MẠNH HÙNG 



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

1
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội (Viettel)
Công ty mẹ

Số 0100109106

Ngày cấp lần đầu: 13/07/2010

Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP HN

Lô D26, khu đô thị mới Cầu 

Giấy, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP HN

Cổ đông lớn (Sở hữu 

65,66% số cổ phiếu có 

quyền biểu quyết)

Cổ đông lớn

1.1 Tào Đức Thắng
Người Quản lý của 

Viettel

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 

Viettel

1.2 Nguyễn Đình Chiến
Người Quản lý của 

Viettel
Phó TGĐ Viettel

1.3 Đỗ Minh Phương
Người Quản lý của 

Viettel
Phó TGĐ Viettel

1.4 Nguyễn Thanh Nam
Người Quản lý của 

Viettel
Phó TGĐ Viettel

1.5 Đào Xuân Vũ
Người Quản lý của 

Viettel
Phó TGĐ Viettel

2 Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 22/04/2022 Chủ tịch HĐQT Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

2.1 Nguyễn Thị Lý 22/04/2022 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.2 Luyện Ngọc Bình 22/04/2022 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.3 Luyện Thị Quỳnh Hương 22/04/2022 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.4 Đỗ Trường Bách 22/04/2022 Con đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.5 Đỗ Quỳnh Trúc Lam 22/04/2022 Con đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.6 Đỗ Thu Hương 22/04/2022 Em gái
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.7 Musclow William Chris 22/04/2022 Em rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.8 Đỗ Thúy Nga 22/04/2022 Em gái
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.9 Nguyễn Văn Ngôn 22/04/2022 Em rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.10 Đỗ Thúy Hà 22/04/2022 Em gái
Người có liên quan của người 

nội bộ

2.11 Nguyễn Phan Huy 22/04/2022 Em rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

3 Nguyễn Thanh Nam
Nguyên Chủ tịch 

HĐQT
23/04/2021 22/04/2022

Nguyên Chủ tịch 

HĐQT

Người nội bộ 

(đến ngày 22/04/2022)

Tên người có liên quan của người nội bộ:

3.1 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/04/2021 22/04/2022 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

PHỤ LỤC 1

Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel



2

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

3.2 Nguyễn Thanh Huy 23/04/2021 22/04/2022 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.3 Nguyễn Thanh Hải 23/04/2021 22/04/2022 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.4 Đặng Thị Hoa Như 23/04/2021 22/04/2022 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.5 Nguyễn Thế Tân 23/04/2021 22/04/2022 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.6 Nguyễn Thị Mùi 23/04/2021 22/04/2022 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.7 Nguyễn Thanh An 23/04/2021 22/04/2022 Anh Trai
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.8 Lương Hoa Phương 23/04/2021 22/04/2022 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.9 Nguyễn Thanh Dương 23/04/2021 22/04/2022 Em trai
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.10 Phạm Ngọc Lan 23/04/2021 22/04/2022 Em dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.11
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội
005C099990 23/04/2021 Phó Tổng Giám đốc

Người có liên quan của người 

nội bộ

3.12 Tổng Công ty CP Bưu Chính Viettel 23/04/2021 22/04/2022 Chủ tịch HĐQT
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.13 Công ty TNHH Viettel - CHT 23/04/2021 22/04/2022 Chủ tịch HĐTV
Người có liên quan của người 

nội bộ

3.14 Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam 23/04/2021 22/04/2022 Chủ tịch HĐQT
Người có liên quan của người 

nội bộ

4 Nghiêm Phương Nhi Thành viên HĐQT 06/06/2020 Thành viên HĐQT Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ: 06/06/2020

4.1 Nghiêm Khắc Chạch 06/06/2020 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.2 Lương Ngọc Thúy 06/06/2020 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ



3

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

4.3 Nguyễn Văn Cảnh 06/06/2020 Bố chồng
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.4 Hoàng Thị Thành 06/06/2020 Mẹ chồng
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.5 Nguyễn Hoàng Hải 06/06/2020 Chồng
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.6 Nguyễn Minh Trí 06/06/2020 Con đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.7 Nguyễn Hoàng Vy An 06/06/2020 Con đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.8 Nghiêm Thúy Nhi 06/06/2020 Chị gái
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.9 Nguyễn Anh Dũng 06/06/2020 Anh rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.10 Công ty CP Xi Măng Cẩm Phả 06/06/2020 Thành viên HĐQT
Người có liên quan của người 

nội bộ

4.11 Tổng Công ty CP Bưu Chính Viettel 06/06/2020 Thành viên HĐQT
Người có liên quan của người 

nội bộ

5 Phạm Đình Trường
Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ
07/04/2017

Thành viên HĐQT/ 

TGĐ/Người đại diện 

theo pháp luật

Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

5.1 Phạm Đình Nhẫn 07/04/2017 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.2 Trần Thị Hoa 07/04/2017 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.3 Đặng Kim Cương 07/04/2017 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.4 Bùi Thị Như 07/04/2017 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.5 Đặng Thị Quỳnh 045C101321 07/04/2017 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.6 Phạm Minh Triết 07/04/2017 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.7 Phạm Hoàng Dũng 07/04/2017 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.8 Phạm Đình Cường 07/04/2017 Anh
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.9 Thiều Thị Như Khuê 07/04/2017 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.10 Phạm Thị Hường 07/04/2017 Chị
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.11 Trần Đức Thành 07/04/2017 Anh rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.12 Phạm Thị Hồng 07/04/2017 Chị
Người có liên quan của người 

nội bộ

5.13 Trương Quang Trọng 07/04/2017 Anh rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

6 Bùi Thế Hùng 044C011074
Nguyên Thành viên 

HĐQT kiêm PTGĐ
25/04/2015 22/04/2022

Nguyên Thành viên 

HĐQT/PTGĐ

Người nội bộ 

(đến ngày 22/04/2022)

Tên người có liên quan của người nội bộ:

6.1 Bùi Xuân Hạnh 25/04/2015 22/04/2022 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ



4

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

6.2 Lại Thị Thanh 25/04/2015 22/04/2022 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

6.3 Bùi Trí Dũng 25/04/2015 22/04/2022 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

6.4 Bùi Vi Linh 25/04/2015 22/04/2022 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

6.5 Bùi Thị Thu Hà 25/04/2015 22/04/2022 Em gái
Người có liên quan của người 

nội bộ

6.6 Đỗ Minh Tú 25/04/2015 22/04/2022 Em rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

7 Nguyễn Tất Trường 083C027979 Thành viên HĐQT 19/06/2018 Thành viên HĐQT Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

7.1 Nguyễn Tất Vọng 19/06/2018 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.2 Lê Thị Vân Lục 19/06/2018 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.3 Nguyễn Văn Yên 19/06/2018 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.4 Nguyễn Thị Hiền 19/06/2018 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.5 Nguyễn Thị Nhài 19/06/2018 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.6 Nguyễn Thái Hạnh 19/06/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.7 Nguyễn Như Vĩ 19/06/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.8 Nguyễn Thị Vân Phúc 19/06/2018 Em ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.9 Nguyễn Tất Thọ 19/06/2018 Em ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.10 Nguyễn Thị Duyên 19/06/2018 Em dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

8 Nguyễn Quang Khải 22/04/2022 Thành viên HĐQT Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

8.1 Nguyễn Xuân Quảng Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.2 Nguyễn Thị Tính 22/04/2022 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.3 Hoàng Văn Khuôn 22/04/2022 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ



5

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

8.4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/04/2022 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.5 Hoàng Thị Bích 22/04/2022 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.6 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/04/2022 Con đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.7 Nguyễn Hoàng Trung 22/04/2022 Con đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.8 Nguyễn Xuân Huy 22/04/2022 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.9 Nguyễn Thị Bến 22/04/2022 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.10 Nguyễn Thị Hương 22/04/2022 Chị ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.11 Đỗ Xuân Duyên 22/04/2022 Anh Rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.12 Công ty cổ phần DMSpro 22/04/2022 Thành viên HĐQT
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.13
Công ty TNHH Công nghệ số NGS (NSG 

Digital)
22/04/2022 Giám đốc công nghệ

Người có liên quan của người 

nội bộ

7 Ngô Quang Tuệ 083C942363 Trưởng BKS 19/06/2018 Trưởng BKS Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

7.1 Ngô Quang Sản 19/06/2018 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.2 Hoàng Thị Thơm 19/06/2018 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.3 Đỗ Đức Hoán 044C599989 19/06/2018 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.4 Trần Thị  Son 044C588898 19/06/2018 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.5 Đỗ Thị Trà My 044C266998 19/06/2018 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.6 Ngô Gia Phú 19/06/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.7 Ngô Nhã Khanh 19/06/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.8 Ngô Quang Xuất 19/06/2018 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.9 Ngô Thị Tuất 19/06/2018 Chị ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.10 Nguyễn Văn Cổn 19/06/2018 Anh rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.11 Ngô Quang Vang 19/06/2018 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.12 Bùi Thị Lan 19/06/2018 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.13 Ngô Quang Hải 19/06/2018 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

7.14 Phạm Thị An 044C663883 19/06/2018 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

8 Phạm Hồng Quân 009C122351 Thành viên BKS 19/06/2018 Thành viên BKS Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

8.1 Phạm Văn Phùng 19/06/2018 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ



6

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

8.2 Hoàng Thị Dậu 19/06/2018 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.3  Dương Văn Thủy 19/06/2018 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.4  Nguyễn Thị Tuyết 19/06/2018 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.5 Dương Thị Thu Trang 19/06/2018 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.6 Phạm Tùng Lâm 19/06/2018 Con 
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.7 Phạm Linh Vy 19/06/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.8 Phạm Đức Cường 19/06/2018 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.9 Nguyễn Thị Hạnh 19/06/2018 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.10 Phạm Mạnh Quyết 19/06/2018 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

8.11 Võ Thị Quỳnh Hoa 19/06/2018 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

9 Mai Thị Anh Thành viên BKS 19/06/2018 Thành viên BKS Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

9.1 Mai Duy Trinh 19/06/2018 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

9.2 Trần Thị Thanh 19/06/2018 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

9.3 Lê Ngọc Mạnh Hùng 19/06/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

9.4 Lê Ngọc Mạnh Dũng 19/06/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

9.5 Mai Duy Tôn 19/06/2018 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

9.6 Bùi Thanh Tâm 19/06/2018 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

9.7 Mai Duy Tuấn 19/06/2018 Em ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

9.8 Phạm Thị Linh 19/06/2018 Em dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

10 Lê Hữu Hiền 044C530055 Phó Tổng Giám đốc 10/08/2018 Phó TGĐ Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

10.1 Lê Hữu Thu 10/08/2018 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

10.2 Phạm Thị Hữu 10/08/2018 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

10.3 Lê Quý Tăng 10/08/2018 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

10.4 Hoàng Thị Vệ 10/08/2018 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

10.5 Lê Thị Vinh 10/08/2018 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

10.6 Lê Thị Mai Anh 10/08/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

10.7 Lê Thị Minh Anh 10/08/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

10.8 Lê Hữu Gia Hưng 10/08/2018 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

10.9 Lê Thị Thảo 10/08/2018 Em ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

11 Nguyễn Huy Dũng 083C036988 Phó Tổng Giám đốc 27/02/2020 Phó TGĐ Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

11.1 Nguyễn Tiến Hùng 27/02/2020 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.2 Đậu Thị Vận 27/02/2020 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.3 Đặng Minh Thao 27/02/2020 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.4 Lê Thị Minh 27/02/2020 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.5 Đặng Thị Minh Phương 27/02/2020 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.6 Nguyễn Diệu Anh 27/02/2020 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.7 Nguyễn Gia Hân 27/02/2020 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.8 Nguyễn Thị Đức Hạnh 27/02/2020 Em ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

11.9 Đoàn Minh Vũ 27/02/2020 Em rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

12 Đào Thu Hiền 044C155538 Phó Tổng Giám đốc 22/03/2017 Phó TGĐ Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

12.1 Đào Quang Vượng 22/03/2017 Bố
Người có liên quan của người 

nội bộ

12.2 Nguyễn Thị Ngư 22/03/2017 Mẹ
Người có liên quan của người 

nội bộ

12.3 Nguyễn Cao Minh 22/03/2017 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

12.4 Đào Thu Hà 22/03/2017 Em gái
Người có liên quan của người 

nội bộ

12.5 Đào Thu Hạnh 22/03/2017 Em gái
Người có liên quan của người 

nội bộ

13 Nguyễn Thái Hưng 083C062990 Phó Tổng Giám đốc 13/04/2016 Phó TGĐ Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

13.1 Nguyễn Văn Kiểm 13/04/2016 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

13.2 Tăng Thị Thanh 13/04/2016 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

13.3 Vũ Cao Năng 13/04/2016 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

13.4 Lưu Thị Hải 13/04/2016 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

13.5 Vũ Thu Hiền 13/04/2016 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

13.6 Nguyễn Gia Huy 13/04/2016 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ



8

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

13.7 Nguyễn Gia Hiển 13/04/2016 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

13.8 Nguyễn Đức Chung 13/04/2016 Anh ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

13.9 Đỗ Thị Vân Anh 13/04/2016 Chị dâu
Người có liên quan của người 

nội bộ

14 Bùi Duy Bảo 083C027575 Kế toán trưởng 30/11/2017 Kế toán trưởng Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

14.1 Bùi Duy Đại 30/11/2017 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.2 Phan Thị Sửu 30/11/2017 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.3 Nguyễn Văn Bình 30/11/2017 Bố vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.4 Nguyễn Thị Lan Anh 30/11/2017 Mẹ vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.5 Nguyễn Thị Thu Trang 30/11/2017 Vợ
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.6 Bùi Duy Hoàng Tùng 30/11/2017 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.7 Bùi Trang Linh 30/11/2017 Con
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.8 Bùi Thị Hải Yến 30/11/2017 Chị ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.9 Trần Nam Thắng 30/11/2017 Anh rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.10 Bùi Thị Ngọc Lan 30/11/2017 Chị ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.11 Lê Ngọc Thông 30/11/2017 Anh rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.12 Bùi Thị Thúy Hà 30/11/2017 Chị ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ

14.13 Chuang Lai Wang 30/11/2017 Anh rể
Người có liên quan của người 

nội bộ

15 Nguyễn Ngọc Ánh 003C505851

Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin

25/11/2017
Người được ủy quyền 

CBTT
Người nội bộ

Tên người có liên quan của người nội bộ:

15.1 Nguyễn Thanh Sơn 25/11/2017 Bố đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

15.2 Phùng Thị Thái 25/11/2017 Mẹ đẻ
Người có liên quan của người 

nội bộ

15.3 Nguyễn Nguyên Dương 25/11/2017 Em ruột
Người có liên quan của người 

nội bộ



9

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan với 

công ty/

16
VIETTEL CONSTRUCTION PERU 

S.A.C

Số: 12765031

Ngày cấp: 29/09/2015

Nơi cấp: Sunarp 

(Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos)

Av.Mcal.Oscar R.Benavides 

No 2788 Bellavista, Callao, 

Peru

29/09/2015
Sở hữu trên 10% vốn 

góp
Công ty con

17
VIETTEL CONSTRUCTION 

CAMBODIA CO., LTD

Số 3723 MOC/D/REG 

Ngày cấp: 01/04/2015

Nơi cấp: Bộ Thương mại 

Cambodia

Số nhà 22D, đường 

ChrokThmay, phường 

VeangVong, Quận 7 Makara, 

thủ đô Phnôm – Pênh, 

Campuchia

01/04/2015
Sở hữu trên 10% vốn 

góp
Công ty con

18
VIETTEL CONSTRUCTION 

MYANMAR CO.,LTD

Số 248 FC/2015-2016 

Ngày cấp: 26/06/2015

Nơi cấp: Bộ Kế hoạch và Phát 

triển Kinh tế Quốc gia Myanmar.

Số (39), đường Inya Myaing, 

phường Golden Valley (1), 

quận Bahan, Yangon 

Myanmar

26/06/2015
Sở hữu trên 10% vốn 

góp
Công ty con

19
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty sản 

xuất thiết bị Viettel

0500141369

Ngày cấp: 22/09/1993

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, 

Huyện Hoài Đức, Hà Nội
09/06/2010

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu 100% vốn điều 

lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

20
Công ty TNHH nhà nước một thành viên 

Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

0104831030

Ngày cấp: 25/01/2006

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 

Phường Kim Mã, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội

09/06/2010

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu 100% vốn điều 

lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

21
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế 

Viettel

0102409426

Ngày cấp: 24/10/2007

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Tầng 39,40 Keangnam Hanoi 

Landmark Tower, Khu E6 

KĐT mới Cầu Giấy, Phường 

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội

09/06/2010

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

22 Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

0104093672 

Ngày cấp: 03/07/2009

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hà Nội

Số 1 Giang Văn Minh, Kim 

Mã, Ba Đình, Hà Nội
09/06/2010

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

23 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

0100109106-075

Ngày cấp: 23/03/2010

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Số 1 Giang Văn Minh, Kim 

Mã, Ba Đình, Hà Nội
09/06/2010

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

24 Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả

5700804196

Ngày cấp: 08/04/2008

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Ninh

Km 6, Quốc lộ 18A, Phường 

Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh

09/06/2010

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

25 Công ty TNHH Viettel - CHT

0500589150

Ngày cấp: 11/04/2008

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng 

Long, Xã Thạch Hoà, Huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà 

Nội

09/06/2010

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội

26 Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

0109266456

Ngày cấp: 14/07/2020

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Số 01 đường Trần Hữu Dực, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

14/07/2020

Tập đoàn Công nghiệp - 

 Viễn thông Quân đội 

sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ

Đều là công ty con của Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội



STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với 
công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm giao 
dịch với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch  Giá trị giao dịch 
(VNĐ) 

Ghi chú
(VCC: Tổng Công 
ty cổ phần Công 

trình Viettel)

      1,521,177,268,016 

1 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 1/1/2022

NQ 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
22/04/2022 010102-HT/CMU-CNKT CTCT/XL2022, Thu hồi trạm 

BTS theo kế hoạch 562/KH-KTTC                   35,775,000 VCC bán

2 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

1/1/2022 001/HĐKT/QNH-CNKT/XL2022, Vận chuyển nhiên liệu 
cho các trạm biển đảo không điện lưới tháng 01 năm 2022                   16,325,450 VCC bán

3
Công ty Quản lý tài sản Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-160, 02/04/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The 
Light, đường Tố Hữu, Phường 
Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội

1/1/2022 VAM_DNG_VCC_BTS_HĐ_2022_01, Thuê mặt bằng 
trạm DNG0845                   16,363,620 VCC thuê

4 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

1/1/2022 DBN0051-11-XHH/CNVTDBN-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DBN0051-11                 363,600,000 VCC cho thuê

5 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

1/1/2022
010102- KTHT/HĐCTHT-2022/HCM-VTHCM, Hạ ngầm 
đường dây thông tin trên tuyến Nguyễn Thái Bình, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

             1,777,104,000 VCC cho thuê

6 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

1/1/2022
010101- KTHT/HĐCTHT-2022/HCM-VTHCM, Hạ ngầm 
đường dây thông tin trên tuyến Lãnh Binh Thăng, Quận 11, 
Tp. Hồ Chí Minh

             1,942,182,000 VCC cho thuê

7 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 1/1/2022 010102-HT/HĐCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG0972), Hạ tầng cho thuê DNG0972                 638,274,840 VCC cho thuê

8 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 1/1/2022 010101-HT/HĐCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG0792), Hạ tầng cho thuê DNG0792                 608,274,840 VCC cho thuê

9 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

1/1/2022 010101-HT/XHH-2022/NDH0828-VTNDH, Hạ tầng cho 
thuê NDH0828                 990,000,000 VCC cho thuê

10
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-008, 14/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, 
Phường Tân Thanh, Thành phố 
Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

1/1/2022 010102-KD/GPTH/HĐMB-2022/DBN-VIETTELSTORE, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   30,790,000 VCC mua

11 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

2/1/2022 020122-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2022, Lắp đặt thiết bị bổ 
sung tài nguyên tết năm 2022 theo kế hoạch 650/KH-KTTC                   51,074,024 VCC bán

12 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

2/1/2022 220208/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HAN0891), Hạ 
tầng cho thuê HAN0891                 903,000,000 VCC cho thuê

13 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

2/1/2022 220204/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HNI1817-11), 
Hạ tầng cho thuê HNI1817-11                 247,200,000 VCC cho thuê

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

PHỤ LỤC 2
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ



14
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-035, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

2/1/2022 02012203/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     1,100,000 VCC mua

15 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

3/1/2022 030122-HT/HNM-CTCT/XL2022, Hàn nối bổ xung bộ 
chia GPON                   97,570,060 VCC bán

16 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

3/1/2022

030101-HT/QNI-CTCT/XL2022, Vận chuyển thủ công, 
vận chuyển đường biển cho các trạm khó khăn theo các kế 
hoạch 630/KH-KTTC; 409/KH-KTTC; 75/KH-KTKV2; 
589/KH-KTTC;  86/KH-KTKV2 và 995/KTKV2-HT

                  78,072,533 VCC bán

17
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

3/1/2022 030101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     5,090,000 VCC mua

18
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

3/1/2022 030101-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   15,790,000 VCC mua

19 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

4/1/2022 040101-HT/VPC-CTCT/XL2022, Lắp đặt, thu hồi thiết bị 
theo kế hoạch KH618, KH650 phục vụ tết năm 2022                 121,401,208 VCC bán

20 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

4/1/2022

040102-HT/HDG-CTCT/XL2022, Tháo dỡ thu hồi, hoàn 
trả mặt bằng, củng cố nắn dịch tuyến cáp chuyển trạm 
HDG0007, làm trạm tạm và lắp đặt thiết bị truyền dẫn hội 
tụ huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

                285,958,152 VCC bán

21 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

4/1/2022 1586-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1586                 743,220,000 VCC cho thuê

22 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

4/1/2022 NAN1707-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1707              1,381,440,000 VCC cho thuê

23
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-042, 17/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, 
TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên 4/1/2022 040105/TTr-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

24 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

5/1/2022 050102-HT/CTCT-TNH/XL2022, Kéo cáp nhiều đôi kênh 
truyền Công Ty TNHH Quốc Tế Best Base                     5,375,137 VCC bán

25 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

5/1/2022
050101-HT/LSN-CNKT/XL 2022, TRIỂN KHAI CÁC 
GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TÀI NGUYÊN TẾT ÂM LỊCH 
2022

                  69,939,148 VCC bán

26 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

5/1/2022
050102-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê vận chuyển 
nhiên liêu đảm bảo vận hành khai thác tháng 01 cho các 
trạm không điện lưới và vận chuyển bộ lên trạm

                  12,319,359 VCC bán



27 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

5/1/2022 050102-HT/NBH–VCC/XL2022, Triển khai lắp đặt thiết bị 
kế hoạch Noel, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch 2022                   92,672,000 VCC bán

28 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

5/1/2022 05012022/CHCTRG/NAN-VCC/2022, Lắp đặt hệ thống 
công nghệ thông tin cho Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Vinh                 794,619,000 VCC bán

29 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

5/1/2022

050122-HT/GLI –CTCT/XL2022, Thực hiện nâng cao chất 
lượng mạng lưới phục vụ tết Âm lịch năm 2022 đợt 2 theo 
kế hoạch 650/KH-KTTC tại Gia Lai
Thuộc công trình: Thực hiện nâng cao chất lượng mạng lưới 
phục vụ tết Âm lịch năm 2022 đợt 2 theo kế hoạch 650/KH-
KTTC tại Gia Lai

                157,844,924 VCC bán

30 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

5/1/2022 050101-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2751), Củng cố bó cáp 
chỉnh trang đô thị theo CV236 tại Bình Dương                 194,567,992 VCC bán

31 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

5/1/2022 050101-HT/BKN-CTCT/XL2021, Lắp đặt táp V củng cố 
04 tuyến cáp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                   13,098,997 VCC bán

32 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

5/1/2022 050101-KD/HĐDV-2022/HCM-CHT, Tích hợp camera                     9,779,000 VCC mua

33 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

5/1/2022 050111/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HAN0359), Hạ 
tầng cho thuê HAN0359                 658,800,000 VCC cho thuê

34 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

5/1/2022 BGG0021_11-XHH/VTBGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0021-11                 422,222,220 VCC cho thuê

35 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

5/1/2022 BGG0742-13-XHH/VTBGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0742-13                 189,000,000 VCC cho thuê

36 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

5/1/2022 BGG0295-11-XHH/VTBGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0295-11                 326,400,000 VCC cho thuê

37 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

5/1/2022 KHA0195-11-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê 
KHA0195-11                 156,360,000 VCC cho thuê

38 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

5/1/2022 050101/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HNIA923), Hạ 
tầng cho thuê HNIA923                   70,309,080 VCC cho thuê

39 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

5/1/2022 NAN1706-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1706              1,326,240,000 VCC cho thuê



40
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

5/1/2022 050101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     3,240,000 VCC mua

41
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

5/1/2022 43/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0001762), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,290,000 VCC mua

42
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

5/1/2022 050105/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,190,000 VCC mua

43 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

6/1/2022

060101-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công  triển khai tháo 
dỡ, thu hồi cáp đồng tại đường Hùng Vương – TP Sóc 
Trăng theo Công văn của Điện lực Sóc Trăng  số 
7740/PCST-VTCNTT

                  13,984,890 VCC bán

44 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

6/1/2022 060122/NBH-CTCT/XL2022, Triển khai kéo cáp quang 
cho Công ty TNHH Giày ADORA VIỆT NAM                     4,269,000 VCC bán

45 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

6/1/2022
012022-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2022, Kéo cáp 
kênh truyền cho Công ty TNHH Giáo dục Y khoa Nhật Bản 
tại tỉnh Hưng Yên

                  30,424,627 VCC bán

46 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

6/1/2022 060101-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2757), Thi công di dời 
cáp tuyến tại Tân Uyên– Bình Dương                   35,678,180 VCC bán

47 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

6/1/2022 220104-KD /HĐMB-2022/VT POST-CNKT HCM, Nhân 
công lắp đặt máy lạnh                 138,124,500 VCC bán

48 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

6/1/2022
060101-AL/DLK-CTCT/CP2022, Triển khai các giải pháp 
bổ sung tài nguyên điểm tập trung đông người dịp Tết âm 
lịch năm 2022 (Theo kế  hoạch  650/KH-KTTC)

                137,072,505 VCC bán

49
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Long An

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-048, 09/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 6/1/2022 060101/TTr-CNKTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO                     6,590,000 VCC mua

50 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

7/1/2022 070101-KHA-CNCTCT/XL2022, Di dời 3 điểm cáp đường 
trục 1B2B trên địa bàn Khánh Hòa tháng 01/2022                   64,789,793 VCC bán

51 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

7/1/2022
070101-HT/KGG-CTCT/XL 2022, Nâng cao chất lượng 
mạng di động Viettel.; Hạng mục : Tháo dỡ, thu hồi thiết bị 
bổ sung tài nguyên Tết Âm Lịch 2022.

                    8,009,694 VCC bán



52 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

7/1/2022
070110-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2022, Cải tạo, 
chỉnh trang cáp treo, dây thuê bao trên địa bàn Thị xã Mỹ 
Hào, huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu

                126,973,195 VCC bán

53 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

7/1/2022 070101-HT/BKN-CTCT/XL2022, Củng cố 12 tuyến cáp 
quang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                   93,242,088 VCC bán

54
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-036, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, 
Phường Bình Hưng, Thành phố 
Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

7/1/2022 0829/TTr-CNKTBTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     9,490,000 VCC mua

55 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

8/1/2022 080122-HT/HNM-CTCT/XL2022, Xây dựng trạm tết âm 
lịch 2022 theo KH 650                 124,483,430 VCC bán

56 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

8/1/2022

080162-HT/HNI-CTCT/XL2022, Lắp đặt Smallcell phục 
vụ bắn pháo hoa, Rút thiết bị, Lắp đặt củng cố thiết bị trên 
hạ tầng có sẵn nhằm đảm bảo chất lượng mạng lưới dịp Tết 
âm lịch năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội

                539,760,413 VCC bán

57
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-017, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

8/1/2022 080103-KD/GPTH/HĐMB-2022/HDG-XNKVIETTEL, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   39,790,000 VCC mua

58 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

9/1/2022 NBH0445-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0445              1,344,000,000 VCC cho thuê

59
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

9/1/2022 090101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,290,000 VCC mua

60
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-035, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

9/1/2022 09012201/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,290,000 VCC mua

61
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

9/1/2022 090106/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

62
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

9/1/2022 090104/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     7,380,000 VCC mua

63 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

10/1/2022
100101-CP/QNM- CTCT/XL2022, Triển khai tuyến cáp 
CĐBR di dời trạm QNM0199 về trạm QNM0863 và 
QNM3982 về trạm QNM0012

                  18,855,936 VCC bán

64
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 
Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-
Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-476, 26/09/2018, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

10/1/2022
001-KDVT/VBSC-VCC/2022, Đo kiểm kênh truyền ≤ 
30Mbit/s sử dụng phần mềm Iperf chạy trên máy tính xách 
tay đo đầu xa

                464,066,208 VCC bán



65 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

10/1/2022 LAN0977-XHH/CNVT-CTV-2022, Hạ tầng cho thuê 
LAN0977              2,325,349,680 VCC cho thuê

66
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

10/1/2022 100101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,190,000 VCC mua

67
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

10/1/2022 59/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0002200), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

68 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

11/1/2022 110101-KHA-CNCTCT/XL2022, Tháo dỡ thu hồi trạm  
KHA0550 và  KHA0430                   48,778,746 VCC bán

69 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

11/1/2022
110101-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Củng cố 
xây bể ứng cứu thông tin các tuyến cáp ngầm trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An

                260,002,782 VCC bán

70 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

11/1/2022 110103-HT/CTCT-TNH/XL2022, ƯCTT sự cố đứt cáp 
ngầm đường 30 tháng 4                     9,750,722 VCC bán

71
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

11/1/2022
110101-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2022, Cung cấp dịch 
vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng dung lượng và nâng 
cao chất lượng mạng giai đoạn 1 khu vực miền Trung

           29,184,547,953 VCC bán

72 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

11/1/2022
110101-HT/TBH-VCC/XL2022, Triển khai các giải pháp lễ 
hội sự kiện theo kế hoạch 650/KH-KTTC và 1202/KH-
TKTƯVT

                  64,891,692 VCC bán

73 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

11/1/2022
110101-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Bổ sung tài nguyên 
phục vụ các sự kiện phát sinh dịp tết Dương lịch, Âm lịch 
năm 2022 lần 2 tại Bình Dương

                  42,343,165 VCC bán

74 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

12/1/2022

120101-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐTK 2022, Củng 
cố, thay thế tuyến cáp điện trạm NAN1329 và NAN0013 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Tờ trình số 7961/TTr-NAN-
HT

                  16,649,098 VCC bán

75 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

12/1/2022
120122-CP/DNI-CNKT/XL2022, Di dời tuyến cáp quang 
treo giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Phan Thiết- 
Dầu Dây, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc

                  33,881,037 VCC bán



76 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

12/1/2022
120122-CP/DNI-CNKT/XL2022, Di dời tuyến cáp quang 
treo giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Phan Thiết- 
Dầu Dây, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc

                  33,881,037 VCC bán

77 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

12/1/2022
120106-HT/HTH-CTCT/XL 2022, Củng cố, bảo dưỡng 20 
trạm BTS ưu tiên 1 trên địa bàn Hà Tĩnh theo Công văn 
3546/VTNet-BQLDAHTVT

                108,571,351 VCC bán

78
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

12/1/2022

120101-BQLDA/VTNet – LD VCC-ACT/PTV 2022, Dịch 
vụ lắp đặt 44 hạng mục thiết bị cho các trạm BTS
Thuộc Gói thầu số: 290901-ĐTRR/VTNet/PTV2021
Thuộc: Dự án Nâng cao chất lượng mạng cơ điện BTS 
Viettel năm 2021

           47,595,999,539 VCC bán

79 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

12/1/2022

120122 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Hạ tải đối 
với các vị trí BTS có cột an ten quá tải trọng để đảm bảo an 
toàn vận hành khai thác khi có mưa bão số 9 (Bão Rai) tại 
Bình Định

                  20,037,203 VCC bán

80 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

12/1/2022 120101-CP/CTO-CTCT/XL2022, Vận chuyển Ắc quy và 
máy nổ cho các trạm BTS tháng 01/2022 tại TP. Cần Thơ                   47,093,000 VCC bán

81
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-035, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

12/1/2022 12012201/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                        749,000 VCC mua

82
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Kon Tum

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-031, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 280, Đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành 
phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

12/1/2022 120102-2022/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   13,990,000 VCC mua

83
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

12/1/2022 120105/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,990,000 VCC mua

84 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

13/1/2022
130101-PHT/YBI–VCC/XL2022, Thực hiện triển khai 
kênh truyền cho Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Yên Bái theo 
tờ trình số 938/TTr-CQĐT ngày 25/12/2021

                    3,201,804 VCC bán

85 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 13/1/2022 130101-HT/BNH-CNKT/XL 2022, Kéo cáp thuê bao cho 

03 dự án                 158,589,864 VCC bán



86
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Kon Tum

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-031, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 280, Đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành 
phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

13/1/2022 130101-2022/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   18,790,000 VCC mua

87
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

13/1/2022 130107/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,990,000 VCC mua

88 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

14/1/2022 140101-ĐT/STG-CTCT/XL 2022, Thu hồi tủ 3G theo kế 
hoạch 562/KH-KTTC                   16,098,226 VCC bán

89 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/1/2022 140101-HT/BGG-VCC/XL-2022, Kéo cáp kênh truyền cho 
Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang                     3,672,142 VCC bán

90 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

14/1/2022
140122-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2022, Củng cố nhà trạm, 
tuyến cáp bị xuống cấp tại địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 
01/2022

                139,256,572 VCC bán

91
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/1/2022
140101-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2022., Cung cấp dịch 
vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng dung lượng và nâng 
cao chất lượng mạng giai đoạn 1 khu vực miền Bắc

           18,492,099,599 VCC bán

92 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

14/1/2022 06012022-HĐKT, Lắp đặt thiết bị Camera giám sát tại các 
chốt phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Việt Trì                 202,519,500 VCC bán

93 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

14/1/2022
001-HĐMB/CBG-CNKTCBG/2022, Mua sắm thiết bị cho 
hệ thống họp không giấy E-Cabinet của hội đồng nhân dân 
tỉnh Cao Bằng

                798,534,000 VCC bán

94 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

14/1/2022 03/LDG-VCC/MS2022, Cung cấp trang thiết bị phòng họp 
trực tuyến cho sở y tế Lâm Đồng              2,619,560,390 VCC bán

95 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

14/1/2022

140101-CP/CTO-CTCT/XL2022-GPON, Triển khai cáp 
quang di dời OLT do di dời trạm và di dời cáp do mở rộng 
các tuyến đường tại các Quận Huyện trên địa bàn TP Cần 
Thơ trên địa bàn các Quận Huyện, TP Cần Thơ.

                  67,114,982 VCC bán

96 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

14/1/2022 140122-HT/HNM-CTCT/XL2022, Lắp đặt thiết bị trạm tết 
âm lịch theo KH650                 112,169,915 VCC bán



97 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

14/1/2022

140101-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Củng cố nhà trạm phục 
vụ lắp đặt 5G tại trạm HCM0326-HCM0710-HCM1959-
HCM2082-HCM2435-HCM3041-HCM4114-HCM4116-
HCM4400-HCM4497

                247,852,761 VCC bán

98 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0661 -XHH/CNVT-TTH/2021, Hạ tầng cho thuê 
TTH0661                 634,200,000 VCC cho thuê

99 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0249-12 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0249-12                 300,000,000 VCC cho thuê

100 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0249-11 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0249-11                 300,000,000 VCC cho thuê

101 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0298-11 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0295-11                 180,000,000 VCC cho thuê

102 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0049-11 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0049-11                 306,000,000 VCC cho thuê

103 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0231-11 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0231-11                 371,454,540 VCC cho thuê

104 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0306-11 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0306-11                 381,818,160 VCC cho thuê

105 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/1/2022 TTH0652 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0652                 616,363,638 VCC cho thuê

106 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

14/1/2022 SLA0407-13-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0407-13                 240,000,000 VCC cho thuê

107
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

14/1/2022 140104-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,278,000 VCC mua

108 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

14/1/2022 010102-KD/GPTH/HĐMB-2022/NDH-VTTNDH, Mua 
bán thiết bị phát thanh thông minh                 184,500,000 VCC mua

109 Chi nhánh Bưu chính Viettel Khánh Hòa - 
 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672-041, 20/10/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 9, đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

14/1/2022 53/TTr-CNKTHCM, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 
AIO                     4,799,400 VCC mua

110
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

14/1/2022 140104/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,190,000 VCC mua

111 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

15/1/2022
150101-HT/TGG-VCC/XL2022, Củng cố, bảo dưỡng 
tuyến cáp truyền dẫn theo công văn 3546/VTNet-
BQLDAHTVT

                362,695,782 VCC bán



112 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

15/1/2022 001/HĐMB/TBH-CTCT/2022, Lắp đặt hệ thống Camera 
giám sát trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo                 285,147,475 VCC bán

113 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 15/1/2022 150104-HT/HĐCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG0974), Hạ tầng cho thuê DNG0974                 620,274,840 VCC cho thuê

114
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

15/1/2022 150101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,290,000 VCC mua

115
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

15/1/2022 150101/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,490,000 VCC mua

116
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

15/1/2022 150105/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,490,000 VCC mua

117
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

15/1/2022 150106/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,490,000 VCC mua

118
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

16/1/2022 160101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,410,000 VCC mua

119 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

17/1/2022 1701/TCXD/VTP-VCC, Thi công cải tạo văn phòng chi 
nhánh bưu chính Viettel                 143,367,000 VCC bán

120 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

17/1/2022
170101-HT/TGG-VCC/XL2022, Củng cố, bảo dưỡng 
tuyến cáp GPON theo công văn 3546/VTNet-
BQLDAHTVT

                  53,228,818 VCC bán

121 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

17/1/2022 170122-CP/DNI-CNKT/XL2022, Triển khai xe cơ động 
phục vụ LHSK tại quảng trường Aqua City - Biên Hòa                   31,680,509 VCC bán

122 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

17/1/2022 170101-KD/HĐDV-2022/QBH-VTPOST, Vận chuyển cột 
đo gió                   19,728,500 VCC mua

123 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

17/1/2022 NBH0450-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0450              1,008,000,000 VCC cho thuê

124 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

17/1/2022 170101-HT/HĐCTHT-2022/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho 
thuê TBH0469-11                 209,580,000 VCC cho thuê

125
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

17/1/2022 91/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0002733), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     6,580,000 VCC mua



126
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

17/1/2022 91/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0002984), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,290,000 VCC mua

127
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

17/1/2022 170103-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,106,000 VCC mua

128
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-008, 14/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, 
Phường Tân Thanh, Thành phố 
Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

17/1/2022 180101-KD/GPTH/HĐMB-2022/DBN-VIETTELSTORE, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

129
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Đắk Lắk

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-037, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 02 Ngô Quyền, Phường Thắng 
Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

17/1/2022 1522/ĐX-CNKTDLK, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   11,960,000 VCC mua

130 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

18/1/2022 180101-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2788), Thi công di dời, 
hạ cáp ngầm các tuyến đường tại Bình Dương (giai đoạn 1)                 121,489,600 VCC bán

131 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

18/1/2022 100101/HĐ-QNM-CNKT/2022, Cung cấp và lắp đặt thiết 
bị Camera giám sát An ninh huyện Núi Thành                 430,100,000 VCC bán

132
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

18/1/2022 180103-ĐT/VTNet-VCC/MS 2022, Cung cấp kẹp cáp 2 
rãnh 3 lỗ khu vực Miền Nam              4,031,596,800 VCC bán

133
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

18/1/2022 180102-ĐT/VTNet-VCC/MS 2022, Cung cấp kẹp cáp 2 
rãnh 3 lỗ khu vực Miền Trung              3,033,331,180 VCC bán

134
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

18/1/2022 180101-ĐT/VTNet-VCC/MS 2022, Cung cấp kẹp cáp 2 
rãnh 3 lỗ khu vực Miền Bắc              5,327,540,460 VCC bán

135
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

18/1/2022 180121-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

136
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Đắk Lắk

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-037, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 02 Ngô Quyền, Phường Thắng 
Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

18/1/2022 1526/ĐX-CNKTDLK, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     8,970,000 VCC mua

137 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

19/1/2022
190102-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công di dời tuyến 
cáp GPON  trạm STG0003  tại Thị Trấn Phú Lộc, huyện 
Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

                  33,117,480 VCC bán

138 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

19/1/2022 190122-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Triển khai cáp quang 
cung cấp kênh truyền cho ngân hàng nhà nước                     3,286,197 VCC bán

139
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

19/1/2022 190102-ĐT/VTNet-VCC/MS 2022, Cung cấp đế ốp D12, 
đế chữ U tại khu vực miền Bắc và Miền Nam              8,136,736,212 VCC bán



140
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

19/1/2022 190101-ĐT/VTNet-VCC/MS 2022, Cung cấp đế ốp D12 
và đế chữ U              2,588,269,959 VCC bán

141 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/1/2022 190105/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HTY1561-11), 
Hạ tầng cho thuê HTY1561-11                 510,000,000 VCC cho thuê

142
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

19/1/2022 190102-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   18,790,000 VCC mua

143
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-008, 14/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, 
Phường Tân Thanh, Thành phố 
Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

19/1/2022 190101-KD/GPTH/HĐMB-2022/DBN-VIETTELSTORE, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     2,990,000 VCC mua

144 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

20/1/2022

01/TNN-CNKT/HT-XL2022, Triển khai kênh truyền Ngân 
hàng nhà nước Tỉnh Thái Nguyên trong dự án “ Thuê bao 
đường truyền thiết bị điều khiển trung tâm và bảo hành, bảo 
trì thiết bị hệ thống truyền hình trực tuyến tại Ngân hàng 
Nhà nước” của Cục quản trị Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
(anhpn1th)

                  25,384,624 VCC bán

145 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

20/1/2022
200106-HT/CTCT-TNH/XL2022, Triển khai các giải pháp 
đảm bảo chất lượng mạng tết âm lịch 2022 theo kế hoạch số 
103&178/KH-TKTTƯVT

                  93,799,817 VCC bán

146 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

20/1/2022 200103-HT/LDG - VCC/ XL2022, Bổ sung tài nguyên các 
điểm cell lưu lượng cao đầu năm 2022                   53,828,089 VCC bán

147 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

20/1/2022 200101-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Thực hiện các giải 
pháp bổ sung tài nguyên Tết âm lịch 2022                   11,250,084 VCC bán

148 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

20/1/2022 200102-HT/LDG - VCC/ XL2022, Triển khai tháo dỡ thu 
hồi hoàn trả mặt bằng trạm LDG0191                   48,031,356 VCC bán

149 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 20/1/2022

200101-HT/DNG-CNKTDNG/XL2022, Triển khai thi công 
tháo dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 01/2022 trên địa 
bàn TP. Đà Nẵng

                  48,963,509 VCC bán

150 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/1/2022 1813-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1813                 821,220,000 VCC cho thuê

151 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

20/1/2022 DCN0052-11-XHH/CNVT-DCN/2022, Hạ tầng cho thuê 
DCN0052-11                 575,460,000 VCC cho thuê

152
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-042, 17/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, 
TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên 20/1/2022 200121/TTr-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO                     6,106,000 VCC mua



153
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-017, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

20/1/2022 200101/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   11,497,000 VCC mua

154
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

20/1/2022 200104/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,990,000 VCC mua

155 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

21/1/2022
210122-HT/HDG-CTCT/XLKT 2022, Triển khai kênh 
truyền cáp nhiều đôi cho Công Ty Cổ phần NetNam tại 
KCN Nam Sách, tỉnh Hải Dương

                    8,846,595 VCC bán

156 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

21/1/2022
210122 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Thực 
hiện rút thiết bị điều chuyển cho tết âm lịch Năm 2022 theo 
KH số: 101KH/KTKV2 ký ngày 17/01/2022

                    9,484,823 VCC bán

157 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

21/1/2022
21012022, Mua sắm, lắp đặt Hệ thống camera đo thân nhiệt 
tại các cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống và kiểm 
soát dịch bệnh Covid-19

             2,467,477,467 VCC bán

158 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

21/1/2022 210101-ĐT/STG-CTCT/XL 2022, Thi công tháo dỡ thu hồi 
trạm viễn thông STG003, STG0298                   74,846,325 VCC bán

159 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

21/1/2022 NAN1728-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1728              1,288,440,000 VCC cho thuê

160 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

21/1/2022 NAN0587-11-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-
VTNAN, Hạ tầng cho thuê NAN0587-11                 733,680,000 VCC cho thuê

161 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

21/1/2022 NAN0330-12-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-
VTNAN, Hạ tầng cho thuê NAN0330-12                 620,400,000 VCC cho thuê

162 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

21/1/2022 CTDNI0053-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho 
thuê DNI0053                 414,960,000 VCC cho thuê

163
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-035, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

21/1/2022 21012203/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   13,890,000 VCC mua

164
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

21/1/2022 210102/TTr-CNKTHPG-TT1, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   15,541,000 VCC mua

165
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-017, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

22/1/2022 220101-KD/GPTH/HĐMB-2022/HDG-XNKVIETTEL, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   28,401,000 VCC mua



166
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-008, 14/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, 
Phường Tân Thanh, Thành phố 
Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

22/1/2022 220102-KD/GPTH/HĐMB-2022/DBN-VIETTELSTORE, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   16,310,000 VCC mua

167 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

23/1/2022 230121-CP/TVH -CNKT/XL 2022, Triển khai thực hiện 
Tháo dỡ thu hồi tài sản và hoàn trả mặt bằng trạm TVH0026                   48,506,875 VCC bán

168
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

23/1/2022 820122/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   13,890,000 VCC mua

169
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

23/1/2022 230102-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKVT, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     6,990,000 VCC mua

170
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

23/1/2022 250102-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     9,490,000 VCC mua

171
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

23/1/2022 230101-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                     9,490,000 VCC mua

172 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

24/1/2022
240101-HT/TGG-VCC/XL2022, Swap máy phát điện tại 
trạm TGG0016 (383 tổ 11, ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, 
Cái Bè, Tiền Giang)

                    6,476,517 VCC bán

173
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

24/1/2022

PO-07/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HYN0249 trên 
địa bàn khu đô thị Văn Nhuế, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Phần 8.8: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hưng Yên 1

                616,101,057 VCC bán

174
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

24/1/2022

PO-06/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HYN0006 trên 
địa bàn khu đô thị Nội Thị Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên
Phần 8.8: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hưng Yên 1

             1,158,352,855 VCC bán

175 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

24/1/2022 240101-HT/KGG-CTCT/XL 2022, Củng cố hạ tầng Cố 
định băng rộng tháng 01/2022.                   46,090,378 VCC bán

176
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

24/1/2022 240102/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua

177
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-035, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

24/1/2022 24012202/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,790,000 VCC mua

178 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

25/1/2022
250101-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL2022, Triển khai 
giải pháp tạm thời để tháo dỡ thu hồi trạm BTS NAN0504 
trên địa bàn tỉnh Nghệ  An

                  43,193,504 VCC bán



179
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

25/1/2022

250101-BQLDA/VTNet -LD VCC & ACT/PTV 2022, 
Cung cấp dịch vụ lắp đặt 129 trạm macro 4G và 296 Trạm 
RRU tại khu vực miền Nam
Thuộc Dự án: “Dự án đầu tư mở rộng mạng thông tin di 
động 4G khu vực miền Nam năm 2019 (điều chỉnh lần 2)”

             4,955,540,381 VCC bán

180 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

25/1/2022 250102-ĐT/STG-CTCT/XL 2022, Tháo dỡ, thu hồi anten 
3G4G theo Kế hoạch số 618/KH-KTTC                   71,871,255 VCC bán

181 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

25/1/2022 250101-HT/HCM-CTCT/HĐTH-2022, Tháo dỡ, thu hồi 
hoàn trả mặt bằng HCM2623-HCM0371-HCM1969                   73,956,970 VCC bán

182
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

25/1/2022

PO-09/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HYN0504 trên 
địa bàn Khu 1C Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên
Phần 8.8: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hưng Yên 1

                148,950,781 VCC bán

183
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

25/1/2022

PO-08/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HYN0410 trên 
địa bàn Nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, phường Nhân 
Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Phần 8.8: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hưng Yên 1

                  90,421,053 VCC bán

184 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/1/2022

250162-HT/HNI-CTCT/XL2022, Lắp đặt triển khai xe cơ 
động phục vụ bóng đá tại Sân Mỹ Đình; Bổ sung tài nguyên 
tại các điểm có lưu lượng cao phục vụ xử lý phản ánh khách 
hàng

                148,411,883 VCC bán

185 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

25/1/2022 250101-HT/TBH-VCC/XL2022, Sửa chữa, củng cố các 
tuyến truyền dẫn theo công văn 3546/VTNet-BQLDAHTVT                 547,722,866 VCC bán

186 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

25/1/2022 TQG0066-12-XHH/VTTQG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0066-12                 360,000,000 VCC cho thuê

187 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

25/1/2022 TQG0636-11-XHH/VTTQG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0636-11                 366,000,000 VCC cho thuê

188 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

25/1/2022 TQG0066-11-XHH/VTTQG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0066-11                 360,000,000 VCC cho thuê

189 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

26/1/2022 260101-HT/TGG-VCC/XL2022, Gia cố cột bê tông treo 
cáp vượt sông (tuyến cáp TGG0022-TGG0284)                 168,892,965 VCC bán



190 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

26/1/2022
260101-HT/TBH-VCC/XL2022, Sửa chữa, củng cố các 
tuyến cố định băng rộng theo công văn 3546/VTNet-
BQLDAHTVT

                111,490,753 VCC bán

191 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

26/1/2022 2601/TCXD/VTP-VCC, Cải tạo, sửa chữa văn phòng chi 
nhánh Lạng Sơn                   93,764,000 VCC bán

192 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

26/1/2022
270102-HT/HNI-CTCT/XL2022, Triển khai di dời cáp 
ngầm trong khuôn viên Học viện Cảnh sát, quận Bắc Từ 
Liêm

                  24,015,097 VCC bán

193 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

26/1/2022 HDG0163-11-XHH/CNVT-HDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HDG0163-11                 156,000,000 VCC cho thuê

194
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

26/1/2022 260101/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   10,490,000 VCC mua

195
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

26/1/2022 260105-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

196
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

26/1/2022 0018587/LSN-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   14,290,000 VCC mua

197
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

27/1/2022

270101-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2022, Cung cấp dịch 
vụ lắp đặt 170 trạm macro 4G và 400 trạm RRU tại khu 
vực miền Bắc”
Thuộc Dự án: “Dự án đầu tư mở rộng mạng thông tin di 
động 4G khu vực miền Bắc năm 2019 (điều chỉnh lần 2)”

             6,513,567,813 VCC bán

198 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

27/1/2022 280101/HĐ-QNM-CNKT/2022, Mua bán camera và phụ 
kiện                 999,623,900 VCC bán

199 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/1/2022 2701/LĐTB/VTP-VCC, Cải tạo Nội thất văn phòng Viettel 
Post chi nhánh Lạng Sơn                 134,222,000 VCC bán

200 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 27/1/2022 CMU0765- HĐCT-2022/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho 

thuê CMU0765                 513,600,000 VCC cho thuê

201
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

27/1/2022 270102-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,690,000 VCC mua

202
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

27/1/2022 260101/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     8,798,000 VCC mua

203
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

27/1/2022 260102/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     9,598,000 VCC mua

204
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

27/1/2022 250104/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,660,000 VCC mua



205 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

28/1/2022
280107-HT/CTCT-TNH/XL2022, Di dời cáp GPON các 
trạm TNH0069, TNH0109, TNH0358 phục vụ di dời cột 
điện

                    5,841,509 VCC bán

206
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

28/1/2022

280101-BQLDA/VTNet-VCC/PTV2022, Cung cấp dịch vụ 
lắp đặt, khai báo tích hợp thiết bị cố định băng rộng
Thuộc : Dự án đầu tư mở rộng dung lượng mạng lõi cố định 
băng rộng giai đoạn 2021-2022

                  25,215,893 VCC bán

207 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

28/1/2022
280105-HT/HNI-CT VIETTEL/XL2022, TTHT: Rút cáp, 
kéo lại cáp quang truyền dẫn, cố định phục vụ di dời trạm 
HTY005 sang HTY1769 -Thường Tín

                  28,007,775 VCC bán

208 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

28/1/2022 280101-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Swap RRU 4G các 
trạm TTH0087, TTH0151, TTH0215, TTH0217                     5,760,721 VCC bán

209 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

28/1/2022 625-XHH/CNVT-QBH/2022, Hạ tầng cho thuê QBH0625              1,334,760,000 VCC cho thuê

210
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

28/1/2022 168/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0003460), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     7,280,000 VCC mua

211
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

28/1/2022 168/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0004074), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     4,790,000 VCC mua

212 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

29/1/2022 29012022.01-HT/DCN–CONGTRINH/XL2022, Lắp đặt 
hệ thống cơ điện theo kế hoạch 618, 650/KH-KTTC                   60,177,599 VCC bán

213 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

29/1/2022 290101-HT/TGG-VCC/XL2022, Củng cố, bảo dưỡng 
tuyến cáp xung yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021                 153,091,736 VCC bán

214 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

29/1/2022 QTI0246-11-XHH/CNVT-QTI2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0246-11                 356,672,700 VCC cho thuê

215 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 29/1/2022 12-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê BNH0012                 434,400,000 VCC cho thuê

216
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-017, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

29/1/2022 290101/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     5,170,000 VCC mua

217
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

31/1/2022 310109-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     7,990,000 VCC mua



218 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

1/2/2022
002/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu ra 
các trạm đảo không điện lưới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
tháng 2 năm 2022

                  14,592,800 VCC bán

219 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

1/2/2022 CTDNI0120-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI0120              1,027,074,840 VCC cho thuê

220 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

1/2/2022 CTDNI0156-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI0156              1,034,274,840 VCC cho thuê

221 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

4/2/2022 KGG0097-11-XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0097-11                 765,600,000 VCC cho thuê

222
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

4/2/2022 040205/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,890,000 VCC mua

223 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

7/2/2022 NBH0462-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0462                 907,200,000 VCC cho thuê

224 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

7/2/2022 220201/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HNI2983), Hạ 
tầng cho thuê HNI2983                 654,000,000 VCC cho thuê

225
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

7/2/2022 175/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0004323), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   11,380,000 VCC mua

226
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

7/2/2022 070203-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     7,914,000 VCC mua

227
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

7/2/2022 070201/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,990,000 VCC mua

228 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

8/2/2022 VPC0711-XHH/CNKT-VPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
VPC0711                 559,800,000 VCC cho thuê

229 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 8/2/2022 080201-HT/HĐCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG0966), Hạ tầng cho thuê DNG0966                 584,274,840 VCC cho thuê

230
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

8/2/2022 ĐH01-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            39,008,849,000 VCC mua

231
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

8/2/2022 080202/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,068,000 VCC mua

232
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

8/2/2022 080205/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   16,010,000 VCC mua



233 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

9/2/2022
090203-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL /HĐXL 
2022, Tháo dỡ thiết bị di dời trạm BTS từ phòng máy cũ 
sang phòng máy mới sau di dời

                  88,750,998 VCC bán

234 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

9/2/2022
090222-HT/VPC-CTCT/XL2022, Triển khai di chuyển vị 
trí cáp nhiều sợi cho khách hàng Công ty Công ty TNHH 
CDL Precision Technology

                    2,939,077 VCC bán

235 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

9/2/2022 090201-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê vận chuyển 
máy nổ và thiết bị cho trạm THA0068, THA0065.                   77,000,000 VCC bán

236 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

10/2/2022
100201-HT/HGG-CTCT/XL 2022, Tháo dỡ, thu hồi nhà 
trạm, cột anten, vật tư, thiết bị tại trạm HGG0093, 
HGG0418 tại tỉnh Hà Giang

                  65,126,431 VCC bán

237 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

10/2/2022 100214/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HNI3564-11), 
Hạ tầng cho thuê HNI3564-11                 257,400,000 VCC cho thuê

238 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

10/2/2022 13611-HTCT/HĐCTHT-2022/VCC-VT NINH THUẬN, 
Hạ tầng cho thuê NTN136-11                 686,400,000 VCC cho thuê

239 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

10/2/2022 220205/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HAN0937), Hạ 
tầng cho thuê HAN0937                 630,000,000 VCC cho thuê

240
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

10/2/2022 100202/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,268,000 VCC mua

241
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

10/2/2022 185/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0004566), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   15,490,000 VCC mua

242
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

10/2/2022 100201/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,490,000 VCC mua

243
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

10/2/2022 360222/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     6,290,000 VCC mua

244
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

10/2/2022 100202/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,590,000 VCC mua

245 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

11/2/2022 110205-HT/DTP-VCC CNKT/XL 2022, Gia cố móng co 
trạm DTP0453                     4,073,446 VCC bán



246 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

11/2/2022
110207-HT/DTP-VCC CNKT/XL 2022, Củng cố, bảo 
dưỡng cột anten, nhà trạm sau kiểm định theo kế hoạch 
694/KH-BQLDAHTVT tháng 01 năm 2022

                126,406,924 VCC bán

247 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

11/2/2022
110206-HT/DTP-VCC CNKT/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi 
cột anten, thiết bị, phụ trợ và hoàn trả mặt bằng trạm 
DTP0151

                  44,379,182 VCC bán

248 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

11/2/2022
110201-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Củng cố tuyến cáp 
dập nát, xung yếu theo Công văn 3546/VTNet-
BQLDAHTVT ngày 29/12/2021

                310,344,468 VCC bán

249 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

11/2/2022
110201-HT/DLK-CTCT/CP2022, Triển khai các giải pháp 
bổ sung tài nguyên cho sự kiện phát động thi đua đưa huyện 
Ea Kar lên thị xã theo Kế hoạch 41/KH-KTKV2

                  16,363,124 VCC bán

250 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

11/2/2022 110201-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Tháo dỡ, thu hồi, hoàn 
trả mặt bằng trạm BTS tại Long An                 301,345,310 VCC bán

251 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

11/2/2022 110202-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi thiết bị, 
cột anten và hoàn trả mặt bằng trạm BTS LAN0012                   61,543,421 VCC bán

252
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-053, 31/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, 
Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu

11/2/2022 11022202/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,690,000 VCC mua

253
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

11/2/2022 110206-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     1,250,000 VCC mua

254
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

11/2/2022 110203/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,247,000 VCC mua

255
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

11/2/2022 110201/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,098,000 VCC mua

256
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

11/2/2022 110201-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKVT, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   15,490,000 VCC mua

257 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

12/2/2022 120202/HĐ/DTP-CTCT/2022, NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT 
VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG CAMERA                   14,904,000 VCC bán



258
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

12/2/2022 120201-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,990,000 VCC mua

259
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

13/2/2022 130202/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   13,768,000 VCC mua

260
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

13/2/2022 130201/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,990,000 VCC mua

261
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

13/2/2022 420222/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     4,090,000 VCC mua

262
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

13/2/2022 130201-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,990,000 VCC mua

263
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

13/2/2022 130201/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,890,000 VCC mua

264 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

14/2/2022
140201-KHA-CNCTCT/XL2022, Di dời 1B2B tại Km 
1367 + 200 tại Cam Ranh ảnh hưởng thi công đường sắt 
Bắc - Nam

                  15,505,209 VCC bán

265 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

14/2/2022
140222-CP/NTN-CONGTRINH/XL2022, Triển khai cáp 
nhiều đôi cho dịch vụ Kênh Office Wan cho Công an huyện 
Thuận Bắc

                  25,029,811 VCC bán

266 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14/2/2022 VTU0072-11/XHH/CNVT-VTU/2022, Hạ tầng cho thuê 
VTU0072-11                 288,000,000 VCC cho thuê

267 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

15/2/2022 150201-SXKD/THA-CNKT-TCTCT 
VIETTEL/HĐXL2022, Bổ sung tài nguyên                   12,596,381 VCC bán

268 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

15/2/2022
150222-CP/NTN-CONGTRINH/XL2022, Triển khai cáp 
nhiều đôi cung cấp dịch vụ Kênh truyền E1 cho khách hàng 
Công Ty Cổ Phần Điện Gió Hanbaram

                  26,867,118 VCC bán

269 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

15/2/2022 12101-HT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2022, Củng cố 
hạ tầng mạng lưới tháng 1.2022                   85,190,931 VCC bán

270 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/2/2022
150201-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Vận chuyển bộ 
xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS 
SLA0824 chạy máy phát điện Online tháng 02/2022

                    3,311,372 VCC bán



271 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

15/2/2022 150201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Bảo dưỡng móng 
cột, Củng cố cột anten, lắp đặt thiết bị                   39,296,237 VCC bán

272 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

15/2/2022 150201-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Bổ sung tài nguyên 
phục vụ lễ hội chùa Bà tại Bình Dương                   18,019,847 VCC bán

273
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/2/2022 150201-KHTH/GPTH/HĐMB-2022/DCN-XNKVIETTEL, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   30,490,000 VCC mua

274
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

15/2/2022 209/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0005322), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     2,890,000 VCC mua

275
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

15/2/2022 209/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0004842), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   15,490,000 VCC mua

276
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

15/2/2022 150203/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,190,000 VCC mua

277
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-053, 31/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, 
Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu

15/2/2022 15022201/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     8,990,000 VCC mua

278
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

15/2/2022 150220-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,990,000 VCC mua

279
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Kạn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-002, 04/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Tổ 8, Phường Đức Xuân, Thành 
phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 15/2/2022

150201-KH/GPTH/HĐMB-2022/BKN-
XNKVIETTELBACKAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO

                    1,230,000 VCC mua

280 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

16/2/2022 160201-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Di chuyển kênh Kho 
bạc nhà nước Hương Trà                     8,679,764 VCC bán

281 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

16/2/2022 160201-HT/CTCT-TNH/XL2022, Củng cố tuyến cáp 
CĐBR theo văn bản số 3546/VTNet-BQLDAHTVT                 319,201,134 VCC bán

282 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

16/2/2022 160201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Thi công trồng trụ 
bổ sung tuyến cáp                   23,307,279 VCC bán

283 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

16/2/2022 1583-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1583                 743,820,000 VCC cho thuê

284 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

16/2/2022 KTM0340-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
KTM0340              1,550,040,000 VCC cho thuê

285
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

16/2/2022 160299-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,890,000 VCC mua



286
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

16/2/2022 120201/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     7,090,001 VCC mua

287
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

16/2/2022 110201/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     5,398,000 VCC mua

288
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

16/2/2022 160201/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   17,189,000 VCC mua

289 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 17/2/2022

170201-HT/HBH-CNKT CTCT/XL2022, Thực hiện tháo 
dỡ thu hồi các trạm HBH0070 HBH0148-11 HBH0396 
HBH0470

                  84,679,840 VCC bán

290 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

17/2/2022
170201-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Lắp thêm Cell, rút 
RRU, Anten theo Kế hoạch 367/KH-KTKV1 ngày 
11/02/2022

                  24,920,445 VCC bán

291 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

17/2/2022
170201-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2876), Tháo dỡ thu hồi 
và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương

                  90,750,071 VCC bán

292 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

17/2/2022
170202-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2877), Tháo dỡ thu hồi 
và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương

                  98,264,908 VCC bán

293 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

17/2/2022

170203-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
cáp nhiều đôi cung cấp dịch vụ cho Ngân hàng chính sách 
thành phố Cẩm Phả, huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh theo Tờ 
trình số 330/TTr-PHT ký ngày 15/02/2022

                140,207,694 VCC bán

294 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

17/2/2022
170201-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
cáp nhiều đôi cung cấp dịch vụ cho Công An tỉnh Quảng 
Ninh theo Tờ trình số 329/TTr-PHT ký ngày 15/02/2022

                    4,803,914 VCC bán



295 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

17/2/2022

170202-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
cáp nhiều đôi cung cấp dịch vụ cho Công ty Than Mạo Khê, 
tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 331/TTr-PHT ký ngày 
15/02/2022

                    6,267,854 VCC bán

296 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

17/2/2022 170201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Thi công lắp đặt 
phụ trợ, lắp đặt cột AC, ống ngầm                   36,787,695 VCC bán

297 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

17/2/2022 170222 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Đảm bảo 
tài nguyên cho lễ hội Chùa Ông Núi năm 2022                   57,727,239 VCC bán

298
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-035, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

17/2/2022 230202/TTr-CNKTBDH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   13,990,000 VCC mua

299
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

17/2/2022 170202-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   15,290,000 VCC mua

300
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

17/2/2022 170204/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,490,000 VCC mua

301
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

17/2/2022 170299-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,890,000 VCC mua

302
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

17/2/2022 580222/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   10,490,000 VCC mua

303 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

18/2/2022 180201-HT/BTE-CTCT/XL2022, Di dời cột, cáp quang 
tháng 02/2022 tại Tỉnh Bến Tre                   41,729,976 VCC bán

304
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

18/2/2022

180202-BQLDA/VTNet-LD VCC & ACT/PTV 2022, 
Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng vùng 
phủ giai đoạn 1 khu vực miền Nam
Thuộc Dự án: “Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu 
vực miền Nam năm 2021”

           19,364,132,148 VCC bán

305 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

18/2/2022 180201-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2884), Thi công di dời, 
hạ cáp ngầm các tuyến đường tại Bình Dương (giai đoạn 2)                 188,644,650 VCC bán

306 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

18/2/2022 180203-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2888), Củng cố bảo 
dưỡng nhà trạm theo KH 812 tại Bình Dương                   57,873,852 VCC bán



307
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

18/2/2022 180207-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   15,249,000 VCC mua

308 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

19/2/2022 190201-KTHT/BTN-CTCT/XL2022, Di chuyển địa điểm 
KBNN huyện Bắc Bình                     7,487,600 VCC bán

309 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 19/2/2022

190201-HT/HPG-CTCT/2022 TK, Vận chuyển thay thế và 
thu hồi máy phát điện tại trạm HPG0522 đảo Long Châu, 
HPG0242

                  41,040,000 VCC bán

310
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 
Viettel tại Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-056, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

19/2/2022 118-2022/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     9,490,000 VCC mua

311 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

20/2/2022 VLG0469-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0469              1,152,000,000 VCC cho thuê

312 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

20/2/2022 BGG0797-12-XHH/VTBGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0797-12                 277,800,000 VCC cho thuê

313 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

20/2/2022 VLG0396-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0396-11                 720,000,000 VCC cho thuê

314 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

20/2/2022 220209/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HNI4302-11), 
Hạ tầng cho thuê HNI4302-11                 217,636,380 VCC cho thuê

315
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

20/2/2022 200204/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,406,000 VCC mua

316 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

21/2/2022 210201-HT/TQG-VCC/XL 2022, Triển khai cải tạo nâng 
cấp đường điện AC cho trạm TQG0647 tỉnh Tuyên Quang                   30,446,524 VCC bán

317
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

21/2/2022

210202-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2022, Cung cấp dịch 
vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng vùng phủ giai đoạn 
1 khu vực miền Trung
Thuộc Dự án: “Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu 
vực miền Trung năm 2021”

           10,604,025,572 VCC bán

318
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

21/2/2022

210201-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2022, Cung cấp dịch 
vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng vùng phủ giai đoạn 
1 khu vực miền Bắc
Thuộc Dự án: “Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu 
vực miền Bắc năm 2021”

           19,628,307,137 VCC bán



319 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

21/2/2022 210201-HT/VLG-VCC/XL 2022, Củng cố tuyến cáp quang 
đợt 01 năm 2022                 385,661,997 VCC bán

320 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

21/2/2022
210222-HT/HDG-CTCT/XLKT 2022, Triển khai di dời 
kênh truyền cho Chi cục thuế khu vực Nam Thanh, Nam 
Sách, Hải Dương

                  10,759,681 VCC bán

321 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

21/2/2022 BPC0226-12-XHH/CNVT-CNKTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0226-12                 974,280,000 VCC cho thuê

322 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

21/2/2022 BPC0213-11-XHH/CNVT-CNKTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0213-11                 342,000,000 VCC cho thuê

323 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

21/2/2022 PTO0796-XHH/VTPTO-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0796              1,428,000,000 VCC cho thuê

324
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Long An

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-048, 09/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 21/2/2022 210204/TTr-CNKTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO                     9,590,000 VCC mua

325
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

21/2/2022 210204-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   13,689,000 VCC mua

326
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

21/2/2022 210202/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,190,000 VCC mua

327
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

21/2/2022 210207-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,890,000 VCC mua

328
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

21/2/2022 210201/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     8,306,000 VCC mua

329
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

21/2/2022 660222/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     3,690,000 VCC mua

330
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

21/2/2022 210201-KH/GPTH/HĐMB-2022/AGG-XNK VIETTEL, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   52,480,000 VCC mua

331
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

21/2/2022 140201/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     8,990,000 VCC mua

332
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

21/2/2022 180201/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     6,062,000 VCC mua

333
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

21/2/2022 170202/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                        998,000 VCC mua



334
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

21/2/2022 170203/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   18,360,000 VCC mua

335 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

22/2/2022
220210-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2022, Củng cố 
tuyến truyền dẫn tại huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, 
Yên Mỹ

                367,166,728 VCC bán

336 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

22/2/2022
220209-HT/PTO-CTCT/XL2022, Di dời nắn dịch tuyến 
cáp quang truyền dẫn theo Kế hoạch số 15/KH-
BQLDAHTVT

                226,629,528 VCC bán

337 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

22/2/2022
220201-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Thực hiện thi 
công công trình "Cải tạo không gian làm việc tại Viettel 
Nam Định

                  55,474,360 VCC bán

338 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

22/2/2022
220202-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2906), Di dời đường 
điện và cáp quang nhập trạm BDG1270-11, TP. Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

                  10,028,687 VCC bán

339 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

22/2/2022 220203-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai Di dời 
trạm AGG0010 theo tờ trình 1410//TTr-TKTƯVT                   59,949,478 VCC bán

340 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

22/2/2022 220202-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Thi công tháo dỡ, 
thu hồi, lắp đặt thiết bị                   25,337,667 VCC bán

341 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

22/2/2022 220201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Thi công tháo dỡ, 
thu hồi, lắp đặt thiết bị                   47,449,919 VCC bán

342 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

22/2/2022 HYN0591-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0591                 914,220,000 VCC cho thuê

343 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

22/2/2022 HYN0574-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0574                 889,020,000 VCC cho thuê

344 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

22/2/2022 HYN0590-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0590                 932,220,000 VCC cho thuê

345
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

22/2/2022 219/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0005544), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,290,000 VCC mua

346
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

22/2/2022 219/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0005665), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     6,980,000 VCC mua



347
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

22/2/2022 220203-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,490,000 VCC mua

348
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Kạn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-002, 04/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Tổ 8, Phường Đức Xuân, Thành 
phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 22/2/2022

220203-KH/GPTH/HĐMB-2022/BKN-
XNKVIETTELBACKAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO

                    2,780,000 VCC mua

349 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

23/2/2022
230201-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Chỉnh trang, hạ ngầm 
cáp viễn thông đường Xuân Diệu theo Kế hoạch 281/KH-
STTTT ngày 18/2/2021 của Sở Thông tin Truyền thông

                  20,713,486 VCC bán

350 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

23/2/2022 QNH0180-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0180-11                 403,636,364 VCC cho thuê

351 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

23/2/2022 260202/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HAN0147-11), 
Hạ tầng cho thuê HAN0147-11                 257,290,920 VCC cho thuê

352
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

23/2/2022 230205-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   10,588,000 VCC mua

353
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 
Viettel tại Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-056, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

23/2/2022 074-2022/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   12,590,000 VCC mua

354
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

23/2/2022 230202/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua

355
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

23/2/2022 230204/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,890,000 VCC mua

356
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

23/2/2022 230205/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,690,000 VCC mua

357
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

23/2/2022 230299-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,290,000 VCC mua

358
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-053, 31/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, 
Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu

23/2/2022 23022201/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,990,000 VCC mua

359
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-017, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

23/2/2022 230204/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,490,000 VCC mua

360
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

23/2/2022 210201/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,088,000 VCC mua

361
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

23/2/2022 180204/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     1,890,000 VCC mua



362
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

23/2/2022 220201/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   19,990,000 VCC mua

363 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

24/2/2022
240222-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2022, Xây dựng cột 
Anten dây co H=30m, lắp đặt thiết bị và phụ trợ tại trạm 
LCU0214 tỉnh Lai Châu

                181,362,061 VCC bán

364 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

24/2/2022 100201/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HAN0766), Hạ 
tầng cho thuê HAN0766                 600,000,000 VCC cho thuê

365
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

24/2/2022 240202/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,490,000 VCC mua

366
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

24/2/2022 240224-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,590,000 VCC mua

367
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

24/2/2022 240223-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,990,000 VCC mua

368
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

24/2/2022 240202-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     1,890,000 VCC mua

369 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

25/2/2022
250212-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2022, Củng cố 
tuyến cáp nâng cao chất lượng mạng lưới năm 2022 quý 1 
theo QĐ 35/QĐ-VTNet tại tỉnh Hưng Yên

                361,955,310 VCC bán

370 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

25/2/2022
250222-CP/NTN-CONGTRINH/XL2022, Củng cố tuyến 
cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 2022 
theo kế hoạch 380 tại tỉnh Ninh Thuận

                  55,665,167 VCC bán

371 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/2/2022 250201-PKD/HĐMB-2022/CNKTLSN-VTPLSN, Hợp 
đồng mua bán hàng hóa                   59,760,000 VCC bán

372 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

25/2/2022 250222-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi hoàn 
trả mặt bằng trạm di dời QBH0131                   74,548,782 VCC bán

373 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

25/2/2022

250202-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Xây dựng mạng truy 
nhập tại trạm cố định băng rộng LAN0273 trên địa bàn dự 
án khu đô thị WaterPoint, xã An Thạnh, huyện Bến Lức tỉnh 
Long An

                203,099,984 VCC bán



374 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

25/2/2022
250201-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Thu hồi các tuyến 
viba phục vụ phát triển trạm mới theo Hướng dẫn 64/HD-
BQLDAHTVT ngày 10/02/2022

                  18,722,937 VCC bán

375 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

25/2/2022
250201-HT/KGG-CTCT/XL 2022, Nâng cao chất lượng 
mạng di động Viettel.; Hạng mục : Tháo dỡ, thu hồi thiết bị, 
lắp thêm cell.

                  25,294,700 VCC bán

376 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

25/2/2022 250201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai Di dời 
trạm AGG0683 theo tờ trình 1410//TTr-TKTƯVT                   25,956,097 VCC bán

377
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

25/2/2022 250201/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     8,380,000 VCC mua

378 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

26/2/2022
260222-CP/NTN-CONGTRINH/XL2022, Củng cố tuyến 
cáp cố định băng rộng tháng 02 năm 2022 tại tỉnh Ninh 
thuận

                135,009,272 VCC bán

379 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

26/2/2022 AGG0107-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0107-11                 630,670,440 VCC cho thuê

380 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

26/2/2022 260201/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HTY0340-11), 
Hạ tầng cho thuê HTY0340-11                 253,636,380 VCC cho thuê

381
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

26/2/2022 240202/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   12,590,000 VCC mua

382 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

27/2/2022
270201-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai swap 
thiết bị trạm NDH0720, NDH0069, NDH0064 tại Nam 
Định

                  56,718,245 VCC bán

383 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

28/2/2022 280201-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi 
thiết bị hoàn trả mặt bằng trạm SLA0565                 106,970,177 VCC bán

384 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

28/2/2022
280222-HT/HDG-CTCT/XLKT 2022, Triển khai kênh 
truyền cáp nhiều đôi cho Công ty TNHH Điện Tử Taisei 
Việt Nam, KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng,  Hải Dương

                    5,450,297 VCC bán



385 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

28/2/2022
280201-CP/CTO-CTCT/XL2022, Bảo dưỡng 10 trạm BTS 
tháng 02/2022 tại quận Ninh Kiều-Bình Thủy theo Công 
văn 3546/VTNET-BQLDAHTVT

                  90,025,000 VCC bán

386 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

28/2/2022 280222-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi hoàn 
trả mặt bằng trạm di dời QBH0363                   81,994,371 VCC bán

387 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

28/2/2022 1691-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1691                 881,040,000 VCC cho thuê

388 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

28/2/2022 280201-KD/GPTH/HĐKC-2021/YBI-TM&XNKVT, Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   15,490,000 VCC mua

389 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

1/3/2022
003/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 03/2022

                  13,795,800 VCC bán

390 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

1/3/2022
010301-HT/BGG-VCC/XL-2022, Thu hồi thiết bị Viba cũ 
không sử dụng trên mạng lưới tại tỉnh Bắc Giang theo 
hướng dẫn số 64/HD-BQLDAHTVT

                    4,093,662 VCC bán

391 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

1/3/2022
010302-HT/HDG-CTCT/XL2022, Cải tạo thay dây điện 
AC, chằng mái nhà Container, di chuyển điều hòa trạm 
HDG8003

                105,564,000 VCC bán

392 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 138-12-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDG0138-12                 435,000,000 VCC cho thuê

393 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1585-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1585                 674,820,000 VCC cho thuê

394 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 1/3/2022 010301-HT/HDCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG0920), Hạ tầng cho thuê DNG0920                 602,274,840 VCC cho thuê

395 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1264-11-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDG1264-11                 444,000,000 VCC cho thuê

396 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1419-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1419                 929,220,000 VCC cho thuê

397 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 2087-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2087                 929,220,000 VCC cho thuê



398 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1587-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1587                 673,020,000 VCC cho thuê

399 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1608-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1608                 710,220,000 VCC cho thuê

400 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1495-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1495                 677,820,000 VCC cho thuê

401 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

1/3/2022 CBG0352-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
trạm CBG0352-12                 318,515,280 VCC cho thuê

402 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

1/3/2022 CBG0326-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0326-11                 146,399,580 VCC cho thuê

403 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

1/3/2022 CBG0320-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0320-11                 497,774,640 VCC cho thuê

404 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1065-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1065                 800,220,000 VCC cho thuê

405 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/3/2022 1615-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1615                 674,220,000 VCC cho thuê

406 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/3/2022 THA2029/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA2029                 660,000,000 VCC cho thuê

407 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

1/3/2022 BKN0065-11-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0065-11                 250,620,000 VCC cho thuê

408 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 1/3/2022 240301-HT/HDCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG1038), Hạ tầng cho thuê DNG1038                 588,711,180 VCC cho thuê

409 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 1/3/2022 240303-HT/HDCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG1037), Hạ tầng cho thuê DNG1037                 626,413,980 VCC cho thuê

410
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

1/3/2022 010301-KH/GPTH/HĐMB-2022/AGG-XNK VIETTEL, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   25,080,000 VCC mua

411 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

2/3/2022 020301-HT/NBH–VCC/XL2022, Triển khai thu hồi thiết bị 
theo kế hoạch Noel 2021                     3,740,000 VCC bán

412 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

2/3/2022 AGG0485-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0485-11                 731,040,000 VCC cho thuê

413 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

2/3/2022 AGGA0026-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGGA0026                 249,480,000 VCC cho thuê



414
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

2/3/2022 020304/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     8,090,000 VCC mua

415 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

3/3/2022

030301-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
cáp nhiều đôi cung cấp dịch vụ cho Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 408/TTr-
PHT ký ngày 28/02/2022

                  14,735,740 VCC bán

416 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

3/3/2022
030302-HT/HDG-CTCT/XL2022, Triển khai Swap thiết bị 
từ phòng máy Container sang phòng máy XO4 tại huyện 
Cẩm Giàng, Nam Sách

                  94,711,000 VCC bán

417 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

3/3/2022
030301-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai sửa 
chữa, củng cố, kiên cố nhà trạm theo Kế hoạch 694/KH-
BQLDAHTVT

                207,955,501 VCC bán

418 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

3/3/2022 030301-KD/HĐTK-2022/HNI-VTPOST, Vận chuyển máy 
tính, máy in tới các điểm trên toàn quốc                 228,592,927 VCC mua

419
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

3/3/2022 030307/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     8,090,000 VCC mua

420 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

4/3/2022 040301-HT/BDG-CTCT/XL2022 (2955), Lắp đặt máy phát 
điện dầu công suất lớn theo quyết định số 3152/QĐ-VTNet                   82,462,033 VCC bán

421
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

4/3/2022 040301/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     8,090,000 VCC mua

422
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Kon Tum

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-031, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 280, Đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành 
phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

4/3/2022 040301-2022/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     8,490,000 VCC mua

423
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

4/3/2022 274/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0006389), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     2,890,000 VCC mua

424
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

4/3/2022 274/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0006249), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     5,190,000 VCC mua

425 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

5/3/2022 050302-KD/HĐTK-2022/HNI- VTPOST, Hợp đồng vận 
chuyển                   60,944,774 VCC mua

426
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

5/3/2022 050301/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,290,000 VCC mua



427
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

5/3/2022 050301-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     8,790,000 VCC mua

428
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

6/3/2022 060301/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   13,990,000 VCC mua

429
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

6/3/2022 060304/TTr-CNKTHPG-TT5, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,990,000 VCC mua

430 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

7/3/2022
070301-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Củng cố, di 
dời 39 tuyến cáp quang truyền dẫn theo công văn số 
32/KTKV1-TD trên địa bàn tỉnh Nghệ An

                499,032,229 VCC bán

431 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

7/3/2022

070301-HT/TQG-VCC/XL 2022, Triển khai thi công di 
chuyển tuyến cáp nằm trong hành lang giải phóng mặt bằng 
xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với 
cao tốc Hà Nội-Lào Cai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

                202,090,680 VCC bán

432
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

7/3/2022 070301-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,990,000 VCC mua

433 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

8/3/2022
080327-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2022, Tháo dỡ, thu 
hồi, hoàn trả mặt bằng trạm HYN0127 tại tỉnh Hưng Yên 
theo bản vẽ thiết kế

                  55,702,899 VCC bán

434
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

8/3/2022

080301 -BQLDA/VTNet - LD VCC-ACT/PTV 2022, Cung 
cấp dịch vụ lắp đặt, khai báo, tích hợp thiết bị cố định băng 
rộng
Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng cố định băng rộng 
năm 2021” tại 62 tỉnh/TP

                757,933,292 VCC bán

435 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

8/3/2022
080322-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2022, Triển khai cáp 
nhiều đôi cung cấp dịch vụ Kênh trắng cho khách hàng 
Công ty Cổ phần Phát triển Điện Pa Tần

                  25,146,726 VCC bán



436 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

8/3/2022

080301-HT/KTM-CTCT/XL2022, Về việc thực hiện thi 
công gói thầu Công trình: Thực hiện Củng cố tuyến cáp 
ngầm trong quá trình UCTT tại Kon Tum theo Các báo cáo 
số 94/BC ngày 06/09/2021 _173/BC ngày 
10/12/2021_09/BC ngày 09/01/2022. Di dời tuyến cáp 
quang theo công văn 181/GM-BQL ngày 06/12/2021 của 
UBND TP KonTum

                  73,091,784 VCC bán

437 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

8/3/2022
080301-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai thi 
công củng cố, bảo dưỡng nhà trạm tại huyện Chợ Mới theo 
Công văn 3546/VTNet-BQLDAHTVT

                220,593,338 VCC bán

438
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

8/3/2022 080301/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,986,000 VCC mua

439
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

8/3/2022 080301/HĐMB-2022/BNH-XNKVT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                     3,690,000 VCC mua

440 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

9/3/2022
090301-HT/KTM-CTCT/XL2022, Thực hiện khắc phục lỗi 
nhà trạm tháng 03/2022 theo công văn số 121/TTKTKV2-
KSVHKT

                  26,550,300 VCC bán

441
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

9/3/2022 090301/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     9,290,000 VCC mua

442
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

9/3/2022 090302-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,500,000 VCC mua

443
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

9/3/2022 090303-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,690,000 VCC mua

444
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

9/3/2022 040301/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     5,490,000 VCC mua

445
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

9/3/2022 090301/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   18,625,000 VCC mua

446 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

10/3/2022
100301-HT/BTE-CTCT/XL2022, Triển khai cáp nhiều đôi 
phục vụ di chuyển địa điểm các tuyến kênh Kho bạc nhà 
nước Thạnh Phú – Bến Tre

                    7,626,269 VCC bán



447 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

10/3/2022

100301-HT/KTM-CTCT/XL 2022, Thực hiện thi công 
củng cố, bảo dưỡng nhà trạm, tuyến cáp ưu tiên 1 tại các 
Viettel tỉnh/TP theo công văn 3546/VTNet-BQLDAHTV 
ngày 29/12/2021

                  98,139,050 VCC bán

448 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

10/3/2022 100322/NBH-CTCT/XL2022, Triển khai củng cố tuyến cáp 
trên địa bàn Yên Mô                   51,756,000 VCC bán

449 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

10/3/2022 100301-HT/BKN-CTCT/XL2022, Kéo củng cố điện AC 
trạm BKN0295                   39,934,574 VCC bán

450 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

10/3/2022

100301-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Cải tạo, củng cố nhà 
trạm HCM0074-HCM0296-HCM0466-HCM0514-
HCM0515-HCM0596-HCM0618-HCM0620-HCM0724-
HCM0787-HCM1170-HCM1213-HCM1219-HCM1284-
HCM1413-HCM1585-HCM2020-HCM2186-HCM2994-
HCM3036-HCM3658-HCM3660-HCM3989-HCM4073-
HCM4117-HCM4119-HCM4123-HCM1854-HCM4444

                883,661,697 VCC bán

451 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

10/3/2022 BDH0596-12-XHH/CNVT-BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0596-12                 318,000,000 VCC cho thuê

452 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

10/3/2022 BDH0646-XHH/CNVT-BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0646-11              1,193,663,280 VCC cho thuê

453
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

10/3/2022 100306-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,880,000 VCC mua

454
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

10/3/2022 100310/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,690,000 VCC mua

455 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

11/3/2022 110301-HT/VLG-VCC/XL 2022, CỦNG CỐ TRẠM BTS 
ĐỢT 01 NĂM 2022                 147,843,585 VCC bán



456 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

11/3/2022
110301-TPO/HĐKT-2022/VIETTELTHA, Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống thiết bị Camera giám sát, mạng Wifi khu cách 
ly Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

                264,768,655 VCC bán

457 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

11/3/2022 01/STG-CTCT/2022, Cung cấp hàng hóa                 990,210,100 VCC bán

458
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

11/3/2022 110302-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     2,990,000 VCC mua

459
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

11/3/2022 110301-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

460
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

11/3/2022 110307-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,785,000 VCC mua

461 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

12/3/2022
120301-DSN/HĐKT-2022/VIETTELTHA, Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống thiết bị Camera giám sát, mạng Wifi khu cách 
ly Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa

                166,587,402 VCC bán

462 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

12/3/2022
120306-HT/HNI-CTCT/XL2022, Triển khai hạ ngầm cáp 
trên địa bàn các tuyến phố Hoàng Văn Thái, Tô Vĩnh Diện, 
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

                143,743,434 VCC bán

463
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-003, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt 
Nà Ngần, Phường Sông Hiến, 
Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng

12/3/2022 12032201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,290,000 VCC mua

464
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

12/3/2022 120302-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   19,990,000 VCC mua

465
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

12/3/2022 120302/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua

466 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

13/3/2022
130301-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai củng 
cố, bảo dưỡng tuyến cáp truyền dẫn, CĐBR CV 
3546/VTNet-BQLDAHTVT

                256,926,265 VCC bán

467
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

13/3/2022 130302/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua



468
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

13/3/2022 130301/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,280,000 VCC mua

469 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

14/3/2022 140301-HT/NBH–VCC/XL2022, Triển khai thu hồi thiết bị 
theo kế hoạch 618 Tết Âm Lịch 2022                   17,572,000 VCC bán

470 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

14/3/2022 140322/NBH-CTCT/XL2022, Triển khai củng cố tuyến 
truyền dẫn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình                 123,853,000 VCC bán

471 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 14/3/2022 3003-HBH-CNKT/032022, Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp 

đặt điều hòa                   48,695,900 VCC bán

472
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/3/2022 140301/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,290,000 VCC mua

473
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/3/2022 030302/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,990,000 VCC mua

474
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/3/2022 050302/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,129,000 VCC mua

475 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/3/2022
150301-CPSXKDSLA-VCCXL 2022, Vận chuyển bộ xăng 
dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 
chạy máy phát điện Online tháng 03/2022

                    3,311,372 VCC bán

476 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

15/3/2022

02/VTHUE-CTCT/XL2022, Gói thầu 
01/KHDN/ĐTRR/XL2022: "Gói thầu số 2: Chi phí nhân 
công, vật tư hệ thống camera mở rộng trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế"

             2,614,036,870 VCC bán

477 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

15/3/2022 150301-AL/DLK-CTCT/CP2022, Củng cố, bảo dưỡng các 
tuyến truyền dẫn cáp quang quý 1/2022 tại Đắk Lắk                 391,364,169 VCC bán

478 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

15/3/2022
150301-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê vận chuyển 
nhiên liêu và vận chuyển vật tư ứng cứu đảm bảo vận hành 
khai thác tháng 03 cho các trạm không điện lưới.

                  20,727,370 VCC bán

479 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

15/3/2022 QTI0419-XHH/CNVT-QTI2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0419                 609,811,140 VCC cho thuê



480 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

15/3/2022 0104-14/HT-HĐCTCSHT-2022/CNKTHGG-VTHGG 
(HGG0104-14), Hạ tầng cho thuê HGG0104-14                 516,000,000 VCC cho thuê

481 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

15/3/2022 CBG0312-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0312-11                 138,000,000 VCC cho thuê

482 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

15/3/2022 BKN0078-11-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0078-11                 341,100,000 VCC cho thuê

483 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

15/3/2022 BKN0065-12-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0065-12                 141,000,000 VCC cho thuê

484 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

15/3/2022 150301-HT/XHH-2022/NDH0138-11-VTNDH, Hạ tầng 
cho thuê NDH0138-11                 522,000,000 VCC cho thuê

485
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

15/3/2022 150308/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua

486
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

15/3/2022 150347-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,290,000 VCC mua

487
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

15/3/2022 322/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0007336), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                        890,000 VCC mua

488
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

15/3/2022 322/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0006984), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,690,000 VCC mua

489
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

15/3/2022 150305-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   15,925,000 VCC mua

490
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

15/3/2022 150301/TTrCNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   19,990,000 VCC mua

491
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 
Viettel tại Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-056, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

15/3/2022 095-2022/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     6,290,000 VCC mua

492
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

15/3/2022 150301-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,590,000 VCC mua

493
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bình Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-035, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

15/3/2022 150302/TTr-CNKTBDH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     5,190,000 VCC mua

494 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

16/3/2022
160301-HT/TQG-VCC/XL 2022, Triển khai bổ sung tài 
nguyên phục vụ lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế lần thứ nhất 
tại Tuyên Quang năm 2022

                  34,859,388 VCC bán



495 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

16/3/2022 032022/HĐ/VTLCI-CNKT, Nâng cấp và triển khai lắp đặt 
thiết bị                 391,730,200 VCC bán

496 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

16/3/2022
160301-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3017), Tháo dỡ thu hồi 
và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương

                100,204,853 VCC bán

497 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

16/3/2022
160302-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3019), Thi công củng cố 
tuyến cáp BDG0594-BDG1044, Huyện Phú Giáo, Bình 
Dương

                  40,581,390 VCC bán

498 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

16/3/2022 160307-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công di dời trụ 8m 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng quý I/2022                   67,023,686 VCC bán

499 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

16/3/2022
160322-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Thu hồi thiết bị theo 
KH461 phục vụ triển khai các kế hoạch nâng cao chất 
lượng mạng.

                118,164,363 VCC bán

500 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

16/3/2022 160301-KH/HĐMB-2022/BKN-VIETTELCHT, Cung cấp 
dịch vụ chứng thư số                     3,135,000 VCC mua

501 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

16/3/2022 160302-KH/HĐMB-2022/BKN-VIETTELCHT, Cung cấp 
dịch vụ thuê máy chủ ảo                     5,227,200 VCC mua

502
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

16/3/2022 160302/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,490,000 VCC mua

503
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

16/3/2022 160303/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,490,000 VCC mua

504
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

16/3/2022 160302-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua

505 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

17/3/2022
100302-HT/LDG - VCC/XL 2022, Củng cố tuyến cáp 
truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới theo công văn 
380/vtnet-bqldahtv

                708,824,112 VCC bán

506 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

17/3/2022
170302-HT/LDG - VCC/XL 2022, Sửa chữa, củng cố, kiên 
cố hạ tầng mạng lưới năm 2022 theo kế hoạch sô 15/kh-
bqldahtvt

                147,006,876 VCC bán

507 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

17/3/2022 170301-HT/LDG - VCC/XL 2022, Củng cố hạ tầng mạng 
lưới theo công văn 3546/vtnet-bqldahtvt                 264,283,438 VCC bán



508 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

17/3/2022
170303-HT/LDG - VCC/XL 2022, Thu hồi sau khi triển 
khai các giải pháp lẻ theo các kế hoạch: 409, 562, 618, 650, 
1141

                  31,065,915 VCC bán

509 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

17/3/2022 170301-HT/KGG-CTCT/XL 2022, Nâng cao chất lượng 
mạng di động Viettel. Hạng mục : Lắp đặt tủ DC Mini.                     1,958,504 VCC bán

510 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

17/3/2022 170322-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi hoàn 
trả mặt bằng trạm di dời QBH0285.                   79,613,891 VCC bán

511 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

17/3/2022 170301-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3029), Thi công gia cố 
cột anten dây co H=18m tại trạm BDG0380                 143,338,259 VCC bán

512 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

17/3/2022 170301-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0447-11), 
Hạ tầng cho thuê LSN0447-11                 452,400,000 VCC cho thuê

513 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

17/3/2022 PYN0280-11-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0280-11                 288,000,000 VCC cho thuê

514 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

17/3/2022 0055-11/HT-HĐCTCSHT-2022/CNKTHGG-VTHGG 
(HGG0055-11), Hạ tầng cho thuê trạm HGG0055-11                 299,640,000 VCC cho thuê

515 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

17/3/2022 0423-12/HT-HĐCTCSHT-2022/CNKTHGG-VTHGG 
(HGG0423-12), Hạ tầng cho thuê trạm HGG0423-12                 152,400,000 VCC cho thuê

516 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

18/3/2022 180301-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Thi công di dời 
tuyến cáp                   65,797,309 VCC bán

517 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

18/3/2022 0525/HT-HĐCTCSHT-2022/CNKTHGG-VTHGG 
(HGG0525), Hạ tầng cho thuê HGG0525                 555,600,000 VCC cho thuê

518
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

18/3/2022 181028-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

519
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

18/3/2022 180301/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     7,490,000 VCC mua

520
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Long An

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-048, 09/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 18/3/2022 180301/TTr-CNKTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO                     7,490,000 VCC mua



521
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

18/3/2022 180301-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua

522
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

18/3/2022 180302-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,990,000 VCC mua

523 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

19/3/2022

190301-HT/KTM-CTCT/XL2022, Đảm bảo tài nguyên cho 
các trạm 4G phục vụ  Liên hoan Diễn xướng dân gian văn 
hóa các dân tộc, khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III 
năm 2022 tại Kon Tum theo kế hoạch số 387/KH-KTKV2 
ngày 11/03/2022

                    7,938,982 VCC bán

524 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/3/2022
190301-HT/VTU-VCC/XL 2022, Thi công kéo cáp nhiều 
đôi cho Công ty Quản lý bay Miền Nam và Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Hòa Phát, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

                  26,948,823 VCC bán

525 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

19/3/2022
190301-TC/DLK-CTCT/CP2022, Triển khai các giải pháp 
bổ sung tài nguyên theo Tờ trình 646/TTr-KTTC và kế 
hoạch 096/KH-KTTC tại Đắk Lắk

                  16,188,377 VCC bán

526 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/3/2022
190308-HT/HNI-CTCT/XL2022, Triển khai di dời cáp trên 
địa bàn huyện Mỹ Đức theo công văn số 359/PCMYDUC-
KHVT

                  85,123,273 VCC bán

527 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

20/3/2022
200301-HT/TGG-VCC/XL2022, Củng cố, bảo dưỡng 4 
tuyến cáp truyền dẫn theo công văn 3546/VTNet-
BQLDAHTVT

                  41,483,681 VCC bán

528
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-017, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

20/3/2022 200302/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     7,790,000 VCC mua

529
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

20/3/2022 200301/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,990,000 VCC mua



530
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

21/3/2022

210302- KV3/VTNET-CTCT/DV 2022, Gói thầu 36/GT-
KTKV3 thuê nhân công lắp đặt thiết bị trên xe phát sóng cơ 
động tại KV3 thuộc Đề xuất mua sắm: Tờ trình số 
0982022/TTr-KTKV3 về việc kinh phí thuê nhân công lắp 
đặt thiết bị trên xe phát sóng cơ động tại KV3 đã được phê 
duyệt ngày 28/02/2022

                  46,203,080 VCC bán

531 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

21/3/2022
210301-HT/TQG-VCC/XL 2022, Thi công Swap trạm 
TQG0170, P. Kim Phú, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang

                  48,383,283 VCC bán

532 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/3/2022
210301-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3062), Tháo dỡ thu hồi 
và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương

                  64,521,279 VCC bán

533 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

21/3/2022
210305-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công thay thế các 
đoạn cáp có nhiều măng xông và đoạn cáp xung yếu  theo 
Công văn số 380/VTNet-BQLDAHTVT

                169,930,530 VCC bán

534
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

21/3/2022 21032-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   19,490,000 VCC mua

535
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

21/3/2022 210303/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

536 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

22/3/2022 130601-HTTQG-VCCXL 2022, Hợp đồng tháo dỡ thu hồi 
trạm TQG3992                   77,549,865 VCC bán

537 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

22/3/2022 220301-HT/HGG-CTCT/XL 2022, Triển khai thu hồi các 
tuyến viba dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Giang                     2,335,919 VCC bán

538 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

22/3/2022

220322-HT/HDG-CTCT/XLCC 2022, Triển khai củng cố 
nắn dịch và thu hồi tuyến cáp quang, tuyến cột trên địa bàn 
huyện Bình Giang, Nam Sách, Tứ Kỳ và thành phố Hải 
Dương năm 2022

                213,869,982 VCC bán



539 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

22/3/2022 220322-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Di dời nắn dịch, củng 
cố hạ tầng mạng lưới quý 1/2022 tại huyện Quảng Trạch.                 119,812,227 VCC bán

540 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 22/3/2022 220301-HT/HĐCTCSHT-2022/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho 

thuê HBH0108-11                 439,364,880 VCC cho thuê

541 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

22/3/2022 KTM0181-12-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê KTM0181-12                 796,800,000 VCC cho thuê

542
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

22/3/2022 347/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0007694), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     1,829,000 VCC mua

543
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

22/3/2022 347/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0007357), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

544
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

22/3/2022 220301-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   14,570,000 VCC mua

545
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-053, 31/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, 
Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu

22/3/2022 22032203/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   15,490,000 VCC mua

546
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

22/3/2022 220304/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

547
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

22/3/2022 220301-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

548 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

23/3/2022 230301-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Rút thiết bị 4G theo 
kế hoạch 96/KH-KTTC ngày 25/02/2022                     9,669,792 VCC bán

549
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

23/3/2022
230301BQLDA/VTNET-VCC/DV 2022, Thuê nhân công 
điều chỉnh vùng phủ phục vụ kế hoạch tối ưu chất lượng 
mạng Hà Nội

                748,051,200 VCC bán

550 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

23/3/2022 34-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Đảm bảo thủ tục an toàn 
trong KCN Samsung (anhpn1th)                   32,640,000 VCC bán

551 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

23/3/2022 230301-PHT/YBI–VCC/XL2022, Củng cố cáp kênh truyền 
tại Le Champ Tú Lệ                     7,502,739 VCC bán

552 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

23/3/2022 230301-HT/TGG-VCC/XL2022, Hàn nối cáp thả sông bị 
đứt tuyến TGG0039-TGG0146                   95,823,275 VCC bán



553 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

23/3/2022
230301/HT/TVH-CNKT/CP 2022, Chỉnh nghiên, di dời, 
thu hồi, trồng bổ sung cột bê tông tại Trà Vinh tháng 
03/2022

                  80,527,546 VCC bán

554
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

23/3/2022 230301-KH/GPTH/HĐMB-2022/AGG-XNK VIETTEL, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   20,490,000 VCC mua

555 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

24/3/2022

240301-HT/KTM-CTCT/XL2022, Thực hiện lắp đặt trạm 
2G phát sóng mới dùng nguồn chi phí trong tháng 
03/2022_theo TTr 131/TTr-BQLDAHTVT ngày 
18/03/2022

                  26,697,614 VCC bán

556 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

24/3/2022
240301-HT/HGG-CTCT/XL 2022, Tháo dỡ, thu hồi thiết 
bị 2G, 3G, 4G, cột anten, phòng máy lắp ghép trạm 
HGG0229 tỉnh Hà Giang

                  23,670,459 VCC bán

557 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

24/3/2022
240310-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công di dời tuyến 
cáp truyền dẫn, GPON  theo CV 3546/VTNet-
BQLDAHTVT

                  32,675,161 VCC bán

558 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

24/3/2022
240309-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công di dời tuyến 
cáp truyền dẫn và GPON  tại  huyện Châu Thành theo CV 
số 42/ BQLDA2-PDA2

                  35,664,843 VCC bán

559 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

24/3/2022
240302-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Triển khai thay thế dây 
AC đảm bảo giải pháp tết âm lịch 2022 theo kế hoạch số 
618/KH-KTTC

                  13,130,650 VCC bán

560
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 
Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-
Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-476, 26/09/2018, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

24/3/2022 002-CQĐT/VBSC-VCC/2022, CUNG CẤP DỊCH VỤ 
XÂY LẮP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ              1,520,612,069 VCC bán

561 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 24/3/2022 240304-HT/HDCTHT-2022/CNKTDNG-

VTDNG(DNG0733), Hạ tầng cho thuê DNG0733                 569,441,760 VCC cho thuê

562 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

24/3/2022 AGG0776-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0776              1,081,200,000 VCC cho thuê

563 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

24/3/2022 AGG0782-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0782              1,033,200,000 VCC cho thuê



564 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

24/3/2022 LCU0297-11-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0297-11                 474,000,000 VCC cho thuê

565
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

24/3/2022 ĐH02-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            25,551,060,000 VCC mua

566 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

25/3/2022 250301-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Củng cố hạ 
tầng 111 trạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An                 837,515,388 VCC bán

567 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

25/3/2022 250322-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Di dời nắn dịch, củng 
cố hạ tầng mạng lưới quý 1/2022 tại huyện Quảng Ninh.                 133,054,278 VCC bán

568 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

25/3/2022
250301-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Triển khai tháo dỡ thu 
hồi anten đảm bảo vật tư tết âm lịch 2022 theo kế hoạch 
618/KH-KTTC

                  64,624,432 VCC bán

569 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

25/3/2022 250302-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi tuyến 
cáp quang và tuyến cột phục vụ di dời trạm BTS                 108,841,225 VCC bán

570 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/3/2022
250302-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3094), Di dời tuyến cáp 
theo yêu cầu chủ nhà và thay thế dây điện AC bị bong tróc 
đảm bảo an toàn mạng lưới

                165,043,897 VCC bán

571 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

25/3/2022
250322-HT/NBH–VCC/XL2022, Triển khai giải pháp bổ 
sung tài nguyên phục vụ sự kiện kỷ niệm 200 năm danh 
xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

                  17,665,000 VCC bán

572 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/3/2022
250301-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3090), Thi công củng cố 
tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 
2022 – giai đoạn 1

                174,901,800 VCC bán

573 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/3/2022 250304-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3092), Củng cố bảo 
dưỡng nhà trạm tại Bình Dương năm 2022 (Giai đoạn 1)                 133,448,667 VCC bán

574 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

25/3/2022 250302-HT/HUG-CTCT/XL2022, Di dời củng cố cáp 
quang tháng 03/2022                 102,025,075 VCC bán



575 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

25/3/2022
250301-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai ƯCTT 
đứt cáp quang ngầm vượt sông tuyến AGG0093-AGG0156 
theo Báo cáo số: 480/BC-CNKTAGG

                  60,808,381 VCC bán

576 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

25/3/2022 250301-HT/HUG-CTCT/XL2022, Củng cố sửa chữa nhà 
trạm BTS tháng 03/2022                 280,228,396 VCC bán

577 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/3/2022 250306-HT/HNI-CTCT/XL2022, Triển khai thanh thải cáp 
trên địa bàn huyện Đan Phượng theo Công văn số 30/HTX                   59,943,251 VCC bán

578 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

25/3/2022 NAN1672-12-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-
VTNAN, Hạ tầng cho thuê NAN1672-12                 809,880,000 VCC cho thuê

579 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

25/3/2022 LDG0858-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0858                 896,280,000 VCC cho thuê

580 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

25/3/2022 NAN1729-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1729              1,373,640,000 VCC cho thuê

581
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-003, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt 
Nà Ngần, Phường Sông Hiến, 
Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng

25/3/2022 25032201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,990,000 VCC mua

582 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

26/3/2022
260302-HT/HDG-CTCT/XL2022, Triển khai bổ sung tài 
nguyên phục vụ ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

                  19,585,000 VCC bán

583
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

26/3/2022 030422/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     4,690,000 VCC mua

584
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

26/3/2022 260303/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,090,000 VCC mua

585
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

26/3/2022 260301/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,140,000 VCC mua

586
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

26/3/2022 260301/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   10,490,000 VCC mua

587
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

27/3/2022
270301 BQLDA/VTNET-VCC/DV 2022, Bảo dưỡng, sửa 
chữa, củng cố hạ tầng mạng lưới khu vực Trường Sa năm 
2022

                685,843,200 VCC bán



588
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

27/3/2022 270304/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,890,000 VCC mua

589
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

27/3/2022 270301/TTr-CNKTHPG-TT3, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,490,000 VCC mua

590
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

27/3/2022 040422/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   18,740,000 VCC mua

591 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

28/3/2022
260501-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3311), Thi công di dời 
các tuyến cáp tại trước Trung tâm hành chính huyện Bàu 
Bàng

                  25,742,500 VCC bán

592 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

28/3/2022 280301-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Củng cố di 
dời 2 tuyến cáp truyền dẫn trên địa bàn tỉnh Nghệ An                 125,886,691 VCC bán

593 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

28/3/2022 280302-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Triển khai 
xây dựng 6 nhà máy nổ tạm trên địa bàn tình Nghệ An                 125,886,691 VCC bán

594 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

28/3/2022 280301-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai kênh 
truyền cho Kho bạc nhà nước huyện Giao Thủy                   14,416,031 VCC bán

595 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

28/3/2022 280301-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Swap và thu hồi vật tư 
thiết bị phục vụ ƯCTT                 110,957,709 VCC bán

596 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

28/3/2022
280322//HT/TVH-CNKT/CP 2022, Triển khai thi công cáp 
nhiều đôi dịch vụ kênh thuê riêng phục vụ di chuyển địa 
điểm tuyến kênh Kho Bạc Nhà Nước huyện Duyên Hải

                  21,492,955 VCC bán

597 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

28/3/2022
280301-HT/TQG-VCC/XL 2022, Triển khai di dời tuyến 
cáp truyền dẫn, cáp điện tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang

                285,181,817 VCC bán

598 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 28/3/2022 2803/HBH-CNKTHBH/032022, Dịch vụ lắp đặt hệ thống 

hội nghị truyền hình tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình                   82,423,000 VCC bán

599 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

28/3/2022 QBH0007-12-XHH/CNVT-QBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QBH0007-12                 689,700,000 VCC cho thuê



600 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

28/3/2022 HTH0230-11HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTHTH-VTHTH, 
Hạ tầng cho thuê HTH0230                 636,000,000 VCC cho thuê

601
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-015, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

28/3/2022 280305-KD/GPTH/HĐMB-2022/BNH-XNKBN, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   10,490,000 VCC mua

602
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

28/3/2022 050422/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     5,890,000 VCC mua

603
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Kon Tum

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-031, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 280, Đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành 
phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

28/3/2022 280303-2022/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   15,490,000 VCC mua

604
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

28/3/2022 120302/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   12,580,000 VCC mua

605 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

29/3/2022
290301-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ lễ hội Cửa Lò năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An

                905,227,554 VCC bán

606 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

29/3/2022 290301-HT/TGG-VCC/XL2022, Di dời các tuyến cáp 
quang truyền dẫn, Gpon tháng 03/2022                 170,751,651 VCC bán

607
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 
Viettel tại Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-056, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

29/3/2022 127-2022/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   13,490,000 VCC mua

608 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

31/3/2022 01/HĐVH-CMRNTH-QNM-CNKT/2022, Vận hành 
camera Núi Thành                   62,208,000 VCC bán

609 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

31/3/2022 3103/HĐVH-CTHTGG-QNM-CNKT/2022, Vận hành cầu 
truyền hình Tây Giang                   25,272,000 VCC bán

610 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

31/3/2022
310306-HT/PTO-CTCT/XL2022, Bổ sung các giải pháp 
nhằm đảm bảo tài nguyên phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 
2022

                639,152,135 VCC bán

611 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

31/3/2022 310322/NBH-CTCT/XL2022, Triển khai củng cố tuyến 
CĐBR trên địa bàn tỉnh Ninh Bình                   90,332,000 VCC bán

612 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

31/3/2022 HCM3123-11-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
HCM3123-11                 387,600,000 VCC cho thuê



613 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

1/4/2022
004/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 04/2022

                  12,850,550 VCC bán

614 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

1/4/2022 010422-HT/NBH–VCC/XL2022, Triển khai lắp dựng cột, 
kéo cáp các tuyến truyền dẫn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình                 105,190,000 VCC bán

615 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/4/2022

010401-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Thực hiện các giải 
pháp đảm bảo tài nguyên sector cao tải hiện tại và các điểm 
tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4&01.5, nghỉ hè năm 
2022

                451,238,044 VCC bán

616 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

1/4/2022 010401/HT/TVH-CNKT/CP 2022, Thay thế các tuyến cáp 
dập nát                 157,315,144 VCC bán

617 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

1/4/2022 HTH0285-14-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0285-14                 708,048,000 VCC cho thuê

618 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

1/4/2022 HTH0285-13-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0285-13                 443,124,000 VCC cho thuê

619 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/4/2022 THA0135-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0135-11                 724,800,000 VCC cho thuê

620 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

1/4/2022 STG0008-12-XHH/CNVT-STG/2022, Hạ tầng cho thuê 
STG0008-12                 690,000,000 VCC cho thuê

621 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

1/4/2022 QNI0207-12-XHH/CNVT-CNKTQNI/2022, Hạ tầng cho 
thuê trạm QNI0207-12                 348,840,000 VCC cho thuê

622 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

1/4/2022 SLA0545-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0545-11                 766,800,000 VCC cho thuê



623 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

1/4/2022 SLA0144-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
trạm SLA0144-11                 414,000,000 VCC cho thuê

624 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

1/4/2022 TVH0042-11/XHH/CNKTTVH-TVH/2022, Hạ tầng cho 
thuê TVH0042-11                 694,800,000 VCC cho thuê

625 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

1/4/2022 TVH0448-11/XHH/CNKTTVH-TVH/2022, Hạ tầng cho 
thuê TVH0448-11                 696,000,000 VCC cho thuê

626 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

1/4/2022 TQG0261-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0261-11                 368,400,000 VCC cho thuê

627 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

1/4/2022 TQG0327-13-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0327-13                 267,600,000 VCC cho thuê

628 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

1/4/2022 NDH0651-11-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0651-11                 276,000,000 VCC cho thuê

629
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

1/4/2022 390/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0008064), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     4,790,000 VCC mua

630
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

1/4/2022 390/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0008163), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     4,340,000 VCC mua

631
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

1/4/2022 390/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0008170), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     3,390,000 VCC mua

632
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Trà Vinh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-060, 21/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 8, Điện Biên Phủ, Phường 6, 
Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 1/4/2022 010401-2022/TTr-CNKTTVH, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO                     3,990,000 VCC mua

633 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

2/4/2022 020422/HDMBLD-2021/VTPOST, Mua bán máy lạnh                   73,244,800 VCC bán

634 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

2/4/2022
020401-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Củng cố tuyến cáp 
dập nát, xung yếu theo Công văn 63/KH-BQLDAHTVT 
ngày 16/03/2022 và WO báo hỏng

                138,513,378 VCC bán

635 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

2/4/2022
020422-HT/HDG-CTCT/XLCC 2022, Triển khai củng cố 
nắn dịch và thu hồi tuyến cáp quang, tuyến cột trên địa bàn 
thị xã Kinh Môn và huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

                474,899,327 VCC bán



636 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

2/4/2022
020401-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Thực hiện phát sóng 
SRAN 2G-4G 1800MHz và thu hồi RRU 2G 1800MHz các 
trạm Inbuilding tại Bình Dương

                  19,595,892 VCC bán

637
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

2/4/2022 020404-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   17,186,000 VCC mua

638
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

2/4/2022 020408/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,299,000 VCC mua

639 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

3/4/2022 STG0039-12-XHH/CNVT-STG/2022, Hạ tầng cho thuê 
STG0039-12                 612,000,000 VCC cho thuê

640
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

3/4/2022 030403/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   17,186,000 VCC mua

641
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-010, 18/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường 
Hoàng Liên, Phường Kim Tân, 
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

3/4/2022 030401/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   17,080,000 VCC mua

642 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

4/4/2022
040401-CP/DBN-CTCT/XL 2022, Triển khai tháo dỡ điều 
chuyển trạm DBN0044 để lắp đặt sang vị trí mới trạm 
DBN0516

                  39,857,571 VCC bán

643 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

4/4/2022
040401-HT/BGG-VCC/XL-2022, Tháo dỡ, thu hồi hoàn 
trả mặt bằng trạm BGG0129, BGG0709, BGG3983 theo tờ 
trình số 630/TTr-BGG

                292,416,614 VCC bán

644 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

4/4/2022 040401-HT/HUG-CTCT/XL2022, Di dời nắn dịch tuyến 
cáp quang do mở rộng lộ giới theo CV 297/UBND-NCTH                 115,942,607 VCC bán

645 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

4/4/2022 TTH0139-11 - XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0139-11                 306,000,000 VCC cho thuê

646 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

5/4/2022
050422 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Thực 
hiện Swap thiết bị từ nhà cont sang nhà xây X04 huyện Phù 
Mỹ- Hoài Ân – Hoài Nhơn năm 2022 tỉnh Bình.

                123,073,382 VCC bán

647 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

5/4/2022
050402-CP/DBN-CTCT/XL 2022, Triển khai thực hiện các 
giải pháp chống trộm cho trạm BTS trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên

                104,299,367 VCC bán



648 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

5/4/2022 NAN1736-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1736              1,355,640,000 VCC cho thuê

649 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

5/4/2022 DCN0125-11-XHH/CNVT-DCN/2022, Hạ tầng cho thuê 
DCN0125-11                 327,600,000 VCC cho thuê

650
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-022, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

5/4/2022 050401-KH/GPTH/HĐMB-2022/QNH-XNK, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   14,280,000 VCC mua

651
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Đắk Nông

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-046, 07/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 155B, đường Huỳnh Thúc 
Kháng , Phường Nghĩa Thành, 
Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông

5/4/2022 050401/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     7,490,000 VCC mua

652
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

5/4/2022 050420-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,790,000 VCC mua

653
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

5/4/2022 050404-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   10,990,000 VCC mua

654
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

5/4/2022 050401/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,789,000 VCC mua

655 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

6/4/2022
060401-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai thi 
công lắp dặt Core truyền dẫn và thiết bị Cơ điện tại Tổng 
trạm NDH8002 tại Nam Định

                231,209,022 VCC bán

656 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

6/4/2022
060409-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công di dời tuyến 
cáp truyền dẫn, GPON tại huyện Châu Thành, Kế Sách theo 
Công văn số 1494/STTTT-BCVT

                187,187,703 VCC bán

657 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

6/4/2022 0296-11/HĐXHH-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê TGG0296-
11                 750,643,080 VCC cho thuê

658
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

6/4/2022 060425-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,440,000 VCC mua

659
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

6/4/2022 060426-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,440,000 VCC mua

660
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

6/4/2022 060401-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                     6,690,000 VCC mua

661
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

6/4/2022 060420-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,440,000 VCC mua



662
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

6/4/2022 060021-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,440,000 VCC mua

663 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

7/4/2022
070401-HT/TBH-VCC/XL2022, Triển khai các giải pháp lễ 
hội sự kiện theo các kế hoạch 096/KH-KTTC, 849/KH-
TKTƯVT và 145/KH-KTTC

                  76,528,705 VCC bán

664 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

7/4/2022

070401-TC/DLK-CTCT/CP2022, Về việc thực hiện gói 
thầu: Triển khai thêm cell 2G, 3G trạm DLK0737 và thực 
hiện các giải pháp đảm bảo tài nguyên dịp 30/4 năm 2022 
tại Đắk Lắk

                167,708,198 VCC bán

665 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

7/4/2022
070408-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công di dời tuyến 
cáp truyền dẫn, GPON tại huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên theo 
CV 2587/UBND-KT

                  49,036,260 VCC bán

666
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

7/4/2022 070420-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,790,000 VCC mua

667
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

7/4/2022 70404/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

668
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

7/4/2022 70403/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,780,000 VCC mua

669 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

8/4/2022 080401-HT/NAN-VCC/XL 2022, Nâng cấp hệ thống lưới 
điện tại tỉnh Nghệ An.              6,062,720,732 VCC bán

670 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

8/4/2022

080401-HT/KTM-CTCT/XL2022, Thực hiện các giải pháp 
bổ sung tài nguyên sector cao tải và các điểm tập trung 
đông người dịp nghỉ lễ 30/04 & 01/05, nghỉ hè năm 2022 
theo kế hoạch số 145/KH-KTTC

                  23,138,770 VCC bán



671 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

8/4/2022

080422 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Thực 
hiện kế hoạch số 96/KH-KTTC V/v bổ sung cell lưu lượng 
cao phục vụ học sinh, sinh viên đi học trở lại năm 2022 và 
Kế hoạch 145/KH-KTTC về việc thực hiện các giải pháp 
đảm bảo tài nguyên sector cao tải hiện tại và các điểm tập 
trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4 & 01.5, nghỉ hè năm 
2022.

                121,146,444 VCC bán

672 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

8/4/2022 NBH0465-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0465              1,805,760,000 VCC cho thuê

673 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

8/4/2022 NBH0134-12-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0134-12                 241,800,000 VCC cho thuê

674
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

8/4/2022 424/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/21E 0008616), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     2,540,000 VCC mua

675 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

9/4/2022
090401-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL /HĐXL 
2022, Bổ sung tài nguyên phục vụ dịp lễ 30/4-01/5 năm 
2022 trên địa bàn Khu vực 1

                  39,140,631 VCC bán

676 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

9/4/2022 090401-CP/DBN-CTCT/XL 2022, Triển khai củng cố 
tuyến cáp GPON trên địa bàn tỉnh Điện Biên                 140,258,259 VCC bán

677 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

10/4/2022
100422-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Thi công kéo cáp di dời 
tại cầu Cờ Đỏ đảm bảo an toàn mạng lưới trên địa địa bàn 
huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

                  34,154,000 VCC bán

678 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

11/4/2022
110422-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Thi công kéo cáp di dời 
tại cầu Cái Răng đảm bảo an toàn mạng lưới trên địa địa 
bàn quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

                  24,706,000 VCC bán

679 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 11/4/2022 CMU0228-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0228-11                 351,000,000 VCC cho thuê



680
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

11/4/2022 40402/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   15,486,000 VCC mua

681 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

12/4/2022
120422-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Thi công tuyến cống bể, 
kéo cáp quang ảnh hưởng thi công cầu Vàm Xáng trên địa 
bàn Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

                  10,334,000 VCC bán

682 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

12/4/2022 0672-11-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0672-11                 762,000,000 VCC cho thuê

683 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

13/4/2022
130422-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Thi công kéo cáp di dời 
tại cầu Tây Đô đảm bảo an toàn mạng lưới trên địa địa bàn 
huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

                    8,551,000 VCC bán

684 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

13/4/2022
130401-CPSXKDSLA-VCCXL 2022, Vận chuyển bộ xăng 
dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 
chạy máy phát điện Online tháng 04/2022

                    3,311,372 VCC bán

685 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

13/4/2022 130401-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3154), Di dời tuyến cáp 
mở rộng đường DT743                 137,353,690 VCC bán

686 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

14/4/2022
140401-CP/DBN-CTCT/XL 2022, Triển khai thực hiện các 
giải pháp chống trộm cho trạm BTS trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên (Lần 2)

                221,255,997 VCC bán

687
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/4/2022

PO-03/301225-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng TGG0212 trên 
địa bàn Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, đường QL1, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Phần 10.17: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các 
dự án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Tiền Giang

                  29,024,766 VCC bán



688 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

14/4/2022
140403-HT/LDG - VCC/XL 2022, Bổ sung tài nguyên cho 
lễ hội sự kiện dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, nghỉ hè năm 2022 và 
sector cao tải ngày thường

                  47,733,734 VCC bán

689 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

14/4/2022
140401-HT/LDG - VCC/XL 2022, Củng cố hạ tầng nhà 
trạm tại huyện Di Linh, Đơn Dương - Đức Trọng, Lâm Hà - 
Đam Rông, Đà Lạt - Lạc Dương theo công văn 3546

                612,097,768 VCC bán

690 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

14/4/2022 140402-HT/LDG - VCC/XL 2022, Di dời thiết bị do dịch 
chuyển cột anten trạm chủ nhà LDG0515-11, LDG0475-11                   19,339,291 VCC bán

691 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

14/4/2022 1402/HĐVH-QNM-CNKT/2022, Vận hành CTH Nông Sơn                 131,803,200 VCC bán

692 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

14/4/2022 140401-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0079-11-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0079-11                 654,000,000 VCC cho thuê

693
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

14/4/2022 140404-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,990,000 VCC mua

694
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

14/4/2022 140403-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     8,990,000 VCC mua

695
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

14/4/2022 140402-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,490,000 VCC mua

696
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/4/2022 140401/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   17,186,000 VCC mua

697
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

15/4/2022

150401-BQLDA/VTNet - LD VCC-ACT/PTV 2022, Cung 
cấp dịch vụ lắp đặt, tích hợp và vận chuyển (từ kho chi 
nhánh đến vị trí lắp đặt) thiết bị truyền dẫn DWDM, đồng 
bộ, viba access

             2,324,674,271 VCC bán

698 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 15/4/2022 150402-HT/BLU-VCC/XL2022, Củng cố tuyến truyền dẫn 

theo công văn 380/VTNet-BQLDAHTVT tại Các Huyện                   76,403,614 VCC bán



699 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

15/4/2022
150401-HT/BGG-VCC/XL-2022, Củng cố móng co trạm 
BGG0740 tại huyện Sơn Động theo tờ trình 630/TTr-BGG. 
Hạng mục: Củng móng co trạm BTS

                  54,245,404 VCC bán

700 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

15/4/2022
150405-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công cũng cố cải tạo 
nhà trạm lắp đặt thiêt bị  5G tại TP Sóc Trăng theo tờ trình 
số 445/TTr-STG-HT

                  78,605,852 VCC bán

701 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

15/4/2022 HDG0383-11-XHH/CNVT-HDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HDG0383-11                 162,000,000 VCC cho thuê

702 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

15/4/2022 BGG0284-11-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BGG0284-11                 437,400,000 VCC cho thuê

703 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

15/4/2022 BGG0750-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0750                 737,274,000 VCC cho thuê

704 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

15/4/2022 BGG0789-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0789                 746,274,840 VCC cho thuê

705
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

15/4/2022
150407-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Thuê hệ thống 
phủ sóng tòa nhà tại Văn Phú Victoria tại Phúc La, Văn 
Phú, Hà Đông, Hà Nội

             2,714,545,344 VCC cho thuê

706 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

15/4/2022 YBI0277-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0277-11                 304,800,000 VCC cho thuê

707 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

15/4/2022 TNN0404-11-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0404-11                 697,356,000 VCC cho thuê

708
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

15/4/2022 470/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/22E 0000253), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     4,790,000 VCC mua

709
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Đắk Nông

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-046, 07/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 155B, đường Huỳnh Thúc 
Kháng , Phường Nghĩa Thành, 
Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông

15/4/2022 150401/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   16,690,000 VCC mua



710 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

16/4/2022

160422-HT/GLI –CTCT/XL2022, Thực hiện nâng cao chất 
lượng mạng lưới phục vụ ngày lễ 30.04 và 01.05 2022 theo 
kế hoạch 145/KH-KTTC tại Gia Lai
Thuộc công trình: Thực hiện nâng cao chất lượng mạng lưới 
phục vụ ngày lễ 30.04 và 01.05 2022 theo kế hoạch 
145/KH-KTTC tại Gia Lai

                  48,675,911 VCC bán

711 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

16/4/2022 YBI0502-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0502-12                 564,553,320 VCC cho thuê

712
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

16/4/2022 160401/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   14,990,000 VCC mua

713 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

17/4/2022 170401-HT/TGG-VCC/XL2022, Di dời các tuyến cáp 
quang truyền dẫn, Gpon tháng 04/2022                   59,844,994 VCC bán

714 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

18/4/2022
18422-HT/LCI - VCC/DV 2022, Triển khai kéo cáp đảm 
bảo hạ tầng phục vụ cung cấp dịch vụ Internet leased line 
và Office wan cho khách hàng Công ty EB Việt Nam

                  16,850,076 VCC bán

715
Công ty Quản lý tài sản Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-160, 02/04/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The 
Light, đường Tố Hữu, Phường 
Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội

18/4/2022
96/QLTNT/H.VAM-VCC/2022/HĐPTV_SXKD, Cung cấp 
dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện tòa nhà Viettel 
Huyện năm 2022

                912,062,160 VCC bán

716 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

18/4/2022
180403-HT/PTO-CTCT/XL2022, Bổ sung tài nguyên phục 
vụ sự kiện bóng đá SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn 
Tỉnh Phú Thọ

                174,082,073 VCC bán

717 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

18/4/2022
180401-HT/BTE-CTCT/XL2022, Đảm bảo tài nguyên 
sector cao tải hiện tại và các điểm tập trung đông người dịp 
nghỉ lễ 30-04 và 01-05 tại Bến Tre

                    4,926,549 VCC bán

718 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/4/2022
180401-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê vận chuyển 
nhiên liệu và thiết bị trạm THA0068, THA0065, lắp điều 
hòa THA8001 tháng 04

                  21,815,370 VCC bán



719 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 18/4/2022

180403-HT/DNG-CNKTDNG/XL2022, Triển khai thi công 
tháo dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 04/2022 trên địa 
bàn TP. Đà Nẵng

                139,325,943 VCC bán

720 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

18/4/2022
180411-ĐT/STG-CTCT/XL2022, Thi công di dời tuyến 
cáp truyền dẫn, GPON tại huyện Trần Đề, theo Công văn số 
14/BQLDA2- PDA1

                  32,962,277 VCC bán

721 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

18/4/2022 357-11-XHH/CNVT-BTE/2022, Hạ tầng cho thuê 
BTE0357-11                 892,440,000 VCC cho thuê

722 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

18/4/2022 HGG0344-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0344-12                 309,000,000 VCC cho thuê

723 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

18/4/2022 TNN0412-11-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0412-11                 324,000,000 VCC cho thuê

724 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

19/4/2022
190401-HT/TGG-VCC/XL2022, Di dời tuyến cáp 
TGG0135-TGG0422 (KCN Long Giang, Tân Phước, Tiền 
Giang)

                  21,872,998 VCC bán

725 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

19/4/2022 19042022-HT/VPC-CTCT/XL2022, Lắp thiết bị BTS 5G 
và phụ trợ tại các trạm BTS tỉnh Vĩnh Phúc                   51,497,008 VCC bán

726 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

20/4/2022

200401-HT/KTM-CTCT/XL2022, Triển khai lắp đặt bình 
cầu chữa cháy dạng treo, lắp đặt quả cầu chữa cháy theo kế 
hoạch số 113/KH-KTTC. Triển khai giải pháp đảm bảo an 
toàn, phòng chống mất trộm tài sản nhà trạm theo TTr số 
111/TTKH-CKP-VHKTTC. Cải tạo nguồn AC cho các 
trạm RRU theo tờ trình số 610/TTr-KTTC

                  26,891,102 VCC bán

727 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

20/4/2022

200402-HT/HDG-CTCT/XL2022, Triển khai thu hồi vật tư 
theo tờ trình 646/TTr-KTTC, kế hoạch số 145/KH-KTTC, 
kế hoạch số 187/KH-KTKV1 bổ sung tài nguyên phục vụ 
Seagame 31 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

                  50,668,000 VCC bán

728 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

20/4/2022
21201-HT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2022, Củng cố 
hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố định băng rộng 
tại tỉnh Lào Cai tháng 02/2022

                  97,760,000 VCC bán



729 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

20/4/2022 200401-CP/CTO-CTCT/XL2022, Bảo dưỡng 20 trạm BTS 
tháng 04/2022 tại quận Cái Răng theo kế hoạch năm 2022                 148,270,000 VCC bán

730 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

20/4/2022 LDG0832-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0832                 712,080,000 VCC cho thuê

731 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

20/4/2022 BTN0149-11/HĐTVT-2022/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng 
cho thuê BTN0149-11                 337,080,000 VCC cho thuê

732 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 20/4/2022 BLU0067-11-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0067-11                 632,400,000 VCC cho thuê

733 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 20/4/2022 BLU0100-11-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0100-11                 829,200,000 VCC cho thuê

734 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

20/4/2022 TQG0453-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0453-11                 822,000,000 VCC cho thuê

735 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

20/4/2022 TQG0373-12-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0373-12                 432,000,000 VCC cho thuê

736 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

20/4/2022 TQG0327-12-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0327-12                 581,760,000 VCC cho thuê

737 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

20/4/2022 TQG0307-12-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0307-12                 346,800,000 VCC cho thuê

738 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

20/4/2022 TQG0088-12-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0088-12                 528,000,000 VCC cho thuê

739 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

20/4/2022 TQG0032-13-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0032-13                 340,800,000 VCC cho thuê

740 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

20/4/2022 0078-11-XHH/VTCTO-2022, Hạ tầng cho thuê CTO0078-
11                 793,200,000 VCC cho thuê

741 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

20/4/2022 0049-11-XHH/VTCTO-2022, Hạ tầng cho thuê CTO0049-
11                 778,800,000 VCC cho thuê

742
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

20/4/2022 200402/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,990,000 VCC mua

743 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

21/4/2022
21401-HT/CBG-CNKT/XL-2022, Triển khai thi công trạm 
tạm Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - 
Trung Quốc lần thứ 7 tại Cao Bằng

                  81,547,376 VCC bán



744 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

21/4/2022 210401/VIETTELKGG-CTCT/VC2022, Vận chuyển vật tư 
thiết bị lắp GP KH145 các trạm biển đảo                   18,716,400 VCC bán

745 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/4/2022
210401-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3172), Thi công củng cố 
tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 
2022 (thay cáp chóng sóc cắn - giai đoạn 1)

                189,380,800 VCC bán

746 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/4/2022
210404-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3197), Triển khai cắt 
cáp hạ ngầm cáp CĐBR trên tuyến đường Nguyễn Văn Tiết- 
 Thuận An - Bình Dương

                  58,468,340 VCC bán

747 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/4/2022
210402-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3173), Thi công củng cố 
tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 
2022 – giai đoạn 2

                170,600,665 VCC bán

748 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/4/2022
210403-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3196), Triển khai giải 
pháp đảm bảo an toàn, phòng chống mất trộm tài sản nhà 
trạm tại Bình Dương

                  40,973,625 VCC bán

749 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

21/4/2022
210401-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Triển khai các giải pháp 
đảm bảo tài nguyên cell lưu lượng cao theo kế hoạch số 
145/KH-KTTC

                  95,183,534 VCC bán

750 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

21/4/2022
210422 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Bổ sung 
tài nguyên cho Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hoài 
Ân tỉnh Bình Định theo KH số: 592/KH-KTKV2

                  34,586,125 VCC bán

751 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

21/4/2022 LDG0756-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0756                 719,280,000 VCC cho thuê

752 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

21/4/2022 KTM0237-11-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê KTM0237-11                 355,200,000 VCC cho thuê

753
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

21/4/2022 210402-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,486,000 VCC mua

754
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

21/4/2022 210403/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   18,650,000 VCC mua



755 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

22/4/2022
220401-HT/TGG-VCC/XL2022, Thay dây điện AC tại 
trạm TGG8008 (BCHQS Tỉnh Số  1 Hùng Vương, Phường 
1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang)

                    3,043,620 VCC bán

756 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

22/4/2022

220401-HT/KTM-CTCT/XL2022, Thực hiện hạ ngầm 
tuyến cáp và xây dựng cống bể di dời cáp trạm KTM0001_ 
Theo Công văn số 715/PTM-TT ngày 22/02/2022 Của Sư 
đoàn Bộ binh 10

                249,788,940 VCC bán

757 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

22/4/2022 220401-HT/BTE-CTCT/XL2022, Tháo dỡ thu hồi vật tư 
thiết bị sau khi di dời trạm BTE0241, BTE0666 tại Bến Tre                   48,469,840 VCC bán

758 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

22/4/2022
220401-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Swap và thu vật tư thiết 
bị phục vụ ứng cứu thông tin theo kế hoạch số 1332022/KH-
KTKV3

                  79,771,479 VCC bán

759 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

22/4/2022 220401-KD/HĐDV-2022/QBH-VTPOST, Thuê xe vận 
chuyển cột đo gió                   17,820,000 VCC mua

760 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

22/4/2022 LDG0231-11-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0166-11                 417,120,000 VCC cho thuê

761 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

22/4/2022 LDG0216-13-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0216-13                 419,400,000 VCC cho thuê

762 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

22/4/2022 LDG0828-12-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0828-12                 241,800,000 VCC cho thuê

763 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

22/4/2022 LDG0049-11-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0049-11                 188,400,000 VCC cho thuê

764 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 22/4/2022

05-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê trạm 
BNHA095, Hạ tầng cho thuê trạm BNHA097, Hạ tầng cho 
thuê trạm BNHA096, Hạ tầng cho thuê trạm BNHA099, Hạ 
tầng cho thuê trạm BNHA098

                185,400,000 VCC cho thuê

765 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

22/4/2022 KTM0029-13-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê KTM0029-13                 824,400,000 VCC cho thuê

766
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

22/4/2022 050522/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                   11,490,000 VCC mua



767
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

22/4/2022 220401-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,486,000 VCC mua

768 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

23/4/2022
15301-HT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2022, Củng cố 
hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố định băng rộng 
tại tỉnh Lào Cai tháng 03/2022

                251,451,000 VCC bán

769 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

23/4/2022
230401-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Triển khai kéo cáp 
quang nhiều sợi cung cấp dịch vụ cho công ty Cổ phần thép 
Hòa Phát Dung Quất

                    3,414,019 VCC bán

770 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

23/4/2022 TNN0782-14-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0782-14                 756,000,000 VCC cho thuê

771 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

23/4/2022 TNN0101-13-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0101-13                 564,000,000 VCC cho thuê

772 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

23/4/2022 TNN0173-12-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0173-12                 540,000,000 VCC cho thuê

773
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

23/4/2022 230403/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,980,000 VCC mua

774
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

23/4/2022 230402/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     7,690,000 VCC mua

775
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

23/4/2022 230402/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,980,000 VCC mua

776
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

23/4/2022 230401/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,980,000 VCC mua

777
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

23/4/2022 230401-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

778
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

24/4/2022
240407-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Thuê hệ thống 
phủ sóng tòa nhà tại Imperial Plaza tại Phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

             1,871,888,040 VCC cho thuê

779
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-003, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt 
Nà Ngần, Phường Sông Hiến, 
Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng

24/4/2022 24042202/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     7,690,000 VCC mua

780
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-003, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt 
Nà Ngần, Phường Sông Hiến, 
Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng

24/4/2022 24042201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   16,950,000 VCC mua



781 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

25/4/2022
250402-HT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2022, Triển khai các 
giải pháp đảm bảo tài nguyên vô tuyến phục vụ Lễ hội Áo 
dài "Qua miền Di sản" tại Phú Yên

                128,092,378 VCC bán

782 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

25/4/2022 250401-HT/TGG-VCC/XL2022, Hàn nối cáp thả sông bị 
đứt tuyến TGG0039-TGG0146 tháng 04/2022                   95,823,275 VCC bán

783 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/4/2022
250462-HT/HNI-CTCT/XL2022, Rút thiết bị; Lắp đặt thu 
hồi xe cơ động, smallcell cho 79 vị trí phục vụ sự kiện 
Seagames 31 trên địa bàn thành phố Hà Nội

                353,477,107 VCC bán

784 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

25/4/2022 250401-HT/KGG-CTCT/XL 2022, Tháo dở, thu hồi vật tư 
thiết bị và lắp đặt thêm Cell.                   56,318,653 VCC bán

785 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

25/4/2022
07401-HT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2022, Củng cố 
hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố định băng rộng 
tại tỉnh Lào Cai tháng 04/2022

                174,369,524 VCC bán

786 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 25/4/2022

250401-HT/DNG-CNKTDNG/XL2022, Triển khai thi công 
tháo dỡ thu hồi thiết bị, hoàn trả mặt bằng tại trạm 
DNG0025, DNG0202 trên địa bàn TP. Đà Nẵng

                  89,321,686 VCC bán

787 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

25/4/2022 250401-HT/LAN-CTCT/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 
và cột anten trạm BTS LAN0030                   25,606,435 VCC bán

788 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

25/4/2022 YBI0374-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0374-11                 397,556,040 VCC cho thuê

789 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

25/4/2022 THA0651-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0651-11                 567,600,000 VCC cho thuê

790 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 25/4/2022 BLU0078-12-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0078-12                 753,600,000 VCC cho thuê

791 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

25/4/2022 250401-KD/GPTH/HĐMB-2022/NDH-VTNDH, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   85,000,025 VCC mua

792
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

25/4/2022 250401/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,980,000 VCC mua



793
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

25/4/2022 250401/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,990,000 VCC mua

794 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

26/4/2022 260403-HT/BTE-CTCT/XL2022, Củng cố điện AC trạm 
BTE0613 tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre                 133,235,403 VCC bán

795 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

26/4/2022 260401-HT/BTE-CTCT/XL2022, Củng cố điện AC trạm 
BTE0613 tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre                 133,235,403 VCC bán

796 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

26/4/2022 260402-HT/HUG-CTCT/XL2022, Di dời củng cố tuyến trụ 
do mở rộng lộ giới tháng 04/2022                 230,355,580 VCC bán

797 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 26/4/2022 BLU0112-11-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0112-11                 817,200,000 VCC cho thuê

798
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-017, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

26/4/2022 260402/ ĐX-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,490,000 VCC mua

799 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

27/4/2022 270401-HT/VLG-VCC/XL 2022, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 2G, 
4G TRẠM CƠ ĐỘNG, HẠ ĐỘ CAO RRU                   10,740,286 VCC bán

800 Chi nhánh Bưu chính Viettel Cà Mau - 
Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672-061, 21/10/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298 Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường 5, Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau

27/4/2022
260501-KD/VHKT/HĐDV-2022/CNKTCMU-
VTPCAMAU, CUNG CẤP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT HỆ 
THỐNG ĐIỀU HÒA

                  24,500,000 VCC bán

801 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27/4/2022 270401-HT/BNH-CNKT/XL 2022, Củng cố, cải tạo tuyến 

cáp quang trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh                 734,160,719 VCC bán

802 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

27/4/2022 270402-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Bổ sung tài nguyên 
phục vụ sự kiện phát sinh tại Bình Dương                   43,562,550 VCC bán

803 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

27/4/2022
270401-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Bổ sung tài nguyên 
cho các điểm tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30/4&01/5 
năm 2022 tại Bình Dương lần 2

                121,393,314 VCC bán

804 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

27/4/2022 PYN0021-15-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0021-15                 160,800,000 VCC cho thuê

805 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 27/4/2022 BLU0119-12-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0119-12                 751,200,000 VCC cho thuê



806
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

27/4/2022 270401/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     8,990,000 VCC mua

807
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

27/4/2022 270403-2022/TTR-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     5,790,000 VCC mua

808 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

28/4/2022
280405-HT/DTP-VCC CNKT/XL 2022, Swap và thu hồi 
vật tư thiết bị phục vụ ứng cứu thông tin theo kế hoạch 
1332022/KH-KTKV3

                  83,487,889 VCC bán

809 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

28/4/2022 280401-CP/CTO-CTCT/XL2022, Thi công củng cố bão 
dưỡng 44 trạm BTS tháng 04/2022 theo kế hoạch năm 2022                 206,839,000 VCC bán

810 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

28/4/2022

280462-HT/HNI-CTCT/XL2022, Rút thiết bị; Lắp đặt thu 
hồi smallcell cho 53 vị trí phục vụ sự kiện 30/4, 1/5, 
Seagames và nghỉ hè theo kế hoạch 1269/KH-TKTƯVT 
trên địa bàn thành phố Hà Nội

                185,284,426 VCC bán

811 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

28/4/2022 280401-HT/HĐCTHT-2022/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ 
tầng cho thuê GLI0398-11                 576,000,000 VCC cho thuê

812 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

28/4/2022 280401-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho 
thuê TBH0754                 784,080,000 VCC cho thuê

813 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

29/4/2022
290405-HT/DTP-VCC CNKT/XL 2022, Lắp đặt thiết bị 
trạm BTS 2G, 3G, tủ nguồn AC, tủ nguồn DC, tủ nguồn 
DC mini, điều hòa phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới

                  31,650,142 VCC bán

814
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

29/4/2022

PO-57/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng NTN0241 đến PM Licogi xã Nhơn 
Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
Phần 50: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 19 tòa nhà  
tại Ninh Thuận 1

                  30,012,079 VCC bán



815 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

29/4/2022 290401-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Củng cố tuyến 
truyền dẫn tại Nam Định                 121,333,468 VCC bán

816 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

29/4/2022 3235/HĐMB/VTCTO-CTVT, Nhân công lắp đặt camera                   69,067,900 VCC bán

817
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

29/4/2022 0404-ĐTTS/VTT-VCC/2022, Cung cấp dịch vụ thu thập 
thông tin dữ liệu biển báo giao thông              1,907,789,458 VCC bán

818 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

30/4/2022 HCM4129-11-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
HCM4129-11                 292,200,000 VCC cho thuê

819
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

30/4/2022
300407-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Thuê hệ thống 
phủ sóng tòa nhà tại Nhà máy Meiko tại Lô 9, Khu Công 
nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội

                529,388,112 VCC cho thuê

820
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

30/4/2022 300401/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,790,000 VCC mua

821
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

30/4/2022 300402/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     5,140,000 VCC mua

822 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

1/5/2022 68837-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Triển khai điều chuyển & 
thu hồi VTTB trạm địa hình khó khăn                   30,517,200 VCC bán

823 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

1/5/2022
005/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 05/2022

                  13,107,650 VCC bán

824 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/5/2022 1767-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1767                 892,620,000 VCC cho thuê

825 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/5/2022 1628-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1628                 930,420,000 VCC cho thuê

826 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/5/2022 1961-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1961                 674,820,000 VCC cho thuê

827 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

1/5/2022 1967-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1967                 892,620,000 VCC cho thuê

828 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

2/5/2022 020501-KD/HĐDV-2022/PTO-Viettel, Cung cấp dịch vụ 
phần mềm                   50,252,400 VCC mua



829
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

2/5/2022 020501/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,990,000 VCC mua

830
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

3/5/2022 ĐH03-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            49,458,580,000 VCC mua

831 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

4/5/2022 040501-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Lắp đặt 
điều hòa cho trạm BTS trên địa bàn tỉnh Nghệ An                   56,565,000 VCC bán

832 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

4/5/2022
040502-HT/HUG-CTCT/XL2022, Di dời nắn dịch tuyến 
cáp quang do mở rộng lộ giới theo công văn số 
1878/SGTVT-QLHT

                104,935,201 VCC bán

833 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

4/5/2022
040501-HT/TGG-VCC/XL2022, Xây dựng cột vượt sông 
tuyến cáp TGG0022-TGG0284, xã Tân Phong, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang

                152,796,922 VCC bán

834 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

4/5/2022 TBH0293-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0293-11                 344,400,000 VCC cho thuê

835 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 4/5/2022 BLU0048-11-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0048-11                 756,000,000 VCC cho thuê

836
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-041, 26/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ 
Hương, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

4/5/2022 040505-2022/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,825,000 VCC mua

837
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

4/5/2022 040501/TTr-CNKTHPG-TT3, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     9,990,000 VCC mua

838
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-003, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt 
Nà Ngần, Phường Sông Hiến, 
Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng

4/5/2022 04052201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,390,000 VCC mua

839 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

5/5/2022
6507-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Triển khai các giải pháp 
bổ sung tài nguyên cho sự kiện hoa hậu toàn quốc năm 
2022 tại Danko theo KH1030

                  39,034,256 VCC bán

840 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

5/5/2022 050502-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3239), Thi công di dời, 
hạ cáp ngầm các tuyến đường tại Bình Dương (giai đoạn 2)                 173,609,800 VCC bán

841 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

5/5/2022 050501-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3238), Thi công di dời, 
hạ cáp ngầm các tuyến đường tại Bình Dương (giai đoạn 1)                 136,433,700 VCC bán



842 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

5/5/2022 2504/2022/TTKTHTH, Tháo dỡ, lắp đặt Camera, Hệ thống 
điện, Mạng Lan tại kho VTP trên đường tránh                   15,324,800 VCC bán

843
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ 
cao Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-477, 14/01/2019, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường 
Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

5/5/2022
11/VHT/K1/RD-VCC/2022, Cung cấp dịch vụ bao gói, vận 
chuyển, tích hợp đến bàn giao 28 đài ra đa, 01 gói vật tư dự 
phòng và thiết bị đồng bộ.

           93,413,763,709 VCC bán

844 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

5/5/2022
050501-HT/BTE-CTCT/XL2022, Thi công lắp đặt ống và 
kéo cáp quang qua cống đập Ba Lai thuộc tuyến BTE023-
BTE098

                  95,627,543 VCC bán

845 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

5/5/2022 HTH0634-11-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0634-11                 428,868,000 VCC cho thuê

846 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

5/5/2022 HTH0268-12-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0268-12                 428,868,000 VCC cho thuê

847
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 
Viettel tại Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-056, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

5/5/2022 217-2022/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,490,000 VCC mua

848
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Nam Định

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-021, 23/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường 
Bà Triệu, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

5/5/2022 050507/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     7,490,000 VCC mua

849
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

6/5/2022

6520221-BQLDA/VTNet - LD VCC & ACT/PTV 2022, 
Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng dung 
lượng và nâng cao chất lượng mạng giai đoạn 2 khu vực 
miền Nam
Thuộc dự án: Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu vực 
miền Nam năm 2021

             9,825,268,575 VCC bán

850 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

6/5/2022 060501-HT/BKN-CTCT/XL2022, Thi công trồng cột bê 
tông, cột sắt trên địa bàn 6 huyện/TP                 187,990,096 VCC bán

851
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

7/5/2022 070502/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,366,000 VCC mua

852
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Long An

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-048, 09/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 8/5/2022 080501/TTr-CNKTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO                     5,790,000 VCC mua



853
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

9/5/2022

9520222-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2022., Cung cấp dịch 
vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng dung lượng và nâng 
cao chất lượng mạng giai đoạn 2 khu vực miền Bắc”
Thuộc Dự án: “Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu 
vực miền Bắc năm 2021”

           10,186,106,378 VCC bán

854 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

9/5/2022
090501-HT/TQG-VCC/XL 2022, Triển khai sửa chữa củng 
cố hạ tầng tuyến cáp phòng chống thiên tai năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang

                  38,914,366 VCC bán

855
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-018, 20/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

9/5/2022 090501/TTr-CNKTHPG-TT3, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,490,000 VCC mua

856
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

9/5/2022 250522/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     8,140,000 VCC mua

857
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tuyên Quang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-007, 28/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Số nhà 607, đường Quang Trung, 
tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

9/5/2022
180304-KD/GPTH/HĐMB-2022/TQG-
XNKTUYENQUANG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO

                    5,990,000 VCC mua

858 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10/5/2022

100502-HT/CMU-CNKT CMU/XL 2022, Triển khai các 
giải pháp nâng cao chất lượng mạng lưới và chuẩn bị cho 
Cục Viễn thông đo kiểm tại Cà Mau

                  39,385,628 VCC bán

859 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

10/5/2022 6715-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Triển khai trạm tạm phục 
vụ sự kiện hoa hậu Danko & khu du lịch Hồ Núi Cốc                   66,966,471 VCC bán

860
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

10/5/2022

PO-01/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng SLA0094 trên 
địa bản khu đô thị Shinning City, phường Chiềng Lề, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Phần 5.1: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Sơn La

                110,017,904 VCC bán



861 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10/5/2022

100501-HT/CMU-CNKT CMU/XL 2022, Di dời đến các 
điểm băng đường đã được Phòng quản lý đô thị, EVN Cà 
Mau quy hoạch sẵn theo báo cáo 415/BC-CNKTCMU ngày 
04/04/2022

                  46,809,642 VCC bán

862 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/5/2022 1617-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1617                 695,820,000 VCC cho thuê

863 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/5/2022 1899-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1899                 930,420,000 VCC cho thuê

864 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/5/2022 1973-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1973                 934,020,000 VCC cho thuê

865 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/5/2022 1976-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1976                 934,020,000 VCC cho thuê

866 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

10/5/2022 LCI0415-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0415-11                 664,800,000 VCC cho thuê

867 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 10/5/2022 HBH0400-11-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0400-11                 624,000,000 VCC cho thuê

868 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 10/5/2022 HBH0132-11-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0132-11                 824,400,000 VCC cho thuê

869
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-053, 31/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, 
Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu

10/5/2022 10052203/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,490,000 VCC mua

870
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

10/5/2022 100503-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,090,000 VCC mua

871 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

11/5/2022
110502-HT/HDG-CTCT/XL2022, Triển khai bổ sung tài 
nguyên phục vụ tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hải 
Dương

                  17,854,000 VCC bán

872 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

11/5/2022 110501-HT/TBH-VCC/XL2022, Sửa chữa, củng cố, kiên 
cố hạ tầng mạng lưới năm 2022 tại Thái Bình                 544,403,521 VCC bán

873 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

11/5/2022

110501-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Tháo dỡ, hoàn trả mặt 
bằng trạm HCM1916-HCM0900-HCM4373-HCM0730-
HCM2383-HCM0658-HCM4222-HCM0919-HCM2058-
HCM2359

                232,288,958 VCC bán



874 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

11/5/2022 110501-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Thi công tháo dỡ, 
thu hồi thiết bị                   65,230,958 VCC bán

875 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

11/5/2022 BKN0089-12-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0089-12                 209,520,000 VCC cho thuê

876 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

11/5/2022 BKN0163-11-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0163-11                 339,120,000 VCC cho thuê

877 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

12/5/2022
120501-HT/BKN-CTCT/XL2022, Kéo củng cố đường điện 
AC trạm BKN0052 xã Khang Ninh- huyện Ba Bể- tỉnh Bắc 
Kạn

                  43,607,792 VCC bán

878 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

12/5/2022 BKN0094-12-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0094-12                 212,760,000 VCC cho thuê

879 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

12/5/2022 LCI0305-13-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0305-13                 528,000,000 VCC cho thuê

880 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

12/5/2022 NDH0228-11-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0228-11                 150,000,000 VCC cho thuê

881 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

12/5/2022 NDH0010-11-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0010-11                 232,800,000 VCC cho thuê

882 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

12/5/2022 120501-KHTH/TTR-2022/NBH-VTNBH, Mua sắm hàng 
hóa phục vụ bán hàng AIO                   10,356,390 VCC mua

883
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 
Viettel tại Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-056, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

12/5/2022 223-2022/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     5,690,000 VCC mua

884
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại An Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-052, 28/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường 
Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang

13/5/2022 714/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/22E 0001905), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                     7,990,000 VCC mua

885
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/5/2022

PO-54/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
Phần 77: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 3 khu công 
nghiệp tại Vũng Tàu

                  48,814,011 VCC bán



886
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/5/2022

PO-10/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng LSN0302, 
LSN0356, LSN0359 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Phần 8.1: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Lạng Sơn

                117,607,852 VCC bán

887 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

14/5/2022
140522-HT/VPC-CTCT/XL2022, Triển khai cáp nhiều đôi 
khách hàng đơn lẻ công ty TNHH Partron Vina tại chi 
nhánh Đồng Sóc

                    4,727,062 VCC bán

888
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

14/5/2022 140553-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,990,000 VCC mua

889 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/5/2022
150501-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Vận chuyển bộ 
xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS 
SLA0824 chạy máy phát điện Online tháng 05/2022

                    3,311,372 VCC bán

890 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

15/5/2022 CBG0231-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0231-12                 509,760,000 VCC cho thuê

891 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

15/5/2022 CBG0286-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0286-11                 178,500,000 VCC cho thuê

892 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

15/5/2022 CBG0353-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0353-11                 267,540,000 VCC cho thuê

893 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

15/5/2022 CBG0384-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0384-11                 140,460,000 VCC cho thuê

894 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

15/5/2022 LCI0520-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0520              1,204,800,000 VCC cho thuê



895
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

16/5/2022

PO-56/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng TBH0017, TBH0136, TBH0173, 
TBH0242, TBH0650 trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
Phần 33: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Thái Bình

                214,260,571 VCC bán

896 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

16/5/2022 160501 /HĐDV/VTLAN-CNKTLAN, Vận chuyển bằng xe 
cẩu tự hành                   24,480,000 VCC bán

897 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

16/5/2022 160522-HT/VPC-CTCT/XL2022, Triển khai cáp nhiều đôi 
khách hàng đơn lẻ Phòng Tài chính huyện Tam Dương                     7,437,133 VCC bán

898 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

16/5/2022
160501-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê khoán kinh phí 
vận chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các 
trạm không điện lưới tháng 05

                  20,735,370 VCC bán

899 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

16/5/2022
160501-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Củng cố nhà trạm 
HCM0136-HCM0413-HCM0497-HCM0698-HCM1257-
HCM3195-HCM3818

                584,511,454 VCC bán

900
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

16/5/2022 16520221-ĐT/VTNet-VCC/MS 2022, Cung cấp dây đai và 
khóa đai inox                 853,810,683 VCC bán

901 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

16/5/2022 VLG0163-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0163-11                 675,600,000 VCC cho thuê

902 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

16/5/2022 AGG0133-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0133-11                 669,840,000 VCC cho thuê

903 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

16/5/2022 AGG0304-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0304-11                 753,840,000 VCC cho thuê

904 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

16/5/2022 AGG0062-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0062-11                 852,240,000 VCC cho thuê

905
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

16/5/2022 180504/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,660,000 VCC mua



906 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

17/5/2022
170501-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Củng cố các 
tuyến truyền dẫn cáp quang ngầm tại 3 huyện Giao Thủy, 
Nam Trực, Nghĩa Hưng

                768,930,582 VCC bán

907 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

17/5/2022
170501/HĐDV/VTLAN-CNKTLAN, Bốc dỡ, vận chuyển 
nhân công 96 bình ắc quy. Swap,  lắp  đặt  giá  kệ, 4 tủ  
RACK chứa ắc quy tại các tổng trạm. Vận chuyển ô tô tải

                  21,651,840 VCC bán

908 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

17/5/2022
170501-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai cáp 
quang thay thế cáp dập nát theo KH 63/KH-BQLDAHTVT 
ngày 16/03/2022

                  54,670,885 VCC bán

909 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

17/5/2022 BKN0037-12-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0037-12                 322,920,000 VCC cho thuê

910
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

17/5/2022 170503/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,990,000 VCC mua

911 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

18/5/2022
180501-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai ứng 
cứu thông tin đứt cáp quang ngầm vượt sông tuyến 
AGG0093-AGG0156, theo Báo cáo 980/BC-CNKTAGG

                  60,808,381 VCC bán

912 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

18/5/2022 NAN1735-HT/HĐCTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1735              1,373,640,000 VCC cho thuê

913
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

18/5/2022 180508/Ttr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     9,090,000 VCC mua

914
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-049, 30/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

18/5/2022 380522/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     5,140,000 VCC mua

915
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

18/5/2022 180503/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,660,000 VCC mua

916 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

19/5/2022

190501-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, 
210/CĐTRG/BDG/XL2022 Thực hiện rút 
Diplexer/Triplexer có khả năng thu hồi trên mạng lưới tại 
Bình Dương

                    3,877,250 VCC bán



917 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

19/5/2022
190502-HT/HDG-CTCT/XL2022, Triển khai tháo dỡ thu 
hồi, lắp đặt thiết bị, hoàn trả mặt bằng trạm tháng 5/2022 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

                122,405,000 VCC bán

918 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

19/5/2022

190502-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Cải tạo, củng cố nhà 
trạm HCM0029-HCM0674-HCM3648-HCM1067-
HCM3298-HCM0378-HCM0401-HCM2918-HCM3988-
HCM3744-HCM4362-HCM3887

                198,943,529 VCC bán

919 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

19/5/2022 470-11-XHH/CNVT-BTE/2022, Hạ tầng cho thuê 
BTE0470-11                 796,800,000 VCC cho thuê

920 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

20/5/2022
200522 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Bổ sung 
tài nguyên cho các điểm hotspot lễ 30/4 năm 2022 tại Bình 
Định.

                  91,581,876 VCC bán

921 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

20/5/2022 001/HDDV/VTHUE-CNKTVTHUE, Cài đặt phầm mềm                 910,224,000 VCC bán

922 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/5/2022 1998-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1998                 643,020,000 VCC cho thuê

923 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/5/2022 800-11-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDG0800-11                 246,600,000 VCC cho thuê

924 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 20/5/2022 BLU0119-11-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0119-11                 756,000,000 VCC cho thuê

925 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

20/5/2022 0166-13-XHH/VTCTO-2022, Hạ tầng cho thuê CTO0166-
13                 859,200,000 VCC cho thuê

926 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

20/5/2022 200304/ĐTHT/HĐCT-2022/VCC-VTHNI (HNI0348-11), 
Hạ tầng cho thuê HNI0348-11                 212,727,300 VCC cho thuê

927
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

20/5/2022 200506/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     5,990,000 VCC mua



928
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

20/5/2022 200505/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,690,000 VCC mua

929
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-005, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, 
Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

20/5/2022 200504/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   13,790,000 VCC mua

930
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

20/5/2022 200553-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

931
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

20/5/2022 200563-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     2,790,000 VCC mua

932
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

20/5/2022 200501/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,990,000 VCC mua

933
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

21/5/2022 210553-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,490,000 VCC mua

934 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

22/5/2022 046-11-XHH/CNVT-BTE/2022, Hạ tầng cho thuê 
BTE0046-11                 854,400,000 VCC cho thuê

935 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 22/5/2022 HBH0054-12-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0054-12                 771,600,000 VCC cho thuê

936 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

22/5/2022 LCI0366-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0366-11                 447,600,000 VCC cho thuê

937
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-039, 24/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường 
Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa

22/5/2022 220504-2022/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,990,000 VCC mua

938
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-003, 25/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt 
Nà Ngần, Phường Sông Hiến, 
Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng

22/5/2022 22052201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,790,000 VCC mua

939 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

23/5/2022
230501-HT/TGG-VCC/XL2022, Hạ ngầm các tuyến cáp 
truyền dẫn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tp Mỹ Tho - 
Tiền Giang

                  95,352,755 VCC bán

940 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

23/5/2022

230522-HT/HDG-CTCT/XLCC 2022, Triển khai củng cố 
nắn dịch và thu hồi tuyến cáp quang, tuyến cột trên địa bàn 
huyện thành phố Hải Dương, huyện Gia Lộc, Bình Giang, 
Cẩm Giàng và Nam Sách năm 2022

                259,487,918 VCC bán

941 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

23/5/2022 202205/HĐMB/VIETTEL, Lắp đặt điều hòa                   23,606,000 VCC bán

942
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

23/5/2022 ĐH04-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT                 516,240,000 VCC mua



943 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/5/2022 240501-HT/HUG-CTCT/XL2022, Củng cố sửa chữa nhà 
trạm BTS tháng 05/2022                 296,878,138 VCC bán

944 Chi nhánh Bưu chính Viettel Cà Mau - 
Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672-061, 21/10/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298 Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường 5, Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau

24/5/2022
240501-KD/VHKT/HĐDV-2022/CNKTCMU-
VTPCAMAU, CUNG CẤP DỊCH VỤ DI DỜI THIẾT BỊ 
CAMERA VÀ LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN

                    6,122,200 VCC bán

945 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

24/5/2022 LCI0199-12-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0199-12                 415,200,000 VCC cho thuê

946
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

24/5/2022 240504/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   13,790,000 VCC mua

947 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

25/5/2022
250501-HT/NBH-VCC/XL2022, Lắp dựng cột tuyến 
NBH0160-NBH0006 và sửa chữa tuyến cáp chịu lực đường 
Ninh Tốn

                  13,135,000 VCC bán

948 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

25/5/2022 LCI0531-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0531              1,334,400,000 VCC cho thuê

949 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

25/5/2022 0671-11-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0671-11                 390,000,000 VCC cho thuê

950 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

25/5/2022 0786-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0786                 945,480,000 VCC cho thuê

951 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

26/5/2022 260501-HT/BTE-CTCT/XL2022, Bổ sung tài nguyên cho 
Khu công nghiệp Giao Long tỉnh Bến Tre                   10,066,939 VCC bán

952 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

26/5/2022 260502-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3313), Di dời cáp tuyến 
đường DT750 Dầu Tiếng - Bình Dương                 139,296,780 VCC bán

953 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

26/5/2022 GLI0661-XHH/CNVT-GLI/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0661              1,348,440,000 VCC cho thuê

954 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

26/5/2022 LCI0190-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0190-11                 400,800,000 VCC cho thuê

955 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

26/5/2022 PTO0648-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0648              1,302,000,000 VCC cho thuê

956 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

26/5/2022 DLK0263-11-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0263-11                 714,000,000 VCC cho thuê



957 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

26/5/2022 DLK0259-11-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0259-11                 718,800,000 VCC cho thuê

958 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

27/5/2022 270504-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3327), Triển khai 
Smallcell xử lý PAKH tại Viettel Bình Dương                   29,406,100 VCC bán

959 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

27/5/2022 270503-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3323), Thi công di dời 
các tuyến cáp truyền dẫn trên đường DT750, Dầu Tiếng                 151,792,200 VCC bán

960 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

27/5/2022 270502-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3317), Lắp đặt máy phát 
điện dầu công suất lớn theo quyết định số 1311/QĐVTNet                   40,097,638 VCC bán

961 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

27/5/2022
270501-HT/BDG-CTCT/XL2022 (3310), Củng cố bảo 
dưỡng nhà trạm năm 2022 theo CV3546VTNet-
BQLDAHTVT

                173,728,055 VCC bán

962
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-011, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng 
Vương, Phường Vân Cơ, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

27/5/2022 270510-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                     4,290,000 VCC mua

963
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương Mại và Xuất Nhập khẩu 
Viettel tại Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-056, 23/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

28/5/2022 236-2022/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   13,790,000 VCC mua

964 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

30/5/2022 12501-HT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2022, Củng cố, 
kéo cáp tháng 5                   87,571,255 VCC bán

965
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

30/5/2022

PO-03/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng BNH0019 trên 
địa bàn khu nhà ở Xuân Lâm, huyện Thuận Thành. tỉnh Bắc 
Ninh
Phần 5.7: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Bắc Ninh

                128,859,265 VCC bán



966
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

30/5/2022

PO-02/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng BNH0072 trên 
địa bàn Tòa nhà DABACO Huyền Quang, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Phần 5.7: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Bắc Ninh

                  87,304,063 VCC bán

967 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

30/5/2022
300501-HT/BTN-CTCT/XL2022, Thực hiện các giải pháp 
tối ưu chất lượng mạng phục vụ kế hoạch đo kiểm Bộ 
TTTT quý 2/2022 tại Bình Thuận

                147,978,159 VCC bán

968 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

30/5/2022 TBH0252-13-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0252-13                 314,400,000 VCC cho thuê

969
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

31/5/2022

31520222-BQLDA/VTNet - VCC/PTV 2022, Cung cấp 
dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G  phục vụ mở rộng vùng phủ giai 
đoạn 2 khu vực miền Bắc
Thuộc dự án: Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu vực 
miền Bắc năm 2021

           15,895,315,295 VCC bán

970 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

31/5/2022 PTO0737-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0737              1,998,000,000 VCC cho thuê

971 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

1/6/2022 CBG0524-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0524              1,296,949,680 VCC cho thuê

972 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

1/6/2022 CBG0291-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0291-11                 232,800,000 VCC cho thuê

973 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

1/6/2022 CBG0121-13-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0121-13                 432,000,000 VCC cho thuê

974 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

1/6/2022 0488-11-XHH/VTCTO-2022, Hạ tầng cho thuê CTO0488-
11                 890,400,000 VCC cho thuê

975
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

2/6/2022 020601/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,290,000 VCC mua

976
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

2/6/2022 020601-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   18,990,000 VCC mua



977
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

3/6/2022 800/TTr-CNKTAGG-KHTH (AC/22E 0147945), Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                        750,000 VCC mua

978 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

5/6/2022 TQG0585-12-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0585-12                 446,639,040 VCC cho thuê

979 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

5/6/2022 TQG0521-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0521-11                 839,039,040 VCC cho thuê

980 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

5/6/2022 TQG0062-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0062-11                 423,600,000 VCC cho thuê

981 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

6/6/2022 060601-PKD/HĐDV-2022/CNKTHYN-VTP, CUNG CẤP 
DỊCH VỤ CẢI TẠO SỬA CHỮA                   12,285,000 VCC bán

982
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

6/6/2022 6620222-ĐT/VTNet-VCC/MS2022, Cung cấp cáp thép              9,286,763,270 VCC bán

983 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

7/6/2022 BGG0558-11-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BGG0558-11                 321,600,000 VCC cho thuê

984 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

7/6/2022 0706-418/TTr-CNKTGLI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,455,000 VCC mua

985 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

8/6/2022 NDH0118-12-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0118-12                 268,920,000 VCC cho thuê

986 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

8/6/2022 NDH0569-11-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0569-11                 475,800,000 VCC cho thuê

987
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

8/6/2022 080601/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   16,990,000 VCC mua

988
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

8/6/2022 1246/TTr-CNKTBTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     4,390,000 VCC mua

989 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

9/6/2022
090601-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Cải tạo, củng cố nhà 
trạm HCM0176-HCM3812-HCM4045-HCM4064-
HCM2693

                149,615,082 VCC bán

990 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

9/6/2022 090601-KH/GPTH/HĐDV-2022/AGG-CHT, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng AIO                   21,104,820 VCC mua

991 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

10/6/2022 100601-HT/BTN-CTCT/XL2022, Swap anten đa băng theo 
kế hoạch số 421/KH-KTTC tại Bình Thuận                   19,501,651 VCC bán



992 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

10/6/2022
100601-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai lắp đặt 
xe cơ động phục vụ Lễ hội Khai sáng đạo Phật Giáo Hòa 
Hảo theo Kế hoạch 53/KH-TKTƯVT

                  21,939,388 VCC bán

993
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

10/6/2022 100601/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   13,790,000 VCC mua

994
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

11/6/2022 110601/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     4,689,000 VCC mua

995
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/6/2022 120601/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,750,000 VCC mua

996
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/6/2022 120601/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,790,000 VCC mua

997 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

13/6/2022 AGG0163-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0163-11                 753,600,000 VCC cho thuê

998
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/6/2022 130601/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,890,000 VCC mua

999
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/6/2022

PO-04/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng BNH0091 trên 
địa bàn khu đô thị Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Phần 5.7: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Bắc Ninh

                  61,069,338 VCC bán

1000
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/6/2022

PO-58/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại  13 
trạm cố định băng rộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Phần 13: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hà Nội 6

                353,106,702 VCC bán

1001 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

15/6/2022 150601-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Cải tạo, củng cố nhà 
trạm HCM2534-HCM0878-HCM0695                 221,509,985 VCC bán

1002
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

15/6/2022 150602/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,786,000 VCC mua



1003 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

17/6/2022 170601-HT/BTE-CTCT/XL2022, Swap anten đa băng theo 
kế hoạch 657/KH-KTTC                   54,007,847 VCC bán

1004 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

17/6/2022 3301/HĐMB/VTCTO-CTVT, Thi công lắp đặt hệ thống 
đèn Phòng họp UBND Thành phố Cần Thơ                 433,346,544 VCC bán

1005 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

17/6/2022 3302/HĐMB/VTCTO-CTVT, Thi công lắp đặt hệ thống 
camera Phòng họp UBND Thành phố Cần Thơ                 405,491,900 VCC bán

1006 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

17/6/2022 CBG0160-13-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0160-13                 246,000,000 VCC cho thuê

1007
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

17/6/2022 170601/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,490,000 VCC mua

1008
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/6/2022 170606/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     3,500,000 VCC mua

1009
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/6/2022 170607/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,890,000 VCC mua

1010
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

18/6/2022 180601/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,990,000 VCC mua

1011
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

20/6/2022 150622/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng AIO                     4,890,000 VCC mua

1012
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

21/6/2022 21062201/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   12,390,000 VCC mua

1013 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

22/6/2022 VLG0142-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0142-11                 864,000,000 VCC cho thuê

1014 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

23/6/2022 230601-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Vận chuyển trạm khó 
khăn đảm bảo VHKT tháng 06.                   99,035,370 VCC bán

1015 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 24/6/2022

240601-KD/VHKT/HĐDV-2022/CNKTCMU-VTTCMU, 
CUNG CẤP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 
AN NINH

                104,922,600 VCC bán

1016 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 24/6/2022 3547-HBH-CNKTHBH/062022, Cải tạo, nâng cấp sửa chữa                 163,216,720 VCC bán

1017 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

24/6/2022 3553-HĐMB/NDH-CNKTNDH/2022, Cung cấp, lắp đặt 
Camera                   44,488,004 VCC bán

1018 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/6/2022 240601-HT/HUG-CTCT/XL2022, Củng cố sửa chữa nhà 
trạm BTS tháng 06/2022                 163,573,912 VCC bán



1019 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/6/2022 240602-HT/HUG-CTCT/XL2022, Di dời cáp quang, chỉnh 
trang đô thị tháng 06/2022                 184,796,350 VCC bán

1020 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

24/6/2022 CBG0347-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0347-12                 463,200,000 VCC cho thuê

1021
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

24/6/2022 240601/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                   12,390,000 VCC mua

1022
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

27/6/2022 270601/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng AIO                     2,690,000 VCC mua

1023
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

27/6/2022 270602/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                     6,490,000 VCC mua

1024
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

28/6/2022 ĐH05-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT                 516,240,000 VCC mua

1025
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/6/2022 280603-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng AIO                   19,180,000 VCC mua

1026
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/6/2022 290608/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,986,000 VCC mua

1027
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

30/6/2022 300611/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng AIO                   11,986,000 VCC mua

1028 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

01/07/2022 010701-KH/HĐMB-2022/BNH-VTP, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng                   13,000,000 VCC mua

1029 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

01/07/2022 010701-HT/BTE-CTCT/XL2022, Sửa chữa, cũng cố, kiên 
cố hạ tầng mạng lưới tháng 06/2022 tại Tỉnh Bến Tre                 183,487,119 VCC bán

1030 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

01/07/2022 0196-11-XHH/VTCTO-2022, Hạ tầng cho thuê CTO0196-
11                 945,600,000 VCC cho thuê

1031 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

01/07/2022 CBG0117-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0117-11                 301,200,000 VCC cho thuê

1032 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

01/07/2022 GLI0603-11-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0603-11                 720,000,000 VCC cho thuê

1033 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

01/07/2022 GLI0349-11-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0349-11                 738,000,000 VCC cho thuê

1034 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

01/07/2022 GLI0649-12-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0649-12                 802,800,000 VCC cho thuê

1035 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

01/07/2022 GLI0529-13-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0529-13                 680,400,000 VCC cho thuê

1036 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

01/07/2022 GLI0369-13-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0369-13                 185,400,000 VCC cho thuê

1037 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

01/07/2022 GLI0349-12-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0349-12                 700,800,000 VCC cho thuê

1038 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

01/07/2022 GLI0286-12-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0286-12                 772,800,000 VCC cho thuê



1039 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

01/07/2022 HGG0386-13-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0303-12                 604,800,000 VCC cho thuê

1040 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 01/07/2022 HBH0185-12-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0185-12                 825,600,000 VCC cho thuê

1041 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 01/07/2022 HBH0179-12-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0179-12                 885,600,000 VCC cho thuê

1042 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

01/07/2022 HYN0608-11-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0127-11                 481,200,000 VCC cho thuê

1043 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

01/07/2022 HYN0593-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0593              1,958,400,000 VCC cho thuê

1044 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

01/07/2022 HYN0210-11-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0210-11                 446,639,040 VCC cho thuê

1045 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

01/07/2022 HYN0026-11-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0026-11                 384,000,000 VCC cho thuê

1046 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/07/2022 LCI0356-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0356-11                 930,000,000 VCC cho thuê

1047 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/07/2022 LCI0139-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0139-11                 778,800,000 VCC cho thuê

1048 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/07/2022 LCI0148-12-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0148-12                 844,800,000 VCC cho thuê

1049 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/07/2022 LCI0242-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0242-11                 745,200,000 VCC cho thuê

1050 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/07/2022 LCI0051-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0051-11                 350,400,000 VCC cho thuê

1051 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/07/2022 LCI0254-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0254-11                 874,800,000 VCC cho thuê

1052 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

01/07/2022 NDH0456-13-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0456-13                 211,200,000 VCC cho thuê

1053 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

01/07/2022

010701-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy 
phát điện tại trạm NAN8246 không có điện lưới T7 năm 
2022

                  21,600,000 VCC bán

1054 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

01/07/2022
007/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 07/2022

                  12,804,700 VCC bán

1055 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

01/07/2022 QTI0141-12-XHH/CNVT-QTI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0141-12                 325,800,000 VCC cho thuê

1056 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

01/07/2022 6756-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Thu hồi tủ 3G &tháo dỡ - 
lắp đặt lồng điều hoà đảm bảo an toàn nhà trạm                     8,889,580 VCC bán

1057 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

01/07/2022 114-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Triển khai TTR114 và 
TTR133                   29,575,705 VCC bán

1058 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/07/2022 YBI0162-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0162-12                 322,800,000 VCC cho thuê

1059 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 02/07/2022

020701-HT/DNG-CNKTDNG/XL2022, Triển khai thi công 
tháo dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 07/2022 trên địa 
bàn TP. Đà Nẵng

                138,248,753 VCC bán

1060 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

02/07/2022 020702-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0541-12-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0541-12                 965,040,000 VCC cho thuê



1061 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

02/07/2022 020701-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0042-11-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0042-11                 798,240,000 VCC cho thuê

1062 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

02/07/2022 NAN0678-12-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN0678-12                 356,400,000 VCC cho thuê

1063 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

03/07/2022 YBI0415-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0415-11                 505,200,000 VCC cho thuê

1064 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

03/07/2022 YBI0374-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0374-12                 495,600,000 VCC cho thuê

1065 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

03/07/2022 YBI0045-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0045-11                 714,000,000 VCC cho thuê

1066 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

03/07/2022 YBI0426-13-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0426-13                 417,600,000 VCC cho thuê

1067 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

03/07/2022 YBI0426-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0426-11                 402,000,000 VCC cho thuê

1068
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

04/07/2022 040704/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     7,990,000 VCC mua

1069
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

04/07/2022

PO-05/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HBH0447 trên 
địa bàn khu nhà ở xã hội Sao Vàng, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa 
Bình
Phần 5.2: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hòa Bình

                123,541,527 VCC bán

1070
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

04/07/2022

PO-06/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HBH0438 trên 
địa bàn khu nhà ở thương mại (Shophouse) Sao Vàng, Tp 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Phần 5.2: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hòa Bình

                167,159,115 VCC bán

1071
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

04/07/2022

PO-07/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HBH0361 trên 
địa bàn KĐT Thống Nhất (GĐ2), phường Thống Nhất, Tp 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Phần 5.2: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hòa Bình

                746,234,211 VCC bán

1072 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

04/07/2022 040701-HT/BGG-VCC/XL-2022, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 
ngoài trời theo kế hoạch 657/KH-KTTC                   45,078,776 VCC bán

1073 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

04/07/2022 040701-CP/CTO-CTCT/XL2022, Tháo dỡ, thu hồi trạm 
BTS CTO0010                   24,605,000 VCC bán

1074 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

04/07/2022 NAN1587-11-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1587-11                 684,000,000 VCC cho thuê

1075 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

04/07/2022
040701-CP/QNM- CTCT/XL2022, Triển khai xe cơ động 
đảm bảo tài nguyên cho Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu 
số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022

                  15,533,139 VCC bán

1076 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

04/07/2022 040701-HT/TQG-VCC/XL 2022, Hợp đồng di chuyển, 
củng cố tuyến cáp quang, cáp điện                 498,229,832 VCC bán

1077 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/07/2022 YBI0306-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0306-11                 714,000,000 VCC cho thuê

1078 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/07/2022 YBI0144-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0144-12                 432,000,000 VCC cho thuê

1079 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/07/2022 YBI0139-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0139-12                 476,400,000 VCC cho thuê

1080 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/07/2022 YBI0144-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0144-11                 870,000,000 VCC cho thuê



1081 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/07/2022 YBI0015-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0015-11                 417,600,000 VCC cho thuê

1082 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/07/2022 YBI0062-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0062-11                 508,800,000 VCC cho thuê

1083 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/07/2022 YBI0426-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0426-12                 566,400,000 VCC cho thuê

1084
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

05/07/2022
57202223-BQLDA/VTNET-VCC/DV 2022, Thay cột 
carbon tại đảo Núi Le, Tiên Nữ, Đá Lát thuộc các trạm đảo 
Trường Sa

                653,184,000 VCC bán

1085 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 05/07/2022 BNH0559-11-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0559-11                 261,000,000 VCC cho thuê

1086 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 05/07/2022 BNH0361-11-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0361-11                 225,060,000 VCC cho thuê

1087 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

05/07/2022
050722-TD/CTO-CTCT/XL2022, Triển khai thi công củng 
cố tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 
2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

                102,949,000 VCC bán

1088 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

05/07/2022 CBG0451-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0451-11                 870,000,000 VCC cho thuê

1089 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

05/07/2022 KGG0924-XHH/CNVT-KGG/2021, Hạ tầng cho thuê 
KGG0924              1,464,000,000 VCC cho thuê

1090 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

05/07/2022 KGG0157-11-XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0157-11                 661,680,000 VCC cho thuê

1091 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

05/07/2022 050701-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0170-11-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0170-11                 657,840,000 VCC cho thuê

1092 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

05/07/2022 LAN0374-11-XHH/CNVT-LAN/2022, Hạ tầng cho thuê 
trạm LAN0374-11                 493,200,000 VCC cho thuê

1093 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

05/07/2022 QNH0908-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0908-11                 685,200,000 VCC cho thuê

1094 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

05/07/2022 QNH0518-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0518-11                 333,600,000 VCC cho thuê

1095 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

05/07/2022 QNH0292-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0292-11                 616,363,680 VCC cho thuê

1096 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

05/07/2022 TGG0662-11-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0662-11                 837,600,000 VCC cho thuê

1097 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

05/07/2022 TGG0890-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0890              1,246,800,000 VCC cho thuê

1098 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

05/07/2022 05072022-HT/VPC-CTCT/XL2022, Triển khai nắn dịch, 
thu hồi 3 tuyến cáp Truyền dẫn, đường điện AC trạm BTS                   27,173,221 VCC bán

1099
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

06/07/2022 060701/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   14,114,500 VCC mua

1100
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

06/07/2022 060704-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Số 285 Đường 
Cách Mạng tháng 8, Quận 10. TP Hồ Chí                 625,046,400 VCC cho thuê

1101 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

06/07/2022
060701-PHT/VTU-CNKT/XL2022, Triển khai lắp đặt xe 
cơ động phục vụ lễ hội Ca nhạc EDM Tiger Beer theo kế 
hoạch số 62/KH-TKTƯVT

                    2,971,708 VCC bán

1102 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

06/07/2022 BKN0028-14-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0028-14                 313,200,000 VCC cho thuê

1103 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

06/07/2022 BKN0248-12-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0248-12                 268,800,000 VCC cho thuê



1104 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

06/07/2022 060701-HT/BKN-CTCT/XL2022, DI CHUYỂN CÁP 
QUANG TỪ CỘT CŨ SANG CỘT TRỒNG MỚI                 122,246,918 VCC bán

1105 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

06/07/2022 060722-HT/HNM-CTCT/XL2022, Thi công hạ độ cao 
RRU theo kế hoạch 4164/KH-BQLDAHTVT                 110,799,539 VCC bán

1106 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 06/07/2022 HBH0065-12-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0065-12                 363,840,000 VCC cho thuê

1107 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

06/07/2022
060722-CP/NTN-CONGTRINH/XL2022, Thực hiện gia cố 
trạm NTN0291, NTN0291-11 sau khi điều chuyển trạm 
tạm NTN8906, NTN0907 tại tỉnh Ninh Thuận

                  29,242,816 VCC bán

1108 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

06/07/2022 060702-HT/CTCT-TNH/XL2022, Về việc thu hồi anten 
sau khi swap anten đa băng theo kế hoạch số 657/KH                   40,327,586 VCC bán

1109
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

07/07/2022 070702/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,099,800 VCC mua

1110
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

07/07/2022

7720221-BQLDA/VTNet - LD VCC & ACT/PTV 2022, 
Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng vùng 
phủ giai đoạn 3 khu vực miền Nam
Thuộc dự án: Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu vực 
miền Nam năm 2021

             8,641,118,452 VCC bán

1111 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 07/07/2022

070701-HT/HBH- CNKT CTCT/XL 2022, Về việc Củng 
cố các tuyến truyền dẫn, CĐBR tháng 6.2022 trên địa bàn 
các huyện của tỉnh Hòa Bình

                423,792,456 VCC bán

1112 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

07/07/2022
070713-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2022, Triển khai 
các giải pháp bổ sung tài nguyên theo kế hoạch số 1978/KH-
TKTƯVT và 260/KH-TKTƯVT tại tỉnh Hưng Yên

                  29,706,471 VCC bán

1113 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

07/07/2022
070722-HT/NBH–VCC/XL2022, Về việc thực hiện lắp đặt 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên sector cao tải quý 2 năm 
2022

                  41,715,000 VCC bán

1114 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

07/07/2022
070701-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Thi công tách cáp 
chung lộ 1B-2B tại trạm QBH8101 theo công văn 
335/KTKV1-TD

                  11,048,641 VCC bán

1115 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

07/07/2022 SLA0510-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0510-11                 538,800,000 VCC cho thuê

1116
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

08/07/2022 080701/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   19,990,000 VCC mua

1117
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

08/07/2022 080706/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,490,000 VCC mua

1118 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

08/07/2022
080701-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai thi 
công củng cố cáp luồng cống tuyến AGG0033-MX theo Kế 
hoạch 63/TTr-BQLDAHTVT

                  48,282,060 VCC bán

1119 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

08/07/2022
080701-HT/VTU-VCC/XL 2022, Thi công kéo cáp quang 
phát sóng trạm VTU7203 phục vụ sự kiện âm nhạc, 
TP.Vũng Tàu theo KH 62/KH-TKTƯVT

                  10,833,840 VCC bán

1120 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

08/07/2022 080701-HT/BGG-VCC/XL-2022, Tháo dỡ thu hồi thiêt bị 
tại tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch 314/KH-KTKV1                     4,659,116 VCC bán

1121 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 08/07/2022 BNH0743-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0743                 672,600,000 VCC cho thuê

1122 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

08/07/2022
080702-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Triển khai di dời cáp 
viễn thông trên đường DH613, nút giao lộ đường Tạo lực 
Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng

                  12,323,374 VCC bán

1123 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

08/07/2022
080704-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Triển khai di dời cáp 
viễn thông trước khu trung tâm Chính Trị - Hành chính 
Thành Phố Thuận An

                  20,259,350 VCC bán

1124 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

08/07/2022 080705-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Triển khai thay cáp 
dập nát tại Dầu Tiếng                   42,906,794 VCC bán



1125 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

08/07/2022
080703-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Thi công củng cố 
tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 
2022 – giai đoạn 3

                124,521,004 VCC bán

1126 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

08/07/2022
080701-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Thi công củng cố 
tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 
2022 (thay cáp chóng sóc cắn - giai đoạn 2)

                  56,358,905 VCC bán

1127 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

08/07/2022 080701-5720227-Viettel BTN - VCC/XL 2022, Triển khai 
sửa chữa, củng cố, bảo dưỡng 33 trạm BTS tại Bình Thuận                 624,985,447 VCC bán

1128 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

08/07/2022 080722-HT/HNM-CTCT/XL2022, THI CÔNG THÁO DỠ 
THU HỒI VẬT TƯ THEO KH 276/KH-KTTC                     6,978,053 VCC bán

1129 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

08/07/2022 080720-HT/LSN-CNKT/XL 2022, tháo dỡ thu hồi thiết bị 
BTS sau Swap                   19,492,333 VCC bán

1130 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

08/07/2022
080701-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai tháo 
dỡ, thu hồi thiết bị theo kế hoạch số 421/KH-KTTC ngày 
17/04/2022 và Kế hoạch 276/KH-KTTC ngày 09/06/2022

                  64,546,886 VCC bán

1131 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

08/07/2022 080701-HT/QTI-VCC/XL2022, Lắp đặt thiết bị 5G trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022                 116,346,528 VCC bán

1132 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

08/07/2022 403-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Triển khai lắp đặt thiết bị 
2G cho trạm BTS TNN0403 di dời                   27,479,862 VCC bán

1133
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

09/07/2022 100701/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   19,990,000 VCC mua

1134 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

09/07/2022 090705-CP/CTO-CTCT/XL2022, Tháo dỡ, thu hồi trạm 
BTS CTO0276                   34,727,000 VCC bán

1135 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

09/07/2022
090707-CP/CTO-CTCT/XL2022, Thu hồi anten sau khi 
Swap anten đa băng cho 15 trạm BTS theo kế hoạch 
421/KH-KTTC và 657/KH-KTTC

                  59,981,000 VCC bán

1136 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

09/07/2022 090704-CP/CTO-CTCT/XL2022, Tháo dỡ, thu hồi trạm 
BTS CTO0424                   33,855,000 VCC bán

1137 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

09/07/2022 090703-CP/CTO-CTCT/XL2022, Tháo dỡ, thu hồi trạm 
BTS CTO0148                   33,431,000 VCC bán

1138 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

09/07/2022

090708-CP/CTO-CTCT/XL2022, Swap máy nổ các trạm 
BTS, lắp đặt Viba kèm thiết bị phụ trợ trạm CTO0692, 
CTO0601, kéo cáp ứng cứu thông tin trạm CTO0059-12 và 
lắp điều hòa các trạm BTS trên địa bàn Tp. Cần Thơ năm 
2022

                  56,570,000 VCC bán

1139 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

09/07/2022 090702-CP/CTO-CTCT/XL2022, Tháo dỡ, thu hồi trạm 
BTS CTO0403                   33,787,000 VCC bán

1140 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

09/07/2022

090722-HT/HDG-CTCT/XLCC 2022, Triển khai củng cố 
nắn dịch, thu hồi và hạ ngầm tuyến cáp quang, tuyến cột 
trên địa bàn thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng và thành 
phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

                466,718,869 VCC bán

1141 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

09/07/2022 STG0059-11-XHH/CNVT-STG/2022, Hạ tầng cho thuê 
STG0059-11                 822,000,000 VCC cho thuê

1142 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

09/07/2022 SLA0664-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0664-12                 653,039,040 VCC cho thuê

1143
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

10/07/2022 100701/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   17,990,000 VCC mua

1144 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10/07/2022 CMU0649-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0649-11                 814,800,000 VCC cho thuê

1145 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10/07/2022 CMU0168-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0168-11                 775,200,000 VCC cho thuê



1146 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

10/07/2022 100701-CP/CTO-CTCT/XL2022, Lắp thiết bị BTS 5G và 
phụ trợ, trạm CTO0294 và trạm CTO0328                   58,644,000 VCC bán

1147 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

10/07/2022 HNI1350-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI1350-11                 231,818,160 VCC cho thuê

1148
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

11/07/2022

11720222-BQLDA/VTNet –VCC/XL 2022, Xây dựng hạ 
tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2022 tại tỉnh Lai Châu
Thuộc BCKTKT: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 
cáp quang năm 2022 tại tỉnh Lai Châu.

             8,008,215,270 VCC bán

1149 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

11/07/2022
110701-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai Di dời 
nhà trạm AGG0095 sang nhà trạm AGG0772 theo tờ trình 
1410/TTr-TKTƯVT

                  30,839,396 VCC bán

1150 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

11/07/2022 110701-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Triển khai di dời cáp 
viễn thông trên đường Đất đỏ, Bàu Bàng                   64,343,385 VCC bán

1151 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

11/07/2022 110702-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Trồng trụ điện ƯCTT 
đảm bảo an toàn mạng lưới tại Bình Dương                 182,940,000 VCC bán

1152 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

11/07/2022
110701/NBH-CTCT/XL2022, Vận chuyển máy phát điện 
và vật tư đấu nối giám sát tự động tại các trạm BTS trên địa 
bàn Ninh Bình

                  18,835,600 VCC bán

1153
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

12/07/2022

PO-09/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng DNG0912 trên 
địa bàn Khu đô thị Hòa Quý khu vực B2-50 đến B2-60 
(GĐ2), quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Phần 5.16: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Đà Nẵng 2

             1,847,605,887 VCC bán

1154
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

12/07/2022

PO-08/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng DNG0912 trên 
địa bàn Khu đô thị Hòa Quý khu vực B2-50 đến B2-60 
(GĐ1), quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Phần 5.15: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Đà Nẵng 1

             1,825,793,129 VCC bán

1155 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 12/07/2022 120701-HT/BNH-CNKT/XL 2022, Lắp đặt, tháo dỡ, thu 

hồi thiết bị tại 66 trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh                 103,024,926 VCC bán

1156 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 12/07/2022 120702-HT/BNH-CNKT/XL 2022, Thực hiện các giải pháp 

theo kế hoạch 320/KH-KTKV1 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh                   28,233,917 VCC bán

1157 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

12/07/2022
120702-HT/BTE-CTCT/XL2022, Phá dỡ nhà đặt máy phát 
điện cũ lấy vị trí xây dựng nhà đặt máy phát điện mới tại 
trạm BTE0004, BTE0005, BTE0008

                  11,562,346 VCC bán

1158 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

12/07/2022
120701-HT/BDG-CTCT/BDT/2022, Bổ sung tài nguyên 
cho các sector suy giảm dịch vụ 4G tuần 24/2022 tại Bình 
Dương

                  72,100,995 VCC bán

1159 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

12/07/2022
120701-HT/CBG-CNKT/XL-2022, Thực hiện các giải 
pháp đảm bảo tài nguyên sector cao tải quý 2 năm 2022 
theo kế hoạch số 276/KH-KTTC

                  32,075,842 VCC bán

1160 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

12/07/2022

120722-HT/GLI –CTCT/XL2022, Về việc thực hiện thi 
công: Thực hiện các kế hoạch 1192/KH-KTTC, 101/KH-
KTKV2, 72/TTr-KTKV2 và 96/KH-KTTC tại Gia Lai năm 
2022

                    7,190,761 VCC bán

1161 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

12/07/2022
120701-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Thi công tháo dỡ thu 
hồi, thu hồi tuyến cột, cáp quang QBH0163-QBH0257 tại 
Quảng Bình.

                  97,396,502 VCC bán

1162 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

12/07/2022 SLA0674-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0674-11                 535,439,040 VCC cho thuê

1163 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

12/07/2022

1207-HT/VPC-CTCT/XL2022, Triển khai bổ sung tài 
nguyên nâng cấp các Cell, giảm tải, cao tải, thực hiện 
MIMOD theo kế hoạch 260/KH-KTKV1; kế hoạch 
292/KH- KTKV1; KH 314/KH-KTKV1; 276/KH-KTTC; 
1978/KH-TKTUVT

                144,486,762 VCC bán

1164
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

13/07/2022
13720224-KV2/VTNet- CTCT/DV 2022, Cung cấp dịch vụ 
bảo dưỡng định kỳ các máy điều hòa dân dụng Tổng trạm 
Hòa Khánh tại TTKTKV2

                  37,220,000 VCC bán



1165 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 13/07/2022 BNH0723-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0723                 888,000,000 VCC cho thuê

1166 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

13/07/2022 HAN0839-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HAN0839                 872,727,240 VCC cho thuê

1167 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

13/07/2022 HNIA936-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNIA936                   70,909,080 VCC cho thuê

1168 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

13/07/2022 130701-HT/QTI-VCC/XL2022, Bổ sung tài nguyên lễ hội, 
sự kiện tháng 07/2022                   35,310,129 VCC bán

1169 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

13/07/2022 130703-HT/VPC-CTCT/XL2022, Chỉnh trang, bó gọn, nắn 
dịch tuyến GPON trên địa bàn huyện Bình Xuyên- 4 tuyến                   91,829,162 VCC bán

1170 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

13/07/2022 1307-HT/VPC-CTCT/XL2022, Chỉnh trang, nắn dịch, bó 
gọn tuyến cáp tại Bình Xuyên- 30 tuyến                 403,183,204 VCC bán

1171
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/07/2022 140701/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   19,990,000 VCC mua

1172
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-001, 20/08/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/07/2022 140701/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,990,000 VCC mua

1173
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/07/2022

14720224-BQLDA/VTNet –LD Long Hải - VCC/XL 2022, 
Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2022 tại 
tỉnh Long An”
Thuộc BCKTKT: “Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 
cáp quang năm 2022 tại tỉnh Long An”

             5,040,594,075 VCC bán

1174 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

14/07/2022 BPC0815-XHH/CNVT-CNKTBPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BPC0815              1,370,040,000 VCC cho thuê

1175 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

14/07/2022 BPC0810-XHH/CNVT-CNKTBPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BPC0810              1,274,400,000 VCC cho thuê

1176 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

14/07/2022

140701-KC/GPON-VIBA/DLK-CTCT/CP2022, Sữa chữa, 
củng cố, kiên cố hạ tầng CĐBR GPON theo Kế hoạch 
15/KH-BQLDAHTVT và triển khai vi ba kiên cố BTS miền 
núi theo 339/TTr-KTTC tại Đắk Lắk

                  81,751,092 VCC bán

1177 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

14/07/2022

140702-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:   140702-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Cải tạo, củng cố nhà trạm HCM1524-HCM1643-
HCM2220-HCM2307-HCM2514-HCM2637-HCM3521-
HCM3850-HCM4288-HCM4290-HCM4398-HCM4469-
HCM2410-HCM0119-HCM4412”

                370,106,531 VCC bán

1178 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

14/07/2022

140701-HT/LSN-CNKT/XL57202219 2022 thuộc Hợp 
đồng số 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Bổ 
sung tài 4G đảm bảo chất lượng mạng cho sự kiện Du lịch 
Bắc Sơn

                  18,580,822 VCC bán

1179 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

14/07/2022 140701-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Củng cố thay thế 
đốt cột trạm BTS trạm BTS SLA0542, SLA0559                 191,267,060 VCC bán

1180
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/07/2022 140722/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                   12,990,000 VCC mua

1181
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/07/2022 150702/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,598,000 VCC mua

1182
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/07/2022 150701/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     2,640,000 VCC mua

1183
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

15/07/2022 150704-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Tổ 18, phường 
Thượng Thanh, (trạm công trình DAS)                 474,498,427 VCC cho thuê



1184 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

15/07/2022 150703-HT/BTE-CTCT/XL2022, Thực hiện nâng cao chất 
lượng cơ điện trạm BTE0613, BTE0428, BTE0393                   10,160,416 VCC bán

1185 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 15/07/2022

150701-HT/CMU-Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Cà 
Mau/XL2022, Thi công trồng trụ sắt củng cố tuyến cáp 
quang CMU0124-11-CMU0124 tại Đầm Dơi

                  24,491,821 VCC bán

1186 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

15/07/2022 HGG0161-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0161-11                 866,400,000 VCC cho thuê

1187 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

15/07/2022 HNI2484-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI2484-11                 421,636,380 VCC cho thuê

1188 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

15/07/2022
1507-57202219/Viettel HTH - VCC/XL 2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ sự kiện Lễ kỷ niệm 54 năm chiến thắng 
Ngã ba Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

                  17,451,256 VCC bán

1189 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

15/07/2022 HDG0241-12-XHH /CNVT-HDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HDG0241-12                 240,060,000 VCC cho thuê

1190 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

15/07/2022

150702-HT/HDG-CTCT/XL2022, Triển khai tháo dỡ thu 
hồi, lắp đặt thiết bị, hoàn trả mặt bằng trạm HDG0017 thị 
xã Kinh Môn, lắp đặt thu hồi vật tư theo kế hoạch 260/KH-
TKTUVT ngày 02/7/2022; Kế hoạch 314/KH-KTKV1 ngày 
27/6/2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

                  74,143,000 VCC bán

1191 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

15/07/2022

150701-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:   150701-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng trạm HCM2185-HCM0651-
HCM3803-HCM1722-HCM1424-HCM1146-HCM0643-
HCM1792-HCM1350”

                292,384,210 VCC bán

1192 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

15/07/2022

150701-HT/KTM-CTCT/XL 2022, Về việc thực hiện thi 
công gói thầu Công trình:Thực hiện sửa chữa, củng cố tuyến 
cáp KTM0175- KTM0175-11 để lấy sợi phát sóng trạm 
KTM0175-12 phủ sóng khu vực đồn biên phòng tại Kon 
Tum theo tờ trình số 66/TTr-KTKV2

                  93,204,738 VCC bán

1193 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

15/07/2022

150701-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ sự kiện kinh khí cầu tại Cửa Hội, Cửa Lò 
và lễ hội uống nước nhớ nguồn tại huyện Anh Sơn, tỉnh 
Nghệ An

                  46,560,251 VCC bán

1194 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/07/2022 SLA0018-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0018-12                 670,800,000 VCC cho thuê

1195 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/07/2022 SLA0352-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0352-12                 385,439,040 VCC cho thuê

1196 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/07/2022
150701-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Vận chuyển bộ 
xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS 
SLA0824 chạy máy phát điện Online tháng 07/2022

                    3,311,372 VCC bán

1197 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

15/07/2022 TGG0917-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0917              1,309,200,000 VCC cho thuê

1198
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/07/2022 160701/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,629,500 VCC mua

1199 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

16/07/2022
160704-HT/BTE-CTCT/XL2022, Thu hồi vật tư sau khi 
thực hiện các giải pháp đảm bảo tài nguyên theo kế hoạch 
276/KH-KTTC tại tỉnh Bến Tre

                    7,309,816 VCC bán

1200 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

16/07/2022
160701-CP/CTO-CTCT/XL2022, Triển khai giải pháp nâng 
cao chất lượng mạng tại Cần Thơ tháng 07/2022 theo kế 
hoạch số 377/KH-TKTƯVT

                  99,376,000 VCC bán

1201 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

16/07/2022
16072022- 57202219/QNM - VCC/XL2022, Triển khai lắp 
đặt xe cơ động, giải pháp tạm cho lễ hội Sâm Ngọc Linh và 
lễ hội biển Tam Thanh

                  49,399,887 VCC bán

1202 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

17/07/2022

170701-HT/QNI-CTCT/XL2022, Vận chuyển thủ công, 
vận chuyển đường biển, vận chuyển cơ giới cho các trạm 
khó khăn theo các kế hoạch 421/KH; 145/KH-KTTC; 
96/KH-KTTC; 562/KH-KTTC; 590/KH-KTTC; Cosite 4G 
năm 2022

                  46,746,391 VCC bán



1203
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

18/07/2022 180703/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,599,800 VCC mua

1204
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

18/07/2022 180707/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     4,940,000 VCC mua

1205
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

18/07/2022 180702/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   17,319,000 VCC mua

1206
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

18/07/2022 180701/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,629,500 VCC mua

1207
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

18/07/2022 1003/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 114790), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   12,990,000 VCC mua

1208 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

18/07/2022 180701/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,989,000 VCC mua

1209 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

18/07/2022 AGG0135-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0135-11                 706,800,000 VCC cho thuê

1210 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

18/07/2022
180701-HT/BGG-VCC/XL-2022, Triển khai giải pháp 
mixmode nâng cao chất lượng mạng tại tỉnh Bắc Giang theo 
kế hoạch 292/KH-KTKV1

                  11,645,633 VCC bán

1211 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 18/07/2022 180701-HT/BLU-VCC/XL2022, Đầu tư xây dựng hạ tầng 

mở rộng mạng cáp quang năm 2022 tại Bạc Liêu                 696,829,544 VCC bán

1212 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 18/07/2022 CMU0746-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0746-11                 772,800,000 VCC cho thuê

1213 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

18/07/2022

180708-HT/HNI-CTCT/XL2022, Triển khai củng cố các 
tuyến cáp theo Báo cáo số 149 BC-KTKV1 trong tháng 
6/2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy và các huyện: Ba Vì, 
Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín

                492,541,084 VCC bán

1214 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

18/07/2022 HTH0296-12-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0296-12                 514,800,000 VCC cho thuê

1215
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

19/07/2022 190702/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   19,990,000 VCC mua

1216
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước 
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel tại Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-008, 14/09/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, 
Phường Tân Thanh, Thành phố 
Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

19/07/2022 190704/TTr-CNKTDBN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,240,000 VCC mua

1217 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

19/07/2022 1907/TTr-CNKTDNG-KH, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     3,805,000 VCC mua

1218 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

19/07/2022 SLA0576-15-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0576-15                 738,239,040 VCC cho thuê

1219 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

19/07/2022 TBH0102-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0102-11                 372,000,000 VCC cho thuê

1220 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

19/07/2022 TBH0102-12-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0102-12                 168,600,000 VCC cho thuê

1221 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/07/2022 VTU0417-12-XHH/CNVT-VTU/2022, Hạ tầng cho thuê 
VTU0417-12                 558,491,460 VCC cho thuê

1222 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 20/07/2022 BLU0238-12-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0238-12                 854,400,000 VCC cho thuê



1223 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 20/07/2022 BLU0272-11-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0272-11                 928,800,000 VCC cho thuê

1224 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

20/07/2022
200701-57202219-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Cải 
tạo điện AC cho các trạm BTS theo đề xuất số 399/ĐX-
CNKT

                  65,431,187 VCC bán

1225 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20/07/2022 CMU0625-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0625-11                 769,200,000 VCC cho thuê

1226 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

20/07/2022 CBG0246-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0246-12                 216,000,000 VCC cho thuê

1227 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

20/07/2022 HAN0232-41-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HAN0232-41                   70,909,080 VCC cho thuê

1228 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

20/07/2022 200703/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY1620), Hạ 
tầng cho thuê HTY1620                 812,274,840 VCC cho thuê

1229 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/07/2022 HPG0912-XHH-2022, Hạ tầng cho thuê HPG0912                 754,974,000 VCC cho thuê

1230 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/07/2022 HPG0963-XHH-2022, Hạ tầng cho thuê HPG0963                 730,620,000 VCC cho thuê

1231 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/07/2022 HPG0935-XHH-2022, Hạ tầng cho thuê HPG0935                 600,534,000 VCC cho thuê

1232 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/07/2022 HPG0131-11-XHH-2022, Hạ tầng cho thuê HPG0131-11                 128,898,000 VCC cho thuê

1233 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/07/2022 HPG0051-11-XHH-2022, Hạ tầng cho thuê HPG0051-11                 194,238,000 VCC cho thuê

1234 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/07/2022 HPG0240-11-XHH-2022, Hạ tầng cho thuê HPG0240-11                 143,400,000 VCC cho thuê

1235 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/07/2022 HPG0238-11-XHH-2022, Hạ tầng cho thuê HPG0238-11                 179,400,000 VCC cho thuê

1236 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

20/07/2022

200701-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:   200701-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng trạm HCM3720”

                  76,745,371 VCC bán

1237 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

20/07/2022 LDG0862-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0862                 703,200,000 VCC cho thuê

1238 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

20/07/2022 LCI0295-12-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0295-12                 801,600,000 VCC cho thuê

1239 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

20/07/2022
2072201-57202219/Viettel LCI - VCC/XL2022, Triển khai 
giải pháp đảm bảo chất lượng mạng cho sự kiện “Lễ hội đền 
Bảo Hà” tại tỉnh Lào Cai

                  49,474,376 VCC bán



1240 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

20/07/2022

200701-57202218/Viettel LAN-VCC/XL2022, Triển khai 
củng cố, nắn dịch tuyến truyền dẫn theo chủ trương địa 
phương theo đề xuất số 733/ĐX-CNKTLAN và công văn 
số 3032027/PT năm 2022 tại Long An

                244,046,072 VCC bán

1241 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

20/07/2022 NBH0368-11-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0368-11                 559,440,000 VCC cho thuê

1242 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

20/07/2022 NBH0460-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0460              1,282,560,000 VCC cho thuê

1243 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

20/07/2022 NBH0467-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0467              1,176,960,000 VCC cho thuê

1244 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

20/07/2022 NBH0413-11-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0413-11              1,010,400,000 VCC cho thuê

1245 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

20/07/2022 NBH0305-11-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0305-11                 518,400,000 VCC cho thuê

1246 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

20/07/2022
200722-HT/NBH–VCC/XL2022, Về việc thực hiện thu hồi 
các thiết bị để điều chuyển và các giải pháp swap thiết bị 
quý 2 năm 2022

                  25,779,000 VCC bán

1247 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

20/07/2022
050701 - 5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Tháo 
dỡ thu hồi thiết bị và cột anten để hoàn trả mặt bằng trạm 
QNM0222 và QNM0639 tại Quảng Nam

                  42,727,104 VCC bán

1248 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA1219-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1219-11                 878,400,000 VCC cho thuê

1249 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0081-13/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0081-13                 913,200,000 VCC cho thuê

1250 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA2017/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA2017              1,321,200,000 VCC cho thuê

1251 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA1966/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1966              2,044,800,000 VCC cho thuê

1252 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA1226-14/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1226-14                 853,200,000 VCC cho thuê

1253 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0526-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0526-11                 903,600,000 VCC cho thuê

1254 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA1299-12/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1299-12                 408,000,000 VCC cho thuê

1255 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0942-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0942-11                 718,800,000 VCC cho thuê

1256 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0573-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0573-11                 914,400,000 VCC cho thuê

1257 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0570-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0570-11                 938,400,000 VCC cho thuê

1258 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0396-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0396-11                 321,600,000 VCC cho thuê

1259 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0145-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0145-11                 880,800,000 VCC cho thuê

1260 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0081-12/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0081-12                 570,000,000 VCC cho thuê

1261 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA1845/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1845                 719,400,000 VCC cho thuê

1262 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0991-13/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0991-13                 764,400,000 VCC cho thuê



1263 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022 THA0415-18/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0415-18                 716,400,000 VCC cho thuê

1264 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/07/2022
200701-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê khoán vận 
chuyển vận chuyển trạm khó khăn VHKT tháng 07 năm 
2022.

                  46,949,629 VCC bán

1265 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

20/07/2022 TTH0622-XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0622                 724,800,000 VCC cho thuê

1266 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

20/07/2022 TTH0304-11 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0304-11                 117,600,000 VCC cho thuê

1267 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

20/07/2022 TTH0228-11 -XHH/CNVT-TTH/2021, Hạ tầng cho thuê 
TTH0228-11                 105,000,000 VCC cho thuê

1268 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

20/07/2022 TTH0668 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0668                 624,638,940 VCC cho thuê

1269
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

21/07/2022

21720221-BQLDA/VTNet - VCC/PTV 2022, Cung cấp 
dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng dung lượng và 
nâng cao chất lượng mạng giai đoạn 3 khu vực miền Bắc
Thuộc dự án: Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu vực 
miền Bắc năm 2021

             4,962,617,863 VCC bán

1270 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 21/07/2022

210701 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi anten sau swap anten đa băng theo kế hoạch 
657/KH-KTTC tại Bạc Liêu

                  30,486,783 VCC bán

1271 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

21/07/2022 220711/HĐMB-BTE-2022, Cải tạo văn phòng, kho                   82,565,227 VCC bán

1272 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

21/07/2022
210701-57202219/Viettel LAN-VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi RRU theo kế hoạch số 276/KH-KTTC và kế hoạch 
số 3402022/KH-KTKV3 năm 2022 tại Long An

                  51,248,935 VCC bán

1273 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

21/07/2022 PTO0081-13-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0081-13                 895,439,040 VCC cho thuê

1274 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

21/07/2022 PTO0594-12-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0594-12                 794,400,000 VCC cho thuê

1275 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

21/07/2022 210721-CP/TVH -CNKT/XL 2022, Triển khai thực hiện 
tháo dỡ và lắp đặt thiết bị tại trạm BTS                   33,394,346 VCC bán

1276
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/07/2022 1038/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 141842), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     7,990,000 VCC mua

1277
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/07/2022 1038/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 141548), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     5,990,000 VCC mua

1278
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

22/07/2022 22720221-ĐT/VTNet-VCC/MS2022, Cung cấp dây đai 
inox, khóa đai inox              5,851,833,405 VCC bán

1279
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

22/07/2022 ĐH06-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            31,573,410,000 VCC mua

1280 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

22/07/2022 HGG0527-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0527-11                 432,239,040 VCC cho thuê

1281 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

22/07/2022 220701 -KHA-CNCTCT/VC2022, Vận chuyển máy phát 
điện tại KHA0304 – Khánh Vĩnh – Khánh Hòa                     4,482,000 VCC bán

1282 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

22/07/2022 LCI0197-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0197-11                 403,200,000 VCC cho thuê

1283 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

22/07/2022 22601-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Xây 
dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang tại Lào Cai                   75,797,967 VCC bán

1284 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

22/07/2022 NAN1738-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1738              1,540,440,000 VCC cho thuê



1285 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

22/07/2022

220701-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển máy nổ dầu để đảm bảo VHKT 
các trạm không điện lưới có MPĐ, không đảm bảo trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An

                  46,980,000 VCC bán

1286 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

22/07/2022

220701 - 5720227/QNM - VCC/XL2022, Về việc thực hiện 
thi công: Củng cố hạ tầng cho 22 nhà trạm BTS tháng 
7.2022 
tại Quảng Nam

                199,653,523 VCC bán

1287 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

22/07/2022
220703-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
lắp đặt thiết bị cho 06 trạm BTS theo Tờ trình số 131/TTr-
BQLDAHTVT ký ngày 17/03/2022

                  95,665,487 VCC bán

1288 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

22/07/2022
220702-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
thu hồi thiết bị cho 42 trạm BTS theo Kế hoạch 276/KH-
KTTC ký ngày 09/06/2022.

                  70,324,187 VCC bán

1289 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

22/07/2022
002/HĐMB/TBH-CTCT/2022, Cung cấp máy tính và bộ 
lưu điện tài trợ cho trường Tiểu học, THCS An Ninh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

                679,756,000 VCC bán

1290 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

22/07/2022 144-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Lắp đặt và thu hồi trạm tạm 
TNN8936 đảm bảo vùng phủ sau di dời TNN0732                   49,944,077 VCC bán

1291 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

22/07/2022 7305-ĐT/TNN-CNKT/XL2022, Củng cố 4 trạm BTS theo 
KH15 trong khu vực nhà máy Samsung                   51,580,018 VCC bán

1292 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

22/07/2022 220701-HT/TQG-VCC/XL 2022, Triển khai thi công thử 
nghiệm 5G Viettel tại tỉnh Tuyên Quang                 100,222,422 VCC bán

1293 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

22/07/2022 220701-PHT/YBI–VCC/XL2022, Thực hiện triển khai thử 
nghiệm 5G trên địa bàn tỉnh Yên Bái                   15,462,852 VCC bán

1294
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

23/07/2022 230704/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     7,240,000 VCC mua

1295 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

24/07/2022 3301-2022/HĐMB/VTCTO-CTVT, Thi công lắp đặt hệ 
thống đèn phòng họp UBND Tp. Cần Thơ                 431,683,944 VCC bán

1296 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/07/2022 HAN1169-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HAN1169-11                 303,719,520 VCC cho thuê

1297 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/07/2022 HTY1818-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HTY1818                 988,456,680 VCC cho thuê

1298 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/07/2022 HNI1687-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI1687-11                 381,818,160 VCC cho thuê

1299 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

25/07/2022 250704-HT/HUG-CTCT/XL2022, Lắp đặt thiết bị 5G tại 
HUG0305                   18,919,588 VCC bán

1300 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

25/07/2022 250701-HT/HUG-CTCT/XL2022, Củng cố sửa chữa nhà 
trạm BTS tháng 07/2022                 305,710,235 VCC bán

1301 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 25/07/2022 250701-HT/HBH- CNKT CTCT/XL 2022, Thi công các 

giải pháp vô tuyến tháng 07.2022                   55,683,540 VCC bán

1302 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

25/07/2022 LCU0044-12-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0044-12                 462,000,000 VCC cho thuê

1303 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

25/07/2022 LCU0006-13-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0006-13                 450,000,000 VCC cho thuê

1304 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

25/07/2022 25701-57202219/NDH-VCC/XL 2022, Triển khai lắp đặt 
thiết bị phục vụ SKLH Bùi Chu năm 2022 tại Nam Định                   49,248,945 VCC bán

1305 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

25/07/2022 01/HĐ-VHCTHNGG-QNM-CNKT/2022, Vận hành CTH 
Nam Giang                   63,572,804 VCC bán

1306 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

25/07/2022 SLA0761-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0761-11                 793,439,040 VCC cho thuê



1307 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

25/07/2022 250701-HT/TGG-VCC/XL2022, Di dời cột, cáp quang 
truyền dẫn tháng 07/2022                   43,501,389 VCC bán

1308 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

25/07/2022 TQG0053-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0053-11                 414,000,000 VCC cho thuê

1309 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

25/07/2022 VLG0104-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0104-11                 866,400,000 VCC cho thuê

1310
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/07/2022 260701-KD/GPTH/HĐDV-2022/LCI-XNKVIETTEL, Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   27,490,000 VCC mua

1311
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/07/2022 260702/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,990,000 VCC mua

1312
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

26/07/2022

26720221-BQLDA/VTNet - LD VCC & ACT/PTV 2022, 
Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G phục vụ mở rộng dung 
lượng và nâng cao chất lượng mạng giai đoạn 3 khu vực 
miền Nam
Thuộc dự án: Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu vực 
miền Nam năm 2021

             5,407,029,030 VCC bán

1313 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 26/07/2022 260701-HT/BNH-CNKT/XL 2022, Củng cố, cải tạo tuyến 

cáp quang trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh                 684,585,413 VCC bán

1314 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0352-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0352-12                 847,439,040 VCC cho thuê

1315 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0310-13-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0310-13                 338,400,000 VCC cho thuê

1316 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0265-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0265-12                 828,000,000 VCC cho thuê

1317 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0199-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0199-11                 238,800,000 VCC cho thuê

1318 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0198-13-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0198-13                 578,400,000 VCC cho thuê

1319 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0192-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0192-11                 794,639,040 VCC cho thuê

1320 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0189-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0189-11                 890,639,040 VCC cho thuê

1321 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0161-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0161-12                 860,639,040 VCC cho thuê

1322 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

26/07/2022 HGG0037-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0037-11                 368,639,040 VCC cho thuê

1323 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

26/07/2022 260703-HT/HUG-CTCT/XL2022, Thu hồi vật tư, thiết bị 
sau khi swap anten đa băng                   13,516,438 VCC bán

1324 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

26/07/2022 260702-HT/HUG-CTCT/XL2022, Di dời củng cố cáp 
quang tháng 07/2022                   67,108,846 VCC bán

1325 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

26/07/2022 SGN0743-13-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
SGN0743-13                 413,400,000 VCC cho thuê

1326 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

26/07/2022 SGN0743-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
SGN0743                 624,600,000 VCC cho thuê

1327 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

26/07/2022 260701-HT/TGG-VCC/XL2022, Lắp đặt và thu hồi thiết bị 
tại Tiền Giang                 222,590,561 VCC bán

1328 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

27/07/2022 QNH0898-12-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0898-12                 318,545,460 VCC cho thuê



1329 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

27/07/2022 SLA0416-13-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0416-13                 519,600,000 VCC cho thuê

1330 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

27/07/2022 VLG0470-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0470              1,549,200,000 VCC cho thuê

1331 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

27/07/2022 5672/57202218/VLG-VCC/XL 2022, Củng cố tuyến cáp 
đợt 02 năm 2022 tại Vĩnh Long                 254,923,407 VCC bán

1332
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/07/2022 280707/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     6,390,000 VCC mua

1333
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/07/2022 280701/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,990,000 VCC mua

1334
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/07/2022 1050/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 181708), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     6,480,000 VCC mua

1335 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

28/07/2022
280705-HT/BTE-CTCT/XL2022, Lắp đặt thiết bị trạm tạm 
đảm bảo chất lượng mạng lưới tại khu công nghiệp Giao 
Long Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

                  27,381,394 VCC bán

1336 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

28/07/2022 PTO0627-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0627-11                 968,639,040 VCC cho thuê

1337 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

28/07/2022 PTO0350-12-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0350-12                 400,800,000 VCC cho thuê

1338 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

28/07/2022 PTO0324-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0324-11                 877,439,040 VCC cho thuê

1339 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

28/07/2022
28072022 - 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Triển khai lắp đặt xe cơ động, giải pháp tạm cho lễ hội Sâm 
Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My

                  30,984,463 VCC bán

1340 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

28/07/2022 SLA0651-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0651-11                 865,200,000 VCC cho thuê

1341
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/07/2022 290701/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,990,000 VCC mua

1342 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0218-12-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0218-12                 829,200,000 VCC cho thuê

1343 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0022-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0022-11                 807,600,000 VCC cho thuê

1344 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0690-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0690-11                 757,200,000 VCC cho thuê

1345 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0405-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0405-11                 793,200,000 VCC cho thuê

1346 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0045-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0045-11                 840,000,000 VCC cho thuê

1347 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0058-12-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0058-12                 783,600,000 VCC cho thuê

1348 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0172-12-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0172-12                 829,439,040 VCC cho thuê

1349 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0160-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0160-11                 783,839,040 VCC cho thuê

1350 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0157-12-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0157-12                 867,839,040 VCC cho thuê



1351 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0658-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0658-11                 788,400,000 VCC cho thuê

1352 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 29/07/2022 CMU0075-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0075-11                 788,400,000 VCC cho thuê

1353 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 29/07/2022

290705-57202219/DNG-VCC/XL2022, LẮP XE CƠ 
ĐỘNG TRẠM DNG8434 PHỤC VỤ LỄ HỘI TIGER 
REMIX THEO KH49

                  32,409,481 VCC bán

1354 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

29/07/2022 HGG0116-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0297-15                 283,200,000 VCC cho thuê

1355 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

29/07/2022
290717-57202221/Viettel HNI – VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Tháo dỡ thu hồi trạm HAN0911 – Đống 
Đa

                    9,295,953 VCC bán

1356 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 29/07/2022

290701-57202219/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Thi 
công giải pháp vô tuyến phục vụ LHSK cadival Thanh âm 
xứ Mường

                  81,863,578 VCC bán

1357 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

29/07/2022 290701-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Thay thế 
trạm biến áp NAN544 bị hỏng trên địa bàn tỉnh Nghệ An                 100,856,202 VCC bán

1358 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

29/07/2022 SLA0077-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0077-12                 912,239,040 VCC cho thuê

1359 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

29/07/2022 SLA0664-13-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0664-13                 518,639,040 VCC cho thuê

1360 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

29/07/2022
290701-57202219/THA-VCC/XL2022, Triển khai 55 giải 
pháp đảm bảo tài nguyên dịp lễ 2/9/2022 tại Thanh Hóa 
(theo Kế hoạch số 949/KH-KTTC ngày 27/7/2022)

                  89,008,312 VCC bán

1361 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

30/07/2022 CBG0256-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0256-12                 349,200,000 VCC cho thuê

1362 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

30/07/2022 CBG0484-13-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0484-13                 498,000,000 VCC cho thuê

1363 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

30/07/2022 CBG0354-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0354-12                 339,600,000 VCC cho thuê

1364 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

30/07/2022 CBG0234-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0234-12                 459,600,000 VCC cho thuê

1365 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

30/07/2022 CBG0383-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0383-11                 294,000,000 VCC cho thuê

1366 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

30/07/2022 CBG0279-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0279-11                 316,800,000 VCC cho thuê

1367 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

30/07/2022 DCN0048-11-XHH/CNVT-DCN/2022, Hạ tầng cho thuê 
DCN0048-11                 294,840,000 VCC cho thuê

1368 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

30/07/2022 DCN0091-11-XHH/CNVT-DCN/2022, Hạ tầng cho thuê 
DCN0091-11                 393,780,000 VCC cho thuê

1369 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

30/07/2022
300701/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển acquy, máy 
nổ các khu vực biển đảo, đồi núi trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh

                297,000,000 VCC bán

1370 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

30/07/2022

300701-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
vận chuyển acquy, máy nổ các khu vực biển đảo, đồi núi 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 1387/TTr-
PHT ký ngày 29/07/2022”

                297,000,000 VCC bán

1371
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

31/07/2022 310701/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   15,319,000 VCC mua

1372 Chi nhánh Bưu chính Viettel Thừa Thiên 
Huế - Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672-030, 21/10/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Số 11 Lý Thường Kiệt, Phường 
Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

01/08/2022 0108/HĐKT-2022/TTH-CN BCVT TTH, Triển khai lắp đặt 
điều hòa                   24,545,850 VCC bán



1373
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

01/08/2022 010801/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,099,800 VCC mua

1374 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

01/08/2022 010801-KD/HĐDV-2022/QBH-VTPOST, Vận chuyển 
hàng hóa                   18,360,000 VCC mua

1375 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

01/08/2022 010801-5720227/ Viettel BKN-VCC/ XL2022, Lắp đặt 
thiết bị 5G cho 03 trạm BTS                   12,585,436 VCC bán

1376 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

01/08/2022 010801-HT/BKN-CTCT/XL2022, Lắp đặt thiết bị 5G cho 
03 trạm BTS                     2,585,436 VCC bán

1377 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

01/08/2022
010801-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Di dời 
cáp phục vụ giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc - 
Nam tại huyện Hàm Thuận Bắc

                  76,954,569 VCC bán

1378 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

01/08/2022

010862-57202221/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Tháo dỡ thu hồi thiết bị, Swap RRU lỗi 
phục vụ trả hàng cho Ericsson theo kế hoạch 276/KH-
TKTƯVT địa bàn thành phố Hà Nội

                316,521,404 VCC bán

1379 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

01/08/2022
010801-57202221/Viettel HNI – VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Thu hồi Anten sau swap theo kế hoạch 
số 758/KH

                382,817,353 VCC bán

1380 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

01/08/2022 KGG0964-XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0964              1,607,760,000 VCC cho thuê

1381 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

01/08/2022
240801-HT/KGG-CTCT/VC-2022, Hợp đồng kinh tế v/v 
vận chuyển nhiên liệu phục vụ VHKT và ƯCTT các trạm 
biển đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

                178,240,000 VCC bán

1382 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

01/08/2022 LDG0071-11-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0071-11                 231,600,000 VCC cho thuê

1383 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/08/2022 LCI0305-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0305-11                 368,400,000 VCC cho thuê

1384 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/08/2022 LCI0243-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0243-11                 274,800,000 VCC cho thuê

1385 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/08/2022 LCI0024-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0024-11                 498,000,000 VCC cho thuê

1386 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/08/2022 LCI0452-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0452-11                 651,600,000 VCC cho thuê

1387 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/08/2022 LCI0230-12-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0230-12                 416,400,000 VCC cho thuê

1388 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

01/08/2022 LCI0056-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0056-11                 297,000,000 VCC cho thuê

1389 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

01/08/2022
010801-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai củng 
cố, di dời các tuyến cáp ngầm tại Hải Hậu tỉnh Nam Định 
theo KG số 63/KH-VTnet

                970,235,771 VCC bán

1390 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

01/08/2022
010801-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy 
phát điện tại trạm NAN8246 không có điện lưới

                  21,600,000 VCC bán

1391 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

01/08/2022 010801- 57202219/Viettel NBH - VCC/XL2022, Tháo dỡ, 
thu hồi thiết bị vật tư tại trạm                   14,374,551 VCC bán

1392 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

01/08/2022 PYN0200-11-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0200-11                 372,600,000 VCC cho thuê

1393 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

01/08/2022 PYN0013-12-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0013-12                 381,000,000 VCC cho thuê

1394 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

01/08/2022

010801 - 5720227/QNM - VCC/XL2022, Về việc thực hiện 
thi công: Củng cố hạ tầng cho 34 nhà trạm BTS tháng 
8.2022 
tại Quảng Nam

                122,041,866 VCC bán



1395 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

01/08/2022
008/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 08/2022

                  15,834,200 VCC bán

1396 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

01/08/2022 QTI0164-12-XHH/CNVT-QTI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0164-12                 325,800,000 VCC cho thuê

1397 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

01/08/2022 QTI0141-11-XHH/CNVT-QTI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0141-11                 208,800,000 VCC cho thuê

1398 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

01/08/2022 TBH0295-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0295-11                 231,720,000 VCC cho thuê

1399 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

01/08/2022 TBH0136-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0136-11                 424,800,000 VCC cho thuê

1400 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

01/08/2022 TBH0044-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0044-11                 386,400,000 VCC cho thuê

1401 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

01/08/2022 TGG0103-11-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0103-11                 883,200,000 VCC cho thuê

1402 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

01/08/2022 TQG0224-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0224-11                 591,600,000 VCC cho thuê

1403 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/08/2022 YBI0189-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0189-12                 555,600,000 VCC cho thuê

1404 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/08/2022 YBI0263-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0263-11                 310,800,000 VCC cho thuê

1405 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/08/2022 YBI0501-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0501-12                 810,000,000 VCC cho thuê

1406 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/08/2022 YBI0349-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0349-12                 337,200,000 VCC cho thuê

1407 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/08/2022 YBI0374-13-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0374-13                 564,085,320 VCC cho thuê

1408
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

02/08/2022 020801/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,990,000 VCC mua

1409
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

02/08/2022 ĐH07-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT                 258,120,000 VCC mua

1410 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 02/08/2022

020801- 57202218 /Viettel CMU -  VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai di dời các giải pháp củng cố 
ngầm 
đi qua QL1A năm 2022 tại Cà Mau

                  74,993,688 VCC bán

1411 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

02/08/2022 CTDNI0168-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1786                 677,874,840 VCC cho thuê

1412 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

02/08/2022

020862-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai giải pháp bổ sung tài nguyên 
nâng cấp, xử lý các sector gây suy giảm chất lượng mạng - 
khắc phục phản ánh khách hàng và tháo dỡ thu hồi sau khi 
hoàn thành theo kế hoạch 276/KH-KTTC địa bàn thành phố 
Hà Nội

                365,752,695 VCC bán

1413 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

02/08/2022 NAN0676-11-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN0676-11                 817,320,000 VCC cho thuê

1414 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

02/08/2022 020801-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 
tuyến điện AC 11 trạm BTS tại Phú Yên                 215,411,558 VCC bán



1415 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

02/08/2022
020801- 5720227/QNM - VCC/XL2022, Cải tạo phòng 
máy các tổng trạm tỉnh
và tổng trạm huyện tại Quảng Nam

                109,193,870 VCC bán

1416 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

02/08/2022 020802- 5720227/QNM - VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng 
cho 25 nhà trạm BTS trong tháng 8.2022                   62,307,579 VCC bán

1417 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

02/08/2022
020801-HT/QTI-VCC/XL2022, Triển khai các giải pháp 
trạm tạm và bổ sung tài nguyên lễ hội sự kiện Đức Mẹ La 
Vang tại tỉnh Quảng Trị

                139,405,144 VCC bán

1418 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

02/08/2022 TBH0501-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0501-11                 343,920,000 VCC cho thuê

1419 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

02/08/2022 TGG0837-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0837              1,328,400,000 VCC cho thuê

1420 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

02/08/2022
020801- 57202219/TQG-VCC/XL2022, Về việc thực hiện 
thi công:  Bổ sung tài nguyên phục vụ lễ hội Thành Tuyên 
năm 2022 tại Tuyên Quang

                428,201,618 VCC bán

1421
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

03/08/2022 030801/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     4,599,800 VCC mua

1422 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

03/08/2022 200702VTPost-DNG-HĐMH, Cumg cấp máy tính bảng 
Lenovo                   35,350,000 VCC bán

1423 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

03/08/2022 200701/VTPost-DNG-HĐMH, Cumg cấp Điều hòa Daikin                   23,300,000 VCC bán

1424
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 
Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-
Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-476, 26/09/2018, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

03/08/2022 002-KHBQP/VBSC-VCC/2022, Hợp đồng cung cấp dịch 
vụ Thuê dịch vụ Wifi trọn gói                 898,835,024 VCC bán

1425 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

03/08/2022 030801-57202218/Viettel BKN-VCC/XL2022, Thi công 
củng cố 9 tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                   86,876,017 VCC bán

1426 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 03/08/2022

030801 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
sữa chữa, bảo dưỡng trạm theo kế hoạch 2324/VTNet-
BQLDAHTVT năm 2022 tại Vĩnh Lợi

                128,626,530 VCC bán

1427 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

03/08/2022
030803 -57202221/Viettel HNI – VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Tháo dỡ cột tháp, di dời thiết bị sang cột 
cóc trạm HTY1305 -Hoài Đức

                100,698,089 VCC bán

1428 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

03/08/2022

030862-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Triển 
khai lắp đặt xe cơ động phục vụ sự kiện Army Game tại 
TTHL quân sự Miếu Môn; sự kiện âm nhạc HAY Glamping 
Music Festival tại Công viên Yên Sở, tháo dỡ thu hồi sau 
khi hết sự kiện theo tờ trình số 2485, 2502/TTr-TKTƯVT

                  90,779,295 VCC bán

1429 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

03/08/2022

030810-57202219/Viettel HYN - VCC/XL 2022, Triển 
khai các giải pháp bổ sung tài nguyên theo kế hoạch số 
949/KH-KTTC, 2453/KH-TKTƯVT và 2483/KH-
TKTƯVT tại tỉnh Hưng Yên

                  34,081,674 VCC bán

1430 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

03/08/2022 NAN1018-12-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1018-12                 604,800,000 VCC cho thuê

1431 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

03/08/2022 NAN1003-14-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1003-14                 260,400,000 VCC cho thuê

1432 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

03/08/2022 NAN0350-11-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN0350-11                 343,200,000 VCC cho thuê

1433 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

03/08/2022 NAN0624-11-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN0624-11                 762,000,000 VCC cho thuê

1434 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

03/08/2022
030801- 57202219/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai các giải pháp đảm bảo tài nguyên dịp nghỉ lễ 02/09 
năm 2022 tại tỉnh Ninh Bình

                  28,424,808 VCC bán

1435 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

03/08/2022
030801-57202219/PTO-VCC/XL 2022, Thực hiện giải 
pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông người dịp 
nghỉ lễ 02/9 năm 2022 tại Phú Thọ

                  30,948,746 VCC bán



1436 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

03/08/2022 STG0050-11-XHH/CNVT-STG/2022, Hạ tầng cho thuê 
STG0050-11                 956,400,000 VCC cho thuê

1437 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

03/08/2022 STG0086-11-XHH/CNVT-STG/2022, Hạ tầng cho thuê 
STG0086-11                 772,800,000 VCC cho thuê

1438 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

03/08/2022
PO 030801-57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Lắp giải pháp thêm Cell 
phục vụ Lễ hội

                  90,051,038 VCC bán

1439 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

03/08/2022
030801-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022/Viettel 
TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện triển khai các giải 
pháp đảm bảo LHSK 02.09.2022

                  90,051,038 VCC bán

1440 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

03/08/2022
0308- 57202219/VPC -  CTCT/XL2022, Triển khai các giải 
pháp đảm bảo tài nguyên dịp nghỉ lễ 2/9/2022 và suy giảm 
dịch vụ

                  68,190,421 VCC bán

1441
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

04/08/2022 020801/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,990,000 VCC mua

1442
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

04/08/2022 040803/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,846,800 VCC mua

1443
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

04/08/2022 040801/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     2,659,800 VCC mua

1444 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

04/08/2022 AGG0752-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0752              1,068,000,000 VCC cho thuê

1445 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

04/08/2022 AGG0116-12-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0116-12                 874,800,000 VCC cho thuê

1446 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

04/08/2022 AGG0110-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0110-11                 801,600,000 VCC cho thuê

1447 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

04/08/2022 AGG0160-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0160-11                 783,600,000 VCC cho thuê

1448 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 04/08/2022

040801 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
sữa chữa, bảo dưỡng trạm theo kế hoạch 2324/VTNet-
BQLDAHTVT năm 2022 tại TP Bạc Liêu

                152,441,256 VCC bán

1449 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

04/08/2022
040801-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông 
người dịp nghỉ lễ 02/9

                  21,595,298 VCC bán

1450 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

04/08/2022 040801-57202218-Viettel BTN - VCC/XL 2022, Di dời 
cáp trước UBND thành phố Phan Thết                   44,318,061 VCC bán

1451 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

04/08/2022
PO040801 - HD57202219VTNet/DLK-VCC/CP2022, 
Triển khai các giải pháp đảm bảo tài nguyên cho Lễ hành 
hương Đồi Đức Mẹ Giang Sơn năm 2022 tại Đắk Lắk

                  34,614,884 VCC bán

1452 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

04/08/2022
040801- 57202219/HNM-VCC/XL2022, Thực hiện các 
giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông 
người dịp lễ 02/09 năm 2022 tại Hà Nam

                  21,665,870 VCC bán

1453 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

04/08/2022
040810-57202218/Viettel HYN - VCC/XL 2022, Triển 
khai bộ chia củng cố, cải tạo hạ tầng GPON tại tỉnh Hưng 
Yên

                  40,506,718 VCC bán

1454 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

04/08/2022

0482201-57202219/Viettel LCI - VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông 
người dịp nghỉ lễ 02/9 năm 2022 theo Kế hoạch 949/KH-
KTTC tại Lào Cai

                  81,458,551 VCC bán

1455 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

04/08/2022
040801-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Cũng cố, 
nắn dịch di dời  11 tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An

                129,253,769 VCC bán

1456 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

04/08/2022
040802-57202219/VIETTEL NAN - VCC/XL 2022, Thực 
hiện các giải pháp đảm báo tài nguyên các điểm tập trung 
đông người dịp lễ 02/09 năm 2022 tại Nghệ An

                  42,752,404 VCC bán

1457 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

04/08/2022
040801- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai kéo cáp luồn khuyên chỉnh trang đô thị tại đường 
Nguyễn Huệ và nắn dịch tuyến NBH0328

                  12,027,000 VCC bán



1458 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

04/08/2022 NTN3996-11-XHH/CNVT-NTN/2022, Hạ tầng cho thuê 
NTN3996-11              1,004,400,000 VCC cho thuê

1459 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

04/08/2022 PTO0644-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0644              1,452,000,000 VCC cho thuê

1460 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

04/08/2022
040801- 57202219/Viettel SLA - VCC/XL 2022, Lắp đặt 
trạm tạm/Lắp đặt thiết bị/Bổ sung tài nguyên phục vụ lễ hội 
sự kiện 02-09  năm 2022  tại Sơn La

                592,893,549 VCC bán

1461 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

04/08/2022 TGG0671-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0671              1,311,600,000 VCC cho thuê

1462 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

04/08/2022 VLG0157-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0157-11                 834,000,000 VCC cho thuê

1463 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

04/08/2022 VLG0083-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0083-11                 795,600,000 VCC cho thuê

1464 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

05/08/2022 BKN0258-11-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0258-11                 309,600,000 VCC cho thuê

1465 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

05/08/2022 050802-5720227/Viettel BKN-CTCT/XL2022, Củng cố 16 
nhà trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                 159,337,381 VCC bán

1466 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

05/08/2022
050801-57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022, Thực hiện 
các gải pháp bổ sung tối ưu chất lượng mạng phục vụ kế 
hoạch đo kiểm bộ TTTT quý 3/2022 tại Bình Thuận

                  38,332,673 VCC bán

1467 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 05/08/2022

050805-57202219/DNG-VCC/XL2022, LẮP XE CƠ 
ĐỘNG TRẠM DNG8434 PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI NHẠC HỘI EDM TẠI CÔNG VIÊN CHÂU Á

                  58,774,158 VCC bán

1468 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

05/08/2022

PO050801 - HD57202218VTNet/DLK-VCC/CP2022, Về 
việc thi công: Thi công củng cố, sửa chữa, kiên cố hạ tầng 
mạng truyền dẫn cáp quang và hạ tầng cố định băng rộng 
quý 3/2022 tại tỉnh Đắk Lắk

                456,788,017 VCC bán

1469 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

05/08/2022 0469-XHH/HNM- VCC/2022, Hạ tầng cho thuê HNM0469                 949,800,000 VCC cho thuê

1470 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

05/08/2022
050962-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Triển 
khai bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện Tết trung thu năm 
2022 theo kế hoạch 400/KH-KTKV1

                  24,334,240 VCC bán

1471 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 05/08/2022

050801-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai hạ độ cao trạm HBH0286 do nguy cơ sạt lở tại Hòa 
Bình

                  21,339,358 VCC bán

1472 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

05/08/2022
050802 - 57202219/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai lắp đặt, thu hồi vật tư thiết bị 2G tại các trạm BTS tại 
địa bàn tỉnh Ninh Bình

                  29,686,000 VCC bán

1473 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

05/08/2022 050801- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai nắn dịch tuyến cáp NBH0081, NBH0103                   53,723,000 VCC bán

1474 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

05/08/2022 NTN0292-XHH/CNVT-NTN/2022, Hạ tầng cho thuê 
NTN0292              1,252,801,440 VCC cho thuê

1475 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

05/08/2022
050801- 5720227/QNM - VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng 
cho 6 nhà trạm BTS
 theo Kế hoạch số 15/KH-BQLDAHTVT tại Quảng Nam

                  42,299,455 VCC bán

1476 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

05/08/2022 0508-57202219/Viettel TBH-VCC/XL2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ nghỉ lễ 02/9  năm 2022 tại Thái Bình                   41,847,893 VCC bán

1477 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

05/08/2022 TNN0225-11-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0225-11                 645,600,000 VCC cho thuê

1478 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

05/08/2022 TNN0363-11-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0363-11                 909,600,000 VCC cho thuê

1479 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

05/08/2022 TNN0128-12-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0128-12                 865,200,000 VCC cho thuê



1480 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

05/08/2022

050801-57202219/THA-VCC/XL2022, Triển khai thi công 
swap RRU tại 2 trạm THA6007, THA6008 trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa (theo Kế hoạch số 2481/KH-KTTƯVT 
ngày 29/7/2022)

                    9,922,110 VCC bán

1481 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

05/08/2022

050801- 57202219/TQG-VCC/XL2022, Tháo dỡ thiết bị 
sau bổ xung tài nguyên quý 2/2022 và thực hiện các giải 
pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông người dịp 
nghỉ lễ 02/9 năm 2022

                  37,588,811 VCC bán

1482 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

05/08/2022 VPC0404-31-XHH/CNVT-VPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
VPC0404-31                 711,600,000 VCC cho thuê

1483 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

05/08/2022 VPC0145-11-XHH/CNVT-VPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
VPC0145-11                 445,200,000 VCC cho thuê

1484 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

05/08/2022 VPC0201-12-XHH/CNVT-VPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
VPC0201-12                 324,000,000 VCC cho thuê

1485 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

05/08/2022 VPC0125-21-XHH/CNVT-VPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
VPC0125-21                 621,600,000 VCC cho thuê

1486 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

06/08/2022

060801 - 57202219/BDH-VCC/XL2022, Đảm bảo tài 
nguyên sự kiện Miss World Việt Nam 2022 tại Merry Land 
Bình Định theo Kế hoạch số 171/KH-KTKV2 và Đảm bảo 
Kế hoạch bổ sung tài nguyên cho LHSK dịp nghỉ lễ 02/9 
năm 2022 theo Kế hoạch số 949/KH-KTTC

                160,131,543 VCC bán

1487 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

06/08/2022 CBG0421-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0421-12                 795,600,000 VCC cho thuê

1488 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

06/08/2022
060862-57202221/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi thiết bị theo kế hoạch 314/KH-KTKV1 cho 122 vị 
trí trên địa bàn thành phố Hà Nội

                160,421,380 VCC bán

1489 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

06/08/2022 LDG0602-11-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0602-11                 451,200,000 VCC cho thuê

1490 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

06/08/2022 LCI0328-12-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0328-12                 391,200,000 VCC cho thuê

1491 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

06/08/2022 THA1131-12/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1131-12                 303,600,000 VCC cho thuê

1492
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

07/08/2022 070804/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,590,000 VCC mua

1493
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

08/08/2022 080801/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,546,800 VCC mua

1494 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

08/08/2022
080803-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, PO Thực hiện 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông 
người dịp lễ 02/09 năm 2022

                    9,863,670 VCC bán

1495 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

08/08/2022
080802-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, PO thi công 
Di dời, nắn dịch các tuyến cáp GPON theo yêu cầu của địa 
phương

                  69,327,991 VCC bán

1496 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

08/08/2022 0098-11/HĐXHH-CNVTDTP.2022, Hạ tầng cho thuê 
DTP0098-11                 376,800,000 VCC cho thuê

1497 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

08/08/2022 0577-11/HĐXHH-CNVTDTP.2022, Hạ tầng cho thuê 
DTP0577-11                 730,800,000 VCC cho thuê

1498 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

08/08/2022 0228-11/HĐXHH-CNVTDTP.2022, Hạ tầng cho thuê 
DTP0228-11                 664,800,000 VCC cho thuê

1499 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

08/08/2022 0630-11/HĐXHH-CNVTDTP.2022, Hạ tầng cho thuê 
DTP0630-11                 745,200,000 VCC cho thuê

1500 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

08/08/2022 HGG0388-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0388-11              1,215,600,000 VCC cho thuê



1501 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

08/08/2022

080862-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Triển 
khai lắp đặt thêm cell 4G, tháo dỡ thu hồi sau khi hết sự 
kiện theo kế hoạch 314/KH-KTKV1 cho 79 vị trí trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.

                371,316,600 VCC bán

1502 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

08/08/2022
01 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, Triển khai thử 
nghiệm 5G theo kế hoạch 320/KH-KTKV1 ngày 03/7/2022 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

                  53,066,749 VCC bán

1503 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

08/08/2022 183.12-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0183-12                 840,000,000 VCC cho thuê

1504 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

08/08/2022 086.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0086-11                 885,600,000 VCC cho thuê

1505 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

08/08/2022 047.12-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0047-12                 837,600,000 VCC cho thuê

1506 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

08/08/2022 KGG0854-11/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0039-11                 662,040,000 VCC cho thuê

1507 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

08/08/2022
080802-5720227/PTO-VCC/XL 2022, Củng cố bảo dưỡng 
nhà trạm tại Phú Thọ theo KH số 15  và KH 694  (Cẩm 
Khê+ Yên Lập+ Thanh Sơn)

                318,590,624 VCC bán

1508 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

08/08/2022

080801-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Xây bể cáp 
khắc phục sự cố cho 10 tuyến cáp ngầm tại các huyện Tuy 
An, Đồng Xuân, Phú Hòa, Tx Đông Hòa, Tx Sông Cầu Tp 
Tuy Hòa - Phú Yên.

                150,584,062 VCC bán

1509 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

08/08/2022
080801-57202218/Viettel STG-VCC/XL2022, Thi công 
chỉnh cột cáp nhập trạm bị nghiêng trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng theo CV 2326/CT-VTNet

                  29,598,064 VCC bán

1510 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

08/08/2022

080801-5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
sửa chữa, củng cố móng cột anten, nhà trạm tại Kế Sách, 
Long Phú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề, TX Ngã Năm 
và TX Vĩnh Châu theo KH 63/KH-BQLDAHTVT

                177,282,521 VCC bán

1511 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

08/08/2022
080802-5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
sửa chữa, củng cố hạ tầng mạng lưới WO báo hỏng theo 
Chỉ thị số 2326/CT-VTNet ký ngày 15/07/2022

                  43,813,057 VCC bán

1512 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

08/08/2022
080801 - 57202218/STG -VCC/XL2022, Thi công chỉnh 
cột cáp nhập trạm bị nghiêng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
theo CV 2326/CT-VTNet

                  29,598,064 VCC bán

1513 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

08/08/2022

080803-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022/Viettel 
TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện triển khai củng cố 
nhà trạm theo công văn số 2324/VTNet-BQLDAHTVT & 
3546/VTNet-BQLDAHTVT

                412,426,139 VCC bán

1514 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

08/08/2022 THA1974/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1974              1,316,400,000 VCC cho thuê

1515 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

08/08/2022 THA1920/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1920              1,342,800,000 VCC cho thuê

1516 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

08/08/2022 THA1975/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1975              1,340,400,000 VCC cho thuê

1517 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/08/2022 TVH0051-12/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0051-12                 753,600,000 VCC cho thuê

1518 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/08/2022 TVH0174-11/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0174-11                 753,600,000 VCC cho thuê

1519 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/08/2022 TVH0180-11/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0180-11                 764,640,000 VCC cho thuê

1520 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/08/2022 TVH0211-12/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0211-12                 774,240,000 VCC cho thuê

1521 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/08/2022 TVH0078-11/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0078-11                 806,280,000 VCC cho thuê



1522 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/08/2022 TVH0224-11/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0224-11                 762,240,000 VCC cho thuê

1523 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

08/08/2022 : TQG0452-12-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0452-12                 296,400,000 VCC cho thuê

1524 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

08/08/2022 080801- 57202218/TQG-VCC/XL2022, Triển khai bó cáp 
viễn thông tại khu vực huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang                   32,236,133 VCC bán

1525 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

08/08/2022
0808- 57202219/VPC -  CTCT/XL2022, Lắp đặt xe cơ 
động đảm bảo vùng phủ do trạm VPC0314 bị che chắn theo 
tờ trình số: 1935/TT-TKTU ngày 16/6/2022.

                    9,937,878 VCC bán

1526 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

09/08/2022
090801-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, sửa chữa, củng 
cố, kiên cố hạ tầng mạng lưới năm 2022 theo kế hoạch số 
15/KH-BQLDAHTVT ngày 09/01/2022

                320,003,238 VCC bán

1527 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

09/08/2022
090862-57202221/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Tháo dỡ thu hồi thiết bị theo kế hoạch 
949/KH-KTTC cho 63 vị trí trên địa bàn thành phố Hà Nội

                102,597,063 VCC bán

1528 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 09/08/2022

090802 - Mã HĐ khung 57202218/Viettel HPG - 
VCC/XL2022, Về việc thực hiện thi công: Di dời các tuyến 
truyền dẫn tháng 08/2022
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

                877,101,381 VCC bán

1529 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

09/08/2022
090802-HT/KTM-CTCT/XL 2022, Về việc thực hiện thi 
công gói thầu Công trình:Thực hiện khắc phục lỗi nhà trạm 
tháng 08/2022 theo công văn số 13/TTKTKV2-KSVHKT

                  30,667,084 VCC bán

1530 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

09/08/2022
0982201-5720227/Viettel LCI - VCC/XL2022, Củng cố, 
sửa chữa, lắp đặt và tháo dỡ di dời nhà trạm viễn thông tại 
Lào Cai tháng 8/2022

                237,402,143 VCC bán

1531 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

09/08/2022 NDH0836-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0836              1,086,000,000 VCC cho thuê

1532 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

09/08/2022 NDH0623-11-XHH/CNVT-NDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NDH0623-11                 261,000,000 VCC cho thuê

1533 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

09/08/2022 9801-57202219/NDH-VCC/XL 2022, Triển khai lắp đặt 
thiết bị phục vụ SKLH 2-9 năm 2022 tại Nam Định                   71,297,790 VCC bán

1534 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

09/08/2022 NAN1018-16-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1018-16                 740,280,000 VCC cho thuê

1535 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

09/08/2022 NAN1018-15-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1018-15                 296,400,000 VCC cho thuê

1536 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

09/08/2022

090801-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố, di 
dời 32 tuyến cáp TD&CĐBR tại huyện Sơn Hòa, Sông 
Hinh, Tuy An, Đồng Xuân, Tx Đông Hòa, Tp Tuy Hòa - 
tỉnh Phú Yên

                233,777,614 VCC bán

1537 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

09/08/2022
090802-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 
phòng máy, cột anten, trồng cột tách tuyến điện AC cho 27 
trạm BTS tại Phú Yên

                286,440,888 VCC bán

1538 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

09/08/2022 090822- 57202219/Viettel QBH - VCC/XL2022, Triển 
khai thử nghiệm 5G tại Quảng Bình                   10,248,508 VCC bán

1539
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

10/08/2022 100801/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,129,500 VCC mua

1540 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

10/08/2022 100801-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Thu hồi vật tư 
đảm bảo kế hoạch 276/KH-KTTC ngày 09/06/2022                     5,744,131 VCC bán

1541 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10/08/2022 VTU0775-XHH/CNVT-VTU/2022, Hạ tầng cho thuê 
VTU0775              1,181,922,300 VCC cho thuê



1542 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022 1999-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1999              1,241,268,000 VCC cho thuê

1543 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022 2049-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2049                 691,620,000 VCC cho thuê

1544 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022 2009-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2009                 980,028,000 VCC cho thuê

1545 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022 1965-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1965                 988,620,000 VCC cho thuê

1546 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022 100803-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Trồng trụ 
điện phục vụ tách cáp cho các trạm nguy cơ chập cháy                   83,681,167 VCC bán

1547 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022 100801-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
kéo cáp CĐBR phục vụ di dời trạm cũ sang trạm mới                 112,927,023 VCC bán

1548 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022
100802-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
kéo cáp quang phục vụ thu hồi tuyến viba cho trạm phát 
sóng trạm mới

                    7,638,598 VCC bán

1549 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/08/2022
100804-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Củng cố 
bảo dưỡng nhà trạm năm 2022 theo CV3546VTNet-
BQLDAHTVT (Giai đoạn 3)

                  88,011,981 VCC bán

1550 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

10/08/2022
100801- 5720227/HNM-VCC/XL2022, Xây dựng bệ 
phòng máy nhà Minishelter các trạm trong kế hoạch lắp đặt 
phát song tháng 8 năm 2022 tại Hà Nam

                    3,542,410 VCC bán

1551 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

10/08/2022

100862-57202220/Viettel HNI – VCC/XL2022, Triển khai 
giải pháp bổ sung tài nguyên tại các điểm tập trung đông 
người dịp lẽ 2/9, tháo dỡ thu hồi sau khi hết sự kiện theo kế 
hoạch 949/KH-KTTC

                249,369,465 VCC bán

1552 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

10/08/2022
100807-HT/HNI-CTVIETTEL/XL2022, CÔNG TRÌNH: 
CỦNG CỐ CỘT BỊ XOẮN ĐỐT TRẠM HNI0262 – 
THANH TRÌ

                  40,073,614 VCC bán

1553 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

10/08/2022 HTHA028-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTHA028                 244,800,000 VCC cho thuê

1554 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

10/08/2022 HTH0351-12-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0351-12                 700,800,000 VCC cho thuê

1555 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

10/08/2022 HTH0203-11-XHH/CNVTHTH-CNKTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0203-11                 884,400,000 VCC cho thuê

1556 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

10/08/2022
02 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, Triển khai kế 
hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo tài nguyên trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

                  46,650,096 VCC bán

1557 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

10/08/2022 100801-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0211-13-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0465-11              1,594,080,000 VCC cho thuê

1558 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

10/08/2022 PTO0652-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0652                 990,949,680 VCC cho thuê

1559 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

10/08/2022 PTO0007-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0007-11                 860,639,040 VCC cho thuê

1560 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

10/08/2022 100808-HT/PTO-CTCT/XL2022, Đảm bảo kênh truyền 
cho Công ty TNHH Thu phí tự động VETC                   73,496,913 VCC bán

1561 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

10/08/2022 100802-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Swap RRU 
4G trạm ePYI6003 tại Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên                     1,080,308 VCC bán

1562 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

10/08/2022 100801-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 19 
trạm BTS tại Phú Yên                   14,026,758 VCC bán

1563 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

10/08/2022
100803-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Tháo dỡ, 
hoàn trả mặt bằng trạm PYN0319 tại Tx Sông Cầu, tỉnh 
Phú Yên

                  30,348,424 VCC bán

1564 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

10/08/2022
100804-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Di dời 07 
tuyến cáp TD&CĐBR tại huyện Đồng Xuân, Tây Hòa, Tx 
Đông Hòa - tỉnh Phú Yên

                  50,675,860 VCC bán



1565 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

10/08/2022
100822- 57202219/Viettel QBH - VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông 
người dịp nghỉ lễ 02/09 năm 2022 tại Quảng Bình

                235,222,678 VCC bán

1566 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

10/08/2022

100801 - 57202219/Viettel QNH - VCC/XL2022, Triển 
khai các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung 
đông người dịp lễ 02/9 năm 2022 tại Quảng Ninh theo Tờ 
trình số 1438/TTr-PHT năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh

                  22,431,596 VCC bán

1567 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

10/08/2022 SLA0629-13-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0629-13                 657,600,000 VCC cho thuê

1568 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

10/08/2022 SLA0717-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0717-12                 896,400,000 VCC cho thuê

1569 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

10/08/2022 SLA0423-13-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0423-13                 378,000,000 VCC cho thuê

1570 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

10/08/2022
100801-57202219/Viettel TGG-VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung đông 
người dịp lễ 2/9 năm 202

                  63,863,283 VCC bán

1571 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

10/08/2022 TQG0276-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0276              1,245,600,000 VCC cho thuê

1572 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

10/08/2022
100801- 57202218/TQG-VCC/XL2022, Triển khai sửa 
chữa, củng cố, di dời hạ tầng mạng truyền dẫn và mạng 
ngoại vi CĐBR tháng 8 năm 2022 tại Tuyên Quang

                174,380,611 VCC bán

1573 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

10/08/2022 100803-HT/VPC-CTCT/XL2022, Triển khai dịch vụ kênh 
truyền cho công ty TNHH Thu phí tự động VETC                   49,163,398 VCC bán

1574 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

11/08/2022 AGG0759-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0759              1,105,200,000 VCC cho thuê

1575 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11/08/2022
110801-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công kéo 
cáp phục vụ lễ hội sự kiện Ca nhạc Sắc màu của Biển trong 
tháng 8/2022 theo KH số 3402305/KH-KTKV3

                  17,391,891 VCC bán

1576 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

11/08/2022 HGG0304-13-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0304-11                 728,400,000 VCC cho thuê

1577 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

11/08/2022

110801 - 5720227/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai thu hồi thiết bị sau khi thực 
hiện các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập trung 
đông người dịp nghỉ lễ 02/9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà 
Giang

                    7,287,958 VCC bán

1578 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

11/08/2022
01-57202218/Viettel LCU-VCC/XL2022, Củng cố tuyến 
cáp quang treo phục vụ phát sóng trạm LCU0178-12 tại 
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

                  98,551,505 VCC bán

1579 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

11/08/2022
110801-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công: Củng cố, sửa chữa, lắp đặt và tháo dỡ di dời 
nhà trạm viễn thông năm 2022 tại LDG (trạm LDG0153)

                  49,110,992 VCC bán

1580 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

11/08/2022
110802 - 57202218/STG -VCC/XL2022, Thi công di dời 
các tuyến cáp truyền dẫn tại huyện Thạnh Trị theo CV 
452/BC-CNKTSTG

                  46,227,667 VCC bán

1581
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/08/2022 120801/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     4,849,800 VCC mua

1582 Công ty TNHH một thành viên Logistics 
Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0310783329, 18/04/2011, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ 
Chí Minh

306 Đường Lý Thường Kiệt, 
Phường 6, Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh

12/08/2022 140801-KD/HĐVC-2022/HCM-LOG, Vận chuyển hàng hóa                   27,108,000 VCC mua

1583 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

12/08/2022 120801-PYN-BC/MS2022, HỢP ĐỒNG MUA BÁN                 136,400,000 VCC bán

1584 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/08/2022
120801-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công kéo 
cáp di dời CĐBR trong VTU0005 sang VTU0790 trong 
tháng 8/2022 theo ttR số 3152052/TTr-TKTƯVT

                  39,890,070 VCC bán

1585 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

12/08/2022
120802-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, PO Thực hiện 
Di dời, nắn dịch các tuyến cáp truyền dẫn theo yêu cầu của 
địa phương tại Phú Riềng, Phước Long và Bù Gia Mập

                358,457,133 VCC bán



1586 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

12/08/2022
120804-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, PO Thực hiện 
Di dời, nắn dịch các tuyến cáp truyền dẫn theo yêu cầu của 
địa phương tại Đồng Xoài và Đồng Phú

                  88,851,746 VCC bán

1587 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

12/08/2022
120805-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, PO Thực hiện 
Di dời, nắn dịch các tuyến cáp truyền dẫn theo yêu cầu của 
địa phương tại Bình Long, Hớn Quản, Lộc Ninh

                  90,721,152 VCC bán

1588 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

12/08/2022
120803-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, PO Thực hiện 
Di dời, nắn dịch các tuyến cáp truyền dẫn theo yêu cầu của 
địa phương tại Chơn Thành

                  46,190,952 VCC bán

1589 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

12/08/2022
120801-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, PO Thực hiện 
Di dời, nắn dịch các tuyến cáp truyền dẫn theo yêu cầu của 
địa phương tại Bù Đăng

                107,255,730 VCC bán

1590 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

12/08/2022 HGG0233-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0233-12                 328,800,000 VCC cho thuê

1591 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

12/08/2022 PYN0395-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0395                 720,000,000 VCC cho thuê

1592 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

12/08/2022

120803 - 57202218/STG -VCC/XL2022, Thi công di dời 
các tuyến cáp truyền dẫn, GPON tại huyện Thạnh Trị, Châu 
Thành, Mỹ Xuyên, TP Sóc Trăng theo CV 452/BC-
CNKTSTG và CV số 3402212/ PTĐCV-KTKV3-
IP&BRCĐ

                  46,691,388 VCC bán

1593 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

12/08/2022
120806-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022/Viettel 
TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện triển triển khai tháo 
dỡ di dời thiết bị trạm TNH0249 sang cột anten mới

                  30,993,545 VCC bán

1594 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

12/08/2022 120801-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Vận chuyển thiết bị 
trạm khó khăn trong VHKT tháng 08.                   20,735,370 VCC bán

1595 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

12/08/2022 120801-57202218/Viettel TGG-VCC/XL2022, Củng cố, 
bảo dưỡng 18 trạm GPON tại Tiền Giang                 158,678,048 VCC bán

1596 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

12/08/2022 VLG0155-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0155-11                 829,200,000 VCC cho thuê

1597
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/08/2022 120811/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     2,790,000 VCC mua

1598
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/08/2022 13082204/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   10,990,000 VCC mua

1599
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/08/2022 130801/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   13,231,700 VCC mua

1600
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/08/2022 130806/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   10,990,000 VCC mua

1601
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/08/2022 130805/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     3,690,000 VCC mua

1602 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

13/08/2022
130801-BGG/HĐTK-2022/VCC-KHDN, Triển khai kênh 
truyền khách hàng Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh 
SIXPURE Việt Nam

                    4,469,998 VCC bán

1603 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

13/08/2022 130805-57202221/Viettel HNI – VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Tháo dỡ thu hồi trạm HNI2709 -  Tây Hồ                   22,348,376 VCC bán

1604 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

13/08/2022 130801-HT/QTI-VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng nhà trạm 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (đợt 4)                 320,632,763 VCC bán

1605 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

13/08/2022 SLA0367-14-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0367-14                 639,839,040 VCC cho thuê



1606 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

13/08/2022 001- 57202219/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thi công lắp 
đặt và thu hồi thiết bị theo KH276 và KH949                     9,400,781 VCC bán

1607
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/08/2022 140801/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,129,500 VCC mua

1608
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/08/2022 120801/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,329,000 VCC mua

1609
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/08/2022 140804-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Tòa Vicentra 
Vinh Nghệ An                 535,617,768 VCC cho thuê

1610
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

14/08/2022 140805-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Tòa Vicentra 
Vinh Nghệ An                 565,510,584 VCC cho thuê

1611 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

14/08/2022 HGG0387-15-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0387-15                 254,400,000 VCC cho thuê

1612 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

14/08/2022
140802-HT/HDG-CTCT/XL2022, Triển khai tháo dỡ thu 
hồi, lắp đặt thiết bị, hoàn trả mặt bằng trạm HDG0476, 
HDG955 TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

                  37,335,716 VCC bán

1613
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/08/2022 150802/TTr-CNKTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   19,986,000 VCC mua

1614
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/08/2022 150810/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,490,000 VCC mua

1615
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

15/08/2022

PO-10/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng VPC0697 trên 
địa bàn khu đô thụ Nam Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc
Phần 5.3: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc 1

                408,016,843 VCC bán

1616
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

15/08/2022

PO-59/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HCM2017 trên địa bàn Khu dân cư 
Villa Park, phường Phú Nhuận, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
Phần 67: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 108 tòa nhà 
tại Hồ Chí Minh 1

                    8,637,684 VCC bán

1617
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

15/08/2022

PO-60/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HCM2019 trên địa bàn Khu dân cư 
The GarLand, phường Phước Long B, Quận 9, Tp.Hồ Chí 
Minh
Phần 67: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 108 tòa nhà 
tại Hồ Chí Minh 1

                    9,410,900 VCC bán

1618 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/08/2022 VTU0930-XHH/CNVT-VTU/2022, Hạ tầng cho thuê 
VTU0930                 766,920,000 VCC cho thuê

1619 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 15/08/2022

150801- 57202218 /Viettel CMU -  VCC/XL2022, Về việc 
sửa chữa, củng cố, nắn dịch di dời, chỉnh trang đô thị, hạ 
tầng mạng truyền dẫn và mạng ngoại vi CĐBR tháng 08 
năm 2022

                180,232,834 VCC bán

1620 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

15/08/2022 HGG0102-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0102-11                 713,039,040 VCC cho thuê

1621 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

15/08/2022

1316-57202219/Viettel HTH - VCC/XL 2022, Triển khai 
giải Swap RRU 4G sử dụng RRU thu hồi cho các trạm 
Inbuilding trên địa bàn Khu vực 1 theo KH 2481/KH-
TKTUVT

                    6,021,852 VCC bán

1622 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

15/08/2022 HDG0934-XHH/CNVT-HDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HDG0934                 699,000,000 VCC cho thuê



1623 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

15/08/2022 150801-KD/HĐMB-2022/LCU-VTT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng                   13,750,000 VCC mua

1624 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

15/08/2022
01-5720227/Viettel LCU-VCC/XL2022, Thu hồi thiết bị 
phục vụ các giải pháp đảm bảo tài nguyên sector cao tải 
quý 2 năm 2022 tại Lai Châu

                    2,313,678 VCC bán

1625 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

15/08/2022 PTO0341-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0341-11                 664,800,000 VCC cho thuê

1626 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

15/08/2022 PTO0160-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0160-11                 960,000,000 VCC cho thuê

1627 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

15/08/2022 01/HĐVH-CMRBTM-QNM-CNKT/2022, Vận hành 
camera Bắc Trà My                   51,321,600 VCC bán

1628 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/08/2022 SLA0691-14-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0691-14                 665,039,040 VCC cho thuê

1629 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/08/2022
150801- 5720227/ Viettel SLA - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố nhà trạm theo WO báo hỏng theo CV  2326/CT-
VTNet ký 15/07/2022 năm 2022 tại  Sơn La

                  53,016,698 VCC bán

1630 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/08/2022
150801-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Vận chuyển bộ 
xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS 
SLA0824 chạy máy phát điện Online tháng 08/2022

                    3,311,372 VCC bán

1631 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

15/08/2022 150801-57202218/Viettel TGG-VCC/XL2022, Di dời các 
tuyến cáp quang truyền dẫn tháng 08/2022                   79,754,902 VCC bán

1632 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

16/08/2022 1608/2022/TCXD/BGG-VCC, Cải tạo sửa chữa kho phục 
vụ hàng hóa kết nối và SXKD - Bắc Giang                   87,614,000 VCC bán

1633 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16/08/2022 VTU0954-XHH/CNVT-VTU/2022, Hạ tầng cho thuê 
VTU0954                 881,100,000 VCC cho thuê

1634 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16/08/2022

160801-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công kéo 
cáp di dời hạ tầng mạng lưới phục vụ Mở rộng đường 328 
đoạn Phước Tân – Phước Bửu – Hồ Tràm, huyện Xuyên 
Mộc

                341,443,478 VCC bán

1635 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

16/08/2022

160801 - 57202219/BDH-VCC/XL2022, Swap RRU 4G 
công suất cao cho một số trạm Inbuilding theo KH số: 
1146/KH-KTKV2; Đảm bảo chất lượng mạng 2G/4G tại 
khu vực khách sạn Anya Primer Quy Nhơn Bình Định theo 
KH số:1190/KH-KTKV2 và Đảm bảo tài nguyên sự
kiện diễn tập Quân sự tại Bình Định theo KH số: 1191/KH-
KTKV2

                166,423,628 VCC bán

1636 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

16/08/2022
160801-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thay thế 
dây điện AC khắc phục trạm điện yếu gây ảnh hưởng dịch 
vụ

                212,546,502 VCC bán

1637 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

16/08/2022
160802/VIETTELKGG-CTCT/VC2021, Vận chuyển máy 
phát điện Kirloskar_KG12AS_12kVA_1 pha vỏ chống ồn 
từ trạm BTS KGG0876 về kho Viettel Kiên Giang

                    5,000,000 VCC bán

1638 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

16/08/2022
160801-57202219/VIETTEL NAN - VCC/XL 2022, Thực 
hiện lắp đặt 3 tuyến viba phục vụ phát sóng trạm BTS năm 
2022 tai Nghệ An

                  23,357,333 VCC bán

1639 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

16/08/2022
160801- 5720227/ Viettel SLA - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố 71 nhà trạm theo WO báo hỏng theo CV 2326/CT-
VTNet ký 15/07/2022 năm 2022 tại Sơn La

                246,169,641 VCC bán

1640 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

16/08/2022
1608-57202219/Viettel TBH-VCC/XL2022, Lắp đặt thiết 
bị phục vụ triển khai thử nghiệm 5G theo kế hoạch 320/KH-
KTKV1

                  12,911,196 VCC bán

1641
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/08/2022 170803/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   10,990,000 VCC mua

1642
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/08/2022 170802/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   19,490,000 VCC mua



1643
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/08/2022 170808/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     6,890,000 VCC mua

1644
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/08/2022 170801-KD/GPTH /HĐMB-2022/CNKTVPC-VPC03, 
Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa tại Siêu thị VPC03                   64,594,400 VCC bán

1645
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 
Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-
Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-476, 26/09/2018, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

17/08/2022
001-GPMN/VBSCMN-CNKTVTU/2022, Trienr khai dự án 
lắp camera quan sát tại Hof tràm 001-GPMN/VBSCMN-
CNKTVTU/2022

                120,784,400 VCC bán

1646 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17/08/2022 VTU0890-XHH/CNVT-VTU/2022, Hạ tầng cho thuê 
VTU0890              1,034,880,000 VCC cho thuê

1647 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

17/08/2022 220805/HĐMB-BTE-2202, HỢP ĐỒNG MUA BÁN                 152,320,300 VCC bán

1648 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

17/08/2022
170801 - 5720227/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai củng cố móng co nứt vỡ tại 
trạm HGG0344, HGG0354 trên địa bàn tỉnh Hà Giang"

                  11,330,042 VCC bán

1649 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

17/08/2022
170822-57202218/NTN-VCC/XL2022, Thực hiện củng cố 
các tuyến cột, cáp tháng 08 năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận

                158,244,451 VCC bán

1650 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

17/08/2022

170801- 57202219/Viettel SLA - VCC/XL 2022, Lắp đặt 
thêm thiết bị đảm bảo tài nguyên phục vụ lễ hội sự kiện 02-
09  năm 2022  tại Sơn La theo Kế hoạch 714/KH-TKKV1 
ngày 04/08/2022

                  78,209,076 VCC bán

1651 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

17/08/2022
1708-5720227/Viettel TBH-VCC/XL2022, Swap RRU 4G, 
Anten đa băng và lắp đặt thiết bị 2G tại 03 trạm tỉnh Thái 
Bình

                  17,770,424 VCC bán

1652 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

17/08/2022 01- 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công: xử lý, làm mới thay thế các bể cáp xuống cấp                 180,462,456 VCC bán

1653 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

17/08/2022
170801-PHT/YBI–VCC/XL2022, triển khai thử nghiệm 08 
tủ thuê bao mở rộng sử dụng cáp thuê bao 2Fo theo tờ trình 
số 1155/TTr-YBI-HT ngày 12/08/2022.

                    7,102,645 VCC bán

1654 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

18/08/2022 BKN0169-11-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0169-11                 379,200,000 VCC cho thuê

1655 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

18/08/2022

180801/Viettel BTE-CTCT/XL2022, Thu hồi vật tư sau khi 
thực hiện các giải pháp đảm bảo tài nguyên các điểm tập 
trung đông người dịp nghỉ lễ 02/9 năm 2022 theo kế hoạch 
949/KH-KTTC tại tỉnh Bến Tre

                    7,377,760 VCC bán

1656 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

18/08/2022
006-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 08 năm 2022 
tại huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

                  86,568,536 VCC bán

1657 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

18/08/2022
001-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 08 năm 2022 
tại quận Long Biên thành phố Hà Nội

                  48,457,057 VCC bán

1658 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

18/08/2022
002-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 08 năm 2022 
tại huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội

                640,263,712 VCC bán

1659 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

18/08/2022
003-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 08 năm 2022 
tại huyện Thường Tín thành phố Hà Nội

                  37,139,261 VCC bán

1660 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

18/08/2022
004-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 08 năm 2022 
tại huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội

                  68,586,809 VCC bán

1661 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

18/08/2022
005-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 08 năm 2022 
tại huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội

                192,688,614 VCC bán

1662 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

18/08/2022
180822-5720227/NTN-VCC/XL2022, Tháo dỡ, thu hồi 
hoàn trả mặt bằng trạm BTS NTN0214, NTN0253 trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận

                  50,463,184 VCC bán

1663 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

18/08/2022 PTO0106-13-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0106-13                 619,200,000 VCC cho thuê



1664 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

18/08/2022 PTO0567-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0567-11                 688,800,000 VCC cho thuê

1665 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

18/08/2022 PTO0755-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0755              1,335,600,000 VCC cho thuê

1666 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

18/08/2022 PTO0094-12-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0094-12                 808,800,000 VCC cho thuê

1667 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

18/08/2022 PTO0775-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0775              1,761,600,000 VCC cho thuê

1668 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

18/08/2022 PTO0462-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0462-11                 818,400,000 VCC cho thuê

1669 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

18/08/2022
180801- 57202218/Viettel Sơn La - VCC/XL2022, Thi 
công củng cố 28 tuyến cáp xung yếu, di dời nắn dịch theo 
Công văn 380/VTNet-BQLDAHTVT năm 2022 tại Sơn La

                477,586,693 VCC bán

1670 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

18/08/2022 1808-5720227/Viettel TBH-VCC/XL2022, Củng cố, sửa 
chữa, bảo dưỡng nhà trạm quý 3/2022                 111,707,700 VCC bán

1671 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

18/08/2022 VLG0159-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0159-11                 865,200,000 VCC cho thuê

1672
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

19/08/2022 180801/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,099,800 VCC mua

1673
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

19/08/2022 190802/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   10,990,000 VCC mua

1674
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

19/08/2022 1908023/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,490,000 VCC mua

1675 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

19/08/2022
190801-5720227/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc thực 
hiện thi công: Thay dây AC hỏng theo Chỉ thị số 2326/CT-
VTNet

                  31,918,785 VCC bán

1676 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

19/08/2022
190802-57202218/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công: Trồng bổ sung, chỉnh nghiêng cột bê 
tông treo cáp nhập trạm theo Chỉ thị số 2326/CT-VTNet

                  67,738,998 VCC bán

1677 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

19/08/2022
03 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, Triển khai 
thực hiện lắp đặt thiết bị Viba tuyến HDG0880-HDG0134, 
HDG0890-HDG0856

                  14,878,619 VCC bán

1678 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

19/08/2022 QNH0045-12-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0045-12                 448,363,680 VCC cho thuê

1679 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

19/08/2022
190801- 5720227/ Viettel SLA - VCC/XL 2022, Củng cố 
đường điện AC nhập trạm SLA509 theo Wo báo hỏng năm 
2022 tại  Sơn La

                  33,577,720 VCC bán

1680
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

20/08/2022 200803/ĐX-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   12,990,000 VCC mua

1681
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

20/08/2022
200803-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Tòa Apec 
Mandala Wyndham Phú Yên, Đại lộ Hùng Vương, phường 
7, TP Tuy Hòa, Phú Yên

                928,988,280 VCC cho thuê

1682
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

20/08/2022

20820222-BQLDA/VTNet –VCC-Sao Nam/XL 2022, Xây 
dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2022 tại tỉnh 
Quảng Bình
Thuộc BCKTKT: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 
cáp quang năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình

             8,239,758,394 VCC bán

1683 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 20/08/2022 HBH0119-11-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0119-11                 232,320,000 VCC cho thuê

1684 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 20/08/2022 HBH0310-11-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0310-11                 845,880,000 VCC cho thuê



1685 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

20/08/2022 LDG0829-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0829                 977,400,000 VCC cho thuê

1686 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

20/08/2022 LCI0110-12-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0110-12              1,160,400,000 VCC cho thuê

1687 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

20/08/2022 LCI0156-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0156-11              1,258,800,000 VCC cho thuê

1688 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

20/08/2022 SLA0813-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0813-11                 973,200,000 VCC cho thuê

1689 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

20/08/2022 SLA0044-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0044-11                 730,800,000 VCC cho thuê

1690 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

20/08/2022
200801- 5720227/ Viettel SLA - VCC/XL 2022, Lắp đặt 
viba access theo Tờ trình 339/TTr-KTTC năm 2022 tại  
Sơn La

                157,659,084 VCC bán

1691 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/08/2022 THA2022/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA2022              1,302,000,000 VCC cho thuê

1692 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/08/2022 THA1735-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1735-11              1,068,000,000 VCC cho thuê

1693 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/08/2022 THA1108-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1108-11                 799,200,000 VCC cho thuê

1694
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

21/08/2022 210807-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2022, Tòa Lostus Sài 
đồng long biên(trạm công trình DAS)                 742,937,184 VCC cho thuê

1695 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

22/08/2022 BKN0057-11-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0057-11                 212,400,000 VCC cho thuê

1696 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

22/08/2022 220801-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh                 165,345,940 VCC bán

1697 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

22/08/2022
1427/Viettel Cao Bằng - VCC/XL2022, Thực hiện di dời 
tuyến cáp CBG0313-CBG0354 tại xã Khánh Xuân, huyện 
Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

                  58,374,502 VCC bán

1698 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

22/08/2022
1428/Viettel Cao Bằng - VCC/XL2022, Tuyến cáp di 
chuyển sang cột điện lực mới, do mở rộng hành lang đường 
liên huyện Hạ lang - quảng uyên

                  82,223,876 VCC bán

1699 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

22/08/2022

04 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, Triển khai kế 
hoạch 400/KH-KTKV1 ngày 18/8/2022 bổ sung tài nguyên 
phục vụ sự kiện tết trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương

                191,857,215 VCC bán

1700 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

22/08/2022
220801-57202218/Viettel LAN-VCC/XL2022, Triển khai 
củng cố, nắn dịch tuyến cáp CĐBR theo chủ trương địa 
phương theo công văn số 3402212/PT

                  70,403,385 VCC bán

1701 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

22/08/2022

220801-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/XL 2022, Kéo cáp 
nhiều đôi cung cấp dịch vụ kênh truyền cho khách hàng 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 
Nghệ An

                  24,722,874 VCC bán

1702 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

22/08/2022 QTI0142-11-XHH/CNVT-QTI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0142-11                 195,600,000 VCC cho thuê

1703 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

23/08/2022 BKN0189-11-XHH/CNKT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0189-11                 307,200,000 VCC cho thuê

1704 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

23/08/2022 230803/Viettel BTE-CTCT/XL2022, Củng cố, sửa chữa, di 
dời tuyến cột, tuyến cáp tháng 08-2022 tại Tỉnh Bến Tre                 339,684,217 VCC bán

1705 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

23/08/2022 230801-5720227/DBN-VCC/XL2022, Lắp đặt thiết bị 5G 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên                     9,994,201 VCC bán

1706 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

23/08/2022 HGG0092-13-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0092-13                 396,239,040 VCC cho thuê



1707 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

23/08/2022

230801 - 57202218/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Về 
việc thực hiện thi công: Triển khai củng cố tuyến truyền dẫn 
theo công văn số 380/VTNet-BQLDAHTVT trên địa bàn 
tỉnh Hà Giang

                307,842,974 VCC bán

1708 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

23/08/2022
230801-57202218/Viettel LAN-VCC/XL2022, Triển khai 
di dời tuyến truyền dẫn theo yêu cầu của Sở ban ngành tại 
Long An theo đề xuất số 895/ĐX-CNKTLAN

                139,199,841 VCC bán

1709 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

23/08/2022 230801-5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Cũng 
cố hạ tầng 129 trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Nghệ An                 682,629,180 VCC bán

1710 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

23/08/2022 SLA0681-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0681-12                 392,639,040 VCC cho thuê

1711
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

24/08/2022 240802-2022/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                   12,490,000 VCC mua

1712 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

24/08/2022
240801-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Lắp đặt xe cơ 
động phục vụ lễ 02/09 theo Kế hoạch 949/KH-KTTC ngày 
27/07/2022

                  73,782,143 VCC bán

1713 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24/08/2022

240801-57202219/Viettel VTU-VCC/XL2022, Triển khai 
thực hiện lắp đặt xe cơ động theo Kế hoạch 80/KH-
TKTƯVT ngày 22/08/2022 Điều chỉnh giải pháp bổ sung 
tài nguyên cho các điểm tập trung đông người dịp nghỉ lễ 
02/9 năm 2022

                    6,127,221 VCC bán

1714 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 24/08/2022 BLU0041-12-XHH/CNVTBLU-VCC/2022, Hạ tầng cho 

thuê BLU0041-12                 842,400,000 VCC cho thuê

1715 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

24/08/2022 240801-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh                   99,197,650 VCC bán

1716 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

24/08/2022

240822-5720227/Viettel DNI-VCC/XL2022, Tổ chức khắc 
phục điện yếu tại trạm DNI0026, DNI0125, DNI0568 theo 
báo cáo số 169/BC-KTKV3 và trạm DNI0742 theo báo cáo 
số 184/BC-KTKV3.

                  72,832,610 VCC bán

1717 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

24/08/2022

240806-5720227/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc thực 
hiện thi công:  “Thu hồi vật tư, thiết bị sau khi Swap theo 
các kế hoạch 1141/KH-KTTC, 949/KH-KTTC, 
3402022/KH-KTKV3, 145/KH-KTTC và 646/TTr-KTTC” 
năm 2022 tại Tỉnh Đồng Tháp

                  18,690,830 VCC bán

1718 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

24/08/2022

240805-5720227/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc thực 
hiện thi công:  “Tháo dỡ thu hồi cột anten, thiết bị, phụ trợ 
và lắp đặt thiết bị 2G trạm di dời DTP0405” năm 2022 tại 
Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

                  57,301,688 VCC bán

1719 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

24/08/2022

240801 - 57202219/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Về 
việc thực hiện thi công: Lắp đặt và thu hồi thiết bị tại trạm 
HGG0516 sau khi thực hiện giải pháp đảm bảo tài nguyên 
phục vụ lễ hội “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 
XIII-Hà Giang năm 2022

                    6,391,908 VCC bán

1720 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

24/08/2022
007-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai các 
tuyến cáp phục vụ kiên cố mạng lưới theo kế hoạch số 
307/KH-KTKV1

                  46,335,037 VCC bán

1721 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/08/2022 362.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0362-11                 796,800,000 VCC cho thuê

1722 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/08/2022 323.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0323-11                 822,239,040 VCC cho thuê

1723 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/08/2022 314.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0314-11                 827,039,040 VCC cho thuê

1724 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/08/2022 134.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0134-11                 829,200,000 VCC cho thuê

1725 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/08/2022 047.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0047-11                 836,639,040 VCC cho thuê

1726 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

24/08/2022 010.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0010-11                 855,839,040 VCC cho thuê



1727 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

24/08/2022 HCM4508-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
HCM4508                 791,239,260 VCC cho thuê

1728 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

24/08/2022 SLA0610-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0610-12                 639,839,040 VCC cho thuê

1729 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

24/08/2022 240801- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Củng cố, sửa chữa 
nhà trạm viễn thông tháng 9 năm 2022 tại  Tuyên Quang                 304,785,603 VCC bán

1730 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

24/08/2022
240801- 57202218/Viettel YBI - VCC/XL2022, Di dời 04 
tuyến cáp quang, cáp GPON trên đại bàn huyện Văn Chấn, 
TX. Nghĩa lộ

                  40,091,341 VCC bán

1731 Chi nhánh Bưu chính Viettel Đà Nẵng - 
Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672-031, 20/10/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

04 Nguyễn Phước Tần, Phường 
Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành 
phố Đà Nẵng

25/08/2022 250801/HDDV-2022/DNG-VIETTELPOST, Hợp Đồng 
Cung Cấp Dịch Vụ Lắp Đặt Điểu Hòa 2 Mảnh                   10,334,600 VCC bán

1732
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

25/08/2022

PO-62/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng TBH0003, TBH0138, TBH0246 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
Phần 33: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Thái Bình 2

                  82,839,270 VCC bán

1733
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

25/08/2022

PO-61/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng trên địa bàn KĐT The Manor 
Central Park (giai đoạn 2), Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Phần 13: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hà Nội 6

             1,371,171,238 VCC bán

1734 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

25/08/2022
250801-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai cáp 
quang, di dời cáp, thu hồi trụ theo báo cáo 897/BC ngày 
24/06/2022

                143,679,510 VCC bán

1735 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDHR011-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê BDHR011                 199,320,000 VCC cho thuê

1736 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDH0326-12-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0326-12                 649,144,512 VCC cho thuê

1737 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDH0040-11-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0040-11                 619,200,000 VCC cho thuê

1738 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDH0123-11-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0123-11                 378,230,640 VCC cho thuê

1739 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDHR012-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê BDHR012                 189,600,000 VCC cho thuê

1740 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDH0037-11-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0037-11                 358,915,320 VCC cho thuê

1741 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDH0448-11-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0448-11                 793,430,640 VCC cho thuê

1742 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

25/08/2022 BDH0781-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê BDH0781                 773,954,400 VCC cho thuê

1743 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/08/2022
250805-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thay thế 
dây điện AC ƯCTT trạm điện yếu đảm bảo chất lượng 
mạng lưới

                139,982,562 VCC bán

1744 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/08/2022
250802-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
thi công triển khai kéo cáp di dời trạm hết hạn hợp đồng 
BDG0170

                  63,600,380 VCC bán

1745 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/08/2022
250804-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
di dời cáp theo dự án mở rộng đường Thủ Biên – Đất Cuốc 
Tân Uyên

                  40,048,930 VCC bán

1746 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/08/2022
250803-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
di dời cáp viễn thông trên đường DT747A nút giao lộ với 
đường DT741, Tân Uyên

                  20,460,637 VCC bán

1747 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

25/08/2022 250801-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Củng cố 
bảo dưỡng nhà trạm                   77,806,919 VCC bán



1748 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 25/08/2022

250803-57202219/DNG-VCC/XL2022, Lắp đặt trạm tạm 
phục vụ tổ chức giải BRG Open Golf Championship Đà 
Nẵng 2022 theo Kế hoạch 1233/ĐX-KTKV2

                  66,234,845 VCC bán

1749 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 25/08/2022

250804-57202219/DNG-VCC/XL2022, Lắp đặt xe cơ 
động trạm DNG8433 phục vụ chương trình ca nhạc Bridge 
Fest tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng theo Kế hoạch 
1251/KH-KTKV2

                  22,221,751 VCC bán

1750 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 25/08/2022

250802-HT/DNG-CNKTDNG/XL2022, Triển khai vận 
chuyển Ac quy các trạm khó khăn trên địa bàn TP. Đà Nẵng 
theo kế hoạch 1268/BB-CNKTDNG

                  11,108,617 VCC bán

1751 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

25/08/2022
230902-57202219/DCN-VCC/XL2022, Triển khai lắp đặt 
giải pháp nâng cao chất lượng mạng theo KH 1356/KH-
KTKV2 ngày 13/08/2022

                  14,767,181 VCC bán

1752 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/08/2022 HNI0347-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI0347-11                 363,719,520 VCC cho thuê

1753 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/08/2022 HAN0042-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HAN0042                 610,909,080 VCC cho thuê

1754 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

25/08/2022 250822-HT/LSN-CNKT/XL 2022, Triển khai cáp thuê bao 
2Fo                   25,849,159 VCC bán

1755 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

25/08/2022 LCI0132-11-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0132-11                 828,000,000 VCC cho thuê

1756 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

25/08/2022

2582201-57202219/Viettel LCI - VCC/XL2022, Triển khai 
giải pháp bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện bắn pháo hoa 
dịp nghỉ lễ 02/9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo 
Kế hoạch 42864/KH-KTKV1

                319,737,389 VCC bán

1757 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

25/08/2022
250807-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022/Viettel 
TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện củng cố hạ tầng 
ngầm TNH0001

                  35,693,864 VCC bán

1758 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

25/08/2022
250808-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022/Viettel 
TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện di dời điều hòa trạm 
TNH0003

                    5,199,207 VCC bán

1759
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/08/2022 260804-2022/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                   12,910,000 VCC mua

1760
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/08/2022 1176/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 365161), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                        870,000 VCC mua

1761
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/08/2022 1176/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 370647), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     1,349,000 VCC mua

1762
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/08/2022 1176/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 369918), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     8,890,000 VCC mua

1763
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

26/08/2022

PO-63/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng Cho 16 dự án tòa nhà, khu đô thị 
trên địa bàn TP Hà Nội 
Phần 13: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hà Nội 6

                772,700,876 VCC bán

1764
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

26/08/2022

PO-64/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng BPC0338, BPC0446 trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước 
Phần 61: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 5 khu công 
nghiệp tại Bình Phước 1

                  21,276,771 VCC bán



1765
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

26/08/2022

PO-PO-65/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng PYN0255 trên địa bàn Tòa nhà 
Apec, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 
Phần 53: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 3 tòa nhà và 
1 khu công nghiệp tại Phú Yên

                  14,388,092 VCC bán

1766 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

26/08/2022 BGG0853-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0853                 739,200,000 VCC cho thuê

1767 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

26/08/2022 BGG0881-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0881                 589,674,840 VCC cho thuê

1768 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

26/08/2022 260801-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, Cải tạo điện 
AC yếu cho các trạm BTS tại Bình Phước                 310,602,599 VCC bán

1769 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

26/08/2022
260801-5720227/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc thực 
hiện thi công: Củng cố nhà trạm, cột anten đóng WO báo 
hỏng theo Kế hoạch số 462/KH-BQLDAHTVT

                152,666,329 VCC bán

1770 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

26/08/2022

260801-57202218 /Viettel DTP-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công gói thầu xây lắp công trình: “Sửa chữa, 
củng cố, nắn dịch di dời, chỉnh trang đô thị, hạ tầng mạng 
truyền dẫn và mạng ngoại vi CĐBR tháng 08/2022 tại Đồng 
Tháp"

                213,467,335 VCC bán

1771 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

26/08/2022
260801- 57202218/HNM-VCC/XL2022, Củng cố bảo 
dưỡng 11 tuyến truyền dẫn quang trên địa bàn Hà Nam 
tháng 08 năm 2022

                175,993,857 VCC bán

1772 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

26/08/2022 HNI4421-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI4421-11                 309,174,060 VCC cho thuê

1773 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

26/08/2022 HNI2425-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI2425-11                 336,446,820 VCC cho thuê

1774 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

26/08/2022 NAN0831-11-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN0831-11                 496,800,000 VCC cho thuê

1775 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

26/08/2022 NAN0683-11-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN0683-11                 903,228,000 VCC cho thuê

1776 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

26/08/2022
260802-57202219/PTO-VCC/XL 2022, Thực hiện giải 
pháp bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện bắn pháo hoa dịp 
nghỉ lễ 02/9 năm 2022 tại Phú Thọ

                279,201,684 VCC bán

1777 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

26/08/2022 SLA0333-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0333-12                 450,000,000 VCC cho thuê

1778 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

26/08/2022
204-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, Triển khai  
thực hiện các giải pháp đảm bảo tài nguyên sự kiện tết 
Trung thu năm 2022

                  25,566,312 VCC bán

1779
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

27/08/2022

PO-66/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HPG0067, HPG0076, HPG0214, 
HPG0215, HPG0521 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Phần 19: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hải Phòng 4

                237,285,001 VCC bán

1780
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

27/08/2022

PO-67/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HPG0234 trên địa bàn khu nghỉ 
dưỡng thị trấn Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải , 
thành phố Hải Phòng
Phần 19: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hải Phòng 4

                195,212,369 VCC bán

1781 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

27/08/2022

PO270801 - HD57202219VTNet/DLK-VCC/CP2022, Về 
việc thi công: Triển khai các giải pháp đảm bảo tài nguyên 
cho Lễ hội Sầu riêng, Lễ hội Đêm trắng Ban Mê và vùng 
phủ 2G trạm DLK0743 tại Đắk Lắk

                  80,423,627 VCC bán

1782 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/08/2022 HNI0020-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê HNI0020                 872,727,240 VCC cho thuê



1783 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/08/2022 HAN0231-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HAN0231-11                 336,446,820 VCC cho thuê

1784 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/08/2022
270819-57202221/Viettel HNI – VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Kéo cáp phục vụ di dời dịch vụ cố định 
từ trạm HAN0072 về HNI4361

                  21,401,296 VCC bán

1785 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

27/08/2022

270801 - 57202219/Viettel QNH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai lắp đặt thiết bị bổ sung tài 
nguyên phục vụ lễ hội khánh thành cáo tốc Vân Đồn - 
Móng Cái tại Quảng Ninh theo Tờ trình số 2817/TTr-
TKTƯVT năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh

                    3,447,814 VCC bán

1786 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

28/08/2022
280817-57202221/Viettel HNI–VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Tháo dỡ thu hồi RRU sau swap theo kế 
hoạch số 351/KH-KTTC

                334,444,814 VCC bán

1787
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/08/2022 290801-KH/GPTH/HĐMB-2022/AGG-XNK VIETTEL, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   27,490,000 VCC mua

1788
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

29/08/2022

PO-68/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HPG0229 trên địa bàn khu đô thị 
Him Lam, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Phần 19: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hải Phòng 4

                673,429,697 VCC bán

1789
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

29/08/2022

PO-70/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HPG9803 trên địa bàn khu nghỉ 
dưỡng Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành 
phố Hải Phòng
Phần 19: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hải Phòng 4

                158,741,220 VCC bán

1790
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

29/08/2022

PO-69/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HPG0487 trên địa bàn khu đô thị 
Gò Gai, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố 
Hải Phòng
Phần 19: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hải Phòng 4

             1,215,614,791 VCC bán

1791
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

29/08/2022

PO-72/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HPG0004, HPG0093, HPG0431, 
HPG3814 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Phần 19: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hải Phòng 4

                113,663,070 VCC bán

1792
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

29/08/2022

PO-71/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình 
Viettel-Sao Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại 
trạm cố định băng rộng HPG0037, HPG0173, HPG0215, 
HPG0333, HPG0396, HPG0413, HPG0448, HPG0568 trên 
địa bàn Thành phố Hải Phòng
Phần 19: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công 
nghiệp tại Hải Phòng 4

                349,772,840 VCC bán

1793 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 29/08/2022

290801 - 57202219/VIETTEL HPG - VCC/XL2022, Về 
việc thực hiện thi công:  Các giải pháp đảm bảo tài nguyên 
các điểm tập trung đông người dịp nghỉ lễ 2/9 năm 2022 
theo Kế hoạch 949/KH-KTTC trên địa bàn thành phố Hải 
Phòng.

                154,341,536 VCC bán

1794 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

29/08/2022 044.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0044-11                 859,200,000 VCC cho thuê

1795 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

29/08/2022
290810-57202218/Viettel HYN - VCC/XL 2022, Củng cố, 
cải tạo hạ tầng truyền dẫn và CĐBR tháng 09/2022 tại tỉnh 
Hưng Yên

                  46,571,954 VCC bán

1796 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

29/08/2022
290803-5720227/Viettel Kon Tum KTM-VCC/XL 2022, 
Thực hiện củng cố khắc phục lỗi 28 nhà trạm trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum

                530,647,882 VCC bán

1797 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

29/08/2022
290802-5720227/Viettel Kon Tum KTM-VCC/XL 2022, 
Thực hiện củng cố khắc phục lỗi nhà trạm trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum

                522,583,119 VCC bán



1798 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

29/08/2022 LCU0396-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0396              1,276,440,000 VCC cho thuê

1799 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

29/08/2022 LCU0226-12-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0226-12                 436,920,000 VCC cho thuê

1800 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

29/08/2022 LCU0226-11-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0226-11                 416,400,000 VCC cho thuê

1801 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

29/08/2022
290802-57202219/PTO-VCC/XL 2022, Thực hiện giải 
pháp bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện bắn pháo hoa dịp 
nghỉ lễ 02/9 năm 2022 tại Phú Thọ

                279,201,684 VCC bán

1802 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

29/08/2022

290804-57202218/Viettel STG -VCC/XL2022, Thi công di 
dời các tuyến cáp truyền dẫn, GPON tại huyện Long Phú, 
TP Sóc Trăng, Cù Lao Dung theo CV 452/BC-CNKTSTG 
và CV số 83/TM-UBND

                  48,916,334 VCC bán

1803 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

29/08/2022 TQG0006-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0006-11                 353,430,000 VCC cho thuê

1804 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

29/08/2022 290804- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 14 
trạm trên địa bàn huyện Lục Yên                 141,842,923 VCC bán

1805 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

29/08/2022 290806- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 16 
trạm trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên                   64,974,802 VCC bán

1806 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

29/08/2022 290803- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 04 
trạm trên địa bàn huyện Yên Bình                   89,291,998 VCC bán

1807 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

29/08/2022 290805- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 07 
trạm trên địa bàn Thị xã Nghĩa lộ, huyện Trạm Tấu                 244,881,692 VCC bán

1808 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

29/08/2022 290801- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 09 
trạm trên địa bàn huyện Văn Chấn                   30,761,313 VCC bán

1809 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

29/08/2022 290802- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 08 
trạm trên địa bàn huyện Văn Yên                   62,849,971 VCC bán

1810 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

30/08/2022 300801-PYN-BC/MS2022, Cung cấp công cụ dụng cụ                 165,000,000 VCC bán

1811 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/08/2022
300801-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công kéo 
cáp phát sóng xe cơ động phục vụ dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 
tại BR-VT

                  22,228,065 VCC bán

1812 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

30/08/2022 BDH0245-11-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0245-11                 902,630,640 VCC cho thuê

1813 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

30/08/2022 BDH0499-11-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0499-11                 834,230,640 VCC cho thuê

1814 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

30/08/2022 BDH0392-12-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0392-12                 575,561,448 VCC cho thuê

1815 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

30/08/2022 BDH0048-13-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDH0048-13                 883,430,640 VCC cho thuê

1816 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

30/08/2022 BDH0762-XHH/BDH/2022, Hạ tầng cho thuê BDH0762                 633,600,000 VCC cho thuê

1817 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

30/08/2022 300801- 5720227/DCN - VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng 
cho 30 nhà trạm BTS tháng 8.2022 tại Đắk Nông                 275,927,361 VCC bán

1818 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

30/08/2022 300801-5720227/DBN-VCC/XL2022, Tháo dỡ di dời trạm 
DBN0419 và lắp đặt mới trạm DBN0487                   57,982,077 VCC bán

1819 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

30/08/2022 102.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0102-11                 831,600,000 VCC cho thuê

1820 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 30/08/2022

300801-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Củng 
cố các trạm có WO báo hỏng tại Hòa Bình tháng 9 năm 
2022

                141,866,727 VCC bán



1821 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

30/08/2022

Đơn hàng 02-5720227/LCU-VCC/XL 2022 thuộc HĐ 
5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Củng cố, bảo 
dưỡng, khắc phục báo hỏng trạm BTS tại huyện Tam 
Đường và TP Lai Châu

                129,959,440 VCC bán

1822 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

30/08/2022 LDG0606-12-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG0606-12                 481,200,000 VCC cho thuê

1823 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

30/08/2022
300822-5720227/PTO-VCC/XL 2022, Củng cố bảo dưỡng 
nhà trạm tại Phú Thọ theo KH số 15  và KH 694  (Việt Trì+ 
Phù Ninh+ Lâm Thao+ Thanh Ba)

                256,334,432 VCC bán

1824 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

30/08/2022
300801-HT/QTI-VCC/XL2022, Di dời hạ tầng truyền dẫn 
và cố định băng rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quý 
3/2022 (đợt 1)

                409,651,922 VCC bán

1825 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

30/08/2022 SLA0506-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0506-11                 717,600,000 VCC cho thuê

1826 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

30/08/2022 TBH0194-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0194-11                 189,600,000 VCC cho thuê

1827 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

30/08/2022 TQG0382-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0382-11                 250,800,000 VCC cho thuê

1828 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

30/08/2022 VLG0025-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0025-11                 844,800,000 VCC cho thuê

1829 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

30/08/2022
300822- 57202219/VPC - CTCT/XL2022, Thêm cell bổ 
sung tài nguyên phục vụ lễ phát sinh dịp lễ 2/9 (Giải bóng 
chuyền Tề Lỗ) tại Vĩnh Phúc

                  81,234,466 VCC bán

1830 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/08/2022

310801-57202219/Viettel VTU-VCC/XL2022, Triển khai 
thực hiện lắp đặt xe cơ động VTU7204, bổ sung 4G 2300 
tại trạm VTU0692 theo Kế hoạch 3402507/KH-KTKV3 
ngày 29/08/2022

                  19,397,451 VCC bán

1831 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 31/08/2022 310802 - 57202218/Viettel BLU - VCC/XL2022, Di dời 

tuyến cáp kết nối tới trạm gốc BLU0026 sang BLU0469                   18,705,466 VCC bán

1832 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 31/08/2022 310801 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Tháo dỡ di 

dời thiết bị trạm BLU0026 sang BLU0469                   39,572,870 VCC bán

1833 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

31/08/2022
310822-TD/CTO-CTCT/XL2022, Triển khai thi công kéo 
cáp di dời các tuyến cáp quang trên địa bàn huyện Phong 
Điền và Cờ Đỏ Thành phố Cần Thơ

                  83,818,000 VCC bán

1834 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

31/08/2022 GLI0528-12-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0528-12                 322,800,000 VCC cho thuê

1835 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 31/08/2022

310801-57202218/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Về 
việc thực hiện thi công:  Củng cố các tuyến truyền dẫn 
tháng 9 năm 2022 tại Hòa Bình

                323,582,253 VCC bán

1836 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

31/08/2022
310804-HT/KGG-VCC/XL 2022, Nâng cao chất lượng 
mạng di động Viettel. Hạng mục : Tháo dỡ, thu hồi và lắp 
đặt thêm Cell 4G 2300 tại Kiên Giang tại Kiên Giang

                  11,222,001 VCC bán

1837 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

31/08/2022 310801/NBH-VCC/XL 2022, Lắp đặt thiết bị 5G                   20,923,000 VCC bán

1838 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

31/08/2022
310801- 57202218/TQG-VCC/XL2022, Triển khai di dời 
tuyến cáp truyền dẫn, CĐBR tháng 9 năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang

             1,345,694,474 VCC bán

1839 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

01/09/2022
009/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 09/2022

                  18,075,000 VCC bán

1840 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/09/2022 YBI0470-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0470-12                 748,800,000 VCC cho thuê

1841 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/09/2022 YBI0576-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0576              1,041,600,000 VCC cho thuê

1842 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/09/2022 YBI0139-13-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0139-13                 501,600,000 VCC cho thuê



1843 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/09/2022 YBI0086-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0086-11                 523,200,000 VCC cho thuê

1844 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/09/2022 YBI0173-12-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0173-12                 889,200,000 VCC cho thuê

1845 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/09/2022 YBI0426-14-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0426-14                 494,400,000 VCC cho thuê

1846 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

01/09/2022 YBI0417-11-XHH/VTYBI-CNKT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0417-11                 750,000,000 VCC cho thuê

1847
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

02/09/2022 ĐH08-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            44,144,420,000 VCC mua

1848 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

03/09/2022
120422 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2022, Triển 
khai cột anten H=6m (thay cột), lắp đặt thiết bị và phụ trợ 
tại trạm BDH0193 tỉnh Bình Định.

                  52,897,227 VCC bán

1849 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

03/09/2022

210901-5720227/DBN-VCC/XL2022, Triển khai trạm bảo 
đảm thông tin liên lạc phục vụ ngày hội giao lưu văn hóa, 
thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ 
III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022

                  79,659,127 VCC bán

1850 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

03/09/2022 HTH0099-12-XHH/CNVTHTH-CNCTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0099-12                 904,800,000 VCC cho thuê

1851 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

03/09/2022 HTH0618-12-XHH/CNVTHTH-CNCTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0618-12                 662,400,000 VCC cho thuê

1852 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

04/09/2022
040901- 57202218 /CTO - VCC/XL2022, Thi công chỉnh 
trụ treo cáp nghiêng theo báo hỏng hạ tầng tháng 08/2022 
năm 2022  tại TP. Cần Thơ

                  25,292,469 VCC bán

1853 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

04/09/2022 CTDNI0211-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1681                 998,274,840 VCC cho thuê

1854
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

05/09/2022 050903/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   10,490,000 VCC mua

1855
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

05/09/2022 1214/TTr-CNKTAGG-KHTH (1K22TAC 427783), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     6,390,000 VCC mua

1856
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

05/09/2022 5920222-ĐT/VTNET-VCC/MS2022, Cung cấp dây đai và 
khóa đai                 308,050,611 VCC bán

1857 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

05/09/2022 BGG0721-11-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BGG0721-11                 461,400,000 VCC cho thuê

1858 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

05/09/2022 CTDNI0133-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1489                 917,274,840 VCC cho thuê

1859 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

05/09/2022 0453-XHH/HNM- VCC/2022, Hạ tầng cho thuê HNM0453                 564,600,000 VCC cho thuê

1860 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

05/09/2022 KHA0139-13-XHH/CNVTKHA-2022, Hạ tầng cho thuê 
KHA0139-13                 340,800,000 VCC cho thuê

1861 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

05/09/2022 KHA0713-XHH/CNVTKHA-2022, Hạ tầng cho thuê 
KHA0713                 558,474,840 VCC cho thuê

1862 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

05/09/2022
050901-5720227/Viettel Kon Tum KTM-VCC/XL 2022, 
Thực hiện củng cố khắc phục lỗi 05 nhà trạm trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum

                327,070,309 VCC bán

1863 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

05/09/2022 LDG3925-11-XHH/CNVT-LDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
LDG3925-11                 413,400,000 VCC cho thuê



1864 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

05/09/2022 050901-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0287-11-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0287-11                 726,120,000 VCC cho thuê

1865 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

05/09/2022 LCI0469-13-XHH/CNVT-LCI/2022, Hạ tầng cho thuê 
LCI0469-13                 522,000,000 VCC cho thuê

1866 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

05/09/2022
050902-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐTK 2022, Thi 
công bảo dưỡng công suất non tải cho trạm biến áp BTS 
NAN089 tại khu du lịch Bãi Lữ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

                    7,250,000 VCC bán

1867 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

05/09/2022
050901-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy 
phát điện tại trạm NAN8246 không có điện lưới

                  21,600,000 VCC bán

1868 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

05/09/2022 NBH0315-11-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0315-11                 504,000,000 VCC cho thuê

1869 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

05/09/2022 TTH0363-12 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0363-12                 384,780,000 VCC cho thuê

1870 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

05/09/2022 TTH0292-11 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0292-11                 410,520,000 VCC cho thuê

1871 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

05/09/2022 050901- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, thực hiện thi 
công: Di chuyển trạm Node YBI0072                 213,520,666 VCC bán

1872 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

06/09/2022
060901-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công kéo 
cáp di dời hạ tầng mạng lưới phục vụ Mở rộng đường Tỉnh 
lộ 44B đoạn từ ngã 3 Bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52, BRVT

                109,987,631 VCC bán

1873 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

06/09/2022 CBG0256-14-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0256-14                 801,600,000 VCC cho thuê

1874 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

06/09/2022

PO060901 - HD57202218VTNet/DLK-VCC/CP2022, Về 
việc thi công: Thi công củng cố, sửa chữa, kiên cố hạ tầng 
mạng truyền dẫn cáp quang và hạ tầng mạng cố định băng 
rộng tại tỉnh Đắk Lắk

                687,852,496 VCC bán

1875 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

06/09/2022 060901-57202221/Viettel HNI – VCC/XL2022, Kéo cáp, 
chuyển thiết bị OLT từ HAN0755 sang HNI2453- Đống Đa                   23,189,682 VCC bán

1876 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

06/09/2022
698-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Củng cố, 
di dời, nắn dịch 08 đoạn tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh

                106,833,798 VCC bán

1877 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

06/09/2022 KGG0955/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0955              1,634,182,800 VCC cho thuê

1878 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

06/09/2022 KTM0045-41-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê KTM0045-41                 248,400,000 VCC cho thuê

1879 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

06/09/2022 KTM0054-41-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê KTM0054-41                 356,400,000 VCC cho thuê

1880 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

06/09/2022
060901-HT/KTM-CTCT/XL 2022, Về việc thực hiện thi 
công gói thầu Công trình:Thực hiện điều chuyển máy phát 
điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 08/2022

                  22,666,238 VCC bán

1881 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

06/09/2022 060901-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0520-11-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0520-11                 777,720,000 VCC cho thuê

1882 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

06/09/2022 QNH0127-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0127-11                 396,000,000 VCC cho thuê

1883 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

06/09/2022

060901 - 57202219/Viettel QNH - VCC/XL2022, Triển 
khai trạm tạm phục vụ khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Onsen 
Quang Hanh của Tập đoàn Sungroup theo Tờ trình số 
1543/TTr-PHT ký ngày 29/08/2022

                  49,575,234 VCC bán

1884 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

06/09/2022 STG0147-11-XHH/CNVT-STG/2022, Hạ tầng cho thuê 
STG0147-11                 770,400,000 VCC cho thuê



1885 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

06/09/2022
PO 060902-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, "Về việc thực hiện di dời 
cáp đường DT 794 tại Tân Châu"

                112,704,151 VCC bán

1886 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

06/09/2022

060901 - 57202219/THA-VCC/XL2022, Thi công lắp đặt 
thêm cell, xe cơ động, rút thiết bị phục vụ sự kiện đông 
người tại TP Sầm Sơn và khu di tích Lam Kinh tỉnh Thanh 
Hóa (Theo Kế hoạch số 43091/KH-KTKV1 ngày 
06/09/2022)

                193,131,506 VCC bán

1887 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

06/09/2022 TVH0588-11/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0050-11                 754,680,000 VCC cho thuê

1888
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

07/09/2022 070901/TTr-CNCTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,758,000 VCC mua

1889 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

07/09/2022
070901- 57202219 /CTO - VCC/XL2022, Triển khai giải 
pháp thêm cell phục vụ lễ hội sự kiện bắn pháo hoa tại 
Công viên Lưu Hữu Phước trạm CTO0368

                    3,294,311 VCC bán

1890 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

07/09/2022
1537 - 57202218/Viettel Cao Bằng -  VCC/XL2022, Củng 
cố tuyến cáp quang trạm CBG0238-14 phục vụ khu du lịch 
Thác Bản Giốc theo công văn số 2161/UBND-NC

                    8,701,159 VCC bán

1891 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

07/09/2022
1535 - 5720227/Viettel Cao Bằng -  VCC/XL2022, Củng 
cố tuyến cáp điện trạm CBG0238-14 phục vụ khu du lịch 
Thác Bản Giốc theo công văn số 2161/UBND-NC

                    8,481,959 VCC bán

1892 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

07/09/2022 CTDNI0154-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1422              1,001,274,840 VCC cho thuê

1893 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

07/09/2022 CTDNI0143-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê trạm DNI1449              1,033,674,840 VCC cho thuê

1894 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

07/09/2022 070903-57202221/Viettel HNI – VCC/XL2022, Swap nóng 
thiết, hoàn trả mặt bằng trạm HNI0020 - Nam Từ Liêm                   89,021,063 VCC bán

1895 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 07/09/2022

070901-57202219/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Bổ 
sung tài nguyên phục vụ cuộc họp chuyển đổi số tại Hòa 
Bình

                    6,105,104 VCC bán

1896 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

07/09/2022

Đơn hàng 03-57202219/Viettel LCU-VCC/XL 2022 thuộc 
HĐ 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Triển 
khai giải pháp bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện tết Trung 
thu năm 2022 tại Lai Châu

                  52,888,987 VCC bán

1897 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

07/09/2022

Đơn hàng 02-57202219/Viettel LCU-VCC/XL 2022 thuộc 
HĐ 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Triển 
khai các giải pháp đảm bổ sung tài nguyên phục vụ LHSK 
tết độc lập 2/9 tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

                  95,070,408 VCC bán

1898 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

07/09/2022
070902- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai di dời cột và kéo cáp tại đường Vũ Duy Thanh, thị trấn 
Bình Minh, huyện Kim Sơn

                  15,607,504 VCC bán

1899 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

07/09/2022

070921-5720227/PTO-VCC/XL 2022, Củng cố bảo dưỡng 
nhà trạm tại Phú Thọ theo KH số 15  và KH 694  (Đoan 
Hùng+ TX Phú Thọ+ Tam Nông+ Thanh Thủy+ Tân Sơn+ 
Hạ Hòa)

                304,484,915 VCC bán

1900 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

07/09/2022

070901-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Triển khai 
cáp cho Tòa nhà The Light tại địa chỉ 220 Trần Hưng Đạo, 
phường 4, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để phục vụ nhu cầu 
kinh doanh

                  48,085,395 VCC bán

1901 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

07/09/2022 0326-12-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0326-12                 760,800,000 VCC cho thuê

1902 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

07/09/2022
070901- 5720227/QNM - VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng 
cho 28 nhà trạm BTS tháng 9.2022 
tại Quảng Nam

                  45,581,721 VCC bán

1903 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

07/09/2022
PO 070901-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, "Về việc thực hiện triển 
khai củng cố cải tạo hạ tầng điện trạm BTS"

                125,603,181 VCC bán

1904 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

07/09/2022 TTH00263-11 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0263-11                 327,000,000 VCC cho thuê



1905 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

07/09/2022 TTH0051-12 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0051-12                 319,200,000 VCC cho thuê

1906 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

07/09/2022 TTH0027-12 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0027-12                 391,800,000 VCC cho thuê

1907 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

07/09/2022 TTH0483-11 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0483-11                 144,600,000 VCC cho thuê

1908 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

07/09/2022 TTH0611-11 -XHH/CNVT-TTH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TTH0611-11                 178,200,000 VCC cho thuê

1909 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

08/09/2022 080901-HT/BKN-CTCT/XL2022, Kéo cáp cáp quang từ 
trạm BKN001 sang phòng máy MobiFone                   11,218,680 VCC bán

1910 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

08/09/2022 080901 - 57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022, Thay dây 
co 2 trạm BTN0010 VÀ BTN0381                   21,328,338 VCC bán

1911 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

08/09/2022
080901 - 5720227/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố hạ tầng đường điện Ac cho các trạm BTS theo 
chỉ thị 2326 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

                613,751,679 VCC bán

1912 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

08/09/2022 KGG0115-12/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0115-12                 813,600,000 VCC cho thuê

1913 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

08/09/2022
0892202-57202219/Viettel LCI - VCC/XL2022, Bổ sung 
tài nguyên phục vụ sự kiện Vietnam Moutain Marathon và 
Trung thu Sa Pa năm 2022

                  27,660,599 VCC bán

1914 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

08/09/2022
080902- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai di dời cột và kéo cáp tại đường Lương Văn Tụy 
phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình

                  13,286,793 VCC bán

1915 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

08/09/2022 080901-57202218/PTO-VCC/XL 2022, Củng cố bảo 
dưỡng 09 tuyền truyền dẫn tháng 9.2022                   86,002,266 VCC bán

1916 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

08/09/2022
080903-57202219/PTO-VCC/XL 2022, Triển khai giải 
pháp bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện tập trung đông 
người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo KH 43091

                132,293,712 VCC bán

1917 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

08/09/2022 01- 5720227/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thi công tháo 
dỡ, thu hồi cột trạm TTH0458 năm 2022 tại Tỉnh TT Huế                     4,871,928 VCC bán

1918 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 09/09/2022 CMU0750-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0750-11                 789,839,040 VCC cho thuê

1919 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 09/09/2022 CMU0745-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0745-11                 927,839,040 VCC cho thuê

1920 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 09/09/2022 CMU0101-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0101-11                 851,039,040 VCC cho thuê

1921 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 09/09/2022 CMU0457-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0457-11                 840,239,040 VCC cho thuê

1922 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 09/09/2022 CMU0175-11-XHH/CNVT-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 

CMU0175-11                 836,639,040 VCC cho thuê

1923 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

09/09/2022
090922-KHDN/DNI-CNKT/XL 2022, Triển khai dịch vụ 
kênh truyền cho Công ty TNHH Thu phí tự động VETC tại 
địa bàn tỉnh Đồng Nai

                  58,722,721 VCC bán

1924 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

09/09/2022
090901- 5720227/HNM-VCC/XL2022, Củng cố nhà trạm 
theo danh sách WO khắc phục lỗi hạ tầng mạng lưới theo 
chỉ thị 2326/CT-VTNet tại Hà Nam tháng 9/2022

                149,991,908 VCC bán

1925 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

09/09/2022

090922-HT/HNM-CTCT/XL2022, SWAP THIẾT BỊ 4G 
VHT, ERICSSON LIỀN MẠCH THEO VENDOR TẠI HÀ 
NAM THEO KH 381/KH-KTKV1-TKTƯVT(HM THU 
HỒI)

                189,914,263 VCC bán

1926 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

09/09/2022
699-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Củng cố, 
di dời, nắn dịch 17 đoạn tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh

                296,950,138 VCC bán

1927 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

09/09/2022
0982201-57202219/Viettel LCI - VCC/XL2022, Củng cố, 
sửa chữa, lắp đặt và tháo dỡ di dời nhà trạm viễn thông tại 
Lào Cai tháng 8/2022

                237,402,143 VCC bán



1928 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

09/09/2022 090901-57202219/Viettel LAN-VCC/XL2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ lễ hội sự kiện trong tháng 09/2022                   87,211,493 VCC bán

1929 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

09/09/2022
090902-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán vận chuyển máy nổ dầu để đảm bảo VHKT các trạm 
phủ sóng Đồn biên phòng trên địa bản tỉnh Nghệ An

                  11,556,000 VCC bán

1930 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

09/09/2022

090903-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển nhiên liệu để vận hành máy phát 
điện cho các trạm không có điện lưới khó khăn trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An

                159,067,800 VCC bán

1931 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

09/09/2022 NBH0407-11-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0407-11                 891,600,000 VCC cho thuê

1932 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

09/09/2022
090904-57202219/PTO-VCC/XL 2022, Triển khai lắp đặt 
Viba kiên cố trạm BTS miền núi tại Phú Thọ theo KH số 
4528

                  89,981,439 VCC bán

1933 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

09/09/2022

090902-5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
xây dựng móng cột anten, hệ thống tiếp địa, tháo dỡ thu hồi, 
lắp dựng cột anten mới và thiết bị trạm STG0022 theo Tờ 
trình số 42665/TTr-STG-HT ký ngày 15/08/2022

                197,762,112 VCC bán

1934 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

09/09/2022

090901-5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
cải tạo điện AC 3 pha trạm STG0154 phục vụ kế hoạch 
thêm cell biển đảo theo Tờ trình số 42665/TTr-STG-HT ký 
ngày 15/08/2022

                  56,417,795 VCC bán

1935 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

09/09/2022 TGG0898-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0898              1,259,749,680 VCC cho thuê

1936 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

09/09/2022 TGG0965-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0965              1,370,149,680 VCC cho thuê

1937 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

09/09/2022 TGG0712-11-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0712-11                 866,400,000 VCC cho thuê

1938 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

09/09/2022 TGG0123-11-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0123-11                 868,800,000 VCC cho thuê

1939
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

10/09/2022

10920222-BQLDA/VTNet-LD VCC-ACT/PTV 2022, 
Cung cấp dịch vụ lắp đặt 11 hạng mục thiết bị cho các trạm 
BTS
Thuộc dự án: Dự án đầu tư mở rộng hạ tầng cơ điện trạm 
BTS Viettel năm 2022

             3,293,840,898 VCC bán

1940 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/09/2022 2142-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2142                 955,800,000 VCC cho thuê

1941 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

10/09/2022 BTN0110-11/HĐTVT-2022/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng 
cho thuê BTN0110-11                 231,000,000 VCC cho thuê

1942 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 10/09/2022 DNGA121-XHH/CNVT-DNG/2022, Hạ tầng cho thuê 

DNGA0121                   54,120,000 VCC cho thuê

1943 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

10/09/2022
011221-CP/DNI-CNKT/XL2021, Thi công di dời tuyến cáp 
quang treo qua cầu Chợ Sáng trên đường Nguyễn Văn Tỏ 
theo Quyết định số 7688/QĐ-UBND ngày 21/12/2020

                    7,381,089 VCC bán

1944 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

10/09/2022 PTO0089-11-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0089-11                 874,800,000 VCC cho thuê

1945 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

10/09/2022 PTO0039-12-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0039-12                 890,400,000 VCC cho thuê

1946 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

10/09/2022
190801 - 57202219/QNM - VCC/XL 2022, Triển khai lắp 
đặt tuyến viba QNM0842-QNM0557 tại huyện Nam Trà 
My tỉnh Quảng Nam

                    8,649,167 VCC bán

1947
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/09/2022 120906/TTr-CNCTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,290,000 VCC mua



1948 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

12/09/2022
120901- 57202218/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố tuyến truyền dẫn theo công văn số 380/VTNet-
BQLDAHTVT trên địa bàn tỉnh Hà Giang

                137,076,151 VCC bán

1949 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

12/09/2022

008-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải các tuyến cáp tại các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, 
Phúc Thọ, Đan Phượng, Ứng Hòa trên địa bàn thành phố 
Hà Nội tháng 9 năm 2022

                  48,457,057 VCC bán

1950 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

12/09/2022 HCM0151-14-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
HCM0151-14                 451,260,000 VCC cho thuê

1951 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

12/09/2022 120901-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Lắp đặt trạm 
5G GPY00255, GPY00053 tại Phú Yên                     8,849,070 VCC bán

1952 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

12/09/2022
120903-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Triển khai 
07 tuyến cáp truyền dẫn di dời trạm PYN0398 tại Thị trấn 
Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

                141,418,652 VCC bán

1953 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

12/09/2022
120904-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 06 
tuyến cáp truyền dẫn huyện Tuy An, Phú Hòa, Tp Tuy Hòa - 
 tỉnh Phú Yên

                103,846,678 VCC bán

1954 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

12/09/2022
120902-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Xây dựng 
phòng máy BTS nhà container trạm PYN0398, huyện Phú 
Hòa, tỉnh Phú Yên

                  53,511,750 VCC bán

1955 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

12/09/2022

120902-57202219/THA-VCC/XL2022, Triển khai thi công 
thu hồi thiết bị RRU, anten tại 3 trạm BTS trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa (theo Kế hoạch 2225/KH-KTTƯVT và 
43220/KH-KTKV1)

                    7,001,693 VCC bán

1956 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

12/09/2022
120901- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Triển khai củng cố, 
tháo dỡ trạm TQG0034, TQG0295, TQG0556 năm 2022 
tại  Tuyên Quang

                112,331,865 VCC bán

1957 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

12/09/2022 VLG0098-12-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0098-12                 795,600,000 VCC cho thuê

1958 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

12/09/2022

120922- 57202218/Viettel Vĩnh Phúc -  CTCTXL2022, 
Triển khai củng cố, chỉnh trang, nắn dịch tuyến GPON 
VPC0062-BN, VPC00452-BN, VPC0074-BN, VPC0217-
BN

                333,247,883 VCC bán

1959
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/09/2022 130901/TTr-CNCTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,290,000 VCC mua

1960 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

13/09/2022 130901-KD/HĐMBLĐ-2022/VIETTELBTE-CNCT, HỢP 
ĐỒNG DỊCH VỤ                   56,199,000 VCC bán

1961 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

13/09/2022

130922-57202218/Viettel DNI-VCC/XL2022, Tổ chức thi 
công di dời tuyến cáp quang treo tuyến đường Nguyễn Hữu 
Cảnh - Nhơn Trạch theo Công văn số 2079/ĐLNT-KHKT 
ngày 05/09/2022.

                  67,709,346 VCC bán

1962 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

13/09/2022

01-57202219/Viettel KHA-VCC/XL2022, thực hiện lắp đặt 
2 tuyến viba phục vụ phát sóng trạm BTS năm 2022 và 
triển khai kế hoạch 1146/KH-KTKV2 - swap RRU 4G công 
suất cao cho một số trạm Inbuilding tại Khánh Hòa

                  25,442,723 VCC bán

1963 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

13/09/2022 QNI0047-41-XHH/CNVT-CNCTQNI/2022, Hạ tầng cho 
thuê QNI0047-41                 164,400,000 VCC cho thuê

1964 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

13/09/2022 130901-HT/QTI-VCC/XL2022, Tháo dỡ thu hồi vật tư, 
thiết bị 3G (đợt 1)                 247,103,931 VCC bán

1965 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

13/09/2022

130901-5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng nhà trạm theo WO báo hỏng hạ tầng 
mạng lưới theo Chỉ thị số 2324/VTNet-BQLDAHTVT ký 
ngày 14/07/2022

                216,082,642 VCC bán

1966 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

13/09/2022 1309-5720227/Viettel TBH-VCC/XL2022, Tháo dỡ, thu 
hồi hạ tải thiết bị 3G theo kế hoạch 531/KH-KSVHKT                 134,553,894 VCC bán

1967 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

13/09/2022
002- 57202219/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thi công lắp 
đặt smallcell và thêm cell theo KH242 diễn tập phòng thủ 
tại Huế

                  35,334,720 VCC bán



1968 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

13/09/2022
02 - 5720227/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thi công củng 
cố tuyến điện AC và củng cố nhà trạm năm 2022 tại Tỉnh 
TT Huế

                252,206,856 VCC bán

1969 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

13/09/2022 130901-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Chuyển trạm nhà cont 
sang nhà xây X04                 317,007,642 VCC bán

1970 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

14/09/2022 140902-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, Di dời các 
tuyến cáp GPON tại trạm BPC0494                   19,055,553 VCC bán

1971 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

14/09/2022 140901-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, Tháo dỡ thu 
hồi trạm BPC0494 tại Phú Riềng                   46,661,567 VCC bán

1972 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

14/09/2022

140901-HT/KGG-VCC/XL 2022, Nâng cao chất lượng 
mạng di động Viettel phục vũ lễ hội sự kiện. Hạng mục : 
Tháo dỡ, thu hồi và lắp đặt thiết bị phục vụ Lễ Hội Nguyễn 
Trung Trực tại Kiên Giang tại Kiên Giang

                  20,741,330 VCC bán

1973 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

14/09/2022
140901- 5720227/ Viettel SLA - VCC/XL 2022, Hạ độ cao 
cột, di dời nhà trạm SLA0734 theo Công văn 96/CVBQL 
26/05/2022

                  34,216,285 VCC bán

1974 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

14/09/2022 1409-5720227/Viettel TBH-VCC/XL2022, Sửa chữa, củng 
cố nhà trạm theo WO báo hỏng tháng 8-9/2022                   74,442,943 VCC bán

1975 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

14/09/2022

140901- 57202219/Viettel YBI - VCC/XL2022, Triển khai 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên phục vụ lễ đón nhận bằng 
của UNESCO, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò tại 
TX.Nghĩa Lộ, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng 
bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

                187,436,315 VCC bán

1976 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

15/09/2022
150901-HT/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai cáp 
quang, di dời cáp, thu hồi trụ theo báo cáo 985/BC-
CNKTAGG-PKT ngày 12/07/2022

                181,095,680 VCC bán

1977 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/09/2022
150901-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công kéo 
cáp CĐBR di dời phòng máy VTU0207 về VTU0692, 
H.Xuyên Mộc, BR-VT

                  24,053,780 VCC bán

1978 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

15/09/2022 150901-HT/BKN-CTCT/XL2022, Tháo dỡ, hạ tải trạm 
BKN107                   30,630,353 VCC bán

1979 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

15/09/2022 150901-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, Di dời, nắn 
dịch các tuyến cáp nhập trạm tại BPC0020                 205,363,301 VCC bán

1980 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

15/09/2022 0083-12-XHH/VTCTO-2022, Hạ tầng cho thuê CTO0083-
12                 859,440,000 VCC cho thuê

1981 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

15/09/2022 0213-11-XHH/VTCTO-2022, Hạ tầng cho thuê CTO0213-
11                 859,440,000 VCC cho thuê

1982 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 15/09/2022

150901-HT/HPG-CTCT/2022 XL, Triển khai viba access 
phục vụ phát sóng trạm BTS trên địa bàn TP. Hải Phòng 
theo tờ trình số 405/TTr-KTTC ngày 19/07/2022 .

                  59,841,104 VCC bán

1983 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

15/09/2022
04-57202219/Viettel LCU-VCC/XL2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 
tại Lai Châu

                  78,483,204 VCC bán

1984 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

15/09/2022 150903-57202219/Viettel LDG-VCC/XL2022, Thi công 
lắp đặt, phát sóng trạm 5G tại Lâm Đồng                   16,385,871 VCC bán

1985 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

15/09/2022

150901-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Củng cố, sửa 
chữa, lắp đặt và tháo dỡ di dời nhà trạm viễn thông năm 
2022 tại LDG (trạm LDG0014, LDG0041, LDG0373, 
LDG0378, LDG0494, LDG3967, LDG0155, LDG0171, 
LDG0004)

                319,382,473 VCC bán

1986 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

15/09/2022
150902-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Củng cố, sửa 
chữa, lắp đặt và tháo dỡ di dời nhà trạm viễn thông năm 
2022 tại Lâm Đồng (củng cố AC)

                323,545,006 VCC bán

1987 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

15/09/2022
150910-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán vận chuyển máy nổ dầu để đảm bảo VHKT các trạm 
phủ sóng Đồn biên phòng trên địa bản tỉnh Nghệ An

                  37,692,000 VCC bán



1988 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

15/09/2022
150901- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai di dời cột và kéo cáp tại đoạn đường bị ảnh hưởng bởi 
chỉnh trang trong tháng 09-2022 trên địa bản tỉnh Ninh Bình

                  67,511,679 VCC bán

1989 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/09/2022
150901-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Vận chuyển bộ 
xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS 
SLA0824 chạy máy phát điện Online tháng 09/2022

                    3,311,372 VCC bán

1990 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

15/09/2022
PO 150903-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện di dời 
và hàn nối cắt chuyển cáp đưa vào sử dụng

                114,965,686 VCC bán

1991 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

15/09/2022
150901-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê vận chuyển 
trạm khó khăn VHKT và mua vật tư đảm bảo lắp đặt thiết 
bị  tháng 09 năm 2022

                  31,957,737 VCC bán

1992 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

15/09/2022
150901- 57202219/Viettel YBI - VCC/XL2022, Triển khai 
lắp đặt Viba 02 trạm (YBI0510, YBI0512) trên địa bàn 
huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

                    9,359,200 VCC bán

1993 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

16/09/2022
160901-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2022, Triển khai ứng 
cứu thông tin tuyến cáp ngầm thả sông tuyến AGG0017 - 
AGG0188

                  42,349,871 VCC bán

1994 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 16/09/2022

160901- 5720227/Viettel BNH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Củng cố hạ tầng mạng lưới theo chỉ thị 
số 2326/CT-VTNet ngày 15/07/2022 và công văn số 
2324/VTNet-BQLDAHTVT ngày 14/7/2022 trên địa bàn 
tỉnh Bắc Ninh

                265,454,613 VCC bán

1995 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

16/09/2022
160901-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2022, Swap thiết bị 
4G 900 sang 1800 tại trạm phục vụ Đồn Biên phòng Đăk 
Nô

                    4,796,413 VCC bán

1996 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

16/09/2022

160922-HT/HNM-CTCT/XL2022, SWAP THIẾT BỊ 4G 
VHT, ERICSSON LIỀN MẠCH THEO VENDOR TẠI HÀ 
NAM THEO KH 381/KH-KTKV1-TKTƯVT(HM LẮP 
ĐẶT)

                318,534,356 VCC bán

1997 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

16/09/2022

160902-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện The 
Chill Fest tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

                311,408,061 VCC bán

1998 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 16/09/2022 160901-HT/HPG-CTCT/2022 XL, thi công lắp đặt hệ 

thống mạng lan và sửa chữa văn phòng                   61,222,215 VCC bán

1999 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

16/09/2022
160910-57202219/Viettel HYN - VCC/XL 2022, Triển 
khai bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện trung thu Ecopark 
theo kế hoạch số 43245/KH-KTKV1 tại tỉnh Hưng Yên

                  20,282,618 VCC bán

2000 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

16/09/2022 NTN0050-11-XHH/CNVT-NTN/2022, Hạ tầng cho thuê 
NTN0050-11                 468,000,000 VCC cho thuê

2001 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

16/09/2022 PTO0723-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0723              1,944,000,000 VCC cho thuê

2002 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

16/09/2022 0643-12-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0643-12                 645,600,000 VCC cho thuê

2003 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

16/09/2022 0468-12-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0468-12                 787,439,040 VCC cho thuê

2004 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

16/09/2022

02- 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thực hiện thi 
công, xử lý, làm mới thay thế các bể cáp xuống cấp theo 
công văn 2384 của UBND TP.Huế và phiếu trao đổi CV số 
796

                  97,505,967 VCC bán

2005 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

16/09/2022

03- 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Triển khai 
tuyến cáp CĐBR ảnh hưởng do chỉnh trang, di dời và thanh 
thải phát sinh tại HUE tháng 8/2022, theo phiếu trao đổi CV 
số 1468

                102,881,543 VCC bán

2006 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

16/09/2022 160901-57202218/Viettel TGG-VCC/XL2022, Di dời các 
tuyến cáp quang truyền dẫn tháng 09/2022                 129,251,511 VCC bán

2007 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

16/09/2022
160901- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 03 
trạm (YBI0394, YBI0405, YBI0026) trên địa bàn TP.Yên 
Bái, TX.Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên

                  25,828,602 VCC bán



2008
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/09/2022 170901/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     6,399,800 VCC mua

2009
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/09/2022 170902/ĐX-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     9,990,000 VCC mua

2010
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/09/2022 170901/ TTr-CNCTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,290,000 VCC mua

2011 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

17/09/2022
170901-HT/KTM-CTCT/XL 2022, Về việc thực hiện thi 
công gói thầu Công trình: Thực hiện lắp đặt trạm 5G theo 
kế hoạch 157/KH-KTKV2

                  62,463,605 VCC bán

2012 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

17/09/2022
151202- 57202218/Viettel QBH - VCC/XL2022, Di dời 
nắn dịch các tuyến cáp quang để chuyển trạm QBH0056 
qua vị trí mới QBH0652

                  49,367,250 VCC bán

2013 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

17/09/2022 03 - 5720227/Viettel TTH - VCC/XL2022, Củng cố 15 
tuyến điện AC tháng 9 năm 2022 tại Tỉnh TT Huế                 146,166,388 VCC bán

2014 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022 190901/PKD/HĐMB-2022/CNCTLSN-VTPLSN, Mua bán 
máy tính                   39,840,000 VCC bán

2015 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

19/09/2022 190902-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh                 149,632,705 VCC bán

2016 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

19/09/2022 190901-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thu hồi 
vật tư thiết bị trạm 3G sau khi đã tắt tại KV3                 168,522,659 VCC bán

2017 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
009-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại quận Cầu Giấy 
thành phố Hà Nội

                    4,008,056 VCC bán

2018 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
012-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại quận Tây Hồ thành 
phố Hà Nội

                  41,963,844 VCC bán

2019 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
010-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại quận Hà Đông 
thành phố Hà Nội

                  70,133,741 VCC bán

2020 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
021-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Thanh Trì 
thành phố Hà Nội

                  20,971,592 VCC bán

2021 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
024-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Ứng Hòa 
thành phố Hà Nội

                    6,922,251 VCC bán

2022 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
019-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Phú Xuyên 
thành phố Hà Nội

                  10,199,679 VCC bán

2023 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
022-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Đông Anh 
thành phố Hà Nội

                  12,161,828 VCC bán

2024 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
023-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Gia Lâm 
thành phố Hà Nội

                  20,354,863 VCC bán

2025 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
020-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Thanh Oai 
thành phố Hà Nội

                  38,762,275 VCC bán

2026 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
014-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại thị xã Sơn Tây 
thành phố Hà Nội

                  46,030,376 VCC bán

2027 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
018-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại quận Nam Từ Liêm 
thành phố Hà Nội

                    6,969,348 VCC bán

2028 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
015-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Ba Vì thành 
phố Hà Nội

                339,404,919 VCC bán

2029 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
011-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Hoài Đức 
thành phố Hà Nội

                  99,160,810 VCC bán



2030 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
013-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Sóc Sơn 
thành phố Hà Nội

                314,892,925 VCC bán

2031 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
017-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Mỹ Đức 
thành phố Hà Nội

                113,704,491 VCC bán

2032 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/09/2022
016-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 tại huyện Chương Mỹ 
thành phố Hà Nội

                528,272,039 VCC bán

2033 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

19/09/2022
190901-57202218/Viettel LAN-VCC/XL2022, Triển khai 
di dời tuyến truyền dẫn theo yêu cầu của Sở ban ngành tại 
Long An theo đề xuất số 985/ĐX-CNKTLAN

                162,549,770 VCC bán

2034 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

19/09/2022 PYN0383-XHH/Viettel Phú Yên-CNCT/2022., Hạ tầng cho 
thuê PYN0383                 592,674,840 VCC cho thuê

2035 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

19/09/2022 0026-12-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0026-12                 435,600,000 VCC cho thuê

2036 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

19/09/2022
1909-57202218/Viettel TBH-VCC/XL2022, Di dời, chỉnh 
trang các tuyến cáp cố định băng rộng tại Thành phố Thái 
Bình năm 2022

                113,201,722 VCC bán

2037 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

19/09/2022 190901- 5720227/TQG-VCC/XL2022, triển khai thi công 
Swap trạm TQG0276, TQG0585, tỉnh Tuyên Quang                 125,963,546 VCC bán

2038 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

19/09/2022
190901- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Tháo dỡ di 
dời trạm YBI0299, thu hồi anten theo kế hoạch 949/KH-
KTTC

                  48,833,768 VCC bán

2039
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

20/09/2022 200913/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,840,000 VCC mua

2040
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

20/09/2022 200901/TTr-CNKTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,840,000 VCC mua

2041 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

20/09/2022
2009/2022/TCXD, Cải tạo, sửa chữa Bưu cục Thành phố 
Bến Tre 
Chi nhánh Bến Tre

                  27,379,000 VCC bán

2042 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

20/09/2022
200901-HT/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai cáp 
quang, hạ ngầm cáp huyện Châu Phú  theo báo cáo 
1198/BC-CNKTAGG-PKT ngày 31/08/2022

                172,022,448 VCC bán

2043 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/09/2022 2043-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2043                 856,620,000 VCC cho thuê

2044 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/09/2022 2108-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2108                 698,220,000 VCC cho thuê

2045 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/09/2022 2106-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2106                 674,820,000 VCC cho thuê

2046 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/09/2022 2067-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2067              1,356,348,000 VCC cho thuê

2047 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/09/2022 2005-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2005              1,356,348,000 VCC cho thuê

2048 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/09/2022 1731-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1731                 971,220,000 VCC cho thuê

2049 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

20/09/2022 BTN0435-11/HĐTVT-2022/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng 
cho thuê BTN0435-11                 810,000,000 VCC cho thuê

2050 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

20/09/2022 3382-2022/HĐMB/VTCTO-CTVT, Thi công lắp đăt hệ 
thống camera phòng họp UBND Tp. Cần Thơ                 405,291,900 VCC bán

2051 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

20/09/2022 CTDNI0163-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI0504-11                 269,400,000 VCC cho thuê



2052 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

20/09/2022 02/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Thi công thay thế  07 tuyến 
cáp tại huyện Phú Thiện năm 2022 tại Viettel Gia Lai                 186,287,011 VCC bán

2053 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

20/09/2022 04/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Lắp đặt thiết bị cho 5 trạm 
5G theo kế hoạch số 157/KH-KTKV2                   24,714,137 VCC bán

2054 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

20/09/2022
200901- 57202218/HNM-VCC/XL2022, Củng cố bảo 
dưỡng tuyến cáp xung yếu CĐBR trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
tháng 9/2022

                149,565,720 VCC bán

2055 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

20/09/2022

200901-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:   200901-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Cải tạo, củng cố nhà trạm HCM0698-HCM3195-
HCM3843”

                  90,703,205 VCC bán

2056 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

20/09/2022 HYN0401-11-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0401-11                 514,800,000 VCC cho thuê

2057 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

20/09/2022 200903-5720227/PTO-VCC/XL 2022, Tháo dỡ thu hồi 
trạm PTO0481                   13,712,331 VCC bán

2058 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

20/09/2022 PYN0242-11-XHH/Viettel Phú Yên-CNCT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0242-11                 382,319,520 VCC cho thuê

2059 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

20/09/2022
200901-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Tháo dỡ, thu 
hồi RRU, anten sau khi swap sang anten đa băng trạm 
PYN0053 tại Phú Yên

                  10,826,458 VCC bán

2060 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

20/09/2022 200902-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố, di 
dời 05 tuyến cáp truyền dẫn huyện Sơn Hòa - tỉnh Phú Yên.                   72,525,738 VCC bán

2061 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

20/09/2022 20092022 - 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Thêm cell phục vụ phản ánh khách hàng                   10,938,923 VCC bán

2062 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

20/09/2022
PO 200904-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện thu hồi 
thiết bị theo kế hoạch số 460,3402022,43064

                113,257,682 VCC bán

2063 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/09/2022 THA1839/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1839              1,508,400,000 VCC cho thuê

2064 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/09/2022 THA1739/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1739              1,291,200,000 VCC cho thuê

2065 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/09/2022 THA0280-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA0280-11                 672,000,000 VCC cho thuê

2066 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/09/2022 THA1196-11/XHH/CNVT-THA/2022, Hạ tầng cho thuê 
THA1196-11                 474,000,000 VCC cho thuê

2067 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

21/09/2022
210901-57202219/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Lắp đặt xe 
cơ động phục vụ lễ hội đua bò theo kế hoạch số 43379/KH-
KTKV3

                  25,360,755 VCC bán

2068 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

21/09/2022

210902-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:   210902-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng trạm HCM4143-HCM1050-
HCM2894-HCM2836-11-HCM0012-HCM3675-
HCM1964-HCM2114-HCM1762-HCM0873-HCM0572-
HCM0339-HCM1263”

                401,507,021 VCC bán

2069 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 21/09/2022

210902-57202219/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, 
Triển khai các giải pháp trạm tạm và bổ sung tài nguyên lễ 
hội sự kiện năm 2022 tại Hòa Bình, 
Triển khai lắp đặt xe phát sóng cơ động phục vụ tháo dỡ 
trạm HBH0286

                    9,787,337 VCC bán

2070 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 21/09/2022

210901-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai tháo dỡ thu hồi trạm HBH0286 do nguy cơ sạt lở tại 
Hòa Bình

                  11,751,230 VCC bán



2071 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

21/09/2022
210905-57202218/STG -VCC/XL2022, Thi công kéo cáp 
truyền dẫn để thực hiện di dời trạm STG0312; STG0043 
theo CV 3402094/TTr- TKTƯVT ; 1469/TTr- TKTƯVT

                  33,385,884 VCC bán

2072 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

21/09/2022 TNN0707-11-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0707-11                 550,800,000 VCC cho thuê

2073 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

21/09/2022 TNN0450-11-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0450-11                 294,000,000 VCC cho thuê

2074
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/09/2022 220911/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,798,000 VCC mua

2075
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/09/2022 220901/TTr-CNKTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     3,199,800 VCC mua

2076 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 22/09/2022

220901 - 57202218/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
nâng cao chất lượng mạng truyền dẫn theo kế hoạch 
42607/KH-KTKV3 năm 2022 tại Bạc Liêu

                213,823,134 VCC bán

2077 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

22/09/2022
220901 - 57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022, Triển 
khai giải pháp đảm bảo tài nguyên cho các sector suy giảm 
chất lượng dịch vụ theo kế hoạch 1055/KH-KTKV2

                    2,413,695 VCC bán

2078 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

22/09/2022 220901 - 5720227 /Viettel BTN - VCC/XL2022, Rút thiết 
bị 3G theo kế hoạch số 139/KH-KTKV2                   37,137,312 VCC bán

2079 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

22/09/2022 NAN1576-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1576              1,391,640,000 VCC cho thuê

2080 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

22/09/2022
220901-5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Triển 
khai tháo dỡ thu hồi thiết bị 3G trạm 3NA270 theo kế 
hoạch 82842/KH-KTKV1 tại tỉnh Nghệ An

                    5,486,441 VCC bán

2081 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

22/09/2022
220901-5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
tháo dỡ, thu hồi trạm di dời STG0043, STG0312 và lắp đặt 
thiết bị 2G tại trạm mới STG0563, STG0604

                  83,383,000 VCC bán

2082 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

22/09/2022
220905-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022/Viettel 
TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện di dời cột cáp lần 1 
tháng 9.2022

                  10,488,978 VCC bán

2083 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

22/09/2022
PO 220907-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện di dời 
swap nóng 2G cho các  trạm di dời

                  54,292,781 VCC bán

2084 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

22/09/2022 2209/HĐKT/VIETTELHUE-CNCT/2022, Kéo cáp, cung 
cấp lắp đặt, vật tư thiết bị lắp cầu truyền hình, camera                 385,977,820 VCC bán

2085 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

22/09/2022 003- 57202219/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thi công lắp 
đặt smallcell theo KH1047 diễn tập phòng thủ đợt 2 tại Huế                     8,793,808 VCC bán

2086 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/09/2022
230901-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công di dời 
mạng cáp quang treo phục vụ mở rộng đường Nguyễn Bảo, 
Hoàng Việt, TP.Vũng Tàu, BR-VT

                  39,406,373 VCC bán

2087 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 23/09/2022

230901 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Sửa chữa, 
củng cố, kiên cố hạ tầng nhà trạm theo kế hoạch 462/KH-
BQLDAHTVT năm 2022  tại Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc 
Liêu

                160,889,862 VCC bán

2088 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

23/09/2022 230901-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Swap, thu 
hồi vật tư thiết bị và lắp dây quang để triển khai SRAN 2G                   48,216,038 VCC bán

2089 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

23/09/2022
230903-57202219/DCN-VCC/XL2022, Triển khai lắp đặt 
trạm tạm theo TTr 395/KH-KTKV2 và kéo cáp phục vụ kế 
hoạch diễn tập phòng thủ theo BC 21/STTTT

                  53,398,152 VCC bán

2090 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

23/09/2022
230901-57202219/DCN-VCC/XL2022, Triển khai lắp đặt 
viba miền núi theo Kế hoạch 4528/KH-BQLDAHTVT 
_DCN0160-DCN0189

                  11,257,688 VCC bán

2091 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

23/09/2022 GLI0546-20-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0546-20                 338,400,000 VCC cho thuê

2092 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

23/09/2022

230901-HT/KGG-VCC/XL 2022 (Thuộc Hợp đồng số 
57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022), Nâng cao 
chất lượng mạng di động Viettel. Hạng mục : Tháo dỡ, thu 
hồi và Swap RRU tại Kiên Giang tại Kiên Giang

                    4,463,169 VCC bán



2093 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

23/09/2022

230902-HT/KGG-VCC/XL 2022 (Thuộc Hợp đồng số 
57202218 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022), Củng cố hạ 
tầng truyền dẫn Viettel. Hạng mục : Củng cố hạ tầng truyền 
dẫn tháng 9/2022 tại Kiên Giang

                  17,894,421 VCC bán

2094 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

23/09/2022

230901-57202218/Viettel LAN-VCC/XL2022, Triển khai 
củng cố hạ ngầm cáp quang truyền dẫn, cố định băng rộng 
tại Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo tờ trình số 
43412/TTr-LAN-HT

                345,163,816 VCC bán

2095 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

23/09/2022 NAN1004-14-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN1004-14                 393,240,000 VCC cho thuê

2096 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

23/09/2022 230901/HĐCCDV-2022/VIETTELPTO-CNCTPTO, cung 
cấp dịch vụ thi công tháo dỡ biển hiệu Viettel trên cột BTS                     9,466,289 VCC bán

2097 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

23/09/2022

230901-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 
tuyến cáp PYN0349_PYN0119 tại Tp Tuy Hòa, di dời 
tuyến cáp trục 1B PYN8101_KHA8101 vào lại cầu Ba 
Chân tại Km1228+820 đến Km1229+090, Tx Đông Hòa - 
tỉnh Phú Yên

                  53,801,408 VCC bán

2098 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

24/09/2022 126-11-XHH/CNVT-BTE/2022, Hạ tầng cho thuê 
BTE0126-11                 880,800,000 VCC cho thuê

2099 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

24/09/2022 240901-PXD/HĐCTHT-2022/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 
LSN0212-12                 519,840,000 VCC cho thuê

2100 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

24/09/2022
240902-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 
phòng máy, cột anten, trồng cột tách tuyến điện AC các 
trạm PYN0078, PYN0165, PYN0183 tại Phú Yên

                  66,506,595 VCC bán

2101 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

24/09/2022
240901-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 
phòng máy BTS, cột anten các trạm PYN0299, PYN0109, 
PYN0006, PYN0360, PYN0105, PYN0127 tại Phú Yên

                  58,044,226 VCC bán

2102
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

25/09/2022 250901/TTr-CNCTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,990,000 VCC mua

2103 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/09/2022 250803-KHTH/TTR-2022/NBH-BUUCHINH, Mua sắm 
hàng hóa phục vụ bán hàng                     7,960,000 VCC mua

2104 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

25/09/2022 AGG0019-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
trạm AGG0019-11                 790,800,000 VCC cho thuê

2105 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

25/09/2022
250901-HT/BTE-CTCT/XL2022, Triển khai cáp nhiều sợi 
cho Công ty cổ phần năng lượng Ecowin theo tờ trình 
2117/TTr-BTE-KDGP

                  12,184,512 VCC bán

2106 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 25/09/2022

250901-HT/DNG-CNKTDNG/XL2022, Tháo dỡ thiết bị 
trước bão, lắp lại thiết bị (13 trạm) sau bão số 4 Noru trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng

                  48,635,798 VCC bán

2107 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

25/09/2022

250901-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Tháo dỡ hạ 
tải và lắp đặt lại RRU, anten các trạm PYN0133, PYN0147, 
PYN0076, PYN0388, PYN0058 trong cơn bão số 4 
(NORU) năm 2022 tại Phú Yên

                  24,970,360 VCC bán

2108
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/09/2022 260904/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,840,000 VCC mua

2109 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

26/09/2022 BKN0181-11-XHH/CNCT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0181-11                 426,240,000 VCC cho thuê

2110 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

26/09/2022

260922 - HT/BDH-CNCT/BDH/CTCT/DV2022, triển khai 
phương án hạ tải đối với các vị trí BTS có cột anten quá tải 
trọng và thu hồi thiết bị 3G để đảm bảo an toàn vận hành 
khi có mưa bão (cơn bão số 4) tại Bình Định.

                239,130,755 VCC bán

2111 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

26/09/2022 BPC0064-13-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0064-13                 927,600,000 VCC cho thuê

2112 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

26/09/2022
260901-HT/BTN-CTCT/XL2022, Triển khai hạ tầng cung 
cấp dịch vụ kênh truyền cho khách hàng Công ty Cổ phần 
năng lượng Thiên Niên Kỷ

                  13,150,111 VCC bán



2113 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 26/09/2022

260905-57202219/DNG-VCC/XL2022, Lắp đặt xe cơ 
động tạm phục vụ Ban chỉ đạo tiền phương bão số 04-2022 
tại Đà Nẵng

                  27,221,344 VCC bán

2114 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

26/09/2022 LCU0178-13-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0178-13                 505,200,000 VCC cho thuê

2115 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

26/09/2022 260910-HT/LSN-CNKT/XL57202219 2022, Triển khai 
giải tháp tối ưu mạng lưới theo kế hoạch 43560/KH-KTKV1                   22,553,526 VCC bán

2116 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

26/09/2022 260907-HT/LSN-CNKT/XL57202219 2022, Triển khai 
giải tháp tối ưu mạng lưới theo kế hoạch 43245/KH-KTKV1                   72,421,341 VCC bán

2117 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

26/09/2022 260922/HĐTK-QBH-CNCT, thực hiện tháo dỡ thu hồi vật 
tư phục vụ hạ tải Bão số 4                   23,437,809 VCC bán

2118 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

26/09/2022
260901-CP/QNM- CTCT/VHKT2022, Vận chuyển máy 
phát điện ứng cứu thông tin bão số 04 (Noru) tại Quảng 
Nam

                  70,686,000 VCC bán

2119 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

26/09/2022 260902-HT/QNI-SCMPĐ/2022, Hợp đồng Sửa chữa máy 
phát điện bão số 04 (Noru) năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi                   22,911,089 VCC bán

2120 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

26/09/2022
260901- 5720227/ Viettel SLA - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố 41 nhà trạm theo WO báo hỏng theo CV  2326/CT-
VTNet ký 15/07/2022 năm 2022 tại  Sơn La

                252,999,881 VCC bán

2121 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

26/09/2022
260901-57202219/THA-VCC/XL2022, Thi công lắp đặt xe 
cơ động phục vụ khai trương 5G tại Thanh Hóa (theo Tờ 
trình số 480/TTr-KTTƯVT ngày 26/9/2022)

                  37,694,198 VCC bán

2122 Chi nhánh Bưu chính Viettel Cà Mau - 
Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672-061, 21/10/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298 Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường 5, Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau

27/09/2022
270901-KD/VHKT/HĐDV-2022/CNKTCMU-
VTPCAMAU, Hợp đồng cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống 
camera

                  11,423,600 VCC bán

2123 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
032-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại huyện Thường Tín thành phố Hà Nội

                252,203,485 VCC bán

2124 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
033-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại huyện Đông Anh thành phố Hà Nội

                  40,009,942 VCC bán

2125 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
025-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại quận Ba Đình thành phố Hà Nội

                  39,320,478 VCC bán

2126 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
031-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội

                  48,989,267 VCC bán

2127 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
030-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội

                  85,236,826 VCC bán

2128 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
026-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

                283,422,202 VCC bán

2129 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
029-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội

                100,125,528 VCC bán

2130 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
028-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội

                373,814,338 VCC bán

2131 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
027-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

                139,352,378 VCC bán

2132 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/09/2022
034-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 09 năm 2022 
tại quận Long Biên thành phố Hà Nội

                  24,654,583 VCC bán

2133 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

27/09/2022 PYN0381-XHH/Viettel Phú Yên-CNCT/2022., Hạ tầng cho 
thuê PYN0381                 620,274,840 VCC cho thuê

2134 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

27/09/2022

270901-5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng 18 trạm tại TP Sóc Trăng, Mỹ Xuyên 
theo WO báo hỏng hạ tầng mạng lưới theo Chỉ thị số 
2324/VTNet-BQLDAHTVT ký ngày 14/07/2022

                132,077,293 VCC bán

2135 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

27/09/2022
268-ĐT/TNN-CNCT/XL 2022, Triển khai cung cấp dịch vụ 
kênh truyền cho Công Ty TNHH Khai thác chế biến khoáng 
sản Núi Pháo

                    8,423,665 VCC bán



2136 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

27/09/2022
04 - 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Triển khai 
tuyến cáp truyền dẫn ảnh hưởng do chỉnh trang di dời phát 
sinh tại TTH tháng 09/2022 theo phiếu trao đổi CV số 295

                214,804,537 VCC bán

2137 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

27/09/2022
270901-HT/TGG-VCC/XL2022, Swap máy phát điện giữa 
trạm TGG8001-Tỉnh Tiền Giang và DNI8102-Tỉnh Đồng 
Nai

                    9,727,720 VCC bán

2138
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/09/2022 280936/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,646,800 VCC mua

2139
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/09/2022 280905/TTr-CNCTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,690,000 VCC mua

2140 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

28/09/2022
280901-HT/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai sửa 
chữa, củng cố, khắc phục lỗi hạ tầng mạng lưới năm 2022 
theo Chỉ thị 2326/CT-Vtnetngày 15/07/2022

                  36,061,198 VCC bán

2141 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 28/09/2022

280903 - 57202218/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
nâng cấp chất lượng mạng CĐBR năm 2022 tại Giá Rai và 
Đông Hải

                113,881,407 VCC bán

2142 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 28/09/2022

280901 - 57202218/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
nâng cấp chất lượng mạng CĐBR năm 2022 tại TP. Bạc 
Liêu, Phước Long và Hồng Dân

                  32,139,570 VCC bán

2143 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 28/09/2022

280902 - 57202218/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
nâng cấp chất lượng mạng CĐBR năm 2022 tại Hòa Bình 
và Vĩnh Lợi

                  94,972,051 VCC bán

2144 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

28/09/2022 DBN0082-22-XHH/CNVTDBN-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DBN0082-22                 349,800,000 VCC cho thuê

2145 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

28/09/2022 DBN0020-22-XHH/CNVTDBN-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DBN0020-22                 476,400,000 VCC cho thuê

2146 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

28/09/2022 CTDNI0169-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1771                 710,874,840 VCC cho thuê

2147 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

28/09/2022 080908-HT/LSN-CNKT/XL5720227 2022, Hợp đồng triển 
khai tháo lắp di dời nhà trạm                   32,118,892 VCC bán

2148 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

28/09/2022 QNI0570-XHH/CNVT-CNCTQNI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNI0570                 771,498,000 VCC cho thuê

2149 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

28/09/2022

280901- 57202219/Viettel SLA - VCC/XL 2022, Lắp đặt 
trạm tạm/Lắp đặt thiết bị/Bổ sung tài nguyên phục vụ sự 
kiện tập trung đông người trong tháng 10 năm 2022  tại Sơn 
La

                102,612,331 VCC bán

2150 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

28/09/2022
280901-HT/TGG-VCC/XL2022, Xây dựng tuyến cáp 
quang phục vụ kênh quốc tế cho khách hành Apache của 
đối tác AT&T tại Tiền Giang

                  13,394,501 VCC bán

2151 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

28/09/2022
021101- 57202218/Viettel YBI - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Di dời 13 tuyến cáp GPON, cáp truyền 
dẫn trên địa bàn huyện Văn Chấn, huyện Yên Bình

                184,556,765 VCC bán

2152
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/09/2022 230937/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,840,000 VCC mua

2153
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/09/2022 290918/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     2,650,000 VCC mua

2154 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 29/09/2022

290901 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
sữa chữa WO báo hỏng hạ tầng mạng lưới theo công văn 
2324/VTNet-BQLDAHTVT năm 2022  tại Bạc Liêu

                  42,973,142 VCC bán

2155 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

29/09/2022 280922-MS/KHDN/VIETTEL DTP/2022, Thi công lắp đặt 
tivi cho CTH Đồng Tháp                 822,800,000 VCC bán



2156 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

29/09/2022

290910-57202219/Viettel HYN - VCC/XL 2022, riển khai 
bổ sung tài nguyên sự kiện KĐT Vinhomes Dream City 
theo tờ trình số 3175/TTr-TKTƯVT và KĐT Vinhomes Đại 
An theo kế hoạch số 43560/KH-KTKV1 tại tỉnh Hưng Yên

                  33,358,119 VCC bán

2157 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

29/09/2022 290901-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0168-12-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0168-11                 739,440,000 VCC cho thuê

2158 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

29/09/2022 290909-HT/LSN-CNKT/XL5720227 2022, Triển khai 
củng cố nhà trạm theo kế hoạch 462/KH-BQLDAHTVT                 841,508,465 VCC bán

2159 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

29/09/2022
290901-5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Cải tạo 
điện lưới cho 11 trạm BTS năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Nghệ Án

                698,032,282 VCC bán

2160 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

29/09/2022
290905-57202219/PTO-VCC/XL2022, Bổ sung tài nguyên 
phục vụ sự kiện tập trung đông người trong tháng 10 năm 
2022 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ

                136,846,686 VCC bán

2161 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

29/09/2022 PYN0285-11-XHH/Viettel Phú Yên-CNCT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0285-11                 281,519,520 VCC cho thuê

2162 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

29/09/2022

290901-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Nâng cấp 
điện AC từ 1P sang 3P để cải tạo điện lưới yếu các trạm 
PYN0014, PYN0255, PYN0053, PYN0091, PYN0133 tại 
Phú Yên

                  54,316,705 VCC bán

2163 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

29/09/2022
290922-HT/QBH-CNCT/XL 2022, Triển khai kéo dây điện 
AC cải tạo trạm QBH0510; QBH8204; QBH0473 và 
QBH0355.

                  31,237,769 VCC bán

2164 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

29/09/2022 QNH0640-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0640-11                 239,400,000 VCC cho thuê

2165 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

29/09/2022 QNH0409-12-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0409-12                 634,800,000 VCC cho thuê

2166 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

29/09/2022
2909-57202219/Viettel TBH-VCC/XL2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ chung kết Olympia và lễ hội chùa Keo năm 
2022

                  40,359,444 VCC bán

2167 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

29/09/2022
04 - 5720227/Viettel TTH - VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công: Thi công tháo dỡ, thu hồi cột, thiết bị trạm 
TTH0066

                  25,989,363 VCC bán

2168 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

29/09/2022 004- 5720227/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thi công tháo 
dỡ, thu hồi cột, thiết bị trạm TTH0066                   25,989,363 VCC bán

2169 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

29/09/2022 TQG0179-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0179-11                 704,639,040 VCC cho thuê

2170 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

29/09/2022 TQG0452-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0452-11                 615,600,000 VCC cho thuê

2171 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

29/09/2022 290922/VPC-CNCT/VC2022, Vận chuyển bộ acquy, điều 
hòa kèm phụ kiện cho 343 cấu kiện                   34,627,000 VCC bán

2172
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

30/09/2022 30920224-ĐT/VTNET-VCC/MS2022, Cung cấp cáp thép 
F12 phục vụ ƯCTT và củng cố mạng lưới                 318,780,000 VCC bán

2173 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

30/09/2022 32- 57202219/Viettel Cao Bằng -  VCC/XL2022, Triển 
khai xe cơ động đảm bảo tài nguyên lễ hội Thác Bản Giốc                   18,327,504 VCC bán

2174 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

30/09/2022 CTDNI0225-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1877                 943,674,840 VCC cho thuê

2175 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

30/09/2022 CTDNI0226-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1878              1,039,674,840 VCC cho thuê

2176 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 30/09/2022 HBH0479-11-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0479-11                 797,040,000 VCC cho thuê



2177 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

30/09/2022 LCU0329-12-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0329-12                 631,200,000 VCC cho thuê

2178 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

30/09/2022
PO 300909-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện di dời 
tháo dỡ trạm TNH0090

                  71,136,433 VCC bán

2179 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

30/09/2022
PO 300910-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện củng 
cố nhà trạm sau kiểm định theo VB 568

                161,347,399 VCC bán

2180 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

30/09/2022
PO 300908-5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện di dời 
tháo dỡ trạm TNH0078

                  56,031,537 VCC bán

2181 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

30/09/2022
3009-5720227/Viettel TBH-VCC/XL2022, Ghép sector, rút 
RRU, Anten theo các kế hoạch 4595/KH-KTTC và 
43220/KH-KTKV1

                215,103,101 VCC bán

2182 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

30/09/2022 TNN0289-11-XHH/CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0289-11                 361,200,000 VCC cho thuê

2183
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

01/10/2022 011001/TTr-CNCTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     7,090,000 VCC mua

2184 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/10/2022

011001-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công di dời 
mạng cáp quang treo qua hệ thống trụ mới dọc QL 51 – Thị 
xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT theo TB 466/TB-ĐLTXPM của 
Điện lực Phú Mỹ

                502,157,263 VCC bán

2185 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/10/2022 2144-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2144              1,004,220,000 VCC cho thuê

2186 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/10/2022 1715-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1715              1,829,640,000 VCC cho thuê

2187 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 01/10/2022

011002- 57202219 /Viettel CMU -  VCC/XL2022, Về việc 
thu hồi RRU theo kế hoạch 43312/KH-KTKV3 và Thu hồi 
anten theo kế hoạch 276/KH-KTTC

                  38,920,193 VCC bán

2188 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

01/10/2022 141001-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Triển 
khai di dời tuyến cáp truyền dẫn, cáp điện trạm DBN0348                   21,184,475 VCC bán

2189 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

01/10/2022 129.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0129-11                 866,400,000 VCC cho thuê

2190 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

01/10/2022 424.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0424-11                 787,200,000 VCC cho thuê

2191 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

01/10/2022 181.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0181-11                 837,840,000 VCC cho thuê

2192 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

01/10/2022 094.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0094-11                 829,440,000 VCC cho thuê

2193 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

01/10/2022 167.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0167-11                 796,800,000 VCC cho thuê

2194 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

01/10/2022 039.11-XHH/HUG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HUG0039-11                 802,800,000 VCC cho thuê

2195 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

01/10/2022

011011-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển nhiên liệu để vận hành máy phát 
điện cho các trạm không có điện lưới khó khăn trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An

                  16,120,000 VCC bán

2196 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

01/10/2022
011012-HT/NAN-CNKTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán vận chuyển nhiên liệu chạy máy phát điện tại trạm 
BTS NAN1749 không có điện lưới và kinh phí phát test

                    1,269,200 VCC bán

2197 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

01/10/2022
011010-HT/NAN-CNCTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy 
phát điện tại trạm NAN8246 không có điện lưới

                  21,600,000 VCC bán

2198 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

01/10/2022
010/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 10/2022

                  15,908,200 VCC bán



2199 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

02/10/2022 BPC0162-11-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0162-11                 927,600,000 VCC cho thuê

2200 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

02/10/2022 BPC0384-12-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0384-12                 928,800,000 VCC cho thuê

2201 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

02/10/2022
05 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, Triển khai 
thực hiện lắp đặt thiết bị Viba tuyến HDG0881-HDG0858, 
HDG0904-HDG0575

                  15,449,594 VCC bán

2202
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

03/10/2022 03102201/TTr-CNCTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,290,000 VCC mua

2203 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

03/10/2022 BKN0263-12-XHH/CNCT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0263-12                 541,440,000 VCC cho thuê

2204 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

03/10/2022 BKN0113-12-XHH/CNCT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0113-12                 423,840,000 VCC cho thuê

2205 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

03/10/2022 BKN0233-12-XHH/CNCT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0233-12                 470,640,000 VCC cho thuê

2206 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 03/10/2022

031001 - 57202219/Viettel BLU-VCC/XL 2022, Triển khai 
lắp đặt thiết bị 5G theo đề nghị của UB tỉnh theo công văn 
số 3297/UBND-KGVX ngày 12/09/2022 tại Bạc Liêu

                  86,605,662 VCC bán

2207 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 03/10/2022 BNH0751-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0751                 958,200,000 VCC cho thuê

2208 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

03/10/2022
031002-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
giải pháp bổ sung tài nguyên cho các sector suy giảm dịch 
vụ tuần 36 tại KV3

                  17,583,358 VCC bán

2209 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

03/10/2022 BTN0591/HĐTVT-2022/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 
thuê BTN0591                 685,074,840 VCC cho thuê

2210 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

03/10/2022 06/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Thi công thay thế cáp điện 
AC 1P cho 8 trạm BTS tại Viettel Gia Lai                 144,896,081 VCC bán

2211 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

03/10/2022
031001-5720227/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Thu hồi 
thiết bị, nhà trạm và hoàn trả mặt bằng trạm HGG0169, 
HGG0306, HGG0086 tại huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang

                  84,203,143 VCC bán

2212 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

03/10/2022 0107-11-XHH/HNM- VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNM0107-11                 279,600,000 VCC cho thuê

2213 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

03/10/2022

031001-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Triển khai 
cáp cho Tòa nhà Phu Yen Every Day Hotel tại địa chỉ số 
251 Đại lộ Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú 
Yên để phục vụ nhu cầu kinh doanh

                  12,238,334 VCC bán

2214 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

04/10/2022 041001-KH/GPTH/HĐMB-2022/BKN-VIETTELCHT, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   26,950,000 VCC mua

2215 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 04/10/2022

041001 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Sửa chữa, 
củng cố, kiên cố hạ tầng nhà trạm theo kế hoạch 462/KH-
BQLDAHTVT năm 2022
tại Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

                228,446,821 VCC bán

2216 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

04/10/2022 0051-11-XHH/CNVT-BTE/2022, Hạ tầng cho thuê trạm 
BTE0051-11              1,117,200,000 VCC cho thuê

2217 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

04/10/2022 GLI0012-11-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0012-11                 776,400,000 VCC cho thuê

2218 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

04/10/2022 05/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Lắp đặt tuyến Viba kiên cố 
GLI0306-GLI0546                   12,213,903 VCC bán

2219 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

04/10/2022 03/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Thi công thay thế tuyến 
cáp GLI0176-DLK0281                   49,572,292 VCC bán



2220 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

04/10/2022 041001- 57202218/Viettel YBI - VCC/XL2022, Di dời 10 
tuyến cáp quang trên địa bàn huyện Văn Yên                 352,243,393 VCC bán

2221
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

05/10/2022 051001/TTr-CNCTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     2,190,000 VCC mua

2222 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

05/10/2022 051001-KD/HĐMB-2022/CNCT-VTP, Mua bán trang thiết 
bị văn phòng                 131,890,000 VCC bán

2223 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

05/10/2022 0399-12-XHH/HNM- VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNM0399-12                 288,000,000 VCC cho thuê

2224 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

05/10/2022
035-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố cột cáp nhập trạm theo chỉ thị số 2326/CT-VTNet trên 
địa bàn TP Hà Nội

                  84,911,879 VCC bán

2225 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 05/10/2022 HBH0529-11-XHH/CNVT-HBH/2022, Hạ tầng cho thuê 

HBH0529-11                 369,840,000 VCC cho thuê

2226 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

05/10/2022

Đơn hàng 03-5720227/LCU-VCC/XL 2022 thuộc HĐ 
5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Củng cố, bảo 
dưỡng, khắc phục báo hỏng trạm BTS tại huyện Tân Uyên 
và Than Uyên

                238,105,490 VCC bán

2227 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

05/10/2022 51001-HT/QNI-CNCT/XL2022, Kênh truyền cho Công ty 
CP Lọc hoá Dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi                     1,205,400 VCC bán

2228 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

05/10/2022 TNN0412-12-XHH/ CNVT-TNN/2022, Hạ tầng cho thuê 
TNN0412-12                 687,600,000 VCC cho thuê

2229 Công ty TNHH VIETTEL-CHT
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500589150, 11/04/2008, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, 
Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội

06/10/2022 071001-KH/GPTH/HĐMB-2022/BKN-VIETTELCHT, 
Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   15,708,000 VCC mua

2230
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

06/10/2022 61020221-ĐT/VTNet-VCC/MS2022, Cung cấp dây đai và 
khóa đai              1,869,303,865 VCC bán

2231 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

06/10/2022
0610-5720227/Viettel TBH-VCC/XL2022, Tháo dỡ, thu 
hồi cột anten, nhà trạm và thiết bị 06 trạm BTS quý 4 năm 
2022

                181,339,242 VCC bán

2232 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

06/10/2022
061001-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Di chuyển kênh 
truyền Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam- 
VIB

                    2,239,029 VCC bán

2233 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

06/10/2022 061022-CP/TVH -CNKT/XL 2022, Triển khai thực hiện 
tháo dỡ thu hồi tài sản và lắp đặt tuyến Viba tai Trà Vinh                   71,505,700 VCC bán

2234 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

06/10/2022
061001- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Triển khai củng cố 
tuyến cáp điện AC cho trạm BTS tháng 9 năm 2022 tại tỉnh 
Tuyên Quang

                125,321,841 VCC bán

2235 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

06/10/2022 061001- 57202218/Viettel YBI - VCC/XL2022, Di dời 05 
tuyến cáp quang trên địa bàn huyện Lục Yên                 118,527,399 VCC bán

2236 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

07/10/2022 071001-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh                 286,952,590 VCC bán

2237 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

07/10/2022 HGG0013-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0013-12                 234,000,000 VCC cho thuê

2238 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

07/10/2022

071001-57202218/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố tuyến truyền dẫn theo công văn số 380/VTNet-
BQLDAHTVT và tuyến cáp cố định băng rộng kế hoạch số 
15/QĐ-KH-VTNet trên địa bàn tỉnh Hà Giang

                234,245,499 VCC bán

2239 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

07/10/2022
071002 - 5720227/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Phá dỡ 
móng co hoàn trả mặt bằng trạm HGG0068 xã Phương 
Thiện, TP Hà Giang

                    2,303,099 VCC bán

2240 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

07/10/2022

071062-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai bổ sung tài nguyên phục vụ 
sự kiện tập trung đông người trong tháng 10 trên địa bàn 
thành phố Hà Nội

                595,701,569 VCC bán



2241 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

07/10/2022
071022-HT/HDG-CTCT/XLKT 2022, Triển khai di chuyển 
vị trí lắp đặt kênh truyền cho khách hàng Vietcombank Hải 
Dương tại địa bàn tỉnh Hải Dương

                    4,716,139 VCC bán

2242 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 07/10/2022

07102022-KD/DVKT/HĐDV-2022/HBH-HULACSON, 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỮA CHỮA, BẢO 
DƯỠNG, LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

                  29,040,000 VCC bán

2243 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

07/10/2022 NAN1740-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1740              1,095,240,000 VCC cho thuê

2244 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

07/10/2022 NAN1751-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1751              1,384,440,000 VCC cho thuê

2245 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

07/10/2022
071001-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố 
tuyến cáp dập nát PYN018_PYN078 tại Tx Đông Hòa - 
tỉnh Phú Yên

                  26,148,016 VCC bán

2246 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

07/10/2022

071001-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
cáp nhiều đôi tại trạm thu phí Đầm Hà cung cấp dịch vụ 
metrowan cho Công ty Viettel CHT tại Quảng Ninh theo Tờ 
trình số 1755/TTr-PHT ký ngày 06/10/2022

                  10,752,212 VCC bán

2247 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

07/10/2022
071001/HĐKT/QNH-CONGTRINH/10-2022, Vận chuyển 
vật tư, thiết bị các trạm khu vực biển đảo, đồi núi trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh

                  15,444,000 VCC bán

2248 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

07/10/2022 TBH0130-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0130-11                 406,320,000 VCC cho thuê

2249 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

07/10/2022 VLG0221-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0221-11                 836,400,000 VCC cho thuê

2250
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

08/10/2022 081001/TTr-CNCTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   10,990,000 VCC mua

2251 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

08/10/2022

08102022-HT/QNI-CTCT/XL2022, Triển khai di dời các 
tuyến truyền dẫn 1B : Km969+593 đến Km970+025, 
Km959, Km987 và Km995+450 năm 2022 theo kế hoạch 
số 63/KH trên địa bàn Quảng Ngãi

                783,594,499 VCC bán

2252 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

08/10/2022
298-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, Triển khai 
triển khai xe phát sóng cơ động, trạm tạm phục vụ sự kiện 
lễ hội bắn pháo hoa tại TP Phổ Yên, Thái Nguyên

                244,533,644 VCC bán

2253
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

10/10/2022 101003/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,990,000 VCC mua

2254
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

10/10/2022

PO-04/301225-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng TGG0423 trên 
địa bàn khu công nghiệp Long Giang mở rộng, xã Tân Lập 
1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Phần 10.17: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các 
dự án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Tiền Giang

                499,302,093 VCC bán

2255
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

10/10/2022

PO-11/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HYN0006, 
HYN0013, HYN0088, HYN0111, HYN0504 trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên
Phần 8.8: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hưng Yên 1

             1,314,646,833 VCC bán

2256 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

10/10/2022
101001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Di dời 
cột tuyến cáp BTN0028-BTN0235 tại huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận

                    8,598,689 VCC bán

2257 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

10/10/2022 DLK0075-13-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0075-13                 454,919,520 VCC cho thuê

2258 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

10/10/2022 HGG0198-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0198-12                 200,400,000 VCC cho thuê

2259 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

10/10/2022 HGG0146-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0146-11                 296,400,000 VCC cho thuê



2260 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 10/10/2022

101001-57202218/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, 
Củng cố các tuyến truyền dẫn 
tháng 9 năm 2022 tại Hòa Bình

                101,315,212 VCC bán

2261 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

10/10/2022 KHA0266-12-XHH/CNVTKHA-2022, Hạ tầng cho thuê 
KHA0266-12                 393,600,000 VCC cho thuê

2262 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

10/10/2022 KGG0064-11/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0064-11                 862,800,000 VCC cho thuê

2263 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

10/10/2022 LCU0178-12-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0178-12                 417,600,000 VCC cho thuê

2264 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

10/10/2022 0488-13-XHH/CNVT-QNM/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNM0488-13              1,161,600,000 VCC cho thuê

2265 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

10/10/2022 QTI0253-13-XHH/CNVT-QTI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0253-13                 325,800,000 VCC cho thuê

2266 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

10/10/2022 SLA0381-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0381-12                 404,400,000 VCC cho thuê

2267 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

10/10/2022 SLA0158-12-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0158-12                 442,800,000 VCC cho thuê

2268 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

10/10/2022

101001-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, Triển 
khai cáp quang, chạy máy nổ phục vụ sự kiện Bộ trưởng Bộ 
quốc phòng kiểm tra dự án Thái Nguyên theo chỉ thị 
989/CT-CNVTQĐ.

                  30,779,597 VCC bán

2269 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

10/10/2022
05 - 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công: triển khai di dời tuyến cáp do mở rộng cầu 
Long Thọ theo phiếu trao đổi CV số 72/PYC-CNCTHUE

                    9,946,010 VCC bán

2270 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

10/10/2022 TGG0876-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0876              1,308,949,680 VCC cho thuê

2271 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

10/10/2022 TGG0919-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0919              1,199,749,680 VCC cho thuê

2272 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

10/10/2022 TQG0065-11-XHH/CNKT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0065-11                 495,840,000 VCC cho thuê

2273 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

10/10/2022 101001/57202218/VLG-VCC/XL 2022, Nâng cấp bộ chia 
cho tủ thuê bao GPON đợt 1 năm 2022                 273,816,956 VCC bán

2274
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

11/10/2022 111001/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,490,000 VCC mua

2275 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

11/10/2022
111001-KD/HĐMBLĐ-2022/HUG-BUUCHINH, Cung 
cấp, lắp đặt máy đếm tiền và máy Scan cho Chi nhánh Bưu 
Chính Hậu Giang.

                  65,640,000 VCC bán

2276 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

11/10/2022 AGG0760-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0760                 784,800,000 VCC cho thuê

2277 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

11/10/2022
111001-57202218/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai 
củng cố, sửa chữa tủ cáp và hộp cáp cố định băng rộng 
tháng 10 năm 2022

                234,909,296 VCC bán

2278 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

11/10/2022 111002-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh                 124,731,368 VCC bán

2279 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

11/10/2022 111001-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
thay cáp dập nát đối với các tuyến cáp liên tỉnh suy hao                 130,394,122 VCC bán

2280 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

11/10/2022 BPC0261-11-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0261-11                 969,600,000 VCC cho thuê

2281 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

11/10/2022 BTN0110-12/HĐTVT-2022/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng 
cho thuê BTN0110-12                 231,000,000 VCC cho thuê



2282 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 11/10/2022

221001-HT/HPG-CTCT/2022 XL, Thi công củng cố đường 
dây điện 03 pha trạm HPG0168, tại huyện Thủy Nguyên, 
TP. Hải Phòng

                  20,450,527 VCC bán

2283 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

11/10/2022 PTO0189-12-XHH/CNVT-PTO/2022, Hạ tầng cho thuê 
PTO0189-12                 959,039,040 VCC cho thuê

2284 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

11/10/2022
324-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, Về việc xin 
kinh phí triển khai triển khai xe phát sóng cơ động phục vụ 
sự kiện lễ hội Festival tại TP Thái Nguyên

                  94,614,477 VCC bán

2285 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

11/10/2022 0420-11-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0420-11                 865,200,000 VCC cho thuê

2286
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/10/2022 121002/TTr-CNCTDCN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   18,990,000 VCC mua

2287
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/10/2022 121016/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   13,010,000 VCC mua

2288
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/10/2022 1626/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 653971), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                        680,000 VCC mua

2289 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/10/2022
121001-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công di dời 
các tuyến quang tại trạm BTS VTU8390 theo văn bản 
10/ĐN-Tr của Trạm Radar 590 Quân đội, huyện Côn Đảo

                  30,240,889 VCC bán

2290 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

12/10/2022 1210-57202219/Viettel HTH - VCC/XL 2022, Lắp đặt vật 
tư thiết bị cho 03 trạm 5G trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh                   19,680,422 VCC bán

2291 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

12/10/2022
10102022 - 57202219/QNM - VCC/XL2022, Triển khai 
lắp đặt tuyến viba QNM0813-QNM0046 tại huyện Điện 
Bàn tỉnh Quảng Nam

                    7,365,282 VCC bán

2292 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

12/10/2022
121001- 57202219/Viettel YBI - VCC/XL2022, Triển khai 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên phục vụ lễ hội Quế huyện 
Văn Yên lần thứ IV năm 2022

                  60,728,349 VCC bán

2293
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/10/2022 131001/TTr-CNCTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,190,000 VCC mua

2294
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/10/2022 131001/TTr-CNCTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   16,490,000 VCC mua

2295
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/10/2022 131002/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,690,000 VCC mua

2296 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

13/10/2022
131001-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai 
sửa chữa, củng cố, kiên cố hạ tầng mạng lưới năm 2022 
theo kế hoạch số 462/KH-BQLDAHTVT ngày 12/08/2022

                213,908,495 VCC bán

2297 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

13/10/2022 131001-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
kéo cáp di dời tuyến đường DT746 Tân Uyên                 114,401,301 VCC bán

2298 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

13/10/2022 131002-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thi công 
di dời, hạ cáp ngầm các tuyến đường Tân Uyên, Dĩ An                 162,775,968 VCC bán

2299 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

13/10/2022
131001-HT/BTN-CTCT/XL2022, Triển khai cáp nhiều đôi 
cung cấp dịch vụ cho khách hàng Công ty TNHH Du Lịch 
Biển Đông Mũi Né

                    3,291,916 VCC bán

2300 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

13/10/2022

131062-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Bổ sung tài nguyên phục vụ sự kiện kỷ 
niệm 66 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
theo kế hoạch số 77/KH-TKTƯVT

                  12,349,450 VCC bán



2301 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

13/10/2022

131001- 57202218/Viettel Sơn La - VCC/XL2022, Thi 
công di dời nắn dịch 4 tuyến cáp theo Công văn 80/UBND 
ngày 03/10/2022 và Công văn 2037/UBND-BQL ngày 
04/10/2022 tại Sơn La

                  57,722,050 VCC bán

2302 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

14/10/2022

141001-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai 
sửa chữa, củng cố, kiên cố 16 trạm BTS tại huyện Châu Phú 
và Tri Tôn theo kế hoạch số 462/KH-BQLDAHTVT ngày 
12/08/2022

                155,758,915 VCC bán

2303 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

14/10/2022
04-5720227/Viettel LCU-VCC /XL 2022, Củng cố, bảo 
dưỡng, khắc phục báo hỏng trạm BTS tại huyện Phong Thổ 
và Sìn Hồ

                273,105,414 VCC bán

2304 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

14/10/2022 141001-HT/LDG-VCC/XL 2022, Tháo dỡ vận chuyển máy 
dầu theo quyết định số 2806/QĐ-VTNET                   40,694,871 VCC bán

2305 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

14/10/2022
141022-HT/QBH-CNKT/XL 2022, Triển khai cáp quang 
nhiều đôi cung cấp dịch vụ kênh truyền theo Tờ trình số 
902/QBH_KDGP2TT220013, ngày 12/10/2022

                  66,616,899 VCC bán

2306 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

14/10/2022
1410-57202218/Viettel TBH-VCC/XL2022, Sửa chữa, di 
dời các tuyến cáp truyền dẫn và cố định băng rộng quý 4 
năm 2022

                687,667,944 VCC bán

2307 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

14/10/2022 44925-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, Triển 
khai lắp đặt bổ sung tài nguyên thêm cell cho UBND tỉnh                   29,347,530 VCC bán

2308 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/10/2022 05 - 5720227/Viettel TTH - VCC/XL2022, Thi công tháo 
dỡ, thu hồi trạm 3G                   94,088,641 VCC bán

2309 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

14/10/2022 141001/HT/TVH-CNCT/CP2022, Trồng 04 trụ bê tông 
phục vụ ứng cứu thông tin Tại Trà Vinh                   23,284,800 VCC bán

2310
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/10/2022 151003/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     5,799,800 VCC mua

2311 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

15/10/2022

151001-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai 
sửa chữa, củng cố, kiên cố 19 trạm BTS tại huyện An Phú, 
Châu Đốc, Tịnh Biên và Chợ Mới theo kế hoạch số 462/KH-
BQLDAHTVT ngày 12/08/2022

                144,987,161 VCC bán

2312 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

15/10/2022 151001-5720227/Viettel BKN-CTCT/XL2022, Củng cố 
tiếp địa 124 trạm BTS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                 151,706,190 VCC bán

2313 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

15/10/2022
151001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Di dời 
tuyến cáp theo các báo cáo sô 252, 255, 262, 277/BC-TD-
TTKTKV2

                  83,396,852 VCC bán

2314 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

15/10/2022 151001-HT/BTN-CTCT/XL2022, Triển khai tách cáp tại 
trạm thu phí Sông Phan, VDTC Bình Thuận                     5,453,447 VCC bán

2315 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

15/10/2022
151001-HT/DLK-CTCT/CP2022, Thay cáp chống sóc cho 
13 tuyến sóc cắn và di dời tuyến cáp mở đường Trường Sơn 
Đông, tỉnh Đắk Lắk

                233,250,514 VCC bán

2316 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/10/2022 KGG0218-11/XHH/CNVT-KGG/2, Hạ tầng cho thuê 
KGG0218-11                 877,200,000 VCC cho thuê

2317 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/10/2022 KGG0187-11/XHH/CNVT-KGG/2, Hạ tầng cho thuê 
KGG0187-11                 802,800,000 VCC cho thuê

2318 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/10/2022 KGG0127-11/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0127-11                 956,878,080 VCC cho thuê

2319 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/10/2022 KGG0546-11/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0546-11                 813,839,040 VCC cho thuê

2320 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/10/2022 KGG0292-11/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0292-11                 877,200,000 VCC cho thuê

2321 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/10/2022 KGG0077-11/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0077-11                 802,800,000 VCC cho thuê

2322 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

15/10/2022 151001-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Triển khai 
củng cố nhà trạm tháng 10 năm 2022 tại Lâm Đồng                   87,151,652 VCC bán



2323 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

15/10/2022 151002-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Thay thế, thu 
hồi tuyến cáp AC xung yếu tại Lâm Đồng                 239,562,637 VCC bán

2324 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

15/10/2022 151022-HT/NBH-VCC/XL2022, TRỒNG CỘT BỔ SUNG 
TUYẾN TRUYỀN DẪN TRẠM NBH0368-11                 140,105,000 VCC bán

2325 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/10/2022 SLA0168-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0168-11                 602,400,000 VCC cho thuê

2326 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/10/2022
151001-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Vận chuyển bộ 
xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS 
SLA0824 chạy máy phát điện Online tháng 10/2022

                    3,311,372 VCC bán

2327
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/10/2022 161004/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                        139,500 VCC mua

2328 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

16/10/2022 161002-57202219/Viettel LDG-VCC/XL2022, Triển khai 
kéo cáp hỗ trợ diễn tập quân sự tại Lâm Đồng                 142,054,473 VCC bán

2329 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

16/10/2022 161001-57202219/Viettel LDG-VCC/XL2022, Thi công 
lắp đặt Viba tại Lâm Đồng                     7,491,874 VCC bán

2330
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

17/10/2022 161001/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,490,000 VCC mua

2331 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

17/10/2022

171001-HT/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai di dời 
hạ ngầm tuyến cáp thả sông AGG00137-AGG0163, 
AGG0137-AGG0749 theo Báo cáo số 1241/BC-
CNKTAGG-PKT ngày 10/09/2022

                  23,268,513 VCC bán

2332 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 17/10/2022

171001 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
bảo dưỡng nhà trạm theo kế hoạch 462/KH-BQLDAHTVT 
năm 2022  tại Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

                117,592,592 VCC bán

2333 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 17/10/2022 BNH0749-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0749                 807,180,000 VCC cho thuê

2334 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

17/10/2022 BPC0781-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BPC0781              1,730,400,000 VCC cho thuê

2335 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

17/10/2022 171001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Củng cố 
tuyến cáp theo báo cáo sô 203/BC-TD-TTKTKV2                 119,974,946 VCC bán

2336 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

17/10/2022 PO 01- 57202218/VIETTEL HUG - VCC/XL2022, củng 
cố cáp truyền dẫn và mạng ngoại vi CĐBR tháng 10/2022                 296,179,945 VCC bán

2337 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

17/10/2022
171001-5720227/Viettel KTM-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai lắp đặt 2G KTM0032-12 và 
tháo dỡ, thu hồi vật tư thiết bị trạm KTM0018

                  47,673,514 VCC bán

2338 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

17/10/2022
171002-57202218/Viettel KTM-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai lắp đặt, tháo dỡ thu hồi vật tư 
truyền dẫn cáp quang phục vụ di dời trạm KTM0018

                  79,864,786 VCC bán

2339 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

17/10/2022 171001-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0442-13-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0442-13                 784,920,000 VCC cho thuê

2340
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

18/10/2022

PO-11/181202-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Xây dựng 
mạng truy nhập tại trạm cố định băng rộng HBH0361, 
HBH0489 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Phần 5.2: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự 
án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hòa Bình

                486,599,110 VCC bán

2341 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/10/2022
181001-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công xây 
bể cáp củng cố các vị trí măng xông ngầm xung yếu trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

                206,688,858 VCC bán

2342 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 18/10/2022

181001 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Củng cố 
bảo dưỡng nhà trạm theo kế hoạch 462/KH-BQLDAHTVT 
năm 2022  tại TX Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

                184,615,523 VCC bán

2343 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 18/10/2022

181001- 5720227/Viettel BNH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Cải tạo đường điện AC trạm BNH0432 
và chống thấm trạm BNH0126

                148,295,879 VCC bán



2344 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

18/10/2022
181001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố tuyến cáp truyền dẫn tại huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận

                331,284,217 VCC bán

2345 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

18/10/2022 CBG0037-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0037-12                 372,000,000 VCC cho thuê

2346 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

18/10/2022 CBG0251-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0251-11                 224,400,000 VCC cho thuê

2347 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 18/10/2022

181005-57202219/DNG-VCC/XL2022, Lắp đặt xe cơ 
động trạm DNG8435 tại Hầm Hải Vân phục vụ khắc phục 
hậu quả bão số 05-2022 tại Đà Nẵng theo Đề xuất 
1531/ĐX-KTKV2

                  74,844,193 VCC bán

2348 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

18/10/2022
181006-5720227/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Củng cố cột 
anten, nhà trạm theo Kế hoạch số 462/KH-BQLDAHTVT 
năm 2022 tại Tỉnh Đồng Tháp

                245,947,581 VCC bán

2349 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

18/10/2022
181005-5720227/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Thu hồi vật 
tư, thiết bị trạm 3G sau khi tắt theo kế hoạch 43189/KH-
KTKV3 năm 2022 tại Tỉnh Đồng Tháp

                132,139,479 VCC bán

2350 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

18/10/2022 HDG0518-24-XHH-CTCT/CNVT-HDG/2022, Hạ tầng cho 
thuê HDG0518-24                 234,600,000 VCC cho thuê

2351 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

18/10/2022 HDG0554-11-XHH-CTCT/CNVT-HDG/2022, Hạ tầng cho 
thuê HDG0554-11                 201,818,184 VCC cho thuê

2352 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

18/10/2022 HDG0464-11-XHH-CTCT/CNVT-HDG/2022, Hạ tầng cho 
thuê HDG0464-11                 211,636,364 VCC cho thuê

2353 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 18/10/2022

181001 - 57202219/VIETTEL HPG - VCC/XL2022, Lắp 
đặt trạm tạm phục vụ Lễ hội Bia Bỉ tại Cung Văn Hóa Hữu 
Nghị Việt Tiệp.

                  40,842,005 VCC bán

2354 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

18/10/2022

181001-HT/HCM-CTCT/XL-2022, Về việc thực hiện thi 
công: 
“Cải tạo, củng cố, di dời trạm HCM0716-HCM0720-
HCM3772”

                  87,712,657 VCC bán

2355 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

18/10/2022 181001-DVKT/HĐMB-2022/KGG-VIETTELKGG, bán 
hàng hóa là Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK                   26,450,000 VCC bán

2356 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

18/10/2022

181001-HT/KTM-CTCT/XL 2022, Về việc thực hiện thi 
công gói thầu Công trình: Thực hiện điều chuyển máy phát 
điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 09/2022_QĐ 
3139/QĐ-VTNet

                  61,474,852 VCC bán

2357 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

18/10/2022 181003-PXD/HĐCTHT-2022/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 
LSN0203-14                   46,944,000 VCC cho thuê

2358 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

18/10/2022 181001-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0166-14-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0166-14                 739,440,000 VCC cho thuê

2359 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

18/10/2022

181002 - 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng nhà trạm WO báo hỏng hạ tầng mạng 
lưới theo Chỉ thị số 2324/VTNet-BQLDAHTVT tại 14 trạm 
trên địa bàn huyện Thạnh Trị, Ngã Năm

                125,251,914 VCC bán

2360 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

18/10/2022

181001 - 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng nhà trạm theo WO báo hỏng hạ tầng 
mạng lưới theo Chỉ thị số 2324/VTNet-BQLDAHTVT tại 
các trạm trên địa bàn huyện Châu Thành, Mỹ Tú

                  53,256,469 VCC bán

2361 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/10/2022 181001-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Đảm bảo VHKT 
Tháng 10                   36,128,056 VCC bán

2362 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

18/10/2022
06 - 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công:triển khaikhắc phục 15 tuyến cáp truyền dẫn 
theo KH380

                156,635,401 VCC bán

2363 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

18/10/2022 181001-HT/TGG-VCC/XL2022, Lắp đặt thiết bị 5G trên 
địa bàn tỉnh Tiền Giang                   52,214,883 VCC bán

2364 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/10/2022
191001-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công củng 
cố tuyến cột bị gãy đổ tại trường Quân sự Phong Phú, Long 
Phước, Bà Rịa

                  10,850,432 VCC bán



2365 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

19/10/2022

191002-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:   191002-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng trạm HCM4429-HCM3655-
HCM3889-HCM2626-HCM0386-HCM0643-HCM2861-
HCM0084-HCM3194-HCM2437-HCM0864-HCM2602-
HCM0202-HCM3106-HCM0133-HCM12693”

                496,650,035 VCC bán

2366 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

19/10/2022
191001-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai tháo 
dỡ, thu hồi thiết bị theo kế hoạch số 4595/KH-KTTC ngày 
09/09/2022

                202,049,978 VCC bán

2367 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

19/10/2022

191010- 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng 17 trạm tại Trần Đề, Vĩnh Châu theo 
WO báo hỏng hạ tầng mạng lưới theo Chỉ thị số 
2324/VTNet-BQLDAHTVT ký ngày 14/07/2022 theo WO 
báo hỏng hạ tầng mạng lưới

                129,239,136 VCC bán

2368 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

19/10/2022

191009- 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng 17 trạm tại Kế Sách theo WO báo hỏng 
hạ tầng mạng lưới theo Chỉ thị số 2324/VTNet-
BQLDAHTVT ký ngày 14/07/2022 theo WO báo hỏng hạ 
tầng mạng lưới

                  98,636,340 VCC bán

2369 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

19/10/2022

191006 - 5720227/Viettel STG -VCC/XL2022, Thi công 
thay thế bulông nối đốt cột và thay lưới chắn côn trùng trên 
địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo CV 2326/CT-VTNet; 46/BB-
CNKTSTG

                  11,338,436 VCC bán

2370 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

19/10/2022

191007 - 57202218/Viettel STG -VCC/XL2022, Thi công 
kéo cáp truyền dẫn và di dời trụ bê tông tại TPO, VCU, 
CLD theo CV380/VTNet-BQLDAHTVT ; 77/BC-
CNCTSTG

                  26,836,578 VCC bán

2371 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

19/10/2022

191008- 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng 15 trạm tại Long Phú, Cù Lao Dung 
theo WO báo hỏng hạ tầng mạng lưới theo Chỉ thị số 
2324/VTNet-BQLDAHTVT ký ngày 14/07/2022 theo WO 
báo hỏng hạ tầng mạng lưới

                  67,542,205 VCC bán

2372 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

19/10/2022 191001- 57202218/Viettel YBI - VCC/XL2022, Di dời 14 
tuyến cáp quang địa bàn Cụm Thành phố - Trấn Yên                   58,380,661 VCC bán

2373 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

19/10/2022
191001- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Củng cố 
đường điện AC cho trạm YBI0154, YBI0323, YBI0383 
theo chỉ thị số 2326/CT-VTNet ngày 15/07/2022

                491,811,767 VCC bán

2374
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

20/10/2022 201001/TTr-CNCTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     7,607,800 VCC mua

2375
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 
Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-
Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-476, 26/09/2018, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

20/10/2022 005-KHBQP/VBSC-VCC/2022, Thuê dịch vụ Wifi trọn gói              1,725,506,000 VCC bán

2376 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/10/2022 1926-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1926                 909,420,000 VCC cho thuê

2377 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/10/2022 2027-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2027                 974,820,000 VCC cho thuê

2378 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/10/2022 1554-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1554              1,919,640,000 VCC cho thuê

2379 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/10/2022 1349-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1349                 685,620,000 VCC cho thuê

2380 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/10/2022 201001-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Trồng trụ 
điện đảm bảo an toàn mạng lưới tại Bình Dương                 124,862,963 VCC bán

2381 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

20/10/2022
201001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Hạ ngầm 
cáp dọc 2 tuyến đường Lê Hồng Phong và Phạm Ngọc 
Thạch, Tp Phan Thiết

                479,500,017 VCC bán

2382 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

20/10/2022 GLI0660-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê GLI0660              1,287,240,000 VCC cho thuê



2383 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

20/10/2022 HAN0792-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HAN0792                 594,480,000 VCC cho thuê

2384 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

20/10/2022 HNI2341-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI2341-11              2,518,314,060 VCC cho thuê

2385 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 20/10/2022 201001- 57202218/VIETTEL HPG - VCC/XL2022, Di dời 

tuyến cáp trạm HPG0423 và trạm HPG0583                   62,283,589 VCC bán

2386 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

20/10/2022 HCM3962-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
HCM3962                 983,369,808 VCC cho thuê

2387 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

20/10/2022

201001-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:   201001-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Cải tạo, củng cố nhà HCM0538-HCM1782-HCM3176-
HCM3183-HCM2014-HCM4168-HCM4291-HCM0201-
HCM0982-HCM1225-HCM1808-HCM2248-HCM3551-
HCM3572-HCM0467-HCM1422-HCM2708”

                290,680,238 VCC bán

2388 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

20/10/2022

201001-HT/KGG-VCC/XL 2022 (Thuộc Hợp đồng số 
57202218 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022), Về việc thực 
hiện thi công Công trình : Củng cố hạ tầng truyền dẫn 
Viettel. Hạng mục : Củng cố hạ tầng truyền dẫn tháng 
10/2022 tại Kiên Giang

                  60,425,808 VCC bán

2389 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

20/10/2022

201002-HT/KGG-VCC/XL 2022 (Thuộc Hợp đồng số 
57202218 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022), Về việc thực 
hiện thi công Công trình : Củng cố hạ tầng cố định băng 
rộng Viettel. Hạng mục : Củng cố hạ tầng cố định băng 
rộng tháng 10/2022 tại Kiên Giang

                112,135,772 VCC bán

2390 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

20/10/2022 201001-57202218/NDH-VCC/XL 2022, Củng cố tuyến 
cáp TD và CĐBR năm 2022 tại Nam Định                 465,895,638 VCC bán

2391 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

20/10/2022
201002 - 57202219/Viettel QNH - VCC/XL2022, Triển 
khai thêm xe cơ động phục vụ sự kiện Y-Riders Fest 2022 
của Yamaha tại Quảng rường 30/10 thành phố Hạ Long

                  10,546,393 VCC bán

2392 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

20/10/2022
201001 - 57202219/Viettel QNH - VCC/XL2022, Triển 
khai thêm trạm phục vụ cung nhạc nước biểu diễn Tuần 
Châu theo Tờ trình số 1875/TTr-PHT ký ngày 20/10/2022

                  43,628,956 VCC bán

2393 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

20/10/2022 QTI0084-13-XHH/CNVT-QTI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0084-13                 189,000,000 VCC cho thuê

2394 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

20/10/2022 QTI0050-13-XHH/CNVT-QTI/2022, Hạ tầng cho thuê 
QTI0050-13                 223,800,000 VCC cho thuê

2395 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

20/10/2022 201001-HT/QTI-VCC/XL2022, Lợp mái chống thấm dột 
nhà trạm tháng 10/2022                 336,340,607 VCC bán

2396 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

20/10/2022

201002 - 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng nhà trạm WO báo hỏng hạ tầng mạng 
lưới theo Chỉ thị số 2324/VTNet-BQLDAHTVT tại 16 trạm 
trên địa bàn TP Sóc Trăng

                182,950,520 VCC bán

2397 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

20/10/2022

201001 - 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
củng cố, bảo dưỡng nhà trạm theo WO báo hỏng hạ tầng 
mạng lưới theo Chỉ thị số 2324/VTNet-BQLDAHTVT tại 8 
trạm trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên

                  82,888,745 VCC bán

2398 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

20/10/2022
201001 - 57202218/Viettel STG -VCC/XL2022, Thi công 
hàn nối nâng cấp bộ chia các tủ GPON full port  trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng theo TTr số 4794/TTr-STG-HT

                195,441,856 VCC bán

2399 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

20/10/2022 TQG0053-12-XHH/CNCT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0053-12                 735,840,000 VCC cho thuê



2400 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21/10/2022
211001-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công trồng 
cột củng cố hạ tầng mạng lưới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-
Vũng tháng 10/2022

                200,795,311 VCC bán

2401 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 21/10/2022

211001- 57202218/Viettel BNH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Lắp đặt bổ sung 42 bộ chia trên hạ tầng 
CĐBR có sẵn và củng cố 02 vị trí cột bị nghiêng.

                  93,444,810 VCC bán

2402 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

21/10/2022
211001 - 57202219/BDH-VCC/XL2022, Đảm bảo tài 
nguyên sự kiện kỷ niệm 190 năm danh xưng tại huyện Phù 
Cát, Bình Định theo Kế hoạch số 1305/KH-KTKV2

                107,534,567 VCC bán

2403 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/10/2022
211001-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Swap anten 
đa băng và thu hồi vật tư, thiết bị tại 418 trạm (kế hoạch lần 
thứ 04 trong năm 2022)

                120,627,092 VCC bán

2404 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/10/2022
211002-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
giải pháp bổ sung tài nguyên cho sector suy giảm dịch vụ 
tuần 41 tại Khu vực 3

                  14,750,050 VCC bán

2405 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

21/10/2022 211001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, 211001 - 
57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022                   10,311,007 VCC bán

2406 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

21/10/2022
21102022.01-HT/DCN–Congtrinh/XL2022, Triển khai tách 
cáp chung lộ tại 2 trạm thu phí BOT Cái Chanh và Đắk 
Song

                  17,527,877 VCC bán

2407 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

21/10/2022 150901-5720227/DBN-VCC/XL2022, tháo dỡ, di dời trạm 
DBN0043 và lắp đặt sang vị trí mới trạm DBN0512                   66,102,582 VCC bán

2408 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

21/10/2022 211011-HT/LSN-CNKT/XL57202219 2022, Triển khai 
giải tháp tối ưu mạng lưới theo kế hoạch 43988/KH-KTKV1                   14,931,329 VCC bán

2409 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

21/10/2022 211022/LCI - VCC/DV 2022, Vận chuyển, lắp đặt thiết bị 
cơ điện phục vụ vận hành khai thác trạm BTS tại Lào Cai                   62,424,000 VCC bán

2410 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

21/10/2022

07 - 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công:triển khaituyến cáp CĐBR phục vụ di dời trạm 
TTH0057 sang trạm TTH0684theo đề xuất 554/ĐX-
TKTUVT2

                  16,531,303 VCC bán

2411 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

22/10/2022

06 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, TRIỂN KHAI 
BỔ SUNG TÀI NGUYÊN NÂNG CẤP SECTOR SUY 
GIẢM DỊCH VỤ THÁNG 10/2022 TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

                  15,712,388 VCC bán

2412 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 22/10/2022

221001-KTHT/HPG-CTCT /2022 TK, Thực hiện di chuyển 
dàn nóng điều hòa theo kế hoạch 1579/KH-VHKTTC ngày 
10/08/2022 trên địa bàn TP. Hải Phòng

                  24,377,760 VCC bán

2413 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

22/10/2022 221001-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0621-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0621              1,737,240,000 VCC cho thuê

2414 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

22/10/2022

221001-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
kéo cáp nhiều đôi phục vụ di chuyển địa điểm Kênh truyền 
cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 
1872/TTr-PHT ký ngày 19/10/2022

                  19,670,454 VCC bán

2415 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

23/10/2022

231001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, 231001 - 
57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022
Triển khai cáp tuyến BTN9706-BTN0015 để tách cáp link 
DWDM BTN0010-BTN0015

                    7,567,982 VCC bán

2416 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

23/10/2022 QNH1273-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH1273              1,293,600,000 VCC cho thuê

2417
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

24/10/2022 ĐH09-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            26,600,432,000 VCC mua

2418 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 24/10/2022

241001 - 5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Tháo 
dỡ thu hồi, swap thiết bị 4G theo kế hoạch 43312/KH-
KTKV3 năm 2022 tại Bạc Liêu

                  24,776,998 VCC bán

2419 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

24/10/2022 4078-2022/HĐMB/VTCTO-CTVT, Cung cấp, lắp đạt hệ 
thống camera                 145,286,300 VCC bán

2420 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

24/10/2022
241022-57202218/Viettel DNI-VCC/XL2022, Di dời tuyến 
cáp hoàn trả mặt bằng đường Cao tốc Dầu Giây – Phan 
Thiết theo nội dung công văn số 1050/STTTT-CNTTVT

                128,796,706 VCC bán



2421 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

24/10/2022 241001-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0158-15-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0352-11              1,173,840,000 VCC cho thuê

2422 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

24/10/2022
333-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, triển khai 
triển khai xe phát sóng cơ động, thêm Cell phục vụ sự kiện 
lễ hội Halloween tại TP Thái Nguyên

                  32,290,623 VCC bán

2423
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

25/10/2022 251003/TTr-CNCTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   15,900,000 VCC mua

2424
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

25/10/2022 251003/TTr-CNCTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     5,189,000 VCC mua

2425 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 25/10/2022

251001 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Sửa chữa, 
củng cố, kiên cố hạ tầng nhà trạm theo kế hoạch 462/KH-
BQLDAHTVT tháng 10 năm 2022  tại Tỉnh Bạc Liêu

                198,846,684 VCC bán

2426 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

25/10/2022

251001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, 251001 - 
57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022
Triển khai củng cố tuyến cáp ngầm 1B tại km1583+500 đến 
km1583+900 thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

                  44,594,205 VCC bán

2427 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

25/10/2022 251001-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Triển 
khai di dời tuyến cáp GPON DBN0019                   19,996,832 VCC bán

2428 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 25/10/2022

251002- 57202218/VIETTEL HPG - VCC/XL2022, Di 
dời, hạ ngầm các tuyến cáp truyền dẫn tháng 10/2022 trên 
địa bàn Hải Phòng

                516,045,598 VCC bán

2429 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 25/10/2022

251001- 57202218/VIETTEL HPG - VCC/XL2022, Di 
dời, hạ ngầm tuyến cáp CĐBR trên tuyến đường  Lạch Tray 
và các tuyến đường thuộc huyện An Dương

                371,492,229 VCC bán

2430 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

25/10/2022
251001-57202218/NDH-VCC/XL 2022, Triển khai củng 
cố tuyến cáp ngầm theo 982/KH-VHKTTC năm 2022 tại 
Nam Định

                569,260,547 VCC bán

2431 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

25/10/2022
251022- 5720227/QNM - VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng 
căn chỉnh cột anten dây co xiết khóa cáp cho 55 trạm tại 
Thăng Bình, Quảng Nam

                107,272,115 VCC bán

2432 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

25/10/2022 TQG0453-13-XHH/CNCT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0453-13                 462,240,000 VCC cho thuê

2433 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

26/10/2022
261002-57202219/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Thi công 
tháo dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị phục vụ lễ hội Đức Bổn Sư 
theo KH số: 109/KH-TKTUVT ngày 14/10/2022

                    6,708,700 VCC bán

2434 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

26/10/2022
261002-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Thi công 
tháo dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị phục vụ lễ hội Đức Bổn Sư 
theo KH số: 109/KH-TKTUVT ngày 14/10/2022

                    6,708,700 VCC bán

2435 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

26/10/2022
261001-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Thi công 
tháo dỡ thu hồi tuyến viba AGG0495-AGG0115 theo tờ 
trình số: 61/TTr-TD ngày 18/10/2022

                    2,135,620 VCC bán

2436 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

26/10/2022 BPC0863-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BPC0863              1,228,920,000 VCC cho thuê

2437 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

26/10/2022 BPC0901-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BPC0901              1,250,880,000 VCC cho thuê

2438 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

26/10/2022 CBG0431-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0431-11                 336,000,000 VCC cho thuê

2439 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

26/10/2022

261062-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai bổ sung tài nguyên phục vụ 
sự kiện tập trung đông người trong tháng 10, tháo dỡ thu 
hồi sau khi hết sự kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo 
kế hoạch 43988/KH-KTKV1

                  26,111,006 VCC bán



2440 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

26/10/2022 261001-PXD/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0416-11-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0416-11                 445,320,000 VCC cho thuê

2441 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

26/10/2022 261012-HT/LSN-CNKT/XL5720227 2022, Triển khai tháo 
dỡ thu hồi thiết bị BTS 2G theo kế hoạch 4595/KH-KTTC                 107,901,474 VCC bán

2442 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

26/10/2022 QNH0127-12-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0127-12                 362,400,000 VCC cho thuê

2443 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

26/10/2022

261029- 57202219/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
lắp đặt bổ sung tài nguyên phục vụ lễ hội Ooc Om Bok năm 
2022 theo Kế hoạch số 109/KH-TKTƯVT ký ngày 
14/10/2022

                  41,718,490 VCC bán

2444 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

26/10/2022
135-ĐT/TNN-CNCT/XL 2022, Triển khai kéo cáp quang, 
tháo dỡ, lắp đặt thiết bị phục vụ di dời trạm TNN5006 sang 
vị trí mới theo tờ trình số 223629/VTT-CSKH

                  67,176,349 VCC bán

2445 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

26/10/2022 TGG0866-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0866              1,302,000,000 VCC cho thuê

2446 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

26/10/2022 TGG0831-11-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0831-11                 859,200,000 VCC cho thuê

2447 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

26/10/2022

261001-HT/TGG-VCC/XL2022, Xây dựng tuyến cáp chôn 
trực tiếp từ TGG0004 xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang đến TGG0012 phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

                658,777,104 VCC bán

2448 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

26/10/2022
261001-5720227/VLG-VCC/XL 2022, Củng cố, sửa chữa, 
lắp đặt và tháo dỡ di dời nhà trạm viễn thông 
Năm 2022 tại Vĩnh Long

                203,500,306 VCC bán

2449 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

27/10/2022 271001/HDDV-2022/DNG-VIETTELPOSST, Lắp đặt điều 
hòa 2 mảnh                   32,010,000 VCC bán

2450 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27/10/2022 BNH0210-11-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0210-11                 289,800,000 VCC cho thuê

2451 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27/10/2022

271001- 5720227/Viettel BNH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Củng cố, cải tạo 29 trạm trên địa bàn 
tỉnh Bắc Ninh

                162,286,858 VCC bán

2452 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

27/10/2022 201001-KD/HĐMBLĐ-2022/VIETTELBTE-CNCTBTE, 
Hơp đồng cung cấp hàng hóa điều hòa LG đứng 48000 BTU                   84,260,000 VCC bán

2453 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

27/10/2022 BPC0010-11-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê trạm BPC0010-11                 940,800,000 VCC cho thuê

2454 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

27/10/2022
271001-57202218/Viettel Hà Giang-VCC/XL2022, Củng 
cố tuyến cáp quang truyền dẫn nóng gấp và xung yếu trên 
địa bàn tỉnh Hà Giang theo công văn số 426/KTKV1-TD

                363,114,829 VCC bán

2455 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

27/10/2022
PO 271002-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện di dời  
cột cáp lần 1 tháng 10.2022

                  56,372,570 VCC bán

2456 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

27/10/2022 271001-HT/TGG-VCC/XL2022, Lắp đặt tủ điện AC cho 
trạm RRU kéo dài tại tỉnh Tiền Giang                     9,461,282 VCC bán

2457
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/10/2022 1706/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 759506), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     7,990,000 VCC mua

2458 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 28/10/2022 BNH0131-11-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0131-11                 279,000,000 VCC cho thuê

2459 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

28/10/2022 281001-HT/BTN-CTCT/XL2022, Về việc thực hiện thi 
công: Chặt cây trạm BTN0015                   12,960,000 VCC bán

2460 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 28/10/2022 281001-KH/GPTH/HĐMB-2022/DNG-VTTDNG, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                 467,500,000 VCC mua



2461 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 28/10/2022

281006-57202219/DNG-VCC/XL2022, Lắp đặt thêm cell 
phục vụ chương trình ca nhạc Honda Uni-Tour tại Trường 
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng theo Kế hoạch 1623/KH-KTKV2

                  11,945,784 VCC bán

2462 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

28/10/2022 CTDNI0125-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1384                 993,651,780 VCC cho thuê

2463 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

28/10/2022 HNI1200-11-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNI1200-11                 352,810,440 VCC cho thuê

2464 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

28/10/2022

281062-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai giải pháp xử lý phản ánh 
khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch 
44113/KH-KTKV1

                  15,462,221 VCC bán

2465 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 28/10/2022

281002-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai triển khai lắp thiết bị 2G trạm HBH602 phụ vụ di dời 
trạm

                  12,253,570 VCC bán

2466 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

28/10/2022
281001 - 57202219/Viettel QNH - VCC/XL2022, Triển 
khai nâng cấp 4G 2100 mã nhà trạm QNH6039 tại Quảng 
Ninh theo Tờ trình số 1959/TTr-PHT ký ngày 28/10/2022

                    2,491,581 VCC bán

2467 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

28/10/2022
281001-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Tiển khai 
thu hồi vật tư, thiết bị theo Kế hoạch 421/KH-KTTC ký 
ngày 17/04/2022 tại tỉnh Quảng Ninh

                  39,944,246 VCC bán

2468 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

28/10/2022

08-57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Triển khai tuyến 
cáp TTH0009-MX_OPGW cột 500KV 1507 sẵn sàng đưa 
vào sử dụng phục vụ kiên cố mạng lưới theo KH 531/KH-
KTTC

                  13,596,868 VCC bán

2469 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

28/10/2022 281001-57202218/Viettel TGG-VCC/XL2022, Di dời các 
tuyến cáp quang truyền dẫn tháng 10/2022                   83,063,478 VCC bán

2470 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

28/10/2022 VLG0496-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0496              1,292,400,000 VCC cho thuê

2471
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/10/2022 281002/TTr-CNCTHPG-PGPTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                   12,490,000 VCC mua

2472
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/10/2022 291006/ĐX-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     4,290,000 VCC mua

2473 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

29/10/2022 291002/Viettel BTE-CTCT/XL2022, Lắp đặt thiết bị 2G tại 
trạm BTE0742 di dời trạm BTE0291                   14,421,993 VCC bán

2474 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

29/10/2022 291003/Viettel BTE-CTCT/XL2022, Củng cố, sửa chữa, di 
dời tuyến cột, tuyến cáp tháng 10-2022 tại Tỉnh Bến Tre                 180,821,798 VCC bán

2475 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

29/10/2022 HNIA969-XHH/HNI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
HNIA969                   54,000,000 VCC cho thuê

2476 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

29/10/2022 QNH0223-12-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0223-12                 802,800,000 VCC cho thuê

2477 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

29/10/2022
291001- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Triển khai củng cố 
hạ tầng đường điện AC cho 07 trạm BTS theo chỉ thị 
2326/CT-VTNet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

                653,462,164 VCC bán

2478
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

30/10/2022 301001-KH/HĐKC-2022/PTO-VT, Mua sắm hàng hóa 
phục vụ bán hàng                     8,690,000 VCC mua

2479
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

30/10/2022 301003/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   13,149,500 VCC mua

2480
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

31/10/2022 301001/TTr-CNCTHPG-PGPTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                     7,750,000 VCC mua



2481 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

31/10/2022

311001 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố tuyến cáp ngầm BTN0010-BTN9706 trước 
tòa nhà APEC, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận

                  64,057,982 VCC bán

2482 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

31/10/2022 CTDNI0171-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1546-12                 423,000,000 VCC cho thuê

2483
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

01/11/2022 011101/TTr-CNCTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,490,000 VCC mua

2484
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

01/11/2022

11120223-BQLDA/VTNet-VCC/PTV2022, Cung cấp dịch 
vụ khai báo, cấu hình, tích hợp hệ thống thiết bị 4G tăng 
cường vùng phủ và phục vụ chuyển đổi công nghệ 3G lên 
4G khu vực miền Bắc

             1,423,700,267 VCC bán

2485
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

01/11/2022

11120224-BQLDA/VTNet-VCC/PTV2022, Cung cấp dịch 
vụ khai báo, cấu hình, tích hợp hệ thống thiết bị 4G tăng 
cường vùng phủ và phục vụ chuyển đổi công nghệ 3G lên 
4G khu vực miền Trung

                963,720,140 VCC bán

2486 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 01/11/2022

011101 - 5720227/Viettel BLU - VCC/XL2022, Sửa chữa, 
củng cố, kiên cố hạ tầng trạm biển đảo năm 2022 tại Tỉnh 
Bạc Liêu

                267,153,683 VCC bán

2487 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/11/2022 1350-11-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDG1350-11                 389,460,000 VCC cho thuê

2488 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/11/2022
011101-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Trồng trụ 
điện 10m băng cáp di dời mở rộng đường tại đường DT746 
Tân Uyên

                  14,260,013 VCC bán

2489 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/11/2022
011102-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thu hồi 
để đảm bảo vật tư thiết bị 4G cho nhu cầu bổ sung tài 
nguyên dung lượng cuối năm 2022 và tết Âm lịch năm 2023

                  26,477,514 VCC bán

2490 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

01/11/2022
011101 - 5720227 /Viettel BTN - VCC/XL2022, Triển khai 
sửa chữa, củng cố, bảo dưỡng 5 trạm BTS tại huyện Phú 
Quý, Bình Thuận

                226,072,636 VCC bán

2491 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

01/11/2022 HGG0182-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0101-12                 210,000,000 VCC cho thuê

2492 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

01/11/2022 HGG0460-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0460-11                 651,600,000 VCC cho thuê

2493 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

01/11/2022 HTH0031-11-XHH/CNVTHTH-CNCTHTH/2022, Hạ tầng 
cho thuê HTH0031-11                 823,200,000 VCC cho thuê

2494 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

01/11/2022 HYN0385-11-XHH/CNVT-HYN/2022, Hạ tầng cho thuê 
HYN0385-11                 706,800,000 VCC cho thuê

2495 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

01/11/2022
011110-HT/NAN-CNCTNAN_VCC/HĐVC 2022, Thuê 
khoán kinh phí vận chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy 
phát điện tại trạm NAN8246 không có điện lưới

                  21,600,000 VCC bán

2496 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

01/11/2022
011102- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai công tác căng treo, chỉnh trang cáp điện lực, viễn thông 
trên các tuyến đường của thành phố Ninh Bình

                218,645,775 VCC bán

2497 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

01/11/2022
011/HĐKT/QNH-CNKT/2022, Vận chuyển nhiên liệu cho 
các trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn 
Quảng Ninh tháng 11/2022

                  25,260,100 VCC bán

2498 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

01/11/2022
011101/57202219/VIETTELTVH-CTCT/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Kéo 2 tuyến cáp quang treo triển khai 
thử nghiệm 5G tại Trà Vinh

                  18,879,377 VCC bán

2499 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

01/11/2022 TQG0321-11-XHH/CNCT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0321-11                 871,440,000 VCC cho thuê

2500
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

02/11/2022 011101/TTr-CNCTHPG-PGPTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                     9,965,500 VCC mua

2501
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

02/11/2022 291016/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     6,490,000 VCC mua



2502 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

02/11/2022 191010-KD/HĐDV-2022/HNI-VTPOST, Vận chuyển hàng 
hóa phục vụ dự án Bảo Hiểm Bảo Việt                   39,420,194 VCC mua

2503 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 02/11/2022

021101- 57202219/Viettel BNH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Tháo dỡ, thu hồi, lắp đặt thiết bị theo 
các kế hoạch số 42862/KH-KTKV1, 460/KH-KHTC, 
43811/KH-KTKV1, 4884 /KH-KTTC trên địa bàn tỉnh Bắc 
Ninh

                286,161,566 VCC bán

2504 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

02/11/2022
021122-TD/CTO-CTCT/XL2022, Triển khai thi công di 
dời các tuyến cáp quang trước ngân hàng Nam Á trên địa 
bàn quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

                  16,377,000 VCC bán

2505 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

02/11/2022 CBG0273-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0273-11                 225,600,000 VCC cho thuê

2506 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

02/11/2022

021122-5720218/Viettel DNI-VCC/XL2022, Thi công di 
dời hệ thống ngầm nhập trạm DNI0800
trong KCN Amata theo công văn số 145A/CV-PM ngày 
06/10/2022

                  35,056,621 VCC bán

2507 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

02/11/2022 HGG0153-14-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0153-14                 249,839,040 VCC cho thuê

2508 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

02/11/2022 HGG0487-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0487-11                 337,439,040 VCC cho thuê

2509 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

02/11/2022

021101- 57202219/Viettel Hà Giang - VCC/XL2022, Triển 
khai thu hồi vật tư thiết bị 2G cho nhu cầu triển khai hạ tầng 
6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo kế 
hoạch 4595/KH-KTTC

                  89,297,314 VCC bán

2510 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

02/11/2022

021162-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai bổ sung tài nguyên phục vụ 
sự kiện tập trung đông người tại Mỹ Đình và Ba Vì theo kế 
hoạch 4893/KH-KTKV1 trên địa bàn thành phố Hà Nội

                227,347,227 VCC bán

2511 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

02/11/2022
021110-57202219/Viettel HYN - VCC/XL 2022, Triển 
khai thu hồi trạm 3G, 4G theo kế hoạch số 4884/KH-KTTC 
tại tỉnh Hưng Yên

                166,218,351 VCC bán

2512 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

02/11/2022 021101-PXD/HĐCTHT-2022/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 
LSN0184-12                 827,200,000 VCC cho thuê

2513 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

02/11/2022 021101-PHT/HĐCTHT-2022/LSN-VTT  (LSN0580-14-
XHH), Hạ tầng cho thuê LSN0580-14                 767,040,000 VCC cho thuê

2514 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

02/11/2022

021122- 57202219/Viettel QBH - VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên 
phục vụ lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Hang tám 
thanh niên xung phong và Đường 20 – Quyết thắng

                    3,401,208 VCC bán

2515 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

02/11/2022
02112022 - 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Nâng cấp mạng lưới phục vụ đo kiểm của Bộ Thông tin và 
Tuyền thông

                  65,198,272 VCC bán

2516 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

02/11/2022 0211-5720227/Viettel TBH-VCC/XL2022, Tháo dỡ, thu 
hồi thiết bị 3G theo kế hoạch 4884/KH-KTTC                 132,904,614 VCC bán

2517 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

02/11/2022
01 - 57202219/VIETTEL TVH - VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công:  Bổ sung tài nguyên lễ hội Okombok tỉnh 
Trà Vinh 2022

                  58,821,005 VCC bán

2518 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

02/11/2022
021101-57202219/VLG-VCC/XL 2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ lễ hội sự kiện tại Vĩnh Long theo kế 
hoạch 109/KH-TKTƯVT và 111/KH-TKTƯVT

                  30,039,464 VCC bán

2519 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

02/11/2022 021122-HT/VPC-CTCT/XL2022, Cải tạo đường điện phục 
vụ lắp đặt ATS lớp 2 tại tổng trạm VPC8001                     9,873,639 VCC bán

2520
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

03/11/2022 031101/TTr-CNCTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     4,298,000 VCC mua

2521
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

03/11/2022 031101/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,990,000 VCC mua



2522
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

03/11/2022 031102/TTr-CNCTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     5,590,000 VCC mua

2523 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

03/11/2022
031122-TD/CTO-CTCT/XL2022, Triển khai thi công củng 
cố các tuyến cáp CĐBR trên địa bàn huyện Phong Điền và 
Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.

                  67,531,000 VCC bán

2524 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

03/11/2022

031162-57202220/VIETTEL HNI-VCC/XL2022, Triển 
khai lắp đăt thiết bị thử nghiệm 5G Mixmode tại khu vực 
Hồ Hoàn Kiếm theo kế hoạch số 44269/KH-KTKV1; Bổ 
sung tài nguyên theo kế hoạch 3693/KH-TKTƯVT, tháo dỡ 
thu hồi sau khi hết sự kiện

                117,185,110 VCC bán

2525 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

03/11/2022 HCM4494-12-XHH/CNVT-HCM/2022, Hạ tầng cho thuê 
HCM4494-12                 363,733,200 VCC cho thuê

2526 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

03/11/2022
031102-57202218/Viettel KTM-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai lắp đặt, tháo dỡ thu hồi vật tư 
truyền dẫn cáp quang phục vụ di dời trạm KTM0268

                  20,667,317 VCC bán

2527 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

03/11/2022 031113-HT/LSN-CNKT/XL57202218 2022, Củng cố 
tuyến cáp tuyền dẫn nâng cao chât lượng mạng lưới                 369,566,986 VCC bán

2528 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

03/11/2022
251001/NBH-CTCT/XL2022, Thuê Nhân công kéo và vật 
tư đi lại dây điện AC tại trạm NBH0310  trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình

                    8,453,245 VCC bán

2529 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

03/11/2022
031101- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai di dời nắn dịch cáp viễn thông trên các tuyến đường bị 
ảnh hưởng do công trình xây dựng tháng 11-2022

                179,377,119 VCC bán

2530
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ 
cao Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-477, 14/01/2019, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường 
Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

04/11/2022

03/VHT/K1/POOL-VCC/2022, Cung cấp dịch vụ vận 
chuyển, tích hợp, đào tạo và huấn luyện 26 đài Ra đa 3D 
chiến thuật VRS-SRS và 26 đài Quang điện tử tầm xa VEE-
LRA

             8,046,583,200 VCC bán

2531 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

04/11/2022 041101/ TTr-CNCTTBH-MS, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   16,950,000 VCC mua

2532
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-012, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

04/11/2022

41120223-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel-
ACT/PTV2022, Cung cấp dịch vụ khai báo, cấu hình, tích 
hợp hệ thống thiết bị 4G tăng cường vùng phủ và phục vụ 
chuyển đổi công nghệ 3G lên 4G khu vực miền Nam
Thuộc: Dự án tăng cường vùng phủ và phục vụ chuyển đổi 
công nghệ 3G lên 4G khu vực miền Nam năm 2022

             1,472,858,928 VCC bán

2533 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

04/11/2022
041122-TD/CTO-CTCT/XL2022, Triển khai thi công củng 
cố các tuyến cột trên địa bàn các Quận/ Huyện Thành phố 
Cần Thơ

                  36,900,000 VCC bán

2534 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

04/11/2022 HGG0342-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0342-11                 427,439,040 VCC cho thuê

2535 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

04/11/2022 041122-HT/HNM-CTCT/XL2022, KÉO CÁP NHIỀU ĐÔI 
CÔNG TY NGỌC HỒNG                     5,646,092 VCC bán

2536 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

04/11/2022
041101-57202218/Viettel KTM-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công: Thực hiện triển khai thay thế cáp chống 
sóc, dập nát và di dời tuyến cáp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

                294,803,782 VCC bán

2537 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

04/11/2022
04112201-5720227/Viettel LCI - VCC/XL2022, Củng cố, 
sửa chữa, lắp đặt và tháo dỡ di dời nhà trạm viễn thông tại 
Lào Cai tháng 11/2022

                348,592,763 VCC bán

2538 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

04/11/2022 071102-dvkt/P.DVKT/HDMB-2022/LAN_VTS, Triển khai 
Hệ thống mạng nội bộ                   92,154,000 VCC bán

2539 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

04/11/2022 071101-dvkt/P.DVKT/HDMB-2022/LAN_VTS, Triển khai 
Hệ thống thoát sét mạch giếng và mạng quang                   91,417,100 VCC bán

2540 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

04/11/2022
041101- 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Triển khai bổ sung tài nguyên phục vụ lễ hội sự kiện 
Festival Tràng An tại Ninh Bình.

                  20,400,972 VCC bán

2541
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

05/11/2022 051101/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   18,990,000 VCC mua



2542 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

05/11/2022
051101-57202218/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Triển khai 
củng cố 07 tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng 
lưới năm 2022 theo CV380/VTNet-BQLDAHTVT

                  49,690,259 VCC bán

2543 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

05/11/2022

051101/Viettel BTE-CTCT/XL2022, Thu hồi vật tư, thiết 
bị 81 trạm 3G đảm bảo nhu cầu bổ sung tài nguyên dung 
lượng 4G cuối năm 2022 và tết âm lịch năm 2023 tại tỉnh 
Bến Tre

                499,480,147 VCC bán

2544 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

05/11/2022

051101 - 57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022, Thu hồi 
để đảm bảo vật tư thiết bị 4G cho nhu cầu bổ sung tài 
nguyên dung lượng cuối năm 2022 và Tết Âm lịch năm 
2023

                    2,457,609 VCC bán

2545 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

05/11/2022
051122-TD/CTO-CTCT/XL2022, Thi công cột củng cố 
cáp nhập trạm CTO0118 trên địa bàn phường Tân Lộc, 
quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

                    7,265,000 VCC bán

2546 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 05/11/2022 DNGA098-XHH/CNVT-DNG/2022, Hạ tầng cho thuê 

DNGA098                   92,400,000 VCC cho thuê

2547 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 05/11/2022 DNGA097-XHH/CNVT-DNG/2022, Hạ tầng cho thuê 

DNGA097                   92,400,000 VCC cho thuê

2548 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 05/11/2022 DNG0892-XHH/CNVT-DNG/2022, Hạ tầng cho thuê 

DNG0892                 588,474,840 VCC cho thuê

2549 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 05/11/2022 DNG0618-XHH/CNVT-DNG/2022, Hạ tầng cho thuê 

DNG0618                 415,200,000 VCC cho thuê

2550 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

05/11/2022 GLI3993-11-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI3993-11                 745,200,000 VCC cho thuê

2551 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

05/11/2022 GLI0123-13-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0123-13                 760,800,000 VCC cho thuê

2552 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

05/11/2022 GLI0070-13-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0070-13                 393,600,000 VCC cho thuê

2553 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

05/11/2022 TBH0824-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0824              1,026,480,000 VCC cho thuê

2554 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

05/11/2022 TGG0918-XHH/CNVT-TGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TGG0918              1,357,200,000 VCC cho thuê

2555 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

05/11/2022

051101-HT/TGG-VCC/XL2022, Xây dựng tuyến cáp 
quang kênh truyền OfficeWan cho khách hàng Công ty 
TNHH thu phí tự động VTEC (điểm Tân Hội-Tx Cai Lậy và 
Phú Nhuận - Cai Lậy)

                  22,121,473 VCC bán

2556 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

06/11/2022 TBH0830-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
CTTBH0109                 741,480,000 VCC cho thuê

2557 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

07/11/2022

071101 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Củng cố 
tuyến cáp theo các báo cáo số 336/BC-TD-TTKTKV2, 
337/BC-TD-TTKTKV2
Tuyến 0025-0025-11, 0046-0276

                  23,820,827 VCC bán

2558 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 07/11/2022

071101-57202219/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, 
Triển khai đảm bảo tài nguyên phục vụ diễn tập của 
BCHQS tỉnh Hòa Bình

                  65,888,481 VCC bán

2559 Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-065, 23/11/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, 
Tỉnh Long An

07/11/2022
071101-57202218/Viettel LAN-VCC/XL2022, Triển khai 
cáp quang phục vụ diễn tập quân sự theo kế hoạch số 
161/KH-BTC ngày 27/07/2022

                  18,262,491 VCC bán

2560 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

07/11/2022 NBH0186-14-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0186-14                 252,709,080 VCC cho thuê

2561 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

07/11/2022 NBH0017-11-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0017-11                 408,000,000 VCC cho thuê



2562 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

07/11/2022 NBH0108-11-XHH/CNVTNBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
NBH0028-11                 979,200,000 VCC cho thuê

2563 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

07/11/2022 TBH0436-11-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0436-11                 583,320,000 VCC cho thuê

2564 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

07/11/2022 TBH0831-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0831                 741,480,000 VCC cho thuê

2565 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

07/11/2022 YBI0057-11-XHH/VTYBI-CNCT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0057-11                 754,800,000 VCC cho thuê

2566 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

07/11/2022 YBI0503-11-XHH/VTYBI-CNCT/2022, Hạ tầng cho thuê 
YBI0503-11                 478,800,000 VCC cho thuê

2567 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

08/11/2022 081101-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Thu hồi vật 
tư 3G, 4G theo kế hoạch 4884/KH-KTTC ngày 31/10/2022                 126,460,620 VCC bán

2568 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

08/11/2022
081101-57202218-HT/VTU-VCC/XL2022, Thi công di dời 
mạng CĐBR trạm VTU0063 do di chuyển phòng máy thiết 
bị tháng 11/2022

                  32,639,034 VCC bán

2569 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

08/11/2022 BPC0314-11-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0314-11                 942,000,000 VCC cho thuê

2570 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

08/11/2022 BPC0521-11-XHH/CNVT-CNCTBPC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BPC0521-11                 480,672,000 VCC cho thuê

2571 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

08/11/2022
081101-57202218-HT/BPC-CNCTBPC_VCC/XL2022, 
Củng cố các tuyến cáp quang tại Bình Phước theo công văn 
số 380/VTNet-BQLDAHTVT

                493,467,997 VCC bán

2572 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

08/11/2022 DLK0234-11-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0234-11                 817,439,040 VCC cho thuê

2573 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

08/11/2022 DLK0173-11-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0173-11                 841,439,040 VCC cho thuê

2574 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

08/11/2022 DLK0406-12-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0406-12                 894,239,040 VCC cho thuê

2575 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

08/11/2022 DLK0202-12-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0202-12                 842,639,040 VCC cho thuê

2576 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

08/11/2022 DLK0061-12-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0061-12                 768,239,040 VCC cho thuê

2577 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

08/11/2022 DLK0041-11-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0041-11                 845,039,040 VCC cho thuê

2578 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

08/11/2022 DLK0389-13-XHH/CNVTDLK-2022, Hạ tầng cho thuê 
DLK0389-13                 848,639,040 VCC cho thuê

2579 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

08/11/2022 CTDNI0255-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI1389-12                 265,919,520 VCC cho thuê

2580 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081110-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện Lạc 
Sơn tỉnh Hòa Bình

                  52,377,936 VCC bán

2581 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081111-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện 
Kim Bôi tỉnh Hòa Bình

                  49,205,606 VCC bán

2582 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081107-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện 
Mai Châu tỉnh Hòa Bình

                  26,657,038 VCC bán

2583 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081108-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện 
Yên Thủy tỉnh Hòa Bình

                  65,915,578 VCC bán



2584 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081109-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện Lạc 
Thủy tỉnh Hòa Bình

                  43,479,280 VCC bán

2585 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081112-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng điện AC tháng 11 trên địa bàn 
tỉnh Hòa Bình

                  86,493,070 VCC bán

2586 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081106-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện Tân 
Lạc tỉnh Hòa Bình

                135,970,812 VCC bán

2587 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081104-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn Đà Bắc 
tỉnh Hòa Bình

                  48,514,721 VCC bán

2588 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081105-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện 
Cao Phong tỉnh Hòa Bình

                  39,028,481 VCC bán

2589 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081101-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn TP Hòa 
Bình tỉnh Hòa Bình

                138,902,656 VCC bán

2590 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081103-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn Kỳ Sơn 
tỉnh Hòa Bình

                  42,084,443 VCC bán

2591 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 08/11/2022

081102-5720227/Viettel HBH-CNKT VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố WO báo hỏng tháng 11 trên địa bàn huyện 
Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

                  81,093,822 VCC bán

2592 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

08/11/2022
081122- 5720227/QNM - VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng 
căn chỉnh cột anten dây co xiết khóa cáp cho 56 trạm tại 
Núi Thành, Quảng Nam

                104,327,433 VCC bán

2593 Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-029, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, 
phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

08/11/2022 TBH0820-XHH/CNVT-TBH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TBH0820              1,027,080,000 VCC cho thuê

2594 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

08/11/2022 0111-MS/VTT-TGG-TCTCPCTV/2022, Cung cấp và vận 
hành bảo trì thiết bị Camera                   75,396,420 VCC bán

2595 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/11/2022 TVH0524-11/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0524-11                 758,640,000 VCC cho thuê

2596 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/11/2022 TVH0431-11/XHH/CNVT-TVH/2022, Hạ tầng cho thuê 
TVH0431-11                 857,040,000 VCC cho thuê

2597 Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-072, 17/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 
Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, 
Phường 7, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

08/11/2022 081101-TVH/XDDD -2022/VCC-VIETTELTRAVINH, 
Cải tạo phòng khách tòa nhà Viettel Trà Vinh                 153,838,108 VCC bán

2598 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

09/11/2022
091101-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Thi công 
chỉnh, di dời, trồng cột bê tông li tâm theo chỉ thị số  
2326/CT-Vtnet ngày 15/07/2022

                  60,468,634 VCC bán

2599 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

09/11/2022

091102-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
hàn nối, thông tuyến, sửa sợi tuyến cáp OPGW Bắc – Nam 
thuộc đường dây 500kV  Mạch 1,  Mạch 2 và sẵn sàng đưa 
vào sử dụng phục vụ kiên cố mạng lưới

                  96,963,240 VCC bán

2600 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

09/11/2022 091101-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
kéo cáp di dời mở rộng đường tại cầu Ông Bố - Thuận An                   19,541,659 VCC bán

2601 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

09/11/2022
091102-57202218/Viettel KTM-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công: Thực hiện triển khai củng cố xây bể cáp 
ngầm UCTT tuyến cáp quang KTM0150-KTM0150-11

                105,957,696 VCC bán

2602 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

09/11/2022
091101-5720227/Viettel Kon Tum KTM-VCC/XL 2022, 
Về việc thực hiện thi công: Thực hiện củng cố khắc phục lỗi 
15 nhà trạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 11/2022

                299,042,196 VCC bán

2603 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

09/11/2022
02-57202218/LCU-VCC/XL 2022, Củng cố, nắn dịch 
tuyến cáp quang treo phục vụ giải phóng mặt bằng các dự 
án tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

                264,822,797 VCC bán

2604 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

09/11/2022
05-5720227/LCU-VCC/XL 2022, Củng cố, bảo dưỡng, 
khắc phục báo hỏng trạm BTS tại huyện Mường Tè và Nậm 
Nhùn

                257,488,165 VCC bán

2605 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

09/11/2022 091122-HT/LCU-CNCTLCU/XL 2022, Kéo cáp triển khai 
kênh truyền cho khách hàng Mobifone tại Lai Châu                   46,331,167 VCC bán



2606 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

09/11/2022 004- 57202219/Viettel TTH - VCC/XL2022, Vận chuyển, 
đóng gói thiết bị 3G thu hồi 7682/PO-HUE                   19,641,559 VCC bán

2607 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

09/11/2022

091101- 5720227/Viettel YBI - VCC/XL2022, Di chuyển 
thiết bị trạm YBI3960, lắp đặt ATS phòng máy tổng trạm 
YBI8001, chuyển máy phát điện dầu cho trạm Node 
YBI0505

                  70,183,502 VCC bán

2608
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

10/11/2022 101101/TTr-CNCTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   12,490,000 VCC mua

2609
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

10/11/2022 101101/TTr-CNCTDBN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,590,000 VCC mua

2610 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

10/11/2022 BKN0032-11-XHH/CNCT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0032-11                 344,727,360 VCC cho thuê

2611 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

10/11/2022
101102/Viettel BTE-CTCT/XL2022, Swap RRU và thu hồi 
vật tư, thiết bị không sử dụng tại trạm trên địa bàn tỉnh Bến 
Tre

                  78,087,363 VCC bán

2612 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

10/11/2022 101104-HT/BTE-CTCT/XL2022, Tháo dỡ thu hồi vật tư 
thiết bị sau khi di dời trạm BTE0291                   48,100,668 VCC bán

2613 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

10/11/2022 1677-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1677                 932,820,000 VCC cho thuê

2614 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

10/11/2022
101101 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố đoạn cáp ngầm 1B tại km1606+500 đến 
km1606+700 thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

                  41,341,986 VCC bán

2615 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

10/11/2022
101122-CP/CTO-CTCT/XL-GPON, Thi công kéo cáp thuê 
bao trong cống bể trên địa bàn Quận Cái Răng, Thành phố 
Cần Thơ

                149,456,000 VCC bán

2616 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

10/11/2022
101101-5720227/DCN - VCC/XL2022, Củng cố hạ tầng 
cho 35 nhà trạm BTS tháng 11.2022 
tại Đắk Nông

                348,974,569 VCC bán

2617 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

10/11/2022

07 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, TRIỂN KHAI 
THU HỒI THIẾT BỊ VẬT TƯ 4G CHO NHU CẦU BỔ 
SUNG TÀI NGUYÊN CUỐI NĂM 2022 VÀ TẾT ÂM 
LỊCH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

                    6,473,769 VCC bán

2618 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

10/11/2022
101101-HT/KTM-CTCT/XL 2022, Về việc thực hiện thi 
công gói thầu Công trình:Khắc phục lỗi nhà trạm theo công 
văn số 3404/KTKV2-KSVHKT

                  26,256,844 VCC bán

2619 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

10/11/2022
10112203-5720227/Viettel LCI - VCC/XL2022, Lắp đặt bổ 
sung ATS lớp 2 cho tổng trạm tỉnh tại tòa nhà Viettel Lào 
Cai LCI8003

                  40,092,256 VCC bán

2620 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

10/11/2022

101101-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Di dời 
tuyến cáp trục 1B PYN8101-KHA8101_00 tại 
Km1215+250 đến Km1215+850, Tx Đông Hòa, tỉnh Phú 
Yên

                  49,344,899 VCC bán

2621 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

10/11/2022
270901-CP/QNM-CTCT/VHKT2022, sửa chữa máy phát 
điện hỏng ứng cứu thông tin bão số 04 (Noru) tại Quảng 
Nam

                307,032,805 VCC bán

2622 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

10/11/2022
101101-5720227/VLG-VCC/XL 2022, Củng cố, sửa chữa 
lắp đặt và tháo dỡ di dời nhà trạm viễn thông năm 2022 tại 
Vĩnh Long

                116,331,982 VCC bán

2623 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

11/11/2022 2145-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2145                 457,800,000 VCC cho thuê

2624 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

11/11/2022 GLI0186-11-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0186-11                 837,600,000 VCC cho thuê

2625 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

11/11/2022
12/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Về việc thực hiện thi công: 
Thi công triển khai tuyến cáp phục vụ di dời 
trạm GLI0141 sang trạm GLI0685

                  24,953,206 VCC bán



2626 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

11/11/2022
101101-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai tháo 
dỡ, thu hồi thiết bị theo kế hoạch số 4884/KH-KTTC ngày 
31/10/2022

                312,049,581 VCC bán

2627 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

11/11/2022
111122-57202218/NTN-VCC/XL2022, Thực hiện củng cố 
các tuyến cột, tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận

                191,234,738 VCC bán

2628 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

11/11/2022
06 - 5720227/Viettel TTH - VCC/XL2022, "Thi công củng 
cố củng cố nhà trạm năm 2022 tại Tỉnh TT Huế  7720/PO-
HUE"

                162,730,000 VCC bán

2629
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/11/2022 111102/TTr-CNCTHPG-PGPTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                   12,490,000 VCC mua

2630
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/11/2022 121101/TTr-CNCTDCN-GPTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                   18,490,000 VCC mua

2631
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/11/2022 121102/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     6,490,000 VCC mua

2632
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

12/11/2022 121101/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     1,390,000 VCC mua

2633 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

12/11/2022
121101- 57202219 /CTO - VCC/XL2022, Triển khai Giải 
pháp xe cơ động và thêm cell phát sóng phục vụ Sự kiện ca 
nhạc FWD Music tour tại Sân vận động TP. Cần Thơ

                  17,094,042 VCC bán

2634 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

12/11/2022 CBG0386-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0386-12                 345,600,000 VCC cho thuê

2635 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

12/11/2022
13/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Về việc thực hiện thi công: 
Thi công triển khai tuyến cáp phục vụ di dời 
trạm GLI0005 sang trạm Gli0686

                144,950,284 VCC bán

2636 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

12/11/2022
11/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Về việc thực hiện thi công: 
Triển khai tuyến cáp phục vụ phát sóng trạm 5G 
GL0398011 và gGL0398012

                  23,437,865 VCC bán

2637 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

12/11/2022
504132 - 5720227/Viettel STG - VCC/XL 2022, Thi công 
tháo dỡ thu hồi thiết bị BTS 3G theo Kế hoạch số 4884/KH-
KTTC ký ngày 31/10/2022

                    7,790,770 VCC bán

2638
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

13/11/2022 131101/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,690,000 VCC mua

2639 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

13/11/2022 NAN1756-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1756              1,308,840,000 VCC cho thuê

2640 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

13/11/2022 NAN1752-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1752              1,320,840,000 VCC cho thuê

2641 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

13/11/2022 NAN0172-13-HT-HĐTCSHT-2022/CNKTNAN-VTNAN, 
Hạ tầng cho thuê NAN0172-13                 927,600,000 VCC cho thuê

2642
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/11/2022 141106/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,490,000 VCC mua

2643
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/11/2022 141104/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     2,490,000 VCC mua

2644
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/11/2022 141103/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,790,000 VCC mua



2645
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/11/2022 141102/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,890,000 VCC mua

2646 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

14/11/2022
4162-HĐ/VIETTEL AGG-VIETTEL 
CONSTRUCTION/2022, Cung cấp Smart TV QLED 4K 
SAMSUNG QA85Q70BAKXXV

                  52,700,000 VCC bán

2647 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

14/11/2022
09/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Về việc thực hiện thi công: 
Thi công triển khai tuyến cáp phục vụ di dời 
trạm GLI0052 sang trạm GLI0684

                234,231,220 VCC bán

2648 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

14/11/2022
10/VTGLI-CNKTGLI/XL2022, Về việc thực hiện thi công: 
Thi công tuyến cáp phục vụ di dời 
trạm GLI3956 sang trạm GLI0687

                  24,365,946 VCC bán

2649 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

14/11/2022
141122- 57202218/HNM-VCC/XL2022, Củng cố bảo 
dưỡng tuyến cáp xung yếu trên địa bàn tỉnh Hà Nam tháng 
11/2022

                232,116,436 VCC bán

2650 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

14/11/2022
036-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 10 năm 2022 
tại quận Ba Đình thành phố Hà Nội

                  80,458,359 VCC bán

2651 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

14/11/2022
038-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 10 năm 2022 
tại quận Hà Đông thành phố Hà Nội

                382,445,432 VCC bán

2652 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

14/11/2022
039-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 10 năm 2022 
tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội

                195,891,968 VCC bán

2653 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

14/11/2022
037-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 10 năm 2022 
tại huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội

                  46,904,082 VCC bán

2654 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

14/11/2022
040-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, thanh thải, hạ ngầm các tuyến cáp tháng 10 năm 2022 
tại huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

                  78,633,222 VCC bán

2655 Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-047, 05/01/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành 
phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình 14/11/2022 141101-KD/DVKT/HĐMB-2022/HBH-MINHANHMHT, 

Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   22,740,420 VCC mua

2656 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

14/11/2022 141122-57202218/NTN-VCC/XL2022, Thực hiện củng cố 
nhà trạm tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận                   29,076,277 VCC bán

2657 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

14/11/2022
141122- 57202218/Viettel QBH - VCC/XL2022, Củng cố, 
di dời nắn dịch các tuyến truyền dẫn trên địa bàn Đồng Hới- 
Quảng Ninh, tháng 11/2022

                168,242,390 VCC bán

2658 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

14/11/2022

141101- 57202219/Viettel SLA - VCC/XL 2022, Lắp đặt 
thêm thiết bị đảm bảo tài nguyên phục vụ các sự kiện
diễn ra tại các tỉnh Sơn La theo Kế hoạch 4981/KH-
KTKV1 ngày 12/11/2022

                  67,692,169 VCC bán

2659 Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-060, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 
Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

14/11/2022

PO 141102-57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 
2022/Viettel TNH-VCC/XL2022, Về việc thực hiện các giải 
pháp bổ sung tài nguyên sector cao tải ngày thường và di 
chuyển thuê bao dịp tết Âm lịch năm 2023 theo KH 
568/KH-KTTC

                  81,836,097 VCC bán

2660 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

14/11/2022

10 - 57202218/Viettel TTH - VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công:triển khaidi dời,khắc phục hạ tầngcổng 
bểngầm tuyến đường Hai Bà Trưng, theo phiếu trao đổi CV 
số 285/PYC-CNCTHUE

                  31,833,623 VCC bán

2661 Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-054, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu 
phố 5, Phường 9, Thành phố Mỹ 
Tho, Tỉnh Tiền Giang

14/11/2022 141101-HT/TGG-VCC/XL2022, Củng cố nhà trạm 
TGG0052, TGG0059 bị xuống cấp tại Tiền Giang                 294,487,024 VCC bán

2662
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/11/2022 141105/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,490,000 VCC mua

2663
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/11/2022 151102/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     6,990,000 VCC mua

2664
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/11/2022 1805/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 873219), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     3,350,000 VCC mua



2665 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

15/11/2022 AGG0296-11-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0296-11                 859,439,040 VCC cho thuê

2666 Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-050, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, 
Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/11/2022 VTU0009-11-XHH/CNVT-VTU/2022, Hạ tầng cho thuê 
VTU0009-11                 513,600,000 VCC cho thuê

2667 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

15/11/2022
151101-57202219/Viettel BKN-CTCT/XL2023, Thi công 
lắp đặt thêm cell 14 trạm BTS, thu hồi cell 15 trạm BTS 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

                  86,805,127 VCC bán

2668 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

15/11/2022
151102-HT/BDG-VCC/XL2022, Di dời hạ cáp ngầm gpon 
tuyến đường Gò Cào Cào, Hàng Vú Sữa, Thị xã Bến Cát, 
Bình Dương

                246,711,731 VCC bán

2669 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

15/11/2022 151103-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Củng cố 
bảo dưỡng nhà trạm                 134,881,284 VCC bán

2670 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

15/11/2022 151101-HT/BDG-VCC/XL2022, Củng cố, lắp đặt thiết bị 
khắc phục trạm cháy BDG0371                 100,700,720 VCC bán

2671 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 15/11/2022

151101-HT/DNG-CNCTDNG/XL2022, THI CÔNG 
TUYẾN CÁP QUANG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 
CHO CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG

                    5,372,749 VCC bán

2672 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

15/11/2022 151101-HT/DLK-CTCT/CPVP2022, Thi công phòng tiếp 
khách tại tòa nhà Viettel Đắc Lắc                 265,070,068 VCC bán

2673 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

15/11/2022
041-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai hạ 
ngầm các tuyến cáp tháng 11 năm 2022 tại quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội

                  44,447,969 VCC bán

2674 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

15/11/2022
1511-57202218-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Triển 
khai 02 tuyến cáp kết nối ra măng xông OPGW theo Kế 
hoạch 531/KH-KTTC trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

                150,891,360 VCC bán

2675 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/11/2022 KGG0078-11-XHH/CNVT-KGG/2021, Hạ tầng cho thuê 
KGG0078-11                 856,800,000 VCC cho thuê

2676 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/11/2022 KGG1050/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG1050              1,577,499,360 VCC cho thuê

2677 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

15/11/2022 KGG0319-11/XHH/CNVT-KGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
KGG0319-11                 829,439,040 VCC cho thuê

2678 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

15/11/2022
15112201-5720227/Viettel LCI - VCC/XL2022, Tháo dỡ, 
thu hồi vật tư thiết bị theo Kế hoạch 4884/KH-KTTC và 
586/KH-KTTC

                  12,209,045 VCC bán

2679 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

15/11/2022
151101-HT/NAN-CNCTNAN_VCC/XL 2022, Triển khai 
cáp nhiêu đôi cung cấp dịch vụ kênh truyền cho khách hàng 
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh

                  42,190,443 VCC bán

2680 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

15/11/2022
151101- 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Triển khai bổ sung tài nguyên sector cao tải và thuê bao dịp 
Tết âm lịch tại Ninh Bình

                  87,137,526 VCC bán

2681 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

15/11/2022
151122-57202218/NTN-VCC/XL2022, Thực hiện củng cố 
các tuyến cáp, mạng ngoại vi CĐBR tháng 11 năm 2022 tại 
tỉnh Ninh Thuận

                  59,872,262 VCC bán

2682 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

15/11/2022
151122- 57202218/Viettel QBH - VCC/XL2022, Củng cố, 
di dời nắn dịch các tuyến truyền dẫn trên địa bàn huyện Bố 
Trạch, tháng 11/2022

                209,602,434 VCC bán

2683 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

15/11/2022
190801 - 57202219-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Triển khai lắp đặt tuyến viba QNM0842-QNM0557 tại 
huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

                    8,649,167 VCC bán

2684 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

15/11/2022
151101-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2022, Vận chuyển bộ 
xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS 
SLA0824 chạy máy phát điện Online tháng 11/2022

                    3,311,372 VCC bán

2685 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

15/11/2022 151101- 57202219/TQG-VCC/XL2022, Bổ sung tài 
nguyên cho tết năm 2023 tại Tuyên Quang lần 1                 616,340,607 VCC bán

2686 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

15/11/2022

151101- 57202219/Viettel YBI - VCC/XL2022, Triển khai 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên phục vụ lễ hội Bưởi Đại 
Minh và danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà lần thứ III năm 
2022

                  47,602,911 VCC bán



2687
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/11/2022 161101/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                          69,000 VCC mua

2688
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/11/2022 291022/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,399,800 VCC mua

2689
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/11/2022 161104/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   12,490,000 VCC mua

2690
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/11/2022 435-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   15,490,000 VCC mua

2691 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

16/11/2022 AGG0754-XHH/CNVT-AGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
AGG0754              1,041,600,000 VCC cho thuê

2692 Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-064, 17/03/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước

16/11/2022 161101-5720227-HT/BPC-CNCTBPC_VCC/XL2022, 
Tháo dỡ thu hồi trạm BTS tại Bình Phước                 371,577,407 VCC bán

2693 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

16/11/2022

161101 - 57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022, 161101 - 
57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022
Lắp 2 trạm tạm BTN8923 và BTN8924
Phục vụ sân bay

                  60,740,006 VCC bán

2694 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 16/11/2022

161101- 57202218 / CMU -  VCC/XL2022, Về việc củng 
cố chất lượng mạng truyền dẫn và CĐBR tại Cà Mau giai 
đoạn I tháng 11/2022 theo KH 42607/KH-HTKV3 ký ngày 
11/08/2022

                497,976,231 VCC bán

2695 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

16/11/2022 161101-KD/GPTH/HĐMB-2022/DBN-VTTDBN, Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                 292,327,200 VCC mua

2696 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

16/11/2022

161105-5720227/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc thực 
hiện thi công:  “Thu hồi vật tư, thiết bị trạm 3G đảm bảo tài 
nguyên Tết âm lịch theo kế hoạch 4884/KH-KTTC” năm 
2022 tại Tỉnh Đồng Tháp

                329,412,755 VCC bán

2697 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

16/11/2022

161107-57202219/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công:  “Lắp đặt bổ sung tài nguyên cho lễ hội 
Gò Tháp theo Kế hoạch 43575/KH-KTKV3” năm 2022 tại 
Tỉnh Đồng Tháp

                  27,563,102 VCC bán

2698 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

16/11/2022

161106-57202219/Viettel DTP-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công:  “Lắp đặt thêm cell 2100 MHz phát sóng 
trên 4G bổ sung tài nguyên cho Tết âm lịch 2023 theo Kế 
hoạch 586/KH-KTTC” năm 2022 tại Tỉnh Đồng Tháp

                  80,623,960 VCC bán

2699 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

16/11/2022

1611-57202219/Viettel HTH - VCC/XL 2022, Thực hiện 
các giải pháp bổ sung tài nguyên sector cao tải ngày thường 
và di chuyển thuê bao dịp tết Âm lịch năm 2023 trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh

                303,826,006 VCC bán

2700 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

16/11/2022

161110-57202218/Viettel HYN - VCC/XL 2022, Di dời hệ 
thống cống bể ngầm tuyến truyền dẫn và cố định băng rộng 
do chỉnh trang đô thị Tỉnh lộ 179 Văn Giang tại tỉnh Hưng 
Yên

                389,961,064 VCC bán

2701 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

16/11/2022
161101-57202219/NDH-VCC/XL 2022, Triển khai lắp đặt 
thiết bị phục vụ SKLH Tết Âm lịch năm 2023 tại Nam 
Định( giai đoạn 1)

                342,067,366 VCC bán

2702 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

16/11/2022
161105-5720227/PTO-VCC/XL 2022, Củng cố hạ tầng 
đường điện Ac cho 05 trạm BTS theo chỉ thị 2326/CT-
VTNet trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

                252,659,735 VCC bán

2703 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

16/11/2022 161122- 57202218/VPC -  CTCT/XL2022, Triển khai củng 
cố, nắn dịch  tuyến truyền dẫn, GPON                 239,049,669 VCC bán

2704 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

17/11/2022

171101 - 57202219/BDH-VCC/XL2022, Triển khai nâng 
cấp và thu hồi thiết bị các giải pháp bổ sung tài nguyên 
sector cao tải ngày thường và di chuyển thuê bao dịp tết Âm 
lịch năm 2023 theo KH số: 586/KH-KTTC

                261,445,320 VCC bán

2705 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

17/11/2022
171102-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Trồng trụ 
điện nhằm triển khai cáp tuyến OPGW Bắc – Nam thuộc 
đường dây 500kV mạch 1 – Bình Dương

                  49,864,233 VCC bán



2706 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

17/11/2022
171101-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thế dây 
điện AC ƯCTT trạm điện yếu đảm bảo chất lượng mạng 
lưới

                177,348,164 VCC bán

2707 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 17/11/2022

171101- 57202218 / CMU -  VCC/XL2022, Về việc củng 
cố chất lượng mạng truyền dẫn và CĐBR tại Cà Mau giai 
đoạn II tháng 11/2022 theo KH 42607/KH-HTKV3 ký ngày 
11/08/2022

                225,948,932 VCC bán

2708 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

17/11/2022 CBG0097-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0097-12                 452,400,000 VCC cho thuê

2709 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

17/11/2022 CBG0389-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0389-11                 358,800,000 VCC cho thuê

2710 Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-122, 22/06/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng 
Tám , Phường 12, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

17/11/2022

171101-HT/HCM-CTCT/XL-2022, HỢP ĐỒNG THI 
CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:   171101-HT/HCM-CTCT/XL-2022
Về việc thực hiện thi công: 
“Cải tạo, củng cố nhà trạm HCM0720 -HCM1151”

                326,427,007 VCC bán

2711 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

17/11/2022 171102-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Kéo cáp di 
dời mở rộng đường tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng                 437,020,523 VCC bán

2712 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

17/11/2022 171101-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Tháo dỡ di 
dời trạm LDG0166                   49,869,380 VCC bán

2713 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

17/11/2022
171101-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố cột 
anten trạm PYN0121, PYN0013 tại Tp Tuy Hò=a, huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

                  12,772,041 VCC bán

2714 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

18/11/2022 HGG0371-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0371-12                 482,639,040 VCC cho thuê

2715 Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-014, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

18/11/2022
181122- 57202218/HNM-VCC/XL2022, Củng cố bảo 
dưỡng 11 trạm CĐBR trên địa bàn tỉnh Hà Nam tháng 
11/2022

                  80,035,683 VCC bán

2716 Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-023, 04/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, 
Tỉnh Hưng Yên

18/11/2022

181110-57202219/Viettel HYN - VCC/XL 2022, Bổ sung 
tài nguyên sector suy giảm dịch vụ kế hoạch số 44563/KH-
KTKV1 và tài nguyên Tết Âm lịch 2023 kế hoạch số 
586/KH-KTTC tại tỉnh Hưng Yên

                  75,663,448 VCC bán

2717 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

18/11/2022
181101-57202219/Viettel KTM-VCC/XL 2022, Về việc 
thực hiện thi công: Thực hiện bổ sung tài nguyên cao tải 
ngày thường và tết Âm lịch năm 2023 tại Kon Tum

                446,958,811 VCC bán

2718 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

18/11/2022 181101-HT/LDG - VCC/XL 2022, Triển khai lắp đặt các 
hạng mục cơ điện theo kế hoạch 4016/KH-KTTC                     7,636,092 VCC bán

2719 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

18/11/2022
181102- 57202218/Viettel QBH - VCC/XL2022, Củng cố, 
di dời nắn dịch các tuyến truyền dẫn trên địa bàn huyện Lệ 
Thủy, tháng 11/2022

                121,826,962 VCC bán

2720 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

18/11/2022
181101- 57202218/Viettel QBH - VCC/XL2022, Di dời 
nắn dịch các tuyến cáp quang để chuyển trạm QBH0088 
qua vị trí mới

                  74,846,632 VCC bán

2721 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

18/11/2022 181103- 57202218/Viettel QBH - VCC/XL2022, Củng cố 
tuyến cáp ngầm QBH0035-MX1B và QBH0081-QBH0002                   75,100,913 VCC bán

2722 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/11/2022
181101-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê vận chuyển 
trạm khó khăn VHKT và đảm bảo vật tư lắp đặt TGTB 
tháng 11 năm 2022.

                  39,558,726 VCC bán

2723 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

18/11/2022 181101- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Triển khai thu hồi 
vật tư thiết bị tại các trạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang                 103,311,513 VCC bán

2724 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

18/11/2022
181122- 57202219/VPC -  CTCT/XL2022, kinh phí tháo 
dỡ thu hồi 2 trạm VPC0316, VPC3960 theo kế hoạch 
586/KH-KTTC ngày 14/11/2022

                  17,912,577 VCC bán

2725
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

19/11/2022 191101/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     9,990,000 VCC mua

2726
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

19/11/2022 211122/TTr-CNCTDBN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,290,000 VCC mua



2727
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 
Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-
Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-476, 26/09/2018, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

19/11/2022
006-KHBQP/VBSC-VCC/2022, Hợp đồng cung cấp dịch 
vụ Thuê dịch vụ Wifi trọn gói bao gồm: triển khai và vận 
hành hệ thống Wifi cho các điểm sự kiện

             1,524,270,000 VCC bán

2728 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

20/11/2022 2121-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG2121                 936,420,000 VCC cho thuê

2729 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

20/11/2022 DBN0487-11-XHH/CNVTDBN-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DBN0076-11                 535,920,000 VCC cho thuê

2730 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

20/11/2022 201103/TTr-CNCTKGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,250,000 VCC mua

2731 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

20/11/2022
111101 - 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Triển khai tháo dỡ và lắp đặt tuyến viba QNM0812-
QNM0432 tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

                  10,093,352 VCC bán

2732
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

21/11/2022 1848/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 927679), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     5,300,000 VCC mua

2733 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

21/11/2022
211101-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp bổ sung tài nguyên sector cao tải ngày thường 
và di chuyển thuê bao dịp tết Âm lịch năm 2023

                  93,104,867 VCC bán

2734 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

21/11/2022

211101 - 5720227 /Viettel BTN - VCC/XL2022, 211101 - 
5720227 /Viettel BTN - VCC/XL2022
Triển khai sửa chữa, củng cố, bảo dưỡng trạm BTS tại Bình 
Thuận theo Kế hoạch số 462/KH-BQLDAHTVT
15 trạm BTS

                471,736,644 VCC bán

2735 Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-052, 05/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân 
An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk

21/11/2022 1916-ĐT/VT- VCCDLK/2022, Mua máy lọc nước                   27,500,000 VCC bán

2736 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

21/11/2022
211122-HT/HDG-CTCT/XLKT 2022, Triển khai cáp 
quang nhiều sợi cho Công ty TNHH Một Thành Viên Phát 
Triển Công Nghiệp BW Hải Dương

                  13,903,925 VCC bán

2737 Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-044, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Hậu Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường 
V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 
Giang

21/11/2022 PO 02-57202218/VIETTEL HUG - VCC/XL2022, Củng cố 
cáp truyền dẫn và mạng ngoại vi CĐBR tháng 11/2022                 270,454,084 VCC bán

2738 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

21/11/2022
211101 -KHA-CNCTCT/VC2022, Vận chuyển VTTB cho 
các giải pháp tối ưu vùng phủ nâng cao chất lượng mạng 
lưới và trạm KHA0515 tại Khánh Hòa

                  59,240,000 VCC bán

2739 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

21/11/2022

221101 - 57202219/Viettel QNH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Triển khai xe cơ động cho diễn tập 
phòng thủ tại Quảng Ninh theo Tờ trình số 2152/TTr-PHT 
ký ngày 21/11/2022

                  38,095,015 VCC bán

2740 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

21/11/2022 44604-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, Triển 
khai lắp đặt Repeater xử lý phản ánh khách hàng                     6,749,629 VCC bán

2741
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/11/2022 291052/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     5,590,000 VCC mua

2742
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/11/2022 291028/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     5,590,000 VCC mua

2743
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/11/2022 291027/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,600,000 VCC mua

2744
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/11/2022 221102/TTr-CNCTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   11,490,001 VCC mua

2745 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

22/11/2022 221104/ TTr-QNM-MS, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,000,000 VCC mua

2746 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

22/11/2022
221101-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Lắp đặt thiết 
bị 4G 2100 theo kế hoạch số: 586/KH-KTTC ngày 
14/11/2022

                  85,497,906 VCC bán

2747 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

22/11/2022 BGG0005-11-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê BGG0005-11                 420,000,000 VCC cho thuê



2748 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

22/11/2022
221101 - 5720227 /Viettel BTN - VCC/XL2022, 221101 - 
5720227 /Viettel BTN - VCC/XL2022
Lắp đặt nhà lắp ghép C05 trạm BTN0618

                  12,086,428 VCC bán

2749 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 22/11/2022 004/VIETTEL-VCC/IOC/2022, Hợp đồng cung cấp vật tư, 

thiết bị IOC              2,618,113,640 VCC bán

2750 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 22/11/2022 221101 - 57202219/VIETTEL HPG - VCC/XL2022, Lắp 

đặt trạm tạm phục vụ sự kiện bàn giao xe Vinfast                   45,010,056 VCC bán

2751 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

22/11/2022

221101-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Di dời 
tuyến cáp trục 1B PYN8101-KHA8101_00 tại Km 
1226+724, di dời tuyến cáp truyền dẫn PYN099_PYN070 
tại Phú Yên

                  48,685,713 VCC bán

2752 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

22/11/2022 221122-HT/QBH-CNCT/XL 2022, Triển khai lắp đặt tủ 
nguồn AC cho trạm RRU theo kế hoạch 4016/KH-KTTC                   10,545,458 VCC bán

2753 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

22/11/2022 QNH1178-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH1178              1,323,600,000 VCC cho thuê

2754 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

22/11/2022 TQG3957-11-XHH/CNCT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG3957-11                 668,640,000 VCC cho thuê

2755 Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-017, 07/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Yên Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

22/11/2022
221101- 57202219/Viettel YBI - VCC/XL2022, Triển khai 
các giải pháp đảm bảo tài nguyên sector cao tải ngày thường 
và di chuyển thuê bao dịp tết âm lịch năm 2023

                149,750,198 VCC bán

2756
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

23/11/2022 449-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,890,000 VCC mua

2757 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

23/11/2022
251002-57202219/Viettel BKN-CTCT/XL2022, Lắp đặt 
14 tủ DC cho 14 trạm RRU năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc 
Kạn

                    1,389,909 VCC bán

2758 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

23/11/2022 251001-5720227/Viettel BKN-CTCT/XL2022, Lắp đặt táp 
V củng cố 4 tuyến cáp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                     9,272,388 VCC bán

2759 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

23/11/2022 231102-57202218/Viettel LDG-VCC/XL2022, Kéo cáp di 
dời mở rộng đường tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng                 437,020,523 VCC bán

2760 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

23/11/2022 231102-5720227/Viettel LDG-VCC/XL2022, Kéo cáp di 
dời mở rộng đường tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng                 437,020,523 VCC bán

2761 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

23/11/2022
231103-HT/NAN-CNCTNAN_VCC/XL 2022, Nắn dịch di 
dời 02 tuyến cáp quang truyền dẫn trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An theo quyết định số 3581/QĐ-VTNet ngày 11/10/2022

                159,765,196 VCC bán

2762 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

23/11/2022 231102-5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Tháo 
dỡ thu hồi 10 trạm BTS hủy năm 2022 tại tỉnh Nghệ An                 525,036,283 VCC bán

2763 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

23/11/2022
231101-57202219/VLG-VCC/XL 2022, Bổ sung tài 
nguyên phục vụ lễ hội sự kiện tại Vĩnh Long theo kế hoạch 
44562/KH-KTKV3

                  13,813,927 VCC bán

2764
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

24/11/2022 291055/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,299,800 VCC mua

2765
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

24/11/2022 ĐH10-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            14,647,220,000 VCC mua

2766 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 24/11/2022

241101 - 57202219-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Bổ 
sung tài nguyên phục vụ lễ hội sự kiện theo kế hoạch 
136/KH-TKTƯVT ký ngày 23/11/2022 tại Bạc Liêu

                  42,320,393 VCC bán

2767 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

24/11/2022 241101-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
di dời cáp tại đường DT743 (vòng xoay An Phú), Thuận An                   52,139,328 VCC bán

2768 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

24/11/2022

241101 - 57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022, 241101 - 
57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022
Tháo dỡ thu hồi nhà container giải phóng mặt bằng xây nhà 
máy nổ trạm BTN0228

                    5,965,619 VCC bán



2769 Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-035, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 
Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai

24/11/2022 GLI0264-12-XHH/GLI-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
GLI0264-12                 838,800,000 VCC cho thuê

2770 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

24/11/2022 241101-PXD/HĐCTHT-2022/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 
LSN0184-13                 558,050,000 VCC cho thuê

2771 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

24/11/2022
0711/ GPTH/NAN-CNCT NAN/2022, Bán Thiết bị định 
tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model F3 băng tần 
2.4Ghz 3 cổng LAN

                  99,750,000 VCC bán

2772 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

24/11/2022 QNI0353-12-XHH/CNVT-CNCTQNI/2022, Hạ tầng cho 
thuê QNI0353-12                 678,000,000 VCC cho thuê

2773 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

25/11/2022 251101-KD/HĐMB-2022/CNCTHDG-VTP, Mua bán 
trang thiết bị văn phòng (máy bắn mã vạch)                   33,000,000 VCC bán

2774 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 25/11/2022

251101 - 5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Sửa 
chữa, củng cố, kiên cố hạ tầng cột trạm BLU0019 theo 
công văn 2864/VTNet-BQLDAHTVT năm 2022  tại Huyện 
Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

                  65,864,379 VCC bán

2775 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 25/11/2022

251101- 57202218/Viettel BNH - VCC/XL2022, Di dời, 
nắn dịch, củng cố cải tạo 64 tuyến cáp quang, cột bê tông 
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

                711,318,367 VCC bán

2776 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

25/11/2022

251101 - 57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022, 251101 - 
57202219/Viettel BTN - VCC/XL2022
Thực hiện các giải pháp bổ sung tài nguyên sector cao tải 
ngày thường và di chuyển thuê bao dịp tết Âm lịch năm 
2023 tại Bình Thuận

                  60,158,647 VCC bán

2777 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 25/11/2022

251101-HT/DNG-CNCTDNG/XL2022, THI CÔNG 
TUYẾN CÁP QUANG BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN 
LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG

                    9,156,439 VCC bán

2778 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

25/11/2022 251102-HT/DCN–Congtrinh/XL2022, Điều chuyển máy 
phát điện cho trạm dầu                   68,617,000 VCC bán

2779 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

25/11/2022 HGG0493-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0493              1,547,749,680 VCC cho thuê

2780 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

25/11/2022
251122/VIETTELKGG-CTCT/VC2022, HỢP ĐỒNG 
VẬN CHUYỂN
Số: 251122/VIETTELKGG-CTCT/VC2022

                214,620,000 VCC bán

2781 Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-018, 30/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang

25/11/2022

251101-HT/KGG-VCC/XL 2022 (Thuộc Hợp đồng số 
57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022), Nâng cao 
chất lượng mạng di động Viettel. Hạng mục : Lắp đặt thiết 
bi 2G tại Kiên Giang

                  21,257,217 VCC bán

2782 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

25/11/2022 LCU0299-11-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0299-11                 533,280,000 VCC cho thuê

2783 Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-057, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 
Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, 
Phường Tân Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu

25/11/2022 LCU0220-11-XHH/HĐCTHT-2022/LCU-VIETTEL LAI 
CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0220-11                 987,838,800 VCC cho thuê

2784 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

25/11/2022
251101-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố điện 
AC, cột anten, trồng cột tách tuyến điện AC cho 11 trạm 
BTS tại Phú Yên

                  79,147,985 VCC bán

2785 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

25/11/2022
251101-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Di dời hạ tầng truyền 
dẫn và cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 
2021

                  65,942,421 VCC bán

2786
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

26/11/2022 291053/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     6,207,800 VCC mua

2787 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 26/11/2022

261105-57202219/DNG-VCC/XL2022, Thêm cell nâng 
cấp 4G đảm bảo chất lượng mạng lưới tại Đà Nẵng theo Đề 
xuất 1793/ĐX-KTKV2

                    1,386,626 VCC bán

2788 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 26/11/2022

261106-57202219/DNG-VCC/XL2022, Lắp đặt thiết bị 
viba tuyến DNG1007-DNG0073 theo Tờ trình 405/TTr-
KTTC tại TP Đà Nẵng

                    8,602,977 VCC bán



2789 Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-055, 28/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 
1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp

26/11/2022

261101-57202218 /Viettel DTP-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công gói thầu xây lắp công trình: “Sửa chữa, 
củng cố, nắn dịch di dời, chỉnh trang đô thị, hạ tầng mạng 
truyền dẫn và mạng ngoại vi CĐBR tháng 11/2022 tại Đồng 
Tháp"

                  56,368,598 VCC bán

2790 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

26/11/2022
551122-HT/HDG-VCCHDG/XL 2022, Cải tạo hệ thống 
nguồn AC cho 37 trạm RRU kéo dài theo kế hoạch 
4016/KH-KTTC trên địa bàn tỉnh Hải Dương

                  20,346,546 VCC bán

2791 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

27/11/2022 CBG0249-13-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0249-13                 316,800,000 VCC cho thuê

2792 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

27/11/2022 CBG0407-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0407-12                 386,400,000 VCC cho thuê

2793
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

28/11/2022 291032/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     2,599,800 VCC mua

2794 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

28/11/2022 231101-57202218\Viettel BKN-CTCT\XL2022, Trồng cột 
củng cố 17 tuyến cáp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn                 104,670,090 VCC bán

2795 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

28/11/2022 406-12-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê 
BDG0406-12                 509,460,000 VCC cho thuê

2796 Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-032, 26/04/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình 
Thuận, Phường Phú Thủy, Thành 
phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

28/11/2022

281101 - 57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022, 281101 - 
57202218/Viettel BTN - VCC/XL2022
Triển khai kéo cáp phục vụ phát sóng trạm di dời BTN0615 
và BTN0620

                  80,775,590 VCC bán

2797 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

28/11/2022 CTDNI1012-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNIA160                   72,000,000 VCC cho thuê

2798 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

28/11/2022 18112022- 5720227 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Triển khai lắp đặt bổ sung trạm cosite 3G tại 04 vị trí 2G                   13,820,022 VCC bán

2799 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

28/11/2022

281108-57202218/Viettel STG-VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Thi công cũng cố các tuyến cáp truyền 
dẫn tại huyện Thạnh Trị, Ngã Năm theo CV số 
719/BQLDA2-PDA1

                155,762,050 VCC bán

2800
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/11/2022 291049/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,290,000 VCC mua

2801
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/11/2022 1906/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 955290), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     1,730,000 VCC mua

2802
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

29/11/2022 466-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,490,000 VCC mua

2803 Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-041, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 
Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, 
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang

29/11/2022
291101-5720227/AGG-CNCTAGG/XL 2022, Thu hồi vật 
tư 4G 2600 theo kế hoạch số: 586/KH-KTTC ngày 
14/11/2022

                    6,856,440 VCC bán

2804 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

29/11/2022 CTDNI1001-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNIA014                 106,800,000 VCC cho thuê

2805 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

29/11/2022 HGG0224-14-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0224-14                 445,439,040 VCC cho thuê

2806 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

29/11/2022
291102-HT/HUE-CTCT/SCCT2022, Khắc phục hạ tầng 
mạng lưới do thiên tai tháng 10 năm 2022 tại Thừa Thiên 
Huế

                366,550,293 VCC bán

2807 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

30/11/2022 221119/HĐMB-BTE-2022, Cải tạo văn phòng làm việc                   63,735,012 VCC bán

2808 Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-078, 03/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu 
I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng 30/11/2022

301101-HT/DNG-CNCTDNG/XL2022, Di dời phòng máy 
trạm DNG0008 theo Tờ trình 44129/TTr-DNG-P.HT tại 
TP. Đà Nẵng

                  97,619,818 VCC bán



2809 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

30/11/2022 HGG0101-13-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0101-13                 384,239,040 VCC cho thuê

2810 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

30/11/2022 HGG0075-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0075-11                 992,639,040 VCC cho thuê

2811 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

30/11/2022

301122- 57202219/Viettel QBH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện các giải pháp bổ sung tài nguyên sector cao tải 
ngày thường và di chuyển thuê bao dịp tết Âm lịch năm 
2023

                142,433,771 VCC bán

2812 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

30/11/2022
301101 - 5720227-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, Hạ tải 
cột anten trước bão và lắp đặt lại sau bão số 04 (Noru) tại 
Quảng Nam

                153,328,419 VCC bán

2813 Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-033, 01/10/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

30/11/2022
301101-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Hạ ngầm, xây bể 
cáp khắc phục các sự cố trên tuyến cáp ngầm theo Báo cáo 
số 99/BC của KV2

                359,731,386 VCC bán

2814 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

30/11/2022 301101-57202219/VLG-VCC/XL 2022, Lắp thiết bị 5G 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long                   38,424,199 VCC bán

2815
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

01/12/2022 011201/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   18,990,000 VCC mua

2816
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

01/12/2022 011201/TTr-CNCTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                     6,990,000 VCC mua

2817
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ 
cao Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-477, 14/01/2019, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường 
Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

01/12/2022
07/VHT/K1/POOL-VCC/2022, Cung cấp dịch vụ dịch vụ 
vận chuyển, tích hợp, đào tạo và huấn luyện 11 đài Ra đa và 
11 đài Quang điện tử tầm xa

             4,240,628,964 VCC bán

2818 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

01/12/2022 0112/HĐMB-CNBUUCHINHNAN - CNCTNAN, Hợp 
đồng cung cấp thiết bị                 169,696,000 VCC bán

2819 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/12/2022 1957-XHH/CNVT-BDG/2022, Hạ tầng cho thuê BDG1957                 896,220,000 VCC cho thuê

2820 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/12/2022
011203-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
cáp thuê bao tại trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An 
Giai đoạn 1 tầng 1 tòa nhà trung tâm

                  49,505,779 VCC bán

2821 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/12/2022
011202-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
củng cố hạ tầng mạng cố định băng rộng tại khu nhà ở Lê 
Phong, Phú Hồng Thịnh, Phú Gia Huy

                  31,252,744 VCC bán

2822 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/12/2022
011201-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
bổ sung bộ chia quang các node CĐBR thuê bao có hiệu 
suất trên 90%

                  77,870,490 VCC bán

2823 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

01/12/2022 011204-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Gia cố cải 
tạo bệ đặt tủ, tiếp địa, AC cho các trạm BTS trao đổi hạ tầng                 123,229,789 VCC bán

2824 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

01/12/2022 PYN0394-XHH/Viettel Phú Yên-CNCT/2022., Hạ tầng cho 
thuê PYN0394                 569,820,000 VCC cho thuê

2825 Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-048, 24/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường 
Đông Giang, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị

01/12/2022
011201-HT/QTI-VCC/XL2022, Bổ sung hạ tầng Gpon tại 
trạm cố định băng rộng QTI0092, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh 
Linh

                  53,554,661 VCC bán

2826 Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-040, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 3, Phường Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

02/12/2022 CTDNI0047-XHH/CNVT-DNI-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê DNI3949-11                 166,560,000 VCC cho thuê

2827 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

02/12/2022 HGG0371-13-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0371-13                 385,439,040 VCC cho thuê

2828 Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-038, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

02/12/2022 021213-HT/HTH-VCC/HĐTK 2022, Lắp đặt tủ nguồn AC 
cho 13 trạm RRU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh                   11,774,367 VCC bán

2829 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

02/12/2022 NAN1727-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1727              1,377,240,000 VCC cho thuê

2830 Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-061, 13/02/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, 
Phường Hà Huy Tập, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

02/12/2022 NAN1757-HT-HĐTCSHT-2022/CNCTNAN-VTNAN, Hạ 
tầng cho thuê NAN1757              1,476,840,000 VCC cho thuê



2831 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

02/12/2022
021207 - 5720227/Viettel STG -VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện thi công: Thi công thay thế bộ gá anten bị gỉ sét 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo CV2326/CT-VTNet

                  78,641,692 VCC bán

2832 Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-051, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 
Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, 
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

02/12/2022

021208-5720227/Viettel STG-VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công: Thi công lắp đặt thiết bị ATS tại trạm 
STG8003 theo 
CV 3989/KH-KTTC

                  34,073,663 VCC bán

2833 Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-042, 21/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, 
Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

02/12/2022 VLG0017-11-XHH/CNVT-VLG/2022, Hạ tầng cho thuê 
VLG0017-11                 904,920,000 VCC cho thuê

2834 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

03/12/2022 CBG0231-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0231-11                 375,600,000 VCC cho thuê

2835 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 03/12/2022

031201-HT/HPG-CTCT/2022 XL, Di dời các tuyến cáp 
truyền dẫn, cố định băng rộng trên địa bàn huyện Thủy 
Nguyên, Hồng Bàng T12/2022

                621,312,342 VCC bán

2836 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 03/12/2022

031201- 57202219/Viettel HPG - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện các giải pháp bổ sung tài nguyên các điểm tập 
trung đông người dịp Noel, tết Dương lịch năm 2023 trên 
địa bàn thành phố Hải Phòng

                369,836,033 VCC bán

2837 Công ty TNHH một thành viên Tổng 
Công ty sản xuất thiết bị Viettel

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0500141369, 22/09/1993, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

05/12/2022 051201-KH/HĐMB-2022/BKN-VMC, Cung cấp cáp 
quang cho Công ty TNHH Hà Đông T&T                   64,185,000 VCC mua

2838 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

05/12/2022 051201-PXD/HĐXL-2022/LCU-VIETTELPOTST, Hợp 
đồng Sửa chữa Bưu cục Tam Đường                   29,307,000 VCC bán

2839 Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-030, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 
Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 05/12/2022 051201/HDDV-2022/VTBLU-CNCTBLU, Cung cấp và lắp 

đặt hệ thống mạng LAN                 792,573,562 VCC bán

2840 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

05/12/2022 051201-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
lắp đặt các tuyến Viba phục vụ phát sóng trạm mới                 235,793,724 VCC bán

2841 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

05/12/2022 0224-12-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0224-12                 605,039,040 VCC cho thuê

2842 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

05/12/2022
042-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai thanh 
thải, hạ ngầm cáp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Long 
Biên tháng 12 năm 2022 tại thành phố Hà Nội

                595,339,959 VCC bán

2843 Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-022, 21/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 
Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường 
Trần Phú, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

05/12/2022

08 - 57202219/Viettel HDG - VCC/XL2022, Triển Khai 
Lắp Đặt Thu Hồi Thiết Bị Các Giải Pháp Bổ Sung Tài 
Nguyên Cao Tải Ngày Thường Và Di Chuyển Thuê Bao 
Dịp Tết Âm Lịch Năm 2023 Theo Kế Hoạch Số 586/Kh-
Kttc Ngày 14/11/2022 Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương

                  71,189,550 VCC bán

2844 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

05/12/2022 051215-HT/LSN-CNKT/XL5720227 2022, Củng cố lợp 
mái chống dột phòng máy BTS nhà xây                   47,985,172 VCC bán

2845 Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-026, 11/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

05/12/2022 051214-HT/LSN-CNKT/XL57202218 2022, Củng cố 
tuyến cáp tuyền dẫn nâng cao chât lượng mạng lưới                 262,887,300 VCC bán

2846 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

05/12/2022
051201- 57202219 -BQLDA/VTNet - VCC/XL 2022, 
Triển khai bổ sung tài nguyên phục vụ đo kiểm của Cục 
viễn thông trong Quý 4/2022 tại Ninh Bình

                105,626,143 VCC bán

2847 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

05/12/2022
051201-5720227/Viettel PYN-VCC/XL2022, Củng cố cột 
anten dây co trên mái các trạm PYN0037, PYN0076, 
PYN0144 tại Phú Yên

                176,750,922 VCC bán

2848 Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-028, 10/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

05/12/2022
8574-57202219/VIETTEL TNN-VCC/XL2022, Về việc 
xin kinh phí triển khai triển khai xe phát sóng cơ động phục 
vụ sự kiện lễ hội Festival Sam Sung

                  59,832,585 VCC bán

2849 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

05/12/2022 051201- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Củng cố, sửa chữa 
nhà trạm viễn thông tháng 12 năm 2022 tại  Tuyên Quang                 382,449,087 VCC bán

2850 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

06/12/2022
061201-HT/BGG-VCC/HĐDV, Vận chuyển thiết bị thu 
hồi, thiết bị lắp mới đối với những trạm khó khăn trong vận 
chuyển

                  21,604,000 VCC bán

2851 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

06/12/2022
043-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai hạ 
ngầm cáp trên tuyến phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình tháng 12 
năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

                  48,131,123 VCC bán



2852 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

06/12/2022
061202/KHA-CNCTCT/XL2022, Về việc thực hiện thi 
công: Triển khai cáp nhiều đôi di chuyển kênh truyền kho 
Bạc nhà nước huyện Diên Khánh  - Tỉnh Khánh Hòa

                  17,032,377 VCC bán

2853 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

06/12/2022
061213/KHA-CNCTCT/XL2022, Về việc thực hiện thi 
công: Về việc đề xuất phương án triển khai cáp nhiều đôi 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Khánh Hòa

                    6,985,394 VCC bán

2854 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

06/12/2022

05-57202219/Viettel KHA-VCC/XL2022, triển khai Kế 
hoạch 586/KH-KTTC về việc thực hiện các GP bổ sung tài 
nguyên vô tuyến đáp ứng nhu cầu lưu lượng hiện tại, nhu 
cầu tăng trưởng phục vụ kinh doanh cuối năm 2022 và di 
chuyển thuê bao về các tỉnh/TP dịp tết AL2023 tại Khánh 
Hòa

                  27,920,805 VCC bán

2855 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

06/12/2022 061201-HT/HĐXL/VTLCI-CNCT, CẢI TẠO KHU ĐỌC 
SÁCH VĂN PHÒNG VIETTEL TỈNH LÀO CAI                   50,908,176 VCC bán

2856 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

06/12/2022 03/VTLCI-CNCT/2022, Thi công mạng LAN cho trường 
THPT Số 2 huyện Bảo Thắng                   27,451,101 VCC bán

2857
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

07/12/2022 611-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,889,000 VCC mua

2858
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

07/12/2022 291040/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,490,000 VCC mua

2859
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

07/12/2022 291038/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   15,990,000 VCC mua

2860
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

07/12/2022 071201/TTr-CNCTDCN-GPTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                   15,990,000 VCC mua

2861 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

07/12/2022

071201-HT/BGG-VCC/XL-2022, Tháo dỡ thu hồi toàn bộ 
thiết bị nhà trạm BGG0001 và kéo cáp truyền dẫn phục vụ 
di dời trạm đang phát sóng BGG0001 sang trạm BGG0941 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo tờ trình 44621/TTr-BGG-
HT. Hạng mục: Di dời trạm BTS

                226,800,502 VCC bán

2862 Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-021, 30/12/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 
Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 07/12/2022

151101- 57202218 / CMU -  VCC/XL2022, Về việc củng 
cố chất lượng mạng truyền dẫn và CĐBR tại Cà Mau tuyến 
ngầm đi ngang QL1A tháng 11/2022

                  42,784,347 VCC bán

2863 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

07/12/2022 CBG0032-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0032-12                 388,800,000 VCC cho thuê

2864 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

07/12/2022
06-57202219/Viettel KHA-VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công: tờ trình 1838/TTr-KTKV2  Về việc bổ sung 
xe cơ động, trạm tạm phục vụ sự kiện MT-22 tại Vùng 4

                  22,983,005 VCC bán

2865
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

08/12/2022 081201/TTr-CNCTBGG-ĐT, Mua sắm hàng hóa phục vụ 
bán hàng                   16,690,000 VCC mua

2866 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

08/12/2022
081203/Viettel BTE-CTCT/XL2022, Bổ sung tài nguyên 
các điểm tập trung đông người dịp Noel, tết Dương lịch 
năm 2023 tại tỉnh Bến Tre

                  21,776,362 VCC bán

2867 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

08/12/2022 081202-HT/BTE-CTCT/XL2022, Cải tạo đoạn ống và vật 
tư lắp đặt ATS lớp 2 tại tổng trạm Tỉnh Bến Tre BTE8003                   18,138,593 VCC bán

2868 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

08/12/2022
081201-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp bổ sung tài nguyên các điểm tập trung đông 
người dịp Noel, tết Dương lịch năm 2023

                246,005,105 VCC bán

2869 Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-076, 31/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường 
Tân Thanh, Thành phố Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

08/12/2022

081201-57202219/DBN-VCC/XL2022, Triển khai trạm 
bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lễ hội đua thuyền đuôi 
én thị xã Mường Lay lần thứ VIII và Giải vô địch các Câu 
lạc bộ dù lượn Quốc gia lần thứ III, năm 2023

                  40,957,222 VCC bán

2870 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

08/12/2022
044-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai thanh 
thải cáp trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm tháng 12 
năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

                158,643,725 VCC bán



2871 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 08/12/2022 081205-HT/HPG-CTCT/2022 XL, Thi công hệ thống cáp 

quang                 157,317,334 VCC bán

2872 Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-037, 17/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

08/12/2022 081201- 57202218/Viettel NBH - VCC/XL2022, Triển 
khai củng cố tuyến cáp NBH0437; NBH0438; NBH0448                   68,901,000 VCC bán

2873 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

08/12/2022 QNH0873-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH0873-11                 434,400,000 VCC cho thuê

2874 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

08/12/2022 QNH1272-11-XHH/CNVT-QNH/2022, Hạ tầng cho thuê 
QNH1272-11                 518,400,000 VCC cho thuê

2875 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

08/12/2022 TQG0348-11-XHH/CNCT-TQG/2022, Hạ tầng cho thuê 
TQG0348-11                 564,240,000 VCC cho thuê

2876
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

09/12/2022 610-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     5,290,000 VCC mua

2877
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 
Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-
Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-476, 26/09/2018, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

09/12/2022 3627-HĐ-VCC-VTBDH-2022, Hợp đồng cung cấp lắp đặt 
hệ thống camera giám sát an ninh và hệ thống chống sét              2,145,915,968 VCC bán

2878 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

09/12/2022 091201-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
di dời cáp quang vào trạm BDG0336-11, Tân Uyên                   32,022,404 VCC bán

2879 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

09/12/2022
091202-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Trồng trụ 
điện nhằm triển khai cáp tuyến OPGW Bắc – Nam và di dời 
cáp tại Tân Uyên

                  55,337,576 VCC bán

2880 Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-019, 16/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường 
Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ

09/12/2022 3456-2022/HĐMB/VTCTO-CTVT, Thi công lắp đặt hệ 
thống Camera                 823,580,100 VCC bán

2881 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

09/12/2022
203 - 5720227/Viettel Cao Bằng -  VCC/XL2022, Vận 
chuyển ắc quy thu hồi tại 43 trạm  BTS trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng

                  66,544,734 VCC bán

2882 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

09/12/2022
091222- 57202219/Viettel QBH - VCC/XL2022, Về việc 
thực hiện các giải pháp bổ sung tài nguyên các điểm tập 
trung đông người dịp Noel, tết Dương lịch  năm 2023

                137,536,421 VCC bán

2883 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

09/12/2022 091203- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Triển khai gia cố 
móng co trạm TQG3597, TQG0411 tỉnh Tuyên Quang                   27,135,277 VCC bán

2884 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

09/12/2022 091201- 5720227/TQG-VCC/XL2022, tháo dỡ thiết bị, 
3G,4G và phụ trợ trạm TQG3976 tại  Tuyên Quang                   14,851,040 VCC bán

2885 Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-025, 05/07/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang

09/12/2022
091202- 5720227/TQG-VCC/XL2022, Lắp đặt thiết bị phụ 
trợ, 2G, 4G, CĐBR trạm TQG0556, Tổ 15, P. Tân Hà, Tp. 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

                  11,417,757 VCC bán

2886 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

10/12/2022 BKN0206-12-XHH/CNCT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0206-12                 237,000,000 VCC cho thuê

2887 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

10/12/2022 BKN0297-12-XHH/CNCT-BKN/2022, Hạ tầng cho thuê 
BKN0297-12                 241,800,000 VCC cho thuê

2888 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

10/12/2022 101205-HT/BTE-CTCT/XL2022, Cải tạo hệ thống nguồn 
AC cho 19 trạm RRU tại Bến Tre                   30,971,131 VCC bán

2889 Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-056, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Thành, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

10/12/2022
10012022.01-HT/DCN–CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
nâng cao chất lượng vô tuyến mạng phục vụ thuê bao di 
chuyển tết AL 2022 theo Kế hoạch 618, 650/KH-KTTC

                  60,589,927 VCC bán

2890 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

10/12/2022 KTM0075-12-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê KTM0075-12                 640,800,000 VCC cho thuê

2891 Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-062, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh  Tỉnh 
Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình 
Phùng, Phường Quyết Thắng, 
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

10/12/2022 KTM0049-41-XHH/CNVTKTM-VCC/2022, Hạ tầng cho 
thuê KTM0049-41                 235,200,000 VCC cho thuê



2892 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

10/12/2022

002/HĐKT/VTQNI/VCCQNI, V/v thuê nhân công lắp đặt, 
triển khai, cài đặt cấu hình thiết bị cho gói thầu: “Thuê dịch 
vụ triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh 
mạng tập trung (SOC)”

                  20,906,841 VCC bán

2893 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

12/12/2022
121201-HT/BGG-VCC/XL-2022, Di dời trạm đang phát 
sóng BGG0041 sang trạm BGG0942 trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang theo tờ trình 44750/TTr-BGG-HT

                115,810,066 VCC bán

2894 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

12/12/2022
121201-5720227/Viettel BKN-CTCT/XL2022, Củng cố 
tuyến cáp điện trạm BKN0170 năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn

                  45,477,395 VCC bán

2895 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

12/12/2022
121202-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
di dời cáp tại cổng Dự án khu nhà ở thương mại – Chợ Nhật 
Huy, Bến Cát

                  27,929,865 VCC bán

2896 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

12/12/2022
121201-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Tháo dỡ 
thu hồi và hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương

                  48,666,100 VCC bán

2897 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

12/12/2022

046-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai di 
dời, hạ ngầm các tuyến cáp tại các quận: Cầu Giấy, Ba Đình 
và huyện Phúc Thọ trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 12 
năm 2022

                247,340,061 VCC bán

2898 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

12/12/2022
045-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai củng 
cố các tuyến cáp theo QĐ số 3987/QĐ-VTNet tháng 12 
năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

                274,400,857 VCC bán

2899 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

12/12/2022
121222-57202218/NTN-VCC/XL2022, Thực hiện củng cố 
các tuyến cáp, mạng ngoại vi CĐBR tháng 12 năm 2022 tại 
tỉnh Ninh Thuận

                116,009,809 VCC bán

2900
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ 
cao Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-477, 14/01/2019, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường 
Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

13/12/2022
49/VHT/K1/RD-VCC/2022, Dịch vụ thi công xây dựng 
hạng mục công trình: đảm bảo cơ sở hạ tầng lắp đặt 11 đài 
thông tin phục vụ dự án 019-21-TĐ-BP-M

           13,065,800,825 VCC bán

2901 Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-074, 23/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 
Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang

13/12/2022 HGG0089-11-XHH/CNVT-HGG/2022, Hạ tầng cho thuê 
HGG0089-11                 638,639,040 VCC cho thuê

2902 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

13/12/2022 131201-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2022, Triển khai Swap 
thiết bị  trạm NDH0032 tại Nam Định                   22,297,130 VCC bán

2903 Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-063, 16/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

13/12/2022

131222-5720227/NTN-VCC/XL2022, Củng cố phòng máy 
Minishelter trạm NTN0250, NTN0251, Xây dựng, cải tạo, 
sửa chữa dầm đỡ cột anten trạm NTN0183, củng cố tuyến 
cáp điện AC trạm NTN0021-12, NTN00295, NTN00193-
11

                  41,232,291 VCC bán

2904 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

13/12/2022

131201-57202218/Viettel PYN-VCC/XL2022, Hạ ngầm 
các tuyến cáp PYN004_PYN161, PYN004_PYN039,  
PYN161_MX_PYN004_PYN039, tuyến cáp CĐBR 
PYN0004-DN02-SN22-SC05, tuyến cáp ngoại vi F01-
PYN0161/01 đoạn đi qua Công viên Trường Thịnh, phường 
Hòa Vinh, Tx Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

                124,000,105 VCC bán

2905
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/12/2022 141215/TTr-CNCTDBN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,490,000 VCC mua

2906
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

14/12/2022 2014/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 1040799), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     5,389,000 VCC mua

2907
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ 
cao Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-477, 14/01/2019, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường 
Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

14/12/2022
15/VHT/K2/CNTD-VCC/2022, 16-2022-VHT-K2-5GN 
"Cung cấp dịch vụ vận chuyển, lắp đặt triển khai, tích hợp 
thiết bị Site Router 100G"

             2,092,430,880 VCC bán

2908 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

14/12/2022 141222HBDKGN/TCXD-DKG, Cải tạo bưu cục Gia Nghĩa                   26,441,100 VCC bán

2909 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/12/2022 BGG0865-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0865                 710,874,840 VCC cho thuê

2910 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

14/12/2022 BGG0828-XHH/CNVT-BGG-VCC/2022, Hạ tầng cho thuê 
BGG0828                 672,000,000 VCC cho thuê

2911 Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-068, 19/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bến Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre

14/12/2022 260-11-XHH/CNVT-BTE/2022, Hạ tầng cho thuê 
BTE0260-11                 830,400,000 VCC cho thuê



2912 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

14/12/2022
141202-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Thực hiện 
các giải pháp bổ sung tài nguyên sector cao tải ngày thường 
và di chuyển thuê bao dịp tết Âm lịch năm 2023

                245,802,696 VCC bán

2913 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

14/12/2022 141201-5720227/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
lắp đặt các tuyến Viba phục vụ phát sóng trạm mới                 122,045,005 VCC bán

2914 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

14/12/2022
141206-HT/HNI-CTCT/XL2022, Triển khai cáp nhiều đôi 
dự án “Hệ thống truyền thông chủ động trên không gian 
mạng phục vụ lực lượng 47 trong toàn quân"

                133,465,106 VCC bán

2915
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

15/12/2022 585-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,490,000 VCC mua

2916 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

15/12/2022 151222BC/TCXD-DKG, Cải tạo bưu cục các huyện                   23,718,555 VCC bán

2917 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

15/12/2022 151201-KHA-CNCTCT/XL2022, Thực hiện di dời 4 điểm 
cáp trục 1B2B trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa                   51,329,216 VCC bán

2918 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

15/12/2022 151201-HT/LDG - VCC/XL 2022, Củng cố móng co trạm 
LDG0485                   40,273,087 VCC bán

2919 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

15/12/2022
151202-57202218/Viettel LDG-VCC/XL2022, Kéo cáp 
phục vụ bổ sung tài nguyên cho LHSK Noel, tết Dương lịch 
năm 2023 theo kế hoạch số 631/KH-KTTC

                  59,492,150 VCC bán

2920 Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-058, 12/11/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường 
Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, 
Tỉnh Quảng Bình

15/12/2022
151201- 57202218/Viettel QBH - VCC/XL2022, Tháo dỡ, 
thu hồi vật tư, tuyến cột và cáp không sử dụng trên địa bàn 
huyện Quảng Ninh

                  63,784,660 VCC bán

2921 Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-067, 14/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam

15/12/2022 12/HĐ-CDSNTH-VTQNM-CTCT/2022, Cung cấp , lắp đặt 
thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống đèn chiếu sáng              1,076,193,440 VCC bán

2922 Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-046, 23/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Trần Phú, Thành phố 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

15/12/2022
QNI0043-12-XHH/CNVT-CNCTQNI/2022, HỢP ĐỒNG 
THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐẶT TRẠM VIỄN THÔNG 
TRẠM BTS QNI0043-12

                889,942,920 VCC bán

2923 Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-045, 10/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Phường Đông Hương, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

15/12/2022 151205-KT/HĐDV-2022/VCC-THA, Thuê vận chuyển 
trạm khó khăn VHKT đảm bảo VHKT tháng 12 năm 2022                   78,994,426 VCC bán

2924
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/12/2022 151201/TTr-CNCTHPG-PGPTH, Mua sắm hàng hóa phục 
vụ bán hàng                     7,850,000 VCC mua

2925
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

16/12/2022 596-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     6,690,000 VCC mua

2926 Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-034, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Xương Giang, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

16/12/2022 161201-KT/HĐXL-2022/BGG-VTTBGG, Thi công cải tạo 
phòng ăn cho Viettel Bắc Giang                   49,608,072 VCC bán

2927 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

16/12/2022
161203-57202219/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
giải pháp bổ sung tài nguyên phục vụ Cục Viễn thông đo 
kiểm

                  49,223,895 VCC bán

2928 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

16/12/2022
161201-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
cáp di dời phòng máy BDG5023 tại dự án chung cư Charm 
plaza Dĩ an

                  18,540,916 VCC bán

2929 Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-069, 27/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường 
Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

16/12/2022 161202-57202218/Viettel BDG - VCC/XL2022, Triển khai 
kéo cáp CĐBR phục vụ di dời trạm cũ sang trạm mới lần 2                   85,236,703 VCC bán

2930 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

16/12/2022
161201- 57202219/Viettel SLA - VCC/XL 2022, Lắp đặt 
thêm thiết bị đảm bảo tài nguyên theo Kế hoạch 260/KH-
TKTƯVT ngày 02/07/2022

                  16,180,554 VCC bán

2931 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

17/12/2022

171201-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2022, Triển khai 
hạ tầng phục vụ chuyển địa điểm đường truyền Leasedline 
Internet cho Bệnh viện Lão Khoa – Phục hồi chức năng 
theo Tờ trình số 2326/TTr-PHT ký ngày 14/12/2022

                    7,817,445 VCC bán

2932
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

18/12/2022 600-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,990,000 VCC mua



2933
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

19/12/2022 191203/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   11,490,000 VCC mua

2934 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 
Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104093672, 03/07/2009, Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 
Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/12/2022 191207/TTr-QNM-MS, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   19,000,000 VCC mua

2935 Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-161, 18/04/2007, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

19/12/2022
047-57202221/Viettel HNI-VCC/XL2022, Triển khai hạ 
ngầm cáp trên tuyến đường Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tháng 
12 năm 2022

                  53,683,410 VCC bán

2936 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

19/12/2022

07-57202219/Viettel KHA-VCC/XL2022, Về việc thực 
hiện thi công: triển khai Kế hoạch 631/KH-KTTC về việc  
bổ sung tài nguyên cho LHSK Noel, tết Dương lịch năm 
2023 tại Khánh Hòa

                  56,054,963 VCC bán

2937 Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-015, 28/12/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 
Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường 
Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

19/12/2022 191201-HT/HĐXL/VTLCI-CNCT, Cải tạo phòng giám đốc 
Viettel tỉnh Lào Cai                   94,003,740 VCC bán

2938 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

19/12/2022 191201-57202218/NDH-VCC/XL 2022, Triển khai nâng 
cấp bộ chia có hiệu suất cao tại Nam Định năm 2022                 255,660,587 VCC bán

2939
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

20/12/2022 609-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   10,990,000 VCC mua

2940
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

20/12/2022 2038/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 1072191), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                     6,490,000 VCC mua

2941 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

20/12/2022
201201-57202218/Viettel LDG-VCC/XL2022, Triển khai 
nâng cấp dung lượng hạ tầng CĐBR trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng

                111,266,827 VCC bán

2942 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

20/12/2022 VPCA170-XHH/CNVT-VPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
VPCA170                   38,400,000 VCC cho thuê

2943 Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-013, 27/08/2009, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã 
Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

20/12/2022 VPC0440-11-XHH/CNVT-VPC/2022, Hạ tầng cho thuê 
VPC0440-11                 397,200,000 VCC cho thuê

2944
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

21/12/2022 211207/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     8,990,000 VCC mua

2945
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

21/12/2022 616-2022/TTr-CNCTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,800,000 VCC mua

2946 Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-039, 01/01/2021, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tình 
Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường Lê Lợi, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định

21/12/2022

211201 - 57202219/BDH-VCC/XL2022, Kế hoạch bổ sung 
tài nguyên cho LHSK Noel, tết Dương lịch năm 2023 theo 
KH số: 613/KH-KTTC và Kế hoạch 276/KH-KTTC về việc 
thực hiện các giải pháp đảm bảo tài nguyên sector cao tải 
quý 2 năm 2022; Kế hoạch triển khai phát sóng 5G tại 
Vinpearl Nha Trang và Merry Land Quy Nhơn theo KH số: 
465/KH-KTKV2

                  57,634,614 VCC bán

2947 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

21/12/2022 CBG0105-11-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0105-11                 441,600,000 VCC cho thuê

2948 Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-059, 18/02/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng 
Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, 
Tỉnh Phú Yên

21/12/2022 PYN0057-12-XHH/Viettel Phú Yên-CNCT/2022., Hạ tầng 
cho thuê PYN0057-12                 280,260,000 VCC cho thuê

2949
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

22/12/2022 221208/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     6,390,000 VCC mua

2950 Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-036, 15/12/2010, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Cao Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng

22/12/2022 CBG0108-12-XHH/CNVT-CBG/2022, Hạ tầng cho thuê 
CBG0108-12                 339,600,000 VCC cho thuê

2951 Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-066, 26/01/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

22/12/2022

221201/KHA-CNCTCT/XL2022, Về việc thực hiện thi 
công: Về việc đề xuất phương án triển khai cáp nhiều đôi 
cung cấp dịch vụ Kênh thuê riêng cho khách hàng Công ty 
Cổ Phần Quản lý bay Miền Nam theo TTr số 8402/TTr-
GPMN tại Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa

                  13,780,999 VCC bán



2952 Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-020, 03/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 
Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, 
Phường Nông Trang, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

22/12/2022 221201-KH/GPTH/HĐMB-2022/PTO-
VIETTELPHUTHO, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                 716,562,000 VCC mua

2953
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

23/12/2022 291056/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     7,850,000 VCC mua

2954
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

23/12/2022 231203/TTr-CNCTVPC, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     5,480,000 VCC mua

2955
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

24/12/2022 291051/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     3,590,000 VCC mua

2956
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

24/12/2022 291050/TTr-CNCTLSN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     5,490,000 VCC mua

2957
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

25/12/2022 251203/TTr-CNCTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                   11,490,000 VCC mua

2958 Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-049, 29/05/2008, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

25/12/2022 107/LDG-VCC/MS2022, Cung cấp Hệ thống camera an 
ninh tại c729/PKT                 372,490,331 VCC bán

2959
Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ 
cao Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-477, 14/01/2019, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường 
Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

26/12/2022 35/VHT/K2/VTBR-VCC/2022, Dịch vụ lắp đặt trạm phát 
sóng              4,196,551,852 VCC bán

2960
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

26/12/2022 ĐH11-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            10,491,569,200 VCC mua

2961 Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-024, 13/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 26/12/2022 BNH0488-12-XHH/CNVT-BNH/2022, Hạ tầng cho thuê 

BNH0488-12                 319,319,520 VCC cho thuê

2962 Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-053, 06/02/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị 
Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, 
Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định

26/12/2022
261201-57202219/NDH-VCC/XL 2022, Triển khai lắp đặt 
thiết bị phục vụ SKLH Tết Am Lịch năm 2023 tại Nam 
Định (Giai đoạn 2)

             1,108,162,730 VCC bán

2963 Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-073, 22/03/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 
La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 
01, Phường Tô Hiệu, Thành phố 
Sơn La, Tỉnh Sơn La

26/12/2022 SLA0804-11-XHH/CNVT-SLA/2022, Hạ tầng cho thuê 
SLA0804-11                 766,800,000 VCC cho thuê

2964
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

27/12/2022 271204/TTr-CNCTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 
hàng                     4,390,000 VCC mua

2965
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 
Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-011, 18/07/2005, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

28/12/2022 ĐH12-001-QLBH/VTT-VCC/2022, Mua bán vật tư CĐBR 
của VHKT            22,010,886,000 VCC mua

2966 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 28/12/2022 261202-GPTH/HDMB-2022/HPG-VTHPG, Hợp đồng 

cung cấp thiết bị ICT                   45,980,000 VCC bán

2967 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 28/12/2022 261203-GPTH/HDMB-2022/HPG-VTHPG, Hợp đồng 

cung cấp thiết bị ICT                 291,981,800 VCC bán

2968 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 28/12/2022 261201-GPTH/HDMB-2022/HPG-VTHPG, Hợp đồng 

cung cấp thiết bị ICT              1,480,473,500 VCC bán

2969 Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-043, 20/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 
Thành Tô, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 28/12/2022 261204-GPTH/HDMB-2022/HPG-VTHPG, Hợp đồng 

cung cấp thiết bị ICT                 537,707,500 VCC bán

2970 Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-031, 22/06/2011, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 
Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh

28/12/2022 28121222/HĐMB/QNH-CONGTRINH/12-2022, Cung cấp 
và lắp đặt hệ thống camera                 367,905,000 VCC bán

2971 Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0100109106-027, 12/01/2006, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 
Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí 
Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn

29/12/2022
281201-57202218\Viettel BKN-CTCT\XL2022, Thi công 
13 tuyến cáp quang phục vụ phát sóng trạm tạm trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

                126,371,902 VCC bán



2972
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  
MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Viettel-Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 
lớn Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội

0104831030-091, 27/11/2015, 
Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 
11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

31/12/2022 2090/TTr-CNCTAGG-KHTH (1K22TAC 1137958), Mua 
sắm hàng hóa phục vụ bán hàng                   12,490,000 VCC mua



114.385.879     

1
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội (Viettel)
Công ty mẹ

Số 0100109106

Ngày cấp lần đầu: 13/07/2010

Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP HN

Lô D26, khu đô thị mới Cầu 

Giấy, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP HN

75.107.745          65,662%

Cổ đông lớn (Sở 

hữu 65,66% số 

cổ phiếu có 

quyền biểu quyết)

1.1 Tào Đức Thắng 1.571                   0,001%
Người Quản lý 

của Viettel

1.2 Nguyễn Đình Chiến -                        0,000%
Người Quản lý 

của Viettel

1.3 Đỗ Minh Phương 5.261                   0,005%
Người Quản lý 

của Viettel

1.4 Nguyễn Thanh Nam 12.462                 0,011%
Người Quản lý 

của Viettel

1.5 Đào Xuân Vũ -                        0,000%
Người Quản lý 

của Viettel

2 Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 12.310                 0,011% Chủ tịch HĐQT

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:

2.1 Nguyễn Thị Lý -                        0,000% Mẹ đẻ

2.2 Luyện Ngọc Bình -                        0,000% Bố vợ

2.3 Luyện Thị Quỳnh Hương -                        0,000% Vợ

2.4 Đỗ Trường Bách -                        0,000% Con đẻ

2.5 Đỗ Quỳnh Trúc Lam -                        0,000% Con đẻ

2.6 Đỗ Thu Hương -                        0,000% Em gái

2.7 Musclow William Chris -                        0,000% Em rể

2.8 Đỗ Thúy Nga -                        0,000% Em gái

2.9 Nguyễn Văn Ngôn -                        0,000% Em rể

2.10 Đỗ Thúy Hà -                        0,000% Em gái

2.11 Nguyễn Phan Huy -                        0,000% Em rể

3 Nguyễn Thanh Nam
Nguyên Chủ tịch 

HĐQT
12.462                 0,011%

Chủ tịch HĐQT

đến ngày 

22/04/2022

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

3.1 Nguyễn Thị Phương Thảo -                        0,000% Vợ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

PHỤ LỤC 3

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  



Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúSTT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

3.2 Nguyễn Thanh Huy -                        0,000% Con

3.3 Nguyễn Thanh Hải -                        0,000% Con

3.4 Đặng Thị Hoa Như -                        0,000% Mẹ đẻ

3.5 Nguyễn Thế Tân -                        0,000% Bố vợ

3.6 Nguyễn Thị Mùi -                        0,000% Mẹ vợ

3.7 Nguyễn Thanh An -                        0,000% Anh Trai

3.8 Lương Hoa Phương -                        0,000% Chị dâu

3.9 Nguyễn Thanh Dương -                        0,000% Em trai

3.10 Phạm Ngọc Lan -                        0,000% Em dâu

3.11
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội
005C099990 75.107.745          65,662%

Phó Tổng Giám 

đốc

3.12 Tổng Công ty CP Bưu Chính Viettel -                        0,000% Chủ tịch HĐQT

3.13 Công ty TNHH Viettel - CHT -                        0,000% Chủ tịch HĐTV

3.14
Công ty cổ phần Giao thông số Việt 

Nam
-                        0,000% Chủ tịch HĐQT

4 Nghiêm Phương Nhi
Thành viên 

HĐQT
-                        0,000%

Thành viên 

HĐQT

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

4.1 Nghiêm Khắc Chạch -                        0,000% Bố đẻ

4.2 Lương Ngọc Thúy -                        0,000% Mẹ đẻ

4.3 Nguyễn Văn Cảnh -                        0,000% Bố chồng

4.4 Hoàng Thị Thành -                        0,000% Mẹ chồng

4.5 Nguyễn Hoàng Hải -                        0,000% Chồng

4.6 Nguyễn Minh Trí -                        0,000% Con đẻ

4.7 Nguyễn Hoàng Vy An -                        0,000% Con đẻ

4.8 Nghiêm Thúy Nhi -                        0,000% Chị gái

4.9 Nguyễn Anh Dũng -                        0,000% Anh rể

4.10 Công ty CP Xi Măng Cẩm Phả -                        0,000%
Thành viên 

HĐQT

4.11 Tổng Công ty CP Bưu Chính Viettel -                        0,000%
Thành viên 

HĐQT

5 Phạm Đình Trường

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ

20.332                 0,018%

Thành viên 

HĐQT/ 

TGĐ/Người đại 

diện theo pháp 

luật



Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúSTT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

5.1 Phạm Đình Nhẫn -                        0,000% Bố đẻ

5.2 Trần Thị Hoa -                        0,000% Mẹ đẻ

5.3 Đặng Kim Cương -                        0,000% Bố vợ

5.4 Bùi Thị Như -                        0,000% Mẹ vợ

5.5 Đặng Thị Quỳnh 045C101321 229.716                   0,201% Vợ

5.6 Phạm Minh Triết -                        0,000% Con

5.7 Phạm Hoàng Dũng -                        0,000% Con

5.8 Phạm Đình Cường -                        0,000% Anh

5.9 Thiều Thị Như Khuê -                        0,000% Chị dâu

5.10 Phạm Thị Hường -                        0,000% Chị

5.11 Trần Đức Thành -                        0,000% Anh rể

5.12 Phạm Thị Hồng -                        0,000% Chị

5.13 Trương Quang Trọng -                        0,000% Anh rể

6 Bùi Thế Hùng 044C011074

Nguyên Thành 

viên HĐQT 

kiêm PTGĐ

121.441               0,106%

Thành viên 

HĐQT/PTGĐ 

đến ngày 

22/04/2022

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

6.1 Bùi Xuân Hạnh -                        0,000% Bố đẻ

6.2 Lại Thị Thanh -                        0,000% Mẹ đẻ

6.3 Bùi Trí Dũng -                        0,000% Con

6.4 Bùi Vi Linh -                        0,000% Con

6.5 Bùi Thị Thu Hà -                        0,000% Em gái

6.6 Đỗ Minh Tú -                        0,000% Em rể

7 Nguyễn Tất Trường 083C027979
Thành viên 

HĐQT
8.316                   0,007%

Thành viên 

HĐQT

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

7.1 Nguyễn Tất Vọng -                        0,000% Bố đẻ

7.2 Lê Thị Vân Lục -                        0,000% Mẹ đẻ

7.3 Nguyễn Văn Yên -                        0,000% Bố vợ

7.4 Nguyễn Thị Hiền -                        0,000% Mẹ vợ

7.5 Nguyễn Thị Nhài 2.331                   0,002% Vợ

7.6 Nguyễn Thái Hạnh -                        0,000% Con

7.7 Nguyễn Như Vĩ -                        0,000% Con

7.8 Nguyễn Thị Vân Phúc -                        0,000% Em ruột

7.9 Nguyễn Tất Thọ -                        0,000% Em ruột

7.10 Nguyễn Thị Duyên -                        0,000% Em dâu

8 Nguyễn Quang Khải -                        0,000%
Thành viên 

HĐQT



Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúSTT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

8.1 Nguyễn Xuân Quảng                          -     0,000%

8.2 Nguyễn Thị Tính                          -     0,000%

8.3 Hoàng Văn Khuôn                          -     0,000%

8.4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh                          -     0,000%

8.5 Hoàng Thị Bích                          -     0,000%

8.6 Nguyễn Hoàng Tuấn                          -     0,000%

8.7 Nguyễn Hoàng Trung                          -     0,000%

8.8 Nguyễn Xuân Huy                          -     0,000%

8.9 Nguyễn Thị Bến                          -     0,000%

8.10 Nguyễn Thị Hương                          -     0,000%

8.11 Đỗ Xuân Duyên                          -     0,000%

8.12 Công ty cổ phần DMSpro                          -     0,000%

8.13
Công ty TNHH Công nghệ số NGS 

(NSG Digital)
                         -     0,000%

7 Ngô Quang Tuệ 083C942363 Trưởng BKS 5.034                   0,004% Trưởng BKS

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

7.1 Ngô Quang Sản -                        0,000% Bố đẻ

7.2 Hoàng Thị Thơm -                        0,000% Mẹ đẻ

7.3 Đỗ Đức Hoán 044C599989 -                        0,000% Bố vợ

7.4 Trần Thị  Son 044C588898 -                        0,000% Mẹ vợ

7.5 Đỗ Thị Trà My 044C266998 -                        0,000% Vợ

7.6 Ngô Gia Phú -                        0,000% Con

7.7 Ngô Nhã Khanh -                        0,000% Con

7.8 Ngô Quang Xuất -                        0,000% Anh ruột

7.9 Ngô Thị Tuất -                        0,000% Chị ruột

7.10 Nguyễn Văn Cổn -                        0,000% Anh rể

7.11 Ngô Quang Vang -                        0,000% Anh ruột

7.12 Bùi Thị Lan -                        0,000% Chị dâu

7.13 Ngô Quang Hải -                        0,000% Anh ruột

7.14 Phạm Thị An 044C663883 -                        0,000% Chị dâu

8 Phạm Hồng Quân 009C122351 Thành viên BKS 3.027                   0,003% Thành viên BKS

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

8.1 Phạm Văn Phùng -                        0,000% Bố đẻ

8.2 Hoàng Thị Dậu -                        0,000% Mẹ đẻ

8.3  Dương Văn Thủy -                        0,000% Bố vợ

8.4  Nguyễn Thị Tuyết -                        0,000% Mẹ vợ

8.5 Dương Thị Thu Trang -                        0,000% Vợ



Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúSTT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

8.6 Phạm Tùng Lâm -                        0,000% Con 

8.7 Phạm Linh Vy -                        0,000% Con

8.8 Phạm Đức Cường -                        0,000% Anh ruột

8.9 Nguyễn Thị Hạnh -                        0,000% Chị dâu

8.10 Phạm Mạnh Quyết -                        0,000% Anh ruột

8.11 Võ Thị Quỳnh Hoa -                        0,000% Chị dâu

9 Mai Thị Anh Thành viên BKS 1.562                   0,001% Thành viên BKS

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

9.1 Mai Duy Trinh -                        0,000% Bố đẻ

9.2 Trần Thị Thanh -                        0,000% Mẹ đẻ

9.3 Lê Ngọc Mạnh Hùng -                        0,000% Con

9.4 Lê Ngọc Mạnh Dũng -                        0,000% Con

9.5 Mai Duy Tôn -                        0,000% Anh ruột

9.6 Bùi Thanh Tâm -                        0,000% Chị dâu

9.7 Mai Duy Tuấn -                        0,000% Em ruột

9.8 Phạm Thị Linh -                        0,000% Em dâu

10 Lê Hữu Hiền 044C530055
Phó Tổng Giám 

đốc
69.034                 0,060% Phó TGĐ

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

10.1 Lê Hữu Thu -                        0,000% Bố đẻ

10.2 Phạm Thị Hữu -                        0,000% Mẹ đẻ

10.3 Lê Quý Tăng 0,000% Bố vợ

10.4 Hoàng Thị Vệ -                        0,000% Mẹ vợ

10.5 Lê Thị Vinh 3.006                   0,003% Vợ

10.6 Lê Thị Mai Anh -                        0,000% Con

10.7 Lê Thị Minh Anh -                        0,000% Con

10.8 Lê Hữu Gia Hưng -                        0,000% Con

10.9 Lê Thị Thảo -                        0,000% Em ruột

11 Nguyễn Huy Dũng 083C036988
Phó Tổng Giám 

đốc
32.216                 0,028% Phó TGĐ

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

11.1 Nguyễn Tiến Hùng -                        0,000% Bố đẻ

11.2 Đậu Thị Vận -                        0,000% Mẹ đẻ

11.3 Đặng Minh Thao -                        0,000% Bố vợ

11.4 Lê Thị Minh -                        0,000% Mẹ vợ

11.5 Đặng Thị Minh Phương 7.635                   0,007% Vợ

11.6 Nguyễn Diệu Anh -                        0,000% Con

11.7 Nguyễn Gia Hân -                        0,000% Con



Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúSTT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

11.8 Nguyễn Thị Đức Hạnh -                        0,000% Em ruột

11.9 Đoàn Minh Vũ -                        0,000% Em rể

12 Đào Thu Hiền 044C155538
Phó Tổng Giám 

đốc
64.291                 0,056% Phó TGĐ

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

12.1 Đào Quang Vượng -                        0,000% Bố

12.2 Nguyễn Thị Ngư -                        0,000% Mẹ

12.3 Nguyễn Cao Minh -                        0,000% Con

12.4 Đào Thu Hà -                        0,000% Em gái

12.5 Đào Thu Hạnh -                        0,000% Em gái

13 Nguyễn Thái Hưng 083C062990
Phó Tổng Giám 

đốc
98.996                 0,087% Phó TGĐ

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

13.1 Nguyễn Văn Kiểm -                        0,000% Bố đẻ

13.2 Tăng Thị Thanh -                        0,000% Mẹ đẻ

13.3 Vũ Cao Năng -                        0,000% Bố vợ

13.4 Lưu Thị Hải -                        0,000% Mẹ vợ

13.5 Vũ Thu Hiền -                        0,000% Vợ

13.6 Nguyễn Gia Huy -                        0,000% Con

13.7 Nguyễn Gia Hiển -                        0,000% Con

13.8 Nguyễn Đức Chung -                        0,000% Anh ruột

13.9 Đỗ Thị Vân Anh -                        0,000% Chị dâu

14 Bùi Duy Bảo 083C027575 Kế toán trưởng 50.149                 0,044% Kế toán trưởng

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

14.1 Bùi Duy Đại -                        0,000% Bố đẻ

14.2 Phan Thị Sửu -                        0,000% Mẹ đẻ

14.3 Nguyễn Văn Bình -                        0,000% Bố vợ

14.4 Nguyễn Thị Lan Anh -                        0,000% Mẹ vợ

14.5 Nguyễn Thị Thu Trang -                        0,000% Vợ

14.6 Bùi Duy Hoàng Tùng -                        0,000% Con

14.7 Bùi Trang Linh -                        0,000% Con

14.8 Bùi Thị Hải Yến -                        0,000% Chị ruột

14.9 Trần Nam Thắng -                        0,000% Anh rể

14.10 Bùi Thị Ngọc Lan -                        0,000% Chị ruột

14.11 Lê Ngọc Thông -                        0,000% Anh rể

14.12 Bùi Thị Thúy Hà -                        0,000% Chị ruột

14.13 Chuang Lai Wang -                        0,000% Anh rể



Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúSTT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

15 Nguyễn Ngọc Ánh 003C505851

Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin

-                        0,000%
Người được ủy 

quyền CBTT

Tên người có liên quan của người 

nội bộ:
0,000%

15.1 Nguyễn Thanh Sơn -                        0,000% Bố đẻ

15.2 Phùng Thị Thái -                        0,000% Mẹ đẻ

15.3 Nguyễn Nguyên Dương -                        0,000% Em ruột

16
VIETTEL CONSTRUCTION 

PERU S.A.C

Số: 12765031

Ngày cấp: 29/09/2015

Nơi cấp: Sunarp 

(Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos)

Av.Mcal.Oscar R.Benavides 

No 2788 Bellavista, Callao, 

Peru

-                        0,000%
Sở hữu trên 10% 

vốn góp

17
VIETTEL CONSTRUCTION 

CAMBODIA CO., LTD

Số 3723 MOC/D/REG 

Ngày cấp: 01/04/2015

Nơi cấp: Bộ Thương mại 

Cambodia

Số nhà 22D, đường 

ChrokThmay, phường 

VeangVong, Quận 7 

Makara, thủ đô Phnôm – 

Pênh, Campuchia

-                        0,000%
Sở hữu trên 10% 

vốn góp

18
VIETTEL CONSTRUCTION 

MYANMAR CO.,LTD

Số 248 FC/2015-2016 

Ngày cấp: 26/06/2015

Nơi cấp: Bộ Kế hoạch và Phát 

triển Kinh tế Quốc gia Myanmar.

Số (39), đường Inya Myaing, 

phường Golden Valley (1), 

quận Bahan, Yangon 

Myanmar

-                        0,000%
Sở hữu trên 10% 

vốn góp

19
Công ty TNHH MTV Tổng Công 

ty sản xuất thiết bị Viettel

0500141369

Ngày cấp: 22/09/1993

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An 

Khánh, Huyện Hoài Đức, 

Hà Nội

-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu 100% vốn 

điều lệ

20

Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Thương mại và xuất 

nhập khẩu Viettel

0104831030

Ngày cấp: 25/01/2006

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, 

Phường Kim Mã, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội

-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu 100% vốn 

điều lệ

21
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư 

Quốc tế Viettel

0102409426

Ngày cấp: 24/10/2007

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Tầng 39,40 Keangnam 

Hanoi Landmark Tower, 

Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ

22
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính 

Viettel

0104093672 

Ngày cấp: 03/07/2009

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hà Nội

Số 1 Giang Văn Minh, Kim 

Mã, Ba Đình, Hà Nội
-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ



Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chúSTT Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

23
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế 

Viettel

0100109106-075

Ngày cấp: 23/03/2010

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Số 1 Giang Văn Minh, Kim 

Mã, Ba Đình, Hà Nội
-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ

24
Công ty cổ phần Xi măng Cẩm 

Phả

5700804196

Ngày cấp: 08/04/2008

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Ninh

Km 6, Quốc lộ 18A, Phường 

Cẩm Thạch, Thành phố 

Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ

25 Công ty TNHH Viettel - CHT

0500589150

Ngày cấp: 11/04/2008

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, Km29, Đại lộ 

Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành 

phố Hà Nội

-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ

26
Công ty cổ phần Giao thông số 

Việt Nam

0109266456

Ngày cấp: 14/07/2020

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư TP. Hà Nội

Số 01 đường Trần Hữu Dực, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội

-                        0,000%

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ



1 Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 1.005 0,001% 13.547 0,01%

Mua: 10.000 cổ phiếu

Nhận 2.542 CP phát hành do CTR thực hiện trả 

cổ tức bằng cổ phiếu

2 Ngô Quang Tuệ Trưởng BKS 3.846 0,004% 5.034 0,00%

Mua: 300 cổ phiếu

Nhận 888 CP phát hành do CTR thực hiện trả 

cổ tức bằng cổ phiếu

3 Đỗ Thị Trà My Vợ Trưởng BKS 40.754 0,044% -                       0,00%

Bán: 42.637 cổ phiếu

Nhận 1.883 CP phát hành do CTR thực hiện trả 

cổ tức bằng cổ phiếu

4 Đỗ Đức Hoán Bố vợ Trưởng BKS 21.900 0,024% -                       -                  Bán: 21.900 cổ phiếu

5 Trần Thị  Son Mẹ vợ Trưởng BKS 5.000 0,005% -                       -                  Bán: 5.000 cổ phiếu

6 Phạm Thị An Chị dâu Trưởng BKS 400 0,000% -                       -                  Bán: 400 cổ phiếu

7 Bùi Thế Hùng

Phó TGĐ

(miễn nhiệm ngày 

22/04/2022)

106.653 0,115% 121.441 0,11%

Bán: 8.000 cổ phiếu

Nhận 22.788 CP phát hành do CTR thực hiện 

trả cổ tức bằng cổ phiếu

8 Nguyễn Thị Nhài
Vợ TV HĐQT 

Nguyễn Tất Trường
0 0,000% 2.331 0,00%

Mua: 2.100 cổ phiếu

Nhận 231 CP phát hành do CTR thực hiện trả 

cổ tức bằng cổ phiếu

9 Lê Thị Vinh
Vợ PTGĐ Lê Hữu 

Hiền
1.005 0,001% 3.006 0,00%

Bán: 1.000 cổ phiếu

Nhận 01 CP phát hành do CTR thực hiện trả cổ 

tức bằng cổ phiếu

Mua: 3.000 cổ phiếu

10 Nguyễn Thị Đức Hạnh
Em gái PTGĐ Nguyễn 

Huy Dũng
100 0,000% -                       -                  Bán: 100 cổ phiếu

11 Đoàn Minh Vũ
Em rể PTGĐ Nguyễn 

Huy Dũng
62 0,000% -                       -                  Bán: 62 cổ phiếu

12 Phạm Đức Cường
Anh trai TV BKS 

Phạm Hồng Quân
3.500 0,004% -                       -                  Bán: 3.500 cổ phiếu

13 Nguyễn Thị Hạnh
Chị dâu TV BKS 

Phạm Hồng Quân
4.300 0,005% -                       -                  Bán: 4.300 cổ phiếu

(*): Danh sách cuối kỳ theo danh sách chốt quyền ngày 26/10/2022.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

PHỤ LỤC 4

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty

Stt Người thực hiện giao dịch 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng...) 
 Số cổ phiếu  Số cổ phiếu Tỷ lệ 

Quan hệ với công 

ty/người nội bộ 
Tỷ lệ
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